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THONG BAO VE VIEC CUNG CAP CAC DICH VU
HO TRQ' NGON NGU’ VA CAC THIET B| BO SUNG
KHAC

English
ATTENTION: If you need help in your language call

(888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100). Aids and
services for people with disabilities, like documents
in braille and large print, are also available. Call
(888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100). These
services are free of charge.

4 2l (Arabic)

-724 (888) o Jeaild (lizdy 3ac Ll sz‘ Caatial ) raluity! @‘)3
(1-800-855-7100 :TTY) 7240

Jie AleY) (593 paladM claadll y clacluall Wil 3 i
=724 (888) = Juail , Lyl Jaall 5 By 0 48y yhay 4, ¢3Sal) il
Adlae Gleadll oda (1-800-855-7100 :TTY) 7240

[wjtpbu (Armenian)

NFCUMYNEE3NFL: Greb Qbg ogunipnLu £
hwnpywdnnp Q&n [Gaynd, quugwhwnbp (888) 724-
7240 (TTY: 1-800-855-7100): YwlU Lwl. odwunwy
Uhpngutp nL SwnuwjnipeinLtuutn hwadwunwdnienlu
nLutignn wuéawlg hwdwp, ophuwy™ Fpwyjh
ghwuinhwny nL pun2npwinwin tnwywagpywd Uyncebn:
Qwuqwhwnpbp (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-
7100): Un dwnuwjnipjnctubGnplu wuddwn Gu:
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2§ (Cambodlan)
S M ﬁ_ﬁ—m 1551 mmsm DA IUEU’H?‘—T Y

g1 mmsﬁme (888) 724-7240 (TTY: 1 -800-855-
7100) 1 NS SH 1UNAY UEU XSO
SOOI HSIR N UENURSOMITESS
YA HAINYS SHGISC SRS
SIUNBMUUE (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-
7100) 1 1UNHYSIRISIESASINIS| W

F£R8P X (Chinese)

IR MREFEUEHANERMHRD), 153
(888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100), =/ ikieft
B A LRORBIMARSS, PIIEXX B RRAT
REi, HEHERE Eﬁo 155 ES (888) 724-7240
(TTY: 1-800-855-7100), XLLRFELE R ERI,

o (Farsi)

-724 (888) L cuiS iy )3 S 28 b)) 4 il i e Al iaa g
Glad 5SS 3,80 (el (1-800-855-7100 :TTY) 7240
Lls s il slads auile el glaa (gl o A3l L genda
1-:TTY) 7240-724 (888) L .cuu) 35 50 31 « L5 5 Cag
g 431 ) cleat ol 2,80 il (800-855-7100
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&Y (Hindi)

€T & 39T 3T YT HTST H TETIAT Y
3T & dr (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-
7100) 9 hieT | 3TAFAT aTel A9l o ToIT TERIT
3R FarT, o s 3R a8 Bie & i grarder 39T & |
(888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100) UX il Y|
g Far fo: geh B

Hmoob (Hmong)

CEEB TOOM: Yog koj xav tau kev pab txhais koj
hom lus hu rau (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-
7100). Muaj cov kev pab txhawb thiab kev pab cuam
rau cov neeg xiam oob ghab, xws li puav leej muaj
ua cov ntawv su thiab luam tawm ua tus ntawv loj.

Hu rau (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100). Cov
kev pab cuam no yog pab dawb xwb.

HAEE (Japanese)

FEBAZTON OO SERIZE L (888) 724-7240
(TTY: 1-800-855-7100) ~NEBBEL 2T LY, RFD
BRI FOILRETRAEE, BAWEEFLOHD
oDy —cXHLHEELTWET, (888)724-7240
(TTY: 1-800-855-7100) ~NBEBEFEL S LY, INn
DY —EXFEBITIREL TWET,
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ot 0] (Korean)
FO[ALE: Hote| Aol 2 =82 B A O A[H (888)
724-7240 (TTY: 1-800-855-7100) L =

2SI A| 2, "L 2 EXE Bl FMef 20
HOoi7t U= 252 flot =24 MH[AE O] &
7t SHL|Ct. (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100)
HOZ ZO|SHHA|R. O|{ot MH[ A= R EE
NS & L Ck

Ww297297°0 (Laotian)

UrNI0:

TIUIVCIDINIVOHOIVOBCHD LWIFI2DIUIV LB VTIC
O (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100).
@{)u@owaoecmacca £NIVVINIVIIIVHVWNID
cqucontzBicdudngeuyvcarSlnBLInE
TolnmacsS (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100).
PLO3NIVCTIDLOB IO Ig990109.
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Mien

LONGC HNYOUV JANGX LONGX OC: Beiv taux
meih giemx longc mienh tengx faan benx meih nyei
waac nor douc waac daaih lorx taux (888) 724-7240
(TTY: 1-800-855-7100). Liouh lorx jauv-louc tengx
aengx caux nzie gong bun taux ninh mbuo wuaaic
fangx mienh, beiv taux longc benx nzangc-pokc bun
hluo mbiutc aengx caux aamz mborqv benx domh
sou se mbenc nzoih bun longc. Douc waac daaih
lorx (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100). Naaiv
deix nzie weih gong-bou jauv-louc se benx wang-
hnenh tengx mv zuqc cuotv nyaanh oc.

YA (Punjabi)

fous fe€: 7 308 »udt s fSg Hee S B3 I 3
18 dJ (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100).
MUTIH B B HITEST w3 A, e fq 9% »3
N3 gurd fSg TR3e, <t BUB YU I&| 918 9J (888)
724-7240 (TTY: 1-800-855-7100). f&d ASCi HE3
do|

Pycckumn (Russian)

BHUMAHWE! Ecnn Bam HyXXHa noMoOLLb Ha BalLUeEM
POAHOM £A3blKe, 3BOHUTE Mo Homepy (888) 724-7240
(TTY: 1-800-855-7100). Takxe npenoCcTaBnAlOTCS
cpeacTtsBa v ycnyrun ans nogen ¢ orpaHN4YeHHbIMn
BO3MOXHOCTAMU, HAanpumep SOKYMEHTbI KPYMHbIM
lwpudpTom nnu wpudptom bpanns. 3sBoHnTE NO
Homepy (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100).
Takue ycnyru npegoctaBsnsaoTca becnnartHo.
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Espanol (Spanish)

ATENCION: si necesita ayuda en su idioma, llame al
(888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7200). También
ofrecemos asistencia y servicios para personas con
discapacidades, como documentos en braille y con
letras grandes. Llame al (888) 724-7240 (TTY: 1-
800-855-7200). Estos servicios son gratuitos.

Tagaloq (Filipino)

ATENSIYON: Kung kailangan mo ng tulong sa iyong
wika, tumawag sa (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-
7100). Mayroon ding mga tulong at serbisyo para sa
mga taong may kapansanan,tulad ng mga
dokumento sa braille at malaking print. Tumawag sa
(888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100). Libre ang
mga serbisyong ito.

A e (Thai)

TUsaunsu: innasiasnsANthumdadunesnvann
nsaun Insdwsi [Ufivianeias (888) 724-7240 (TTY: 1-
800-855-7100) u anannil

Fandon IWAnuthamdauasuinseing 9 A nsuuaAaidl
AMUNATT LU LDAATITEINN ¢ Adudnusiusadiazionansi

ANWTLoFISNEsIUIR ey ATeun Insdwvi liiviansia
(888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100)

Lifen TgRnadvsuusnsusanil
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YkpaiHcbKa (Ukrainian)

YBAT'A! Akuwio Bam noTpidbHa gonomora BaLlow
PigHOO MOBOIO, TenedoHynTe Ha Homep (888) 724-
7240 (TTY: 1-800-855-7100). Jltogn 3 obmexeHnmun
MOXIMBOCTSMU TaKOX MOXYTb CKOpUcTaTUCH
OOMOMIKHMMUM 3acobamMu Ta nocrnyramun, Hanpuknag,
oTpuMaTu JOKYMEHTU, HaApPYyKOBaHI LLPUPTOM
Bpannsa ta sBenukum wpudtom. TenedoHynte Ha
Homep (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100). Li
nocrnyrn 6e3KOLUTOBHI.

Tiéng Viét (Viethamese)

CHU Y: Néu quy vij can trg giup bang ngdén ng¥ cla
minh, vui long goi sb (888) 724-7240 (TTY: 1-800-
855-7100). Chung téi cling hd tro va cung cap cac
dich vu danh cho nguwdi khuyét tat, nhw tai liéu bang
chir ndi Braille va chi¥ khé 1&n (chir hoa). Vui ldng
goi s6 (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100). Cac
dich vu nay déu mién phi.
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CAC NGON NGU VA PINH DANG KHAC

Cac ngon ngﬁ’ khac

Néu quy vi can tro gidp bang ngdn nglr ctia minh,
vui Iong goi dén so (888) 724-7240 (TTY: 711).
Chung t6i ciing cung cap phwong tién ho tror va dich
vu danh cho ngum khuyét tat nhw tai liéu bang chiy
ndi braille va ban in chi I&n. Vui long goi (888) 124-
7240 (TTY: 711). Céc dich vu nady déu mién phi.

Cac dinh dang khac

Quy vi c6 thé nhan mién phi thong tin nay & cac dinh
dang khac, chang han nhw chir ndi braille, ban in
chir I&n c& 20, ban ghi &m va cac dinh dang dién tor
dé tiép can khac Vui Iong goi dén sb dién thoai cua
quan duwoc ghi trén bia s6 tay nay (TTY: 711). Cubc
goi nay dwgc mién cudec.

Dich Vu Thong Dich

Quan cung cap dich vu thédng dich bang I&i noi do
mot thong dich vién co trinh do thwc hién, 24 glo
mo&t ngay, mién phi cho quy vi. Quy vi khéng can
pha| nh& ngwoi than hoac ban be lam thong dich
vién. Chung t6i khdng khuyén khich viéc str dung tré
vi thanh nién lam thong dich vién trwr khi do la
truong hop khan cap. Quan cling co thé cung cap
cac phwong tién hd tro va dich vu b tro cho ngudi
than, ban bé hoac bat ky nguwoi nao khac phu hop
dé thay mat quy vi trao dbi thdng tin. Cac dich vu
thdng dich, ngdn nglr va van hoéa dwoc cung cap
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mién phi cho quy vi. Chung tdi luén san sang tro
glup 24 glcy moét ngay, 7 ngay mot tuan Pé duoc tro
giup vé ngdn ng® hoac dé nhan sb tay nay bang
mot ngon nglr khac, vui long 90| dén sb dién thoai
cua quan dwoc ghi trén bia s6 tay nay (TTY: 711).
Cudc goi nay dwoc mién cudec.
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THONG TIN LIEN HE CUA QUAN

Chung t6i luén san sang tro gitp. Théng tin lién hé
dw&i day cua quan sé giup quy vi nhan duoc cac

dich vu can thiét.

Pwdng Day Tiép Can va Ho Tro Khiing Hoang
24/7 cua San Diego

(888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100)

S6 dién thoai mién cwdc nay hoat ddng 24 gi» mét
ngay, 7 ngay mot tuan v&i cac nhan vién tw van co
thé giai dap thac mac va gidi thiéu cac dich vu strc
khde tam than va dich vu diéu trj rdi loan st dung

dwoc chat.

Trang Web Ve Dich Vu Strc Khée Hanh Vi cua
Quan San Diego

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/pr

ograms/bhs.html

Bao gom théng tin vé cac dich vu va cach tiép can

dich vu cham séc.
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Danh Ba Nha Cung Cap Dich Vu ciia Quan San
Diego

https://sdcountybhs.com/ProviderDirectory

M6t danh ba c6 thé tra clru bao gdm thdng tin vé dia
chi clia cac co s& cung cap dich vu, dich vu ma ho
cung cap va cac thdng tin khac nham giup quy vi tiép

can dich vu cham soc.

Tai Nguyén Hwéng Dan Cho Thanh Vién Vé Truy
Cap Ho So Strc Khdée Hanh Vi

API Truy Cap Cho Bénh Nhan sé duoc trién khai
trong Nam Tai Chinh 2025-2026. Quy vi c6 thé xem
thdng tin vé cach yéu cau truy cap hd so sirc khde
hanh vi cua minh tai

https://www.calmhsa.org/interoperability-api/

Cach Nop Khiéu Nai hoac Khang Nghi Trwc
Tuyén
Vui l6ng truy cap mét trong cac lién két dwdi day:

e Dich Vu Néi Tru va/hoac Lwu Tru
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Dich Vu Danh Cho Gia Binh Do Thai cua San
Diego

https://secure.ijfssd.orqg/site/SPageServer?pagen

ame=contact patient advocacy

e Dich Vu Ngoai Tru
Trung Tam Gido Duc Y Té va Bao Vé Quyén Lo
Cho Nguoi Tiéu Diing (CCHEA)

https://www.lassd.org/mental-health-and-

substance-abuse-patients-rights/
Toi Nén Lién Hé Ai Néu To6iCo Y DPinh Tw Tw?

Néu quy vi hodc ngudi quen ctia quy vi dang gap

khiing hoang, vui lbng goi cho Bwéorng Day Nong HO
Tro Khung Hoang va Phong Ngira Tw T 988 theo
s 988 hoac goi cho Bwdng Day Néng Phong
Chéng Tw T& Qubc Gia theo s6 1-800-273-TALK
(8255). Dich vu trd chuyén dwoc cung cap tai
https://988lifeline.org/.
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Pé tiép can cac chwong trinh tai dia phwong cla
quy vi, vui Idbng goi cho Pwéorng Day Tiép Can va Ho

Tro Khing Hoang 24/7 néu trén.
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MUC DICH CUA SO TAY NAY

Vi sao viéc doc sé tay nay lai quan trong?

Quan cua quy vi cd mét chwong trinh strc khoe tam
than cung cap céac dich vu strc khde tdm than duwoc
goi la “dich vu strc khoe tam than chuyén khoa”.
Ngoai ra, quan cda quy vi con cé Hé Thong Cung
Cép Dich Vu C6 Té Chure Drug Medi-Cal chuyén
cung cap cac dich vu lién quan dén viéc st dung
rwou hodc dwoe chat gay nghién, dwoc goi 1a “dich
vu diéu tri rdi loan st dung dwoc chat”. Gop chung
lai, cac dich vu nay dwoc goi la “dich vu sirc khée
hanh vi”, va viéc quy vi co théng tin vé cac dich vu
nay la rat quan trong dé cé thé nhan dwoc sy cham
séc can thiét. S6 tay nay giai thich cac quyén loi cla
quy vi va cach tiép can dich vu cham soc. Sb tay

nay cling sé gidi dap nhiéu thac mac cda quy vi.

Quy vi sé tim hiéu duoc:
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e Cach nhan cac dich vu strc khée hanh vi théng
qua quan cua quy Vi.

e Nhirng quyén loi ma quy vij co thé tiép can.

e Quy vi can lam gi néu c6 thac mac hodc gap sw
co.

e Quyén va trach nhiém clia quy vi v&i tw cach 1a
thanh vién cua quan.

e Liéu co thdéng tin bd sung nao vé quan cla quy
vi hay khéng, théng tin nay co thé duwoc néu &

phan cudi cla sb tay nay.

Néu hién tai quy vi chwa doc sé tay nay, hay git lai
dé cé thé doc sau. Sé tay nay dwoc thiét ké dé sw
dung cung véi sd tay ma quy vi da nhan dwoc khi
dang ky cac quyén lgi Medi-Cal. Néu quy vi co thac
mac vé quyeén lgi Medi-Cal ctia minh, vui ldng goi
cho quan theo sb dién thoai ghi & bia trwéc clia sb

tay nay.
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T6i C6 Thé Tim Thém Théng Tin Vé Medi-Cal O
Dau?

Truy cap trang web cua S& Dich Vu Cham Séc Stre
Khoe tai dia chi

https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-

cal/eligibility/Pages/Beneficiaries.aspx
dé biét thém thong tin vé Medi-Cal.

Trang 18


https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Pages/Beneficiaries.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Pages/Beneficiaries.aspx

THONG TIN VE DICH VU SI’C KHOE HANH VI

Lam Sao Dé Biét Quy Vi hodc Ngwei Quen Cua
Quy Vi Can Giup b&?

Nhiéu nguwdi trdi qua nhirng giai doan kho khan
trong cudc sdng va co thé gap phai cac tinh trang vé
strc khde tdm than hodc s dung dwoc chat. Diéu
quan trong nhat can nhé 1a ludn co sw tro giup. Néu
quy vi hodc nguwdi than cda quy vi da diéu kién
hwéng Medi-Cal va can cac dich vu stre khde hanh
vi, quy vi nén goi Budng Day Truy Cap 24/7 dwoc
ghi trén bia sb tay nay. Chwong trinh cham séc c6
quan ly ca quy vi cling co thé gitp quy vi lién hé véi
quan néu ho cho rang quy vi hodc ngwdi than can
cac dich vu sirc khdoe hanh vi ma chuwong trinh cham
s6c c6 quan ly khéng chi tra. Quan cua quy vi sé
gip quy vi tim nha cung cap cho dich vu ma quy vi

co thé can.
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Danh sach dwéi day cé thé gitp quy vi quyét dinh
liéu quy vi hodc nguwdi than cé can tro gitup hay
khéng. Néu c6 nhiéu hon mét dau hiéu xuat hién
hoac tiép dién trong th&i gian dai, dé cé thé 1a dau
hiéu cia mot van dé nghiém trong hon can sw tro
giup cta chuyén gia. Dwdi day la mét sé dau hiéu
phd bién cho thay quy vi co6 thé can tro giup lién
quan dén tinh trang strc khde tdm than hodc tinh

trang st dung dwoc chat:

Suy Nghi va Cam Xuc
e Thay d6i manh vé tam trang, c6 thé khong rd
nguyén nhan, chang han nhu:
o Lo 1ang, lo 4u hodc so hai qua mic
o Qua budn ba hodc chan nan
o Qua phan khich, ludén & trang thai hung
phan
o Tam trang that thwdng hodc tirc gian trong
thoi gian dai
e Co6 suy nghi vé viéc tw to
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e Chi tap trung vao viéc tim kiém va st dung rvou
hodc dwoc chat gay nghién
e Gap van dé vé kha nang tap trung, tri nh& hoac suy
nght logic va I&i néi kho giai thich
e Gap van dé vé viéc nghe, nhin hodc cdm nhan
nhirng diéu khé gidi thich hodc nhirng diéu ma
da s6 moi ngwdi cho rang khdng ton tai
Thé Chat
e Nhiéu van dé vé thé chat, co thé khong co
nguyén nhan rd rang, chang han nhuw:
o Pau dau
o Dau da day
o Ngl qua it hodc qua nhiéu
o An qua it hodc quéa nhiéu
o Khéng thé ndi chuyén mot cach ranh mach
e Ngoai hinh sa sut hodc qua quan tdm dén ngoai
hinh, chang han nhu:
o Sut can hoac tang can dét ngét

o Mat dd va dong t&r gian to bat thudng
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o C6 mui la trong hoi thé, trén co thé hodc
quan 4o
Hanh Vi
e Gap cac hau qua tir hanh vi cia minh do nhirng
thay doi vé strc khde tam than hodc do s dung
rwou hay dwoc chat gay nghién, chang han
nhu:
o Gap van dé tai noi lam viéc hodc & truwdng
hoc
o Gap van dé trong mdi quan hé v&i nguoi
khac, gia dinh hoac ban bé
o Quén cac cam két ciia minh
o Khéng thé thwc hién cac hoat déng thuwdng
nhat
e Tranh né ban be, gia dinh hoac cac hoat dong
xa hoi
e C6 hanh vi gidu giém hodc nhu cau bi mat vé

tién bac
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e Dinh liu dén hé théng luat phap do nhirng thay
dbi vé strc khde tdm than hodc do s dung ruou

hoac dwoc chat gay nghién

Thanh Vién Dwéi 21 Tudi

Lam Sao Dé Biét Khi Nao Tré Em hodc Nguwoi
Dwéi 21 Tubi Can Giup P&?

Quy vi c6 thé lién hé v&i quan hoac chuong trinh
cham séc¢ ¢ quan ly ciia minh dé yéu cau sang loc
va danh gia tré em hoac thanh thiéu nién con quy vi
néu quy vi cho rang chau dang c6 dau hiéu bat 6n
vé strc khée hanh vi. Néu tré em hodc thanh thiéu
nién con quy vi du diéu kién hwdng Medi-Cal va két
qud sang loc hodc danh gia cho thay can co6 cac
dich vu stc khde hanh vi, thi quan sé sap xép dé tré
em hodc thanh thiéu nién con quy vi nhan dwoc cac
dich vu strc khée hanh vi. Chwong trinh cham soc
c6 quan ly ctia quy vi cling c6 thé giup quy vi lién hé
v&i quan néu ho cho rang tré em hodc thanh thiéu
nién con quy vi can cac dich vu strc khde hanh vi
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ma chuwong trinh cham séc cé quan ly khéng chi tra.
Ngoai ra, cling c6 cac dich vu danh cho cha me cam

thay cang thang v&i vai trd 1am cha me.

Tré vi thanh nién tlr 12 tudi tré 18n c6 thé khéng can
sw dong y ctia cha me dé nhan dich vu diéu tri hoac
tw van strc khde tdm than ngoai tri néu chuyén gia
diéu tri trwe tiép cho rang tré vi thanh nién do du
trwdng thanh dé tham gia cac dich vu stc khde
hanh vi. Tré vi thanh nién tir 12 tudi tr& 1&n cling ¢
thé khéng can sw dong y ciia cha me dé nhan dich
vu cham séc y té va tw van nham diéu tri cac van dé
lién quan dén rdi loan s dung dwoc chat. Can cé
s tham gia cua cha me hoac ngudi giam hd, triv khi
chuyén gia diéu tri trwec tiép xac dinh rang sw tham
gia do la khéng phu hop sau khi tham khao y kién

cua tré vi thanh nién.

Danh sach dwéi day cé thé gitp quy vi quyét dinh

liéu tré& em hodc thanh thiéu nién con quy vi c6 can
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tro gitp hay khdng. Néu cé nhiéu hon mét dau hiéu
xuat hién hoac tiép dién trong th&i gian dai, cé thé
tré& em hodc thanh thiéu nién con quy vi dang gap
mot van dé nghiém trong hon can dén sw tro giup
cla chuyén gia. Dwéi day 1a mét so dau hiéu can
lwu y:

e Gap nhiéu kho khan trong viéc tap trung hoac
ngdi yén, khién tré gap nguy hiém vé thé chat
hodc gay ra van dé tai trudng hoc

e Lo lang hodc so hai qua mic, can tré cac hoat
doéng thwong nhat

e DOt nhién so hai toét do ma khdng ro nguyén
nhan, déi khi kem theo tim dap nhanh hoac thé
gap

e Cam thay rat budn ba hoac tranh né nguoi khac
trong hai tuan tré 1&n, gay &nh hwdng dén cac
hoat dong thwo'ng nhat

e Thay dbi tam trang lién tuc, gay ra van dé trong

cac mdi quan hé
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e Thay di I6n v& hanh vi

e Khéng an, nén 6i, hodc str dung thudc dé gay
sut can

e S dung rwou hodc dwoc chat gay nghién nhiéu
lan

e Hanh vi nghiém trong, mat kiém soat, c6 thé lam
tdn thwong ban than hoac nguoi khac

e C06 ké hoach rd rang hoadc cb gang lam hai ban
than hoac tuw sat

e Danh nhau lién tuc, s& dung v khi hoac co ké

hoach ré rang dé lam tén thwong nguwdi khac
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TIEP CAN DICH VU SI’C KHOE HANH VI

Lam Thé Nao bé Nhan Pwoc Dich Vu Strc Khoe
Hanh Vi?

Néu quy vi cho rang minh can cac dich vu strc khde
hanh vi nhw dich vu strc khde tam than va/hoac dich
vu diéu tri rdi loan s& dung dwoc chat, quy vi co thé
goi cho quan ctia minh theo sb dién thoai duwoc ghi
trén bia sb tay nay. Sau khi lién hé v&i quan, quy vi
sé& dwoc sang loc va dwoc sap xép lich hen dé danh

gia.

Quy vi cling ¢c6 thé yéu cau céac dich vu strc khde
hanh vi thng qua chwong trinh cham soc cé quan ly
cia minh néu quy vj 1a thanh vién. Néu chuong trinh
cham séc ¢ quan ly xac dinh rang quy vi dap &ng
cac tiéu chi tiép can dich vu strc khde hanh vi,
chuwong trinh cham soc cé quan ly sé giup quy Vi
thwe hién danh gia dé nhan cac dich vu strc khoe

hanh vi thGng qua quan. Suy cho cung, du chon
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cach nao, quy vi cling s€ nhan dwgc dich vu swrc
khde hanh vi phu hop. Quy vi tham chi cé thé nhan
dwoc dich vu sirc khée hanh vi théng qua chwong
trinh cham so6c c6 quan ly cua minh ngoai cac dich
vu strc khde hanh vi théng qua quan. Quy vi co thé
tiép can céac dich vu nay théng qua nha cung céap
dich vu strc khde hanh vi cia minh néu nha cung
cap xac dinh rang céac dich vu dé phu hop vé mat
lam sang v&i quy vi va mién 1a cac dich vu nay dworc

phéi hop thwe hién va khdng trung lap.

Ngoai ra, quy vi hay lwu y nhirng diéu sau:

e Quy vi c6 thé dwoc gidi thiéu dén quan dé nhan
cac dich vu strc khoe hanh vi b&i mot ca nhan
hoac té chirc khac, bao gém ca bac si da
khoa/bac si cua quy vi, trwdng hoc, nguwdi than
trong gia dinh, nguwoi giam hd, chwong trinh
cham soc ¢ quan ly cua quy vi, hoac cac co
quan khac cua quan. Théng thwdng, bac si
hodc chwong trinh chdm séc cd quan ly sé can
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sw dong y cta quy vi hodc sw cho phép cla cha
me hodc ngu®i cham soc cua tré dé truc tiép
thwe hién viéc gidi thiéu dén quan, trir tredng
hop khan cép.

e Quan khéng dworc tlr chdi yéu cau thue hién
danh gia ban dau nham xac dinh liéu quy vi co
dap tng cac tiéu chi dé nhan dich vu strc khde
hanh vi hay khong.

e Dich vu sirc khde hanh vi co thé dwoc cung cap
b&i quan hodc béi cac nha cung cap khac ma
quan ky hop déng (chang han nhw phong kham,
trung tam diéu tri, td chirc dwa vao cdng dong

hodc nha cung cap ca nhan).

T6i C6 Thé Nhan Dich Vu Strc Khée Hanh Vi O

DPau?

Quy vi ¢6 thé nhan céac dich vu sirc khde hanh vi tai

quan noi quy vi sinh sdng, va ngoai quan néu can

thiét. M&i quan déu cé cac dich vu strc khde hanh vi

danh cho tré em, thanh thiéu nién, nguoi truéng
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thanh va ngudi cao nién. Néu quy vi dudi 21 tudi,
quy vi da diéu kién hwdng bao hiém va quyén loi bd
sung theo chuwong trinh Sang Loc, Chan Poan va
Piéu Tri S&m va Dinh Ky. Xem muc “Sang Loc,
Chan DPoan va biéu Tri Sém va Binh Ky’ trong s

tay nay dé biét thém théng tin.

Quan sé& giup quy vi tim nha cung cap co thé dap

tng nhu cau cham séc cla quy vi. Quan phai gidi
thiéu quy vi dén nha cung cap gan nha nhat, hoac
trong pham vi cac tiéu chuan vé thoi gian hoac

khodng cach phu hop vé&i nhu cau cda quy vi.

Khi Nao Téi C6 Thé Nhan Dich Vu Strc Khoe
Hanh Vi?

Quan cua quy vi phai dap &ng cac tiéu chuan vé
th&i gian hen khi 1én lich cung cap dich vu cho quy
vi. Dbi voi dich vu strc khde tam than, quan phai
cung cap cho quy vi budi hen nhw sau:

e Trong vong 10 ngay lam viéc ké tr khi quy vi
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glri yéu cau khéng khan cap dé bat dau cac
dich vu v&i chwong trinh strc khde tam than;

e Trong vong 48 gid néu quy vi yéu cau dich vu
cho tinh trang khan cip khéng can phé duyét
trwée;

e Trong vong 96 gio dbi vai tinh trang khan cap
c6 yéu cau phé duyét trudc;

e Trong vong 15 ngay lam viéc ké ti khi quy vi
glri yéu cau khong khan cap dé dat lich hen
v&i bac sitam than; va,

e Trong vong 10 ngay lam viéc ké tr 1an hen
trwdc dé dbi voi cac cude hen theo ddi khdong

khan cap cho cac tinh trang dang mac phai.

Péi v&i dich vu diéu tri rdi loan st dung dwoc chat,
quan phai cung cap cho quy vi budi hen nhw sau:
e Trong vong 10 ngay lam viéc ké ttr khi quy vi givi
yéu cau khdng khan cap dé bat dau dich vu voi

nha cung cap diéu tri r6i loan st dung dwoc
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chat dbi voi cac dich vu ngoai trd va ngoai tru
chuyén sau;

Trong vong 48 gi® néu quy vi yéu cau dich vu
cho tinh trang khan cip khéng can phé duyét
trwéece;

Trong vong 96 gi®» ddi vai tinh trang khan cap
c6 yéu cau phé duyét trudc;

Trong vong 3 ngay lam viéc ké tir khi quy vi yéu
cau dich vu cia Chwong Trinh Biéu Tri Nghién
Chat Gay Nghién;

M6t lich hen theo ddi khédng khan cap trong vong
10 ngay néu quy vi dang trong qua trinh diéu tri
roi loan str dung dwoc chat lién tuc, trir mot s6
trwd'ng hop cu thé do nha cung cap diéu trj cla

quy vi xac dinh.

Tuy nhién, thoi gian nay co thé kéo dai hon néu nha

cung cap cda quy vi xac dinh rang thei gian chd 1au

hon |14 phu hop vé mat y té va khdng gay hai cho

strc khde cua quy vi. Néu quy vi dwoc thdng bao
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rang minh da dwoc dwa vao danh sach chd va cdm
thay thoi gian chd doi nay cé hai cho stre khée cla
minh, vui Idng lién hé véi quan theo sb dién thoai
dwoc ghi trén bia s6 tay nay. Quy vi cd quyén ndp
khiéu nai néu khdng nhan dwoc sw cham soc kip
thoi. Dé biét thém thong tin vé cach ndp khiéu nai,
quy Vi hdy xem muc “Quy Trinh Khiéu Nai” trong s

tay nay.

Dich Vu Khan Cap La Gi?
Dich vu khan céap la cac dich vu danh cho thanh vién
dang gap phai tinh trang y té bat ngd, bao gdm ca
tinh trang y té tdm than khan cap. Tinh trang y té
khan cap co cac triéu chirng nghiém trong (co thé
bao gdm dau dir ddi) dén mirc khién mot nguwdi binh
thwdng ¢ ly do hop ly dé cho rang nhirng diéu sau
c6 thé xay ra bat ky luc nao:

e Sirc khde cua ca nhan (hoac strc khde cua

thai nhi) c6 thé gap van dé nghiém trong
e Gay tdn hai nghiém trong dén chirc nang hoat
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ddng cua co thé
e Gay tén thwong nghiém trong cho bat ky co

quan hoac bb phan nao cua co thé

Tinh trang y té tam than khan cap xay ra khi mot
ngwdi binh thwdng cho rang ai do:

e Hién la mbi nguy hiém déi v&i chinh ban than ho
hoac ngudi khac do mét tinh trang sire khoe
tam than hodc nghi ngd ¢ tinh trang sc khée
tam than.

e Ngay lap tirc khéng thé tw dap rng cac nhu cau
cla minh, chang han nhw viéc an udng, quan
a0, noi @, an toan ca nhan, hoac khéng thé tiép
can cham soc y té can thiét do mét tinh trang
strc khde tam than hodc nghi ng® c¢é tinh trang
sirc khde tdm than va/hoéc réi loan st dung
dwoc chat nghiém trong.

Céc dich vu khan cap dwoc Medi-Cal chi tra 24 gid

mot ngay, bay ngay mét tuan cho cac thanh vién

Medi-Cal. Khéng can phé duyét trwée dbi véi cac
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dich vu khan cap. Chwong trinh Medi-Cal sé& chi tra
cho cac tinh trang khan cap, du tinh trang dé 1a do
strc khde thé chat hay strc khde tdm than (suy nghr,
cadm xuc hodc hanh vi 1a ngudn gbc gay dau khb
va/hodc rdi loan chirc ndng lién quan dén ban than
hodc ngudi khac). Néu quy vi ghi danh Medi-Cal,
quy vi sé khdng nhan dwoc héa don thanh toan khi
dén phong cap ctru, ngay ca khi sau d6 dwoc xac
dinh khéng phai 1a tinh trang khan cap. Néu quy vi
cho rang minh dang gap tinh trang khan cap, hay
goi 911 hodc dén bat ky bénh vién hay co s& nao

khac dé dwoc tro giup.

Ai Quyét Pinh Téi Sé Nhan Nhirng Dich Vu Nao?
Quy vi, nha cung cap dich vu clia quy vi va quan
déu cung tham gia vao viéc quyét dinh nhirng

dich vu ma quy vi can nhan. Mot chuyén gia stc
khde hanh vi sé trao dbi v&i quy vi va hé tro xac

dinh loai dich vu nao la can thiét.
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Quy vi khédng can phai biét minh cé chan doan vé
strc khdée hanh vi hay tinh trang strc khoe hanh vi
cu thé ndo thi méi dwoc yéu cau tro giup. Quy vi
s& co thé nhan mét sé dich vu trong khi nha cung

cap dich vu cla quy vi hoan tat danh gia.

Néu quy vi dwai 21 tudi, quy vi cling cé thé tiép
can céac dich vu strc khde hanh vi néu quy vi co
mét tinh trang strc khde hanh vi do sang chan tam
ly, lién quan dén hé thong phuc loi tré em, lién
quan dén hé thong tw phap vi thanh nién, hoac
dang trong tinh trang vo gia cw. Ngoai ra, néu quy
vi dwdi 21 tudi, quan phai cung cap céac dich vu
can thiét vé mat y té dé hé tro tinh trang strc khoe
hanh vi cta quy vi. Cac dich vu giap duy tri, hd
tro, cai thién, hoac lam cho tinh trang sirc khoe
hanh vi dé chiu hon dwoc xem la can thiét vé mat

y té.
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M6t sé dich vu c6 thé can phai dwoc quan phé duyét
trwéc. Cac dich vu can phé duyét trwdc bao gom
Dich Vu Cham Séc Chuyén Sau Tai Nha, Diéu Tri
Chuyén Sau Ban Ngay, Phuc Hoi Chirc Nang Ban
Ngay, Dich Vu Tri Liéu Hanh Vi, Cham Sé6c Nudi
Dwéng Tri Liéu va Dich Vu Lwu Tra Didu Tri Ré
Loan St Dung Dwoc Chat. Quy vi hay goi cho quan
theo sb dién thoai ghi trén bia sb tay nay dé yéu cau

thém thong tin.

Quy trinh phé duyét cua quan phai tuan theo cac
mbc thdi gian cu thé.

e Ddi v&i phé duyét tiéu chuan cho dich vu diéu tri
réi loan str dung dwoc chat, quan phai dwa ra
quyét dinh dbi v&i yéu cau cla nha cung cap
cua quy vi trong vong nam (5) ngay lam viéc.

o Néu quy vi hodc nha cung cap yéu cau,
hodc néu quan cho rang viéc thu thap thém
thdng tin t&r nha cung cap 1a vi lgi ich cua
quy vi, thi méc thdi gian nay cé thé dworc gia
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han thém téi da 14 ngay theo nién lich. M6t
vi du vé trwdng hop gia han co thé co 1o
cho quy vi la khi quan cho rang ho co thé
chap thuan yéu cau phé duyét ciia nha cung
cap néu co thém théng tin tir nha cung cap
va sé phai tir chdi yéu cau néu khéng co
thdng tin d6. Néu quan gia han mdc thoi
gian, quan sé gri cho quy vi thdng bao bang
van ban vé viéc gia han nay.

e D4i v&i phé duyét trwdre tiéu chuan cho dich vu
strc khde tdm than, quan phai dwa ra quyét dinh
dwa trén yéu cau clia nha cung cap cla quy Vi
nhanh nhat cé thé theo tinh trang ctia quy vi,
nhwng khdng qua nam (5) ngay lam viéc ké tur
khi quan nhan dwoc yéu cau.

o Vi du: néu viéc tuan theo khung thdi gian
tiéu chuan cé thé gay nguy hiém nghiém
trong dén tinh mang, strc khde hodc kha

nang dat dwoc, duy tri, hodc phuc hdi chire
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nang tdi da cha quy vi, thi quan phai nhanh
chong dwa ra quyét dinh phé duyét va cung
cap théng bao trong khung théi gian phu
hop vai tinh trang strc khde cua quy vi,
nhwng khéng mudn hon 72 gid ké tir khi
nhan dwoc yéu cau dich vu. Quan co thé gia
han thém t6i da 14 ngay theo nién lich ké ti
khi nhan dwoc yéu cau néu quy vi hodc nha
cung cap cla quy vi yéu cau gia han, hoac
néu quan dwa ra ly do gidi thich vi sao viéc

gia han do6 l1a vi loi ich tbt nhat cta quy vi.

Trong c& hai trwdng hop, néu quan gia han mbc thdi

gian ddi voi yéu cau phé duyét ciia nha cung cap,

quan sé& gi¥i cho quy vi théng bao bang van ban vé

viéc gia han. Néu quan khéng dwa ra quyét dinh

trong cac mdc thdi gian néu trén, hoac twr chdi, tri

hoan, gidm bot, hodc cham dit cac dich vu duoc

yéu cau, quan phai g&¥i cho quy vi Thédng Bao Quyét

Pinh Béat Loi Vé Quyén Loi cho biét cac dich vu bi tiy
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chdi, tri hoan, gidm bét hodc cham dat, thédng bao
cho quy vi rang quy vi c6 thé ndp khang nghi, va

cung cap théng tin vé cach ndp khang nghi.

Quy vi c6 thé yéu cau quan cung cap thém thong tin

vé quy trinh phé duyét cia quan.

Néu khdng dong y v&i quyét dinh ctia quan vé quy
trinh phé duyét, quy vj c6 thé ndp khang nghi. bé
biét thém thdng tin, quy vi hay xem muc “Giai Quyét

Van D&’ trong sb tay nay.

Thé Nao La Can Thiét Ve Mat Y Té?

Céc dich vu ma quy vi nhan dwoc phai can thiét vé
mat y t& va phu hop vé mat 1am sang dé diéu tri tinh
trang cla quy vi. Déi v&i thanh vién tor 21 tudi tré
lén, mot dich vu dwoc xem la can thiét vé mat y té
khi dich vu d6 hop ly va can thiét dé bao vé tinh
mang, ngan nglra bénh tat hodc tinh trang khuyét tat

nghiém trong, hoac lam diu con dau nghiém trong.
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DAi vai thanh vién dwdi 21 tudi, mét dich vu dworc
xem la can thiét vé mat y t& néu dich vu do khac
phuc, duy tri, ho tro, cai thién, hodc lam cho tinh
trang strc khde hanh vi tré nén dé chiu hon. Céac
dich vu giup duy tri, h6 tro, cai thién, hodc lam cho
tinh trang strc khée hanh vi dé chiu hon dwoc xem
la can thiét vé mat y té va dworc chi trd nhw cac dich
vu Sang Loc, Chan Poan va biéu Tri S&m va bBinh
Ky.

Lam Thé Nao Pé T6i Nhan Pwoc Cac Dich Vu
Strc Khée Tam Than Khac Ma Quan Khéng Chi
Tra?

Néu quy vi dang ghi danh trong chwong trinh cham
séc ¢ quan ly, quy vi co thé tiép can cac dich vu
strc khde tam than ngoai tri sau day thong qua
chwong trinh cham séc ¢6 quan ly cua minh:

e Danh gia va diéu tri strc khde tam than, bao
gém ca tri liéu ca nhan, tri liéu nhém va tri liéu
gia dinh.
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e Danh gia tam ly va danh gia tam ly than kinh, khi
c6 chi dinh I1Am sang nham danh gia tinh trang
strc khde tam than.

e Cac dich vu ngoai tru nham muc dich theo doi
viéc st dung thudc theo toa.

e Tw van tam than.

Pé nhan mot trong cac dich vu néu trén, quy vi hay
lién hé trwe tiép voi chwong trinh chadm soc cé quan
ly cia minh. Néu quy vi khéng tham gia chwong
trinh cham sdc c6 quan ly, quy vi van co6 thé nhan
cac dich vu nay tlr cac nha cung cap doc lap hoac
phong kham chip nhan Medi-Cal. Quan cé thé hé

tro’ quy vi tim mdt nha cung cap hodc phong kham.

Bat ky nha thudc ndo chap nhan Medi-Cal déu cé
thé cap phat thudc theo toa dé diéu trj tinh trang strc
khde tam than. Xin lwu y rang phan 1&n thubc theo
toa dwoc cap phat tai nha thudc, con dwoc goi la

Medi-Cal Rx, dwoc chi tra theo chwong trinh Medi-
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Cal Tra Phi Theo Dich Vu chr khéng phai chwong

trinh cham so6c c6 quan ly cua quy vi.

Chwong Trinh Cham Sé6c Cé Quan Ly Hoac
Chuwong Trinh Medi-Cal “Tra Phi Theo Dich Vu”
Con Cung Cap Nhirng Dich Vu Diéu Tri Roi Loan
St Dung Dwoc Chat Nao Khac?

Chwong trinh chdm séc cé quan ly phai cung cap
cac dich vu diéu tri réi loan st dung dwoc chat dwoc
chi tra tai cac co s& cham sdc ban dau va sang loc
viéc st dung thudc 14, rwou va dwoce chat gay
nghién bat hop phap. Cac chwong trinh nay ciing
phai chi trd cho cac dich vu diéu tri rdi loan s dung
dwoc chat cho thanh vién dang mang thai, cling nhw
sang loc, danh gia, can thiép ngan han va gidi thiéu
dén co sé diéu tri phu hop dbi voi viéc str dung
rwou va dwoc chat gay nghién cho cac thanh vién ti
11 tudi tr& 1&én. Chwong trinh cham séc ¢6 quan ly
phai cung cap hoac sap xép céac dich vu Thudc Diéu
Tri Cai Nghién (con dwoc goi la Piéu Tri H6 Tro
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Bang Thudc) dwoe cung cap tai co sé cham séc
ban dau, bénh vién ndi trd, khoa cap clru va cac co
s& y té c6 hop dong khac. Chuwong trinh chdm soc
c6 quan ly cling phai cung cap cac dich vu khan céap
can thiét dé 6n dinh tinh trang cua thanh vién, bao

godm ca cai nghién ndi tra tw nguyén.

T6i Nhan Cac Dich Vu Medi-Cal Khac (Cham Séc
Ban DPau/Medi-Cal) Bang Cach Nao?

Néu quy vi tham gia chwong trinh chdm séc ¢é quan
ly, quan chiju trach nhiém tim nha cung cap cho quy
vi. Néu quy vi khéng ghi danh trong chwong trinh
cham séc c6 quan ly va cé Medi-Cal “théng thuwdng”,
con dwoc goi la Medi-Cal Tra Phi Theo Dich Vu, thi
quy vi co thé dén béat ky nha cung cap nao chap
nhan Medi-Cal. Quy vi phai thdng bao cho nha cung
cap biét rang quy vi c6 Medi-Cal truwéc khi bat dau
nhan dich vu. Néu khdng, quy vi c6 thé sé bi tinh phi

cho céac dich vu d6. Quy vij co6 thé sir dung nha cung
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cap ngoai chwong trinh cham séc ¢6 quan ly cla

minh ddi v&i cac dich vu ké hoach hoa gia dinh.

Vi Sao T6i C6 Thé Can Dich Vu Diéu Tri Tam
Than Néi Tra Tai Bénh Vién?

Quy vi ¢6 thé dwoc nhap vién néu quy vij co tinh
trang strc khée tdm than hodc cé cac dau hiéu cua
tinh trang strc khde tam than khéng thé diéu trj an
toan & mrc dd cham soc thap hon, va do tinh trang
hodc céc triéu chirng vé strc khde tam than do, quy
Vi

e Gay nguy hiém cho ban than, nguwi khac
hodac tai san.

e Khéng cd kha nang tw lo liéu viéc &n udng, quan
a0, noi @, an toan ca nhan hoac cham soécy té
can thiét.

e Gay ra nguy co nghiém trong dbi véi sirc khde
thé chat cta quy vi.

e Gan day c6 sw suy gidm dang ké vé kha nang
hoat ddng do tinh trang strc khde tdm than.
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e Can dwoc danh gia tdm than, diéu tri bang
thude, hodc ap dung phwong phap diéu tri
khac ma chi co thé dwoc cung cap tai bénh

vién.
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CHON NHA CUNG CAP

Lam Thé Nao Pé Tim Nha Cung Cap Cho Cac
Dich Vu Strc Khée Hanh Vi Ma T6i Can?

Quan cla quy vi phai dang tai trwc tuyén danh ba
nha cung cap hién hanh. Quy vi cé thé tim lién két
dén danh ba nha cung cap trong muc Théng Tin
Lién H& Cla Quan cla sb tay nay. Danh ba nay
chira théng tin vé dia diém clia cac nha cung cap,
cac dich vu ho cung cap va nhirng thdng tin khac
nham gidp quy vi tiép can viéc cham sdc, bao gom
ca théng tin vé cac dich vu ngén ng va van hoa co

san tlr cac nha cung cap.

Néu quy vi co thac mac vé cac nha cung cap hién tai
hodc mudn nhan danh ba nha cung cap cap nhat,
vui ldng truy cap trang web clia quan hodc goi dén
sb dién thoai dwoc in trén bia sb tay nay. Quy vi co
thé yéu cau danh sach nha cung cap bang van ban

hoac qua dwong bwu dién.
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Lwu y: Quan c6 thé dat ra mét sb gidi han dbi voi
viéc lwa chon nha cung cap dich vu strc khde hanh
vi clia quy vi. Khi quy vi bat dau nhan céac dich vu
strc khde hanh vi lan dau, quy vi co thé yéu cau
quan cung cap lwa chon ban dau gém it nhat hai
nha cung cap. Quan cling phai cho phép quy vij thay
d6i nha cung cap. Néu quy vi yéu cau thay déi nha
cung cap, quan phai cho phép quy vi lwa chon gitra
it nhat hai nha cung cap khi co6 thé. Quan chiju trach
nhiém bao dam quy vi dworc tiép can dich vu cham
soc kip thdi va co dd nha cung cap & gan quy vi dé
bdo dam quy vi c6 thé nhan céac dich vu strc khde

hanh vi dwoc chi tra khi can.

Pai khi, cac nha cung cap c6 hop dong v&i quan
quyét dinh khdng tiép tuc cung cap cac dich vu strc
khde hanh vi do ho khéng con ky hop déng véi quan
hoadc khdng con chap nhan Medi-Cal. Trong truéng
hop nay, quan phai né lwc v&i thién chi dé givi thong
béao bang van ban cho tirng ngwdi dang nhan dich
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vu ttr nha cung cap d6. Quy vi phai nhan dwoc
thdng bao trwdc 30 ngay theo nién lich tinh tr ngay
viéc cham dirt ¢6 hiéu lwe, hodc trong vong 15 ngay
theo nién lich ké t khi quan biét rang nha cung cap
s& nglrng hoat dong. Trong trwéng hop nay, néu
quy vi va nha cung cap doéng y, quan phai cho phép
quy vi tiép tuc nhan dich vu tir nha cung cép da
ngrng hop tac véi quan. Diéu nay dwoc goi la “tiép

tuc cham séc¢” va sé duwoc giai thich dwdi day.

Lwu y: Nguwdi My Ban Dia va Nguwdi Ban Dia Alaska
du diéu kién hwdng Medi-Cal va cw trd tai cac quan
da tham gia H& Thong Cung Cép Dich Vu C6 Té
Chtrc Drug Medi-Cal cling c¢6 thé nhan cac dich vu
cia Hé Théng Cung Cap Dich Vu Cé Td Chtrc Drug
Medi-Cal théng qua cac Nha Cung Céap Dich Vu
Cham So6c Stre Khoe Cho Nguwoi My Ban Dia.
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T6i C6 Thé Tiép Tuc Nhan Cac Dich Vu Sirc

Khée Tam Than Chuyén Khoa Tir Nha Cung Cap
Hién Tai Khong?

Néu quy vi hién dang nhan cac dich vu strc khde tam
than tir mét chwong trinh chadm soc ¢é quan ly, quy vi
c6 thé tiép tuc nhan cham soc tir nha cung cap do
ngay ca khi quy vi nhan cac dich vu strc khoe tam
than tir nha cung cap dich vu strc khde tam than cua
minh, mién 1a cac dich vu dwoc diéu phdi gitra cac

nha cung cap va khéng trung I3p.

Ngoai ra, néu quy vi hién dang nhan dich vu ttr mét
chwong trinh strc khde tdm than khac, chwong trinh
cham soc ¢o quén ly, hodc modt nha cung cap Medi-
Cal déc lap, quy vi co thé yéu cau “tiép tuc cham
soc” dé dwoc tiép tuc diéu tri véi nha cung cap hién
tai trong t6i da 12 thang. Quy vi c6 thé mudn yéu
cau tiép tuc cham sdéc néu quy vi can tiép tuc st
dung dich vu clia nha cung cap hién tai dé duy tri
diéu trj lién tuc hodc néu viéc chuyén sang nha cung
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cap mai cé thé gay tdn hai nghiém trong dén tinh
trang strc khée tdm than cla quy vi. Yéu cau tiép tuc
cham soc clia quy vi co thé dwoc chap thuan néu
dap trng cac diéu kién sau:

e Quy vi dang duy tri mdi quan hé v&i nha cung
cap ma quy vi yéu cau va da tham kham véi nha
cung cap dé trong vong 12 thang qua;

e Quy vi can tiép tuc diéu tri véi nha cung cap
hién tai dé duy tri qua trinh diéu tri lién tuc nham
ngan ngtra anh hwdng nghiém trong dén strc
khée cua thanh vién hoac giam nguy co phai
nhap vién hodc diéu tri ndi tru.

e Nha cung cap du diéu kién va dap &rng cac yéu
cau cla Medi-Cal;

e Nha cung cap dong y v&i cac yéu cau cua
chwong trinh stre khde tam than vé ky hop dong
vé&i chwong trinh sirc khde tdm than va thanh
toan dich vu; va

e Nha cung cép chia sé cac tai liéu lién quan v&i
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quan vé nhu cau nhan dich vu cta quy vi.

T6i C6 Thé Tiép Tuc Nhan Cac Dich Vu Diéu Tri
Roi Loan Sir Dung Dworc Chat Ttr Nha Cung Cap
Hién Tai Khong?

Quy vi 6 thé yéu cau gilr nha cung cip ngoai mang
lwdi trong mot khoang théi gian néu:

e Quy vi dang duy tri mdi quan hé v&i nha cung
cap ma quy vi yéu cau va da tham kham véi nha
cung cap do trwdc ngay quy vi chuyén sang
quan tham gia H& Thong Cung Cép Dich Vu Cé
Té Chre Drug Medi-Cal.

e Quy vi can tiép tuc diéu tri véi nha cung cap
hién tai dé duy tri qua trinh diéu tri lién tuc nham
ngan ngtra anh hwdng nghiém trong dén strc
khée cua thanh vién hoac giam nguy co phai

nhap vién hoac diéu tri ndi tra.

Trang 52



QUYEN TRUY CAP HO SO SU’'C KHOE HANH VI
VA THONG TIN DANH BA NHA CUNG CAP BANG
THIET BI THONG MINH

Quy vi c6 thé truy cap ho so strc khde hanh vi cia
minh va/hodc tim nha cung cap thdng qua mot ing
dung dworc tai xudng trén may tinh, may tinh bang
thdng minh hodc thiét bi di ddng. Quan cuta quy vj co
thé cung cap théng tin trén trang web cla quan dé
quy vi can nhac trwdc khi chon tng dung dé nhan
thdng tin theo cach nay. Dé biét thém théng tin vé
kha nang truy cap cua quy vi, hay lién hé véi quan
bang cach tham khao muc “Théng Tin Lién Hé Cua

Quan” trong sb tay nay.
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PHAM VI DICH VU

Néu quy vi dap rng céc tiéu chi tiép can dich vu
strc khde hanh vi, cac dich vu sau day sé duwoc
cung cap dwa trén nhu cau cla quy vi. Nha cung
cap sé lam viéc v&i quy vi dé quyét dinh dich vu

nao sé phu hop nhat véi quy vi.

Dich Vu Strc Khée Tam Than Chuyén Khoa
Dich Vu Sirc Khée Tadm Than
e Dich vu strc khde tdm than la cac dich vu diéu tri

ca nhan, theo nhém hoac gia dinh, nham giup
ngwdi co tinh trang strc khde tam than phat trién
cac ky nang wng pho trong sinh hoat hang ngay.
Céc dich vu nay ciing bao gdm nhirng céng viéc
ma nha cung cap thwc hién dé giap cai thién
dich vu cho ngw¢i dwgc cham soéc. Nhirng loai
cdng viéc nay bao gobm danh gia dé xac dinh
liéu quy vi c6 can dich vu hay khéng va liéu dich

vu dé cd hiéu qua hay khong; 1ap ké hoach diéu
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tri dé xac dinh muc tiéu diéu tri strc khde tam
than va cac dich vu cu thé sé dwoc cung cap; va
“dich vu hé tro lién quan”, nghia la lam viéc voi
cac thanh vién gia dinh va nhirng ngw&i quan
trong trong cudc song cta quy vi (néu quy vi cho
phép) nham gitp quy vij cai thién ho&c duy tri
kha nang sinh hoat hang ngay.

e Cac dich vu strc khde tam than co thé dwoc
cung cap tai phong kham hoac van phong cua
nha cung cap dich vu, tai nha quy vi hodc co s&
cdng dong khac, qua dién thoai hodc qua hinh
thirc thdm kham tr xa (bao gdm ca twong tac
chi bang &m thanh va twong tac kém video).
Quan va nha cung cap sé lam viéc voi quy vi dé

xac dinh tan suat dich vu/lich hen phu hop.

Dich Vu H6 Tror Bang Thuéc
e Céc dich vu nay bao gém ké toa thudc, cho
dung thudc, cip phat va theo déi thudc diéu tri
tam than. Nha cung céap cling c6 thé cung cap
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thdng tin hwéng dan vé thudc. Cac dich vu nay
c6 thé dwoc cung cap tai phong kham, van
phong cua bac si, tai nha quy vi, co s& cbng
dong, qua dién thoai hodc qua hinh thirc tham
kham tlr xa (bao gém ca twong tac chi bang

am thanh va twong tac kem video).

Quén Ly H6 Sor C6 Muc Tiéu
e Dich vu nay giup thanh vién nhan cac dich vu y

té, gido duc, xa hdi, chuan bi kj nang nghé, dao
tao nghé, phuc hoi chirc ndng hodc céac dich vu
cdng dong khac khi nguoi co tinh trang strc
khde tam than gap khé khan trong viéc ty tiép
can céac dich vu nay. Quan ly hd so muc tiéu
bao gom, nhwng khdng gidi han &:

o Xay dwng ké hoach;

o Trao dbi théng tin, diéu phdi va gidi thiéu

dich vu;
o Theo déi viéc cung cap dich vu dé bao dam

ngwdi do co thé tiép can dich vu va hé thong
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cung cap dich vu; va

o Theo dbi s tién trién cia nguwodi do.

Dich Vu Can Thiép Khung Hoang

e Dich vu nay dwoc cung cap dé giai quyét tinh
trang khan cap can dwoc can thiép ngay lap tuec.
Muc tiéu clia can thiép khing hoang l1a ho tro
nguwdi dan trong cdng ddng dé ho khdng can
phai dén bénh vién. Can thiép khing hoang cé
thé kéo dai t6i da tam gi® va cé thé dwoc cung
cap tai phong kham hodc van phong cda nha
cung cap, tai nha quy vi hoac co s& cong dong
khac. Cac dich vu nay ciing c6 thé duoc thuc
hién qua dién thoai hoac qua hinh thirc tham

kham tw xa.

Dich Vu On Pinh Khing Hoang
e Dich vu nay dwoc cung cap dé giai quyét tinh
trang khan cap can dwoc can thiép ngay lap

tirc. On dinh khiing hodng kéo dai dwdi 24 gidy
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va phai dwoc cung cap tai co' s& cham soc st
khde 24 gi&r dwoc cap phép, tai chwong trinh
ngoai tru tai bénh vién hoac tai co s& cua nha
cung cap dwoc chirng nhan du diéu kién cung

cap cac dich vu nay.

Dich Vu Biéu Tri Lwru Tri Danh Cho Ngudi
Trwdng Thanh
e Céc dich vu nay cung cap diéu tri strc khde tam

than cho nhirng ngudi co tinh trang strc khde
tam than dang sinh sdng tai cac co s& lwu trd
dwoc cap phép. Dich vu nay giup xay dwng ky
nang cho ngwdi nhan dich vu va cung cap dich
vu diéu tri theo hinh thc lwu trd cho ngudi co
tinh trang strc khde tam than. Céac dich vu nay
phuc vu 24 gid mét ngay, 7 ngay mot tuan.
Medi-Cal khéng chi tra chi phi an & khi lwu tru

tai cac co s& nay.
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Dich Vu DPiéu Tri Lwu Tra Trong Giai Doan Khing
Hoang
e Cac dich vu nay cung cap diéu tri strc khde tam

than va xay dwng kj nang cho nhirng nguwdi gap
khiing hodng nghiém trong vé tam than hoac
cam xuc. Diéu nay khéng danh cho nhirng
ngwdi can cham soc tAm than tai bénh vién.
Dich vu dwo'c cung cap tai cac co s& dwoc cap
phép 24 gi® mét ngay, bay ngay mét tuan. Medi-

Cal khéng chi tra chi phi an & tai cac co so nay.

Dich Vu Diéu Tri Chuyén Sau Ban Ngay
e Day 1a chwong trinh diéu tri strc khde tam than
c6 cau tric dwoe cung cap cho mét nhom ngudi
ma néu khdng tham gia thi cé thé can nhap vién
hoac mét co s& cham soc 24 gié khac. Chuong
trinh kéo dai ba gi& moi ngay. Chwong trinh bao
gom tri liéu, liéu phap tdm ly va cac hoat déng

xay dwng Ky nang.
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Phuc Héi Chirc Ndng Ban Ngay
e Chuwong trinh ndy nham giip nguwdi co van dé
vé sirc khde tdm than hoc hdi va phat trién cac
k§ nang tng phoé va ky nang séng dé kiém soat
tot hon céc triéu chirng cdia minh. Chwong trinh
kéo dai it nhat ba gid mdi ngay. Chwong trinh
bao gom trj liéu va cac hoat ddng xay dwng ky

nang.

Dich Vu Biéu Tri Tam Than N6i Trii Tai Bénh Vién
e Day la cac dich vu dwoc cung cap tai bénh vién
tam than dwoc cap phép. Mot chuyén gia strc
khde tam than dwoc cap phép sé quyét dinh liéu

mot ngudi co can diéu tri chuyén sau lién tuc
sudt 24 gi® cho tinh trang strc khde tdm than
cda ho hay khéng. Néu chuyén gia xac dinh
rang thanh vién can diéu trj lién tuc sudt ngay
dém, thanh vién phai & lai bénh vién 24 gi®& moi

ngay.
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Dich Vu Co' S& Y Té Tam Than

e Cac dich vu nay dwoc cung céap tai co s& y té
tam than dwoc cap phép chuyén vé diéu tri phuc
hoi chirc ndng 24 gi® cho cac tinh trang stre
khde tdm than nghiém trong. Cac co sé' y té tam
than phai c6 thda thuan véi bénh vién hoac
phong kham gan dé dé dap &ng nhu cau cham
séc strc khde thé chat clia ngudi dang dwoc
diéu tri tai co s&. Cac co s& y té tdm than chi
dwoc tiép nhan va diéu tri nhirng bénh nhan
khéng c6 bénh Iy hodc chan thwong thé chat doi
héi diéu tri viwot qua mire théng thwdng cé thé

dwoc diéu tri theo hinh thirc ngoai tra.

Dich Vu Tri Liéu Hanh Vi

Dich Vu Tri Liéu Hanh Vi la cac can thiép diéu tri
ngoai tri chuyén sau ngan han danh cho thanh vién
tr 21 tudi tré xudng. Cac dich vu nay duoc thiét ké
riéng cho twrng thanh vién. Thanh vién nhan cac dich

vu nay thwdng cé rdi loan cadm xdc nghiém trong,
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dang trai qua nhirng thay déi cang thang hodc
khiing hoang trong cudc séng va can thém cac dich

vu hé tro ngan han, cu thé.

Cac dich vu nay la loai dich vu strc khoe tam than
chuyé&n khoa do quan cung cap néu quy vi cd van dé
cam xuc nghiém trong. Pé nhan Dich Vu Trj Liéu
Hanh Vi, quy vi phai dang nhan moét dich vu sire
khée tam than, dwdi 21 tudi va cé Medi-Cal toan
phan.

e Néu quy vi dang sbng tai nha, nhan vién Dich
Vu Tri Liéu Hanh Vi c6 thé 1am viéc riéng v&i
quy vi dé gidm cac van dé nghiém trong vé hanh
vi, nham cb gang giup quy vi khdng phai chuyén
sang mc do cham soc cao hon, chang han
nhw nha cham séc cdng ddng danh cho tré em
va thanh thiéu nién dwéi 21 tudi cé van dé cam
xuc rat nghiém trong.

e Néu quy vi dang sbng tai mét noi khéng phai la
nha minh, nhan vién Dich Vu Tri Liéu Hanh Vi
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c6 thé lam viéc véi quy vi dé quy vi co thé trd vé
nha hoac chuyén dén modt maéi trwdng gia dinh,

chang han nhw gia dinh nhan nudi tam thoi.

Dich Vu Tri Liéu Hanh Vi sé giup quy vi va gia dinh,
ngwoi cham soéc hoac nguwoi giam hd hoc nhirng
cach moi dé gidi quyét cac hanh vi co van dé va
tang cwong cac loai hanh vi giup quy vi dat dwoc
thanh céng. Quy vi, nhan vién Dich Vu Tri Liéu Hanh
Vi va gia dinh, ngw&i cham soc hoac ngwoi giam ho
sé& [am viéc cung nhau nhw mot nhém dé gidi quyét
cac hanh vi co van dé trong mét khoang thdi gian
ngan cho dén khi quy vi khéng con can cac dich vu
nay nira. Quy vi sé co ké hoach Dich Vu Tri Liéu
Hanh Vi, trong do néu ré nhirng viéc ma quy vi, gia
dinh, ngwdi cham séc hoac nguwoi giam hg va nhan
vién Dich Vu Tri Liéu Hanh Vi sé thwc hién trong thoi
gian nhan dich vu. Ké hoach Dich Vu Trj Liéu Hanh
Vi cling s& bao goém th&i diém va dia diém cung cap

dich vu. Nhan vién Dich Vu Tri Liéu Hanh Vi co thé
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lam viéc v&i quy vi tai hau hét nhirtng noi ma quy vij
c6 thé can tro gilup. Diéu ndy bao gdm nha riéng, gia
dinh nhan nudi tam thoi, tred'ng hoc, chwong trinh
diéu tri ban ngay va cac khu vie khéac trong cdng

dong.

Diéu Phéi Cham Séc Chuyén Sau

Pay la dich vu quan ly hd so ¢ muc tiéu nham hd
tror danh gia, 1ap ké hoach cham soc va diéu phoi
céac dich vu cho nguwei thu hwdng dwdi 21 tudi. Dich
vu nay danh cho nhirng ngwoi du diéu kién hwdng
cac dich vu Medi-Cal toan dién va dwgc gidi thiéu
dén dich vu dwa trén sw can thiét vé mat y té. Dich
vu nay dwoc cung cap theo cac nguyén tac cia Mo
Hinh Thwc Hanh Cbt L&i Tich Hop. Dich vu nay bao
gom viéc thiét 1ap Nhom Tré Em va Gia Binh nham
giup bado ddm madi quan hé giao tiép lanh manh gitra
tré em, gia dinh va cac hé théng phuc vu tré em cé

lien quan.
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Nhom Tré Em va Gia Binh bao gém hé tro chuyén
mén (vi du: diéu phdi vién cham sdc, cac nha cung
cap va nhan vién quan ly ho so tlr cac co’ quan phuc
vu tré em), ho tre’ tw nhién (vi du: cac thanh vién gia
dinh, hang xém, ban bé va giao si), va nhirng nguoi
khac cung phdi hop dé xay dwng va thuc hién ké
hoach cho khach hang. Nhém nay ho tro va bao
dam tré em va gia dinh dat dwoc cac muc tiéu cua

minh.

Dich vu nay cling cé mot diéu phdi vién:

e Bao dadm cac dich vu can thiét vé mat y té dwoc
tiép can, diéu phdi va cung cap theo cach phu
hop v&i thé manh, ca nhan héa, hwéng dén
khach hang va phu hop vé van hoa va ngdn
nglr.

e Bao dam cac dich vu va ho trg dwoc xay dwng
dwa trén nhu cau cla tré em.

e Thiét 1ap co ché dé tat cd moi ngudi cung phoi
hop lam viéc vi lgi ich cua tré em, gia dinh, nha
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cung cap, v.v.

e HO tro cha me/nguwdi cham séc dap trng cac
nhu cau cua tré.

e Giup thanh lap Nhém Tré Em va Gia Binh va
cung cap sw hd tro lién tuc.

e Bao dam tré nhan dwoc sw cham séc tir cac hé

théng phuc vu tré em khac khi can thiét.

Dich Vu Chuyén Sau Tai Nha

e Cac dich vu nay duwoc thiét ké riéng cho tirng
thanh vién. Dich vu bao gom can thiép dwa trén
thé manh nham cai thién tinh trang strc khde
tam than c6 thé anh hwdng dén kha nang sinh
hoat cUa tré em/thanh thiéu nién. Cac dich vu
nay nham giup tré em/thanh thiéu nién xay dwng
cac ky nang can thiét dé sinh hoat tét hon tai
nha va trong cdng déng, déng thdi ting cwdng
kha nang cua gia dinh trong viéc ho tro tré dat
dwoc diéu do.

e Dich Vu Chuyén Sau Tai Nha dwgc Nhém Tré

Trang 66



Em va Gia Dinh cung cap theo Mé Hinh Thuc
Hanh Cb6t L&i Tich Hop. Dich vu nay st dung ké
hoach dich vu tdng thé cta gia dinh. Cac dich vu
nay dwoc cung cap cho thanh vién duwéi 21 tudi
da diéu kién hwdng Medi-Cal toan phan. Can ¢o
gidy gioi thiéu dwa trén tinh can thiét vé mat y té

dé nhan céac dich vu nay.

Cham Soc Nuébi Dwéorng Tri Liéu

e M6 hinh dich vu Cham Soc Nudi Dudng Tri Liéu
cung cap cac dich vu strc khde tdm than chuyén
khoa ngan han, chuy@n sau dwa trén hiéu biét
vé sang chan cho tré em tw 21 tudi tré xudng cé
nhu cau cdm xuc va hanh vi phrc tap. Cac dich
vu nay dwoc thiét ké riéng cho tirng thanh vién.
Trong Cham Soéc Nubi Dudng Tri Liéu, tré em
dwoc sap xép sbng cung cac cha me dwoc dao
tao, giam sat va ho tro trong chwong trinh Cham

So6c Nubi Duwdng Tri Liéu.
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Liéu Phap Twong Tac Cha Me-Con Cai (PCIT)

e PCIT Ia mdt chwong trinh hé tro tré em tor 2-7
tudi c6 hanh vi kho khan, déng thoi gidp cha me
hoac ngwoi cham séc hoc nhirng phwong phap
mé&i dé rng pho vai cac hanh vi d6. Nhirng
hanh vi nay cé thé bao gédm nbi gian hodc khéng
tuan theo quy tac.

e Trong PCIT, cha me hoac nguw®i cham soéc deo
tai nghe khi choi vai tré trong phong choi dac
biét. Chuyén vién tri liéu quan sat tr phong khac
hoac qua video va dwa ra loi khuyén cho cha
me hoac nguw®i cham soc qua tai nghe. Chuyén
vién tri liéu giup cha me hoac ngw¢i cham séc
hoc cach khuyén khich hanh vi lanh manh va cai

thién mdi quan hé vai con.

Liéu Phap Gia bDinh Chire Nang (FFT)
e FFT la mét chwong trinh tw van ngan han va tap
trung danh cho gia dinh va thanh thiéu nién to
11-18 tudi c6 hanh vi khé khan hodc gap tr&
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ngai trong viéc diéu tiét cdm xuc. Diéu nay co
thé bao gém vi pham quy tac, danh nhau hoac
st dung dwoe chat gay nghién.

e FFT lam viéc vai gia dinh cda thanh thiéu nién
va doi khi v&i cac thanh vién khac trong hé
thdng hd tro clia cac em nhw gido vién hodc bac
s dé giup gidm cac hanh vi khédng lanh manh

clia thanh thiéu nién.

Liéu Phap Pa Hé Théng (MST)

e MST Ia mét chwong trinh dwa trén gia dinh danh
cho thanh thiéu nién tr 12-17 tudi gap kho khan
nghiém trong vé hanh vi. MST thwdng dwoc ap
dung cho nhi¥rng thanh thiéu nién da tirng gap
rac rbi v&i luat phap hoac cé nguy co dinh liu
dén luat phap, hoac cé nguy co bi dwa ra khoi
gia dinh do hanh vi cia minh.

e MST huy ddng sw ho tro tir gia dinh va cdng
ddng vao qua trinh tri liéu dé giup thanh thiéu
nién khac phuc cac hanh vi nhw vi pham luat
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phap hodc str dung dwoc chat gay nghién. MST
cling gitp cha me hoc cac ky nang dé giup ho
Xt ly nhirng hanh vi nay tai nha, véi ban bé
dong trang Itra hoédc trong cac mdi trwérng cdng
dong khac.

Thoéng qua MST, cha me va nguw¢i cham séc co
thé hoc cach (rng pho v&i nhivng tinh hudng kho
khan va&i tré em hodc thanh thiéu nién con minh.
Ho ciing sé& hoc cach giai quyét tot hon cac van
dé tai nha, v&i ban bé hodc trong khu dan cw.
Chwong trinh tén trong cac nén van hoa khac
nhau va tap trung ho trg’ gia dinh ngay tai nha
va cdng dong cda ho. Chuong trinh ciing phoi
hop voi trwdng hoc, canh sat va tda an.

Tan suat cac bubi gap gitra gia dinh va chwong
trinh ¢ thé thay dbi. Mot sb gia dinh cé thé chi
can nhirng budi trao dbi ngan, trong khi nhirng

gia dinh khac co thé gap g& trong hai gi® moi
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ngay hodc méi tuan. Sw ho tro nay thuwdng kéo
dai tir 3 dén 5 thang.

T4i Hoa Nhap Cho Nguwdi Lién Quan Pén Hé
Théng Tw Phap
e Cung cap cac dich vu y té cho thanh vién lién

quan dén hé thong tw phap trong toi da 90 ngay
trwdc khi ho dwoc phong thich khéi noi giam
gitv. Cac loai dich vu c6 san bao gébm quan ly ho
so tai hda nhap, dich vu tw van 1am sang stc
khde hanh vi, hd tro nguwdi ddng canh ngd, tw
van strc khde hanh vi, tri liéu, gido duc strc khde
bé&nh nhan, dich vu dung thudc, lap ké hoach
sau khi dworc tra tw do va xuat vién, dich vu xét
nghi@m va X-quang, théng tin vé thudc, dich vu
hé tro’ va hé tro ghi danh véi nha cung cap phu
hop, vi du: Chwong Trinh Diéu Tri Nghién Chét
Gay Nghién dé tiép tuc Diéu Tri Hb Tro Bang

Thudc sau khi dwoc tra tw do. D& nhan cac dich
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vy nay, ca nhan phai la thanh vién Medi-Cal
hoac CHIP, va:

o Néu dudi 21 tudi, dang bi giam git tai Co
S& Cai Huan Thanh Thiéu Nién.

o Néu 1a nguoi tredng thanh, dang bj giam
giv va dap rng mét trong cac nhu cau cham
s6c swrc khée cua chwong trinh.

e Dé biét thém théng tin vé dich vu nay, quy vi hay
lien hé voi quan theo sb dién thoai dwoc ghi trén

bia sb tay nay.

Dich Vu Hé Tror Nguwoi Dong Canh Ngé Medi-Cal
(khac nhau tuy theo quan)

e Dich Vu H6 Tro Nguwoi E)E“)ng Canh Ngb Medi-
Cal thuc day qua trinh phuc hoi, kha nang thich
ing, sw gan két, twong tac xa hoi, tw 1ap, tw bao
vé quyén loi, phat trién mang lwdi hd tro tw
nhién va xac dinh thé manh théng qua cac hoat
ddng ¢ cau truc. Céac dich vu nay cé thé dwoc
cung cap cho quy vi hodc cho (nhirng) ngudi hé
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tro’ quan trong do quy vi chi dinh, va c6 thé
dwoc nhan ddng thdi vai cac dich vu stre khée
tam than khac hoac dich vu ctiia Hé Théng Cung
Cép Dich Vu C6 Té Chirc Drug Medi-Cal.
Chuyén Vién H6 Tro Ngwei Dong Canh Ngd
trong Dich Vu H& Tro Ngwdi Pdng Canh Ngd
Medi-Cal la nguw&i da tirng trai qua cac tinh
trang strc khée hanh vi hodc rdi loan st dung
dwoe chat va dang trong qua trinh phuc hoi, da
hoan thanh céc yéu cau cla chwong trinh
chirng nhan dwoc Tiéu Bang phé duyét cua
quan, dwoc quan chirng nhan va cung cap cac
dich vu nay dwéi sw hwdng dan ciia mot
Chuyén Gia Strc Khée Hanh Vi da dwoc cap
phép, mién trir hoac dang ky voi Tiéu Bang.
Dich Vu HO Tro Nguoi E)E“)ng Canh Ngb Medi-
Cal bao gdbm huén luyén ca nhan va theo nhém,
nhém gido duc xay dwng ky nang, diéu hwdng

tai nguyén, cac dich vu gan két nham khuyén
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khich quy vi tham gia diéu tri sirc khde hanh vi
va cac hoat déng tri liéu nhw nadng cao kha nang
tw bao vé quyén loi.

e Thanh vién dwdi 21 tudi co thé du diéu kién
nhan dich vu nay theo chwong trinh Sang Loc,
Chan DPoan va biéu Tri Sém va Binh Ky bat ké
dang sinh song tai quan nao.

e Viéc cung cap Dich Vu H6 Tro Nguwdi Bong
Cénh Ngd Medi-Cal khéng bat budc ddi véi cac
quan tham gia. Quy vi hay tham khao muc
“Théng Tin B6 Sung Vé Quan Cla Quy Vi’ &
cudi sb tay nay dé biét quan cda quy vi cd cung

cap dich vu nay hay khéng.

Dich Vu Can Thiép Khung Hoang Lwu Déng
e Dich Vu Can Thiép Khung Hoang Lwu Bbéng
dwoc cung cap khi quy vi dang trai qua khiing
hoang strc khde tam than.
e Dich Vu Can Thiép Khung Hoang Luwu Béng do
nha cung céap dich vu cham séc strc khée cung
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céap tai noi quy vi dang gap khing hoang, bao
gom tai nha, noi lam viéc, trwdng hoc hodc cac
dia diém khac trong cédng dong, khdng bao gom
bénh vién hodc co s& diéu tri khac. Dich Vu Can
Thiép Khung Hoang Lwu Bong phuc vu 24 gid
mot ngay, 7 ngay mot tuan, 365 ngay mot nam.
e Dich Vu Can Thiép Khung Hoang Luu Béng bao
gdm phan &ng nhanh, danh gia ca nhan va 6n
dinh dwa vao cdng ddng. Néu quy vj can dwoc
cham soéc thém, nha cung cap dich vu can thiép
khing hoang lwu déng ciing sé thwc hién
chuyén tiép cham soc lién mach hodc gidi thiéu

dén cac dich vu khac.

Diéu Tri Chu Péng Tai Céng Pong (ACT) (khédc
nhau tuy theo quan)

e ACT la mét dich vu ho tro nhirng ngwdi co nhu
cau strc khde tdm than nghiém trong. Nhirng
ngwdi can ACT thwéng da tieng nhap vién, di
cap clru, lwu tra tai cac trung tam diéu tri
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va/hodc tirng gap rac rbi voi luat phap. Ho cling
c6 thé tirng trai qua tinh trang vo gia cw hodc
khéng thé nhan dwoc sw tro gilp tir cac phong
kham thong thwong.

ACT thiét ké cac dich vu phu hop véi tirng
ngwoi va nhu cau riéng cua ho. Muc tiéu la giup
moi ngwdi cdm thay tot hon va hoc cach sinh
song trong cdng dong. Mot nhém gdm céc
chuyén gia khac nhau sé& phdi hop chat ché dé
cung cap dd moi loai hinh hd tro' va diéu tri.
Nhom nay gitp d& moi ngudi vé sirc khde tam
than, day ho cac kj nang sdng quan trong, diéu
phc“')i viéc cham séc va ho tro ngay tai cong
dong. Muc tiéu tdng thé I1a giup mdi ca nhan
phuc hoi khéi tinh trang strc khde hanh vi va cé
cudc sbng t6t dep hon trong cdng ddng cla
minh.

Viéc cung céap dich vu ACT khéng bat budc doi

v&i cac quan tham gia. Quy vi hay tham khao
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muc “Théng Tin B6 Sung Vé Quan Cua Quy Vi’
& cudi sb tay nay dé biét quan cltia quy vij co

cung cap dich vu nay hay khéng.

Diéu Tri Chd Béng Tai Céng Péng Cho Nguwei
Lién Quan Pén Hé Théng Tw Phép (FACT) (khac
nhau tuy theo quan)

e FACT la mét dich vu hé tro nhirng ngudi cé nhu
cau strc khde tdm than nghiém trong va da tirng
gap rac roi voi luat phap. Dich vu nay hoat ddng
twong tw nhw chuwong trinh ACT, nhwng cé mo6t
s6 thanh phan bd sung nham giup nhirng nguoi
cd nguy co cao hodc da tirng lién quan dén hé
thdng tw phap hinh su.

e Nhom FACT bao gdm céac chuyén gia dwoc dao
tao dac biét dé hiéu rd nhu cau clia nhirng
nguwdi tieng gap rac rdi voi luat phap. Nhom nay
cung cap cac loai hinh hé tro va diéu tri twong
tw ACT, nhw hé tro strc khée hanh vi, day ky
nang sdng, diéu phdi viéc chdm soc va hd tro tai
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cong dong.

e Muc tiéu 1a giup moéi ca nhan cam thay tét hon,
trdnh xa céc rac roi phap ly va sdbng mét cudc
d®i lanh manh hon trong cdng dong.

e Viéc cung cap dich vu FACT khdng bat budc dbi
v&i cac quan tham gia. Quy vi hay tham khao
muc “Théng Tin B4 Sung Vé Quan Cua Quy Vi’
& cudi sb tay nay dé biét quan ctia quy vij co

cung cap dich vu nay hay khéng.

Cham Sé6c Chuyén Khoa Phéi Hop (CSC) cho
Loan Than Khéi Phat Lan Pau (FEP) (khdc nhau
tuy theo quéan)

e CSC la dich vu hd tro nhirng ngwdi lan dau trai
qua tinh trang loan than. Loan than cé nhiéu
triéu chirng khac nhau, bao gdm cé nhin thay
hodc nghe thay nhirng diéu ma nguwdi khac
khéng nhin hodc khéng nghe thay. CSC cung
cap sw hd tro nhanh chéng va két hop trong cac
giai doan dau cua loan than, giup ngan nglra
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viéc phai nam vién, di cap ctru, lwu tra tai cac
trung tam diéu tri, gap rac roi vai luat phap, st
dung dwoc chat va tinh trang v gia cu.

CSC tap trung vao tirng ca nhan va nhu cau
riéng cta ho. Mot nhém gdm cac chuyén gia
khac nhau sé phdi hop chat ché dé cung cap du
moi loai hinh tro’ giup. Ho hé tro diéu tri stre
khde tam than, day cac ky ndng sbng quan
trong, diéu phdi viéc cham sdc va hé tro tai cong
ddng. Muc tiéu la gitp moi nguwdi cam thay tot
hon, kiém soat cac triéu chirng va sdng 6n dinh
trong cdng dong.

Viéc cung cap CSC cho FEP khdng bat budc dbi
v&i cac quan tham gia. Quy vi hay tham khao
muc “Théng Tin B4 Sung Vé Quan Cua Quy Vi’
& cubi sb tay nay dé biét quan cla quy vi c6

cung cap dich vu nay hay khéng.
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Dich Vu Cau Lac Bé Phuc Héi (khdac nhau tuy
theo quéan)

e Cau Lac BO Phuc H6i Ia nhirtng khéng gian dac
biét giup moi ngwdi phuc hoi tr cac tinh trang
strc khée hanh vi. Nhirng noi nay tap trung vao
thé manh cia méi ngwdi va xay dwng mét céng
dong hé tro.

e Tai Cau Lac Bd Phuc Hoi, moi ngudi co thé tim
kiém viéc lam, két ban, hoc hdi nhirng diéu moi
va phat trién cac ky nang dé cai thién sirc khoe
va chat lvong cudc sdng. Ngwdi tham gia cling
lam viéc cung nhan vién cua Cau Lac B6 Phuc
Hoi dé dong gop vao cac nhu cau chung, chang
han nhw chuan bij bira tria cho cac thanh vién
khac ctia Cau Lac Bd Phuc Hbi. Muc tiéu Ia giup
moi ngudi tré thanh mot phan clha céng déng,
khuyén khich nhau dat dwoc cac muc tiéu ca
nhan va nang cao chat lwong cudc song tong
the.
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e Viéc cung cap Dich Vu Cau Lac B6 Phuc Hbi
khéng bat budc dbi véi cac quan tham gia. Quy
vi hay tham kh&o muc “Théng Tin B6 Sung Vé
Quan Cua Quy Vi’ & cudi sb tay nay dé biét
quan cda quy vi cé cung cap dich vu nay hay

Khong.

Dich Vu Nhéan Vién Y Té Céng Pong Ting Cwéng
(CHW) (khac nhau tuy theo quan)

e CHW la nhirng nhan vién y té dwoc dao tao dac
biét va la nhirng thanh vién dwoc cdng dong tin
cay.

e Muc tiéu cua Dich Vu CHW Tang Cuwodng la giup
ngan nglra bénh tat, tinh trang khuyét tat va cac
van dé sirc khde khac trwdc khi tré nén nghiém
trong hon. Dich Vu CHW Tang Cwéng bao gom
tat ca cac phan va quy dinh gidbng nhw dich vu
CHW dv phong théng thwérng, nhwng dwoc diéu
chinh phu hop cho nhitng nguw®i can thém hé
tro vé strc khde hanh vi. Muc tiéu I1a cung cap
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sw ho tro bd sung dé giup cac thanh vién nay
duy tri strc khde va trang thai én dinh.

e M6t sb dich vu trong s nay bao gém gido duc
va dao tao vé strc khée, trong do co kiém soat
va ngan ngtra b&nh man tinh hodc bénh truyén
nhiém; céc tinh trang strc khde hanh vi, strc
khoe thai san va sirc khoe rang miéng; ngan
nglra chan thwong; thuc day sirc khde va
hwéng dan, bao gdm ca dat muc tiéu va xay
dwng ké hoach hanh ddng nham ngan ngira va
quan ly bénh tat.

e Viéc cung cap Dich Vu CHW Tang Cuwdng
khéng bat budc dbi véi cac quan tham gia. Quy
vi hay tham khao muc “Théng Tin B6 Sung Vé
Quan Cula Quy Vi’ & cudi sb tay nay dé biét
quan cta quy vi cé cung cap dich vu nay hay

khong.

H6 Tro Viéc Lam (khdc nhau tuy theo quén)
o M6 hinh SAp Xép va Hb Tro' Ca Nhan (IPS)
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trong Hb Tro Viéc Lam la mét dich vu giup
nhirng ngudi cé nhu cau strc khde hanh vi
nghiém trong tim kiém va duy tri viéc lam canh
tranh trong cong dong.

e Théng qua viéc tham gia H6 Tro Viéc Lam theo
mé hinh IPS, moi ngudi co thé dat dwoc két qua
viéc lam tét hon va hé tro’ qua trinh phuc héi sau
tinh trang strc khée hanh vi cua minh.

e Chuwong trinh nay cling giup tang cwdng tinh
doc lap, cdm gidc gan két va cai thién sirc khde
va chat lwong cudc sbng tbng thé.

e Viéc cung cap H6 Tro Viéc Lam khéng bat budc
dbi véi cac quan tham gia. Quy vi hay tham
khdo muc “Théng Tin B6 Sung V& Quan Cua
Quy Vi’ & cubdi sb tay nay dé biét quan cda quy

vi ¢ cung cap dich vu nay hay khong.

Dich Vu Tiép Can Tai Co’ S& (khdc nhau tuy theo
quan)
e Dich Vu Tiép Can Tai Co Sé& Hb Tro Chuyén
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Tiép Cdng Bong giup nhirng ngudi dang lwu tru
dai ngay tai bénh vién hodc co sé diéu tri tam
than hodc c6 nguy co phai lwu tri dai ngay tai
do. Chwong trinh phdi hop véi quy vi, gia dinh
quy vi, b&nh vién hodc co s& diéu tri va nhirng
nguwdi hd tro khac dé giup quy vi trd vé sbng tai
cdng dong. Muc tiéu la gitp quy vi tranh phai lwu
tri dai han tai bénh vién tam than hodc cac

trung tam cham soc khac.

Dich Vu Piéu Tri Roi Loan Sir Dung Dworc Chat
Cédc Dich Vu Cua Hé Théng Cung Cap Dich Vu
Co6 T6 Chirc Drug Medi-Cal Cia Quéan La Gi?
Cac dich vu cia Hé Théng Cung Cap Dich Vu C6
T Chre Drug Medi-Cal ctia quan danh cho nhirng
ngwdi gap tinh trang st dung dwoc chat, nghia la
c6 thé lam dung ruwou hodc cac loai dwoc chat gay
nghién khac, hodc cé nguy co’ phat trién tinh trang
str dung duoc chat ma bac s nhi khoa hodc bac si

da khoa c6 thé khéng du kha nang diéu tri. Cac
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dich vu nay ciing bao gébm nhirng céng viéc ma
nha cung cap thwc hién dé giup cai thién dich vu
cho nguw¢i dwoc cham soéc. Nhirng loai cong viéc
nay bao 96m danh gia dé xac dinh liéu quy Vi co
can dich vu hay khéng va dich vu d6 cé dang mang

lai hiéu qua hay khong.

Cac dich vu cia Hé Théng Cung Cap Dich Vu C6
T Chire Drug Medi-Cal c6 thé duwoc cung cap tai
phong kham hodc van phong clia nha cung cap
dich vu, tai nha quy vi hodc co sé cdng ddng khac,
qua dién thoai hoac qua hinh thirc tham kham tw
xa (bao gom ca twong tac chi bang am thanh va
twong tac kém video). Quan va nha cung cap sé
lam viéc v&i quy vi dé xac dinh tan suat dich vu/lich

hen phu hop.

Hiép H6i Y Khoa Vé Piéu Tri Nghién Hoa Ky
(ASAM)
Quan hoédc nha cung cap sé s dung cdng cu cla

Hiép Hoi Y Khoa Vé Diéu Tri Nghién Hoa Ky dé xac
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dinh mirc d6 cham séc phu hop. Cac loai dich vu
nay dwoc mo ta la “mdarc d6 cham soc” va dwoc dinh

nghia du¢i day.

Sang Loc, Panh Gia, Can Thiép Ngan Han va
Gii Thiéu Diéu Tri (Mirc 0.5 theo Hiép H6i Y
Khoa Vé Dbiéu Tri Nghién Hoa Ky)

Sang Loc, Banh Gia, Can Thiép Ngén Han va Gidi
Thiéu Diéu Tri vé Rwou va Dwoc Chat Gay Nghién
(SABIRT) khéng phai la quyén loi thudc Hé Thong
Cung Cap Dich Vu C6 Té Chirc Drug Medi-Cal. Day
la quyén lgi thudc chuwong trinh Medi-Cal Tra Phi
Theo Dich Vu va hé thdng cung cap dich vu chadm
séc c6 quan ly Medi-Cal danh cho thanh vién tw 11
tudi tr& 18n. Cac chwong trinh chadm séc cé quan ly
phai cung cap cac dich vu diéu tri rdi loan st dung
dwoc chat dwoc chi trd, bao gdm ca dich vu nay cho

thanh vién tr 11 tudi trd Ién.
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Dich Vu Can Thiép Sém

Dich vu can thiép s&m la dich vu dwoc chi tra trong
Hé Théng Cung Céap Dich Vu C6 Té Chure Drug
Medi-Cal danh cho thanh vién dwdi 21 tudi. Bat ky
thanh vién nao dwdi 21 tudi dwoc sang loc va xac
dinh c6 nguy co phat trién roi loan s& dung dwoc
chat déu co thé nhan bat ky dich vu nao dwoc chi tra
theo mure dich vu ngoai tru du¢i dang dich vu can
thiép sém. Khong bat budc phai cd chan doan rbi
loan st dung dwoc chat dé dwoc nhan dich vu can

thiép som doi voi thanh vién dwoi 21 tudi.

Sang Loc Dinh Ky, Chan Poan va Diéu Tri Sém

Thanh vién dwdi 21 tudi cé thé nhan cac dich vu da
dwoc md ta & phan trwdc cla sb tay nay ciing nhw
cac dich vu Medi-Cal bd sung théng qua mot quyén
loi dwoc goi la Sang Loc Dinh Ky, Chan DPoan va

Piéu Tri Som.

Pé du diéu kién nhan cac dich vu Sang Loc Binh Ky,

Chan Doan va biéu Tri S&m, thanh vién phai dudi
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21 tudi va cd Medi-Cal toan phan. Quyén loi nay chi
trd cho cac dich vu can thiét vé mat y té dé khac
phuc hodc hé trg cac tinh trang strc khde thé chat
va strc khde hanh vi. Cac dich vu gitp duy tri, hd
tro, cai thién hoac lam cho tinh trang bénh tré nén
dé chiu hon dwoc xem la ho tro diéu tri va dwoc chi
trd nhw cac dich vu Sang Loc Pinh Ky, Chan Poan
va Diéu Tri S&m. Cac tiéu chi tiép can dbi va&i thanh
viéen dwdi 21 tudi khac va linh hoat hon so véi cac
tiéu chi ap dung cho nguoi trwdng thanh khi tiép can
cac dich vu thuéc Hé Théng Cung Cap Dich Vu C6
Té Chrc Drug Medi-Cal, nham dap trng yéu cau
Sang Loc BPinh Ky, Chan Poan va biéu Tri S&m
clng nhw muc tiéu ngan ngwa va can thiép sém cac

tinh trang réi loan st dung dwoc chét.

Néu quy vi cé thac mac vé cac dich vu nay, vui long

lién hé v&i quan cua quy vi hoac truy cap trang web

vé Sang Loc DPinh Ky, Chan Poan va Diéu Tri Som
ctla DHCS.
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Dich Vu Diéu Tri Ngoai Tru (Mdrc 1 theo Hiép HOi Y
Khoa Vé Diéu Tri Nghién Hoa Ky)

e Dich vu tw van dwoc cung cap tbi da chin gi®
moi tuan cho thanh vién 1a ngudi trwedng thanh
va dwdi sau gid mdi tuan cho thanh vién dwdi
21 tubi khi can thiét vé mat y té. Tuy theo nhu
cau ca nhan, quy vi cé thé dwoc nhan nhiéu gi®
hon. Dich vu cé thé dwoc cung cap b&i mot
ngwdi dwoc cap phép, chang han nhw nhan
vién tw van, dwdi hinh thire trwe tiép, qua dién
thoai hoac tham kham tw xa.

e Dich Vu Ngoai Trd bao gdm danh gia, diéu phdi
cham séc, tw van (ca nhan va nhém), tri liéu gia
dinh, dich vu dung thudc, Thubc Diéu Tri Cai
Nghién cho rdi loan str dung opioid, Thubc Diéu
Tri Cai Nghién cho rdi loan sir dung rwou va cac
roi loan st dung dwoc chat khac khong phai

opioid, giao duc strc khée bénh nhan, dich vu
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phuc hdi va dich vu can thiép khiing hoang lién

quan dén rdi loan s dung dwoc chat.

Dich Vu Ngoai Tra Chuyén Sau (Muc 2.1 theo
Hiép H6i Y Khoa Vé biéu Tri Nghién Hoa Ky)
. Dich Vu Ngoai Tra Chuyén Sau dwoc cung cap

tdi thiéu chin gi® va tbi da 19 gi® méi tuan doi
v&i thanh vién la ngudi trwdng thanh, va toi
thidu sau gior va téi da 19 gi> mdi tuan ddi voi
thanh vién dudi 21 tudi khi can thiét v& mat y té.
S6 gi® cung cap dich vu cé thé vuwot qua mic
tdi da dwa trén tinh can thiét vé mat y té cua
ttrng ca nhan. Céac dich vu chd yéu la tw van va
gido duc vé cac van deé lién quan dén tinh trang
nghién. Dich vu c6 thé do mot chuyén gia dwoc
cap phép hoac nhan vién tw van dwoc chirng
nhan cung cap trong méi trwdng cé cau trac.
Dich Vu Diéu Tri Ngoai Tra Chuy&n Sau c6 thé
dwoc cung cap truc tiép, qua tham kham tir xa

hoac qua dién thoai.
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. Dich Vu Ngoai Tri Chuy&n Sau bao gdm cac noi
dung giébng nhw Dich Vu Ngoai Tru. Sy khéac

biét chinh la s gi® cung cap dich vu nhiéu hon.

Nhap Vién M6t Phan (khdc nhau tay theo quén)
(Mtrc 2.5 theo Hiép H6i Y Khoa Vé Diéu Tri
Nghién Hoa Ky)

. Thanh vién dwi 21 tudi cé thé nhan dich vu nay
theo chwong trinh Sang Loc, Chan Doéan va
Piéu Tri S&m va Binh Ky bat ké dang sinh séng
tai quan nao.

. Dich vu Nhap Vién Mét Phan bao gom t 20 gidy
dich vu tr& 1&n mdi tuan khi can thiét vé mat y té.
Céac chwong trinh nhap vién mot phan cé quyén
tiép can trwc tiép voi cac dich vu tam than, y té
va xét nghiém va dap ng nhirng nhu cau da
dwoc xac dinh la can theo ddi hodc kiém soat
hang ngay nhwng van co thé dwoc gidi quyét

phu hop tai phong kham. Dich vu c6 thé duoc
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cung cap trwce tiép, qua thdm kham ti xa hodc
qua dién thoai.

. Dich vu Nhap Vién Mét Phan twong tw nhw Dich
Vu Ngoai Trd Chuyén Sau, trong do sw khac
biét chinh 1a s6 gi® nhiéu hon va quyén tiép can

bd sung ddi v&i cac dich vu y té.

Diéu Tri Lwu Tra (can dwoc quan phé duyét
triréc) (Mire 3.1 — 4.0 theo Hiép H6i Y Khoa Vé
Diéu Tri Nghién Hoa Ky)

e Diéu Tri Lwu Tru la mét chwong trinh cung cap
dich vu phuc hoi chirc nang cho céac thanh vién
da dwoc chan doan rdi loan st dung dwoc chat
khi dwoc xac dinh la can thiét vé mat y té.
Thanh vién sé lwu tru tai co s& do va duwoc ho
tro trong nd lwc thay dbéi, duy tri, &p dung cac ky
nang giao tiép ca nhan va ky nang séng déc lap
thdng qua viéc tiép can cac hé thong hd tro
trong cOng dong. Phan I&n cac dich vu dwoc

cung cap trwc tiép; tuy nhién, hinh thirc tham
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kham tw xa hoac qua dién thoai cling co thé
dwoc st dung dé cung cap dich vu trong thoi
gian ngudi bénh dang diéu tri lwu trd. Nha cung
cap va bénh nhan Iwu tru sé phdi hop v&i nhau
dé xac dinh cac rao can, sap xép thr tw wu tién,
thiét 1ap muc tiéu va giai quyét cac van dé lién
quan dén rdi loan s dung dwoc chat. Cac muc
tiéu bao gém khéng st dung dwoc chat, chuan
bi d6i phd v&i cac tac nhan gay tai nghién, cai
thién strc khoe ca nhan va ky nang xa hdi, va
tham gia vao cham séc dai han.

Dich vu diéu trj lwu trd yéu cau sw phé duyét
trwdc clia quan cd Hé Théng Cung Céap Dich Vu
C6 T6 Chirc Drug Medi-Cal.

Dich Vu Lwu Trd bao gdém tiép nhan va danh
gia, diéu phdi chdm sdc, tw van ca nhan, tw van
nhém, tri liéu gia dinh, dich vu dung thudc,
Thudc Biéu Tri Cai Nghién cho rdi loan s dung

opioid, Thubc Diéu Tri Cai Nghién cho rbi loan
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st dung rwou va cac roi loan sir dung dwoc
chat khac khéng phai opioid, gido duc strc khde
bé&nh nhan, dich vu phuc héi va dich vu can
thiép khiing hoang lién quan dén rdi loan st
dung dwoc chat.

e Cac nha cung cap Dich Vu Lwu Tra phai truc
tiép cung cap thudc diéu tri cai nghién tai co s&
hodc hé tro thanh vién nhan thudc diéu tri cai
nghién bén ngoai co’ s&. Nha cung cap Dich Vu
Lwu Tru khéng dap trng yéu cau nay néu chi
cung cap théng tin lién hé cta cac nha cung cap
Thudc Biéu Tri Cai Nghién. Nha cung cap Dich
Vu Lwu Tra phai cung cap va ké toa thubc cho
céac thanh vién dwoc chi tra theo Hé Thong
Cung C4p Dich Vu C6 Té Chirc Drug Medi-Cal.

Dich Vu biéu Tri Néi Tru (can dwoc quan phé
duyét trwworc) (khac nhau tuy theo quan) (Marc 3.1
— 4.0 theo Hiép H6i Y Khoa Ve Diéu Tri Nghién
Hoa Ky)
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e Nguoi thu hwdng dudi 21 tudi cé thé du diéu
kién nhan dich vu nay theo chuwong trinh Sang
Loc, Chan Boan va biéu Tri S&ém va Dinh Ky bét
ké dang cw trd tai quan nao.

e Dich vu ndi tri dwoc cung cap tai co s& hoat
déng 24 gio mot ngay, noi thwe hién viéc danh
gia, theo ddi, gidm sat y khoa va diéu tri nghién
trong moi trwdrng ndi trd theo chi dan chuyén
mén. Phan 1&n céac dich vu dwoc cung cap truc
tiép; tuy nhién, hinh thirc thdm kham t xa hoac
qua dién thoai cling c6 thé dwoc st dung dé
cung cap dich vu trong thoi gian ngudi bénh
dang diéu tri ndi tra.

e Dich vu ndi tra co cau tric chat ché va thwdng
c6 bac si tlc trye tai co s& 24 gidr moi ngay,
cung v&i Diéu Dwdng Da Pang Ky, nhan vién tw
van cai nghién va cac nhan vién 1am sang khac.
Dich Vu Néi Tri bao gém danh gid, diéu phdi

cham sdc, tw van, trj liéu gia dinh, dich vu dung
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thudc, Thube Piéu Tri Cai Nghién cho rdi loan
s dung opioid, Thudc Diéu Tri Cai Nghién cho
roi loan s dung rwou va cac rdi loan st dung
dwoce chat khac khéng phai opioid, gido duc strc
khde bénh nhan, dich vu phuc héi va dich vu
can thiép khang hoang lién quan dén rdi loan sl

dung dwoc chat.

Chuwong Trinh Diéu Tri Nghién Chat Gay Nghién

. Chwong Trinh Diéu Tri Nghién Chat Gay Nghién
la cac chwong trinh khong thuéc bénh vién,
cung cap thudc diéu trj roi loan s& dung dwoc
chat theo chi dinh cda bac si khi can thiét vé mat
y té. Chwong Trinh Diéu Tri Nghién Chat Gay
Nghién phai cung cap thudc cho thanh vién, bao
gom ca methadone, buprenorphine, naloxone va
disulfiram.

. Thanh vién phai dwoc cung cép tdi thiéu 50 phut
tw van moi thang theo nién lich. Cac dich vu tw

van nay cé thé dwoc cung céap truce tiép, qua
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tham kham tw xa hoac qua dién thoai. Dich Vu
Piéu Tri Nghién Chat Gay Nghién bao gébm danh
gia, diéu phdi cham sdc, tw van, tri liéu gia dinh,
liéu phap tam ly y té, dich vu dung thudc, quén ly
cham sdc, Thudc Diéu Tri Cai Nghién cho roi
loan st dung opioid, Thudc Diéu Tri Cai Nghién
cho rdi loan str dung rwou va cac rdi loan st
dung dwoc chat khac khéng phai opioid, gido duc
strc khde bénh nhan, dich vu phuc héi va dich vu
can thiép khing hoang lién quan dén rbi loan sl

dung dwoc chat.

Quan Ly Cai Nghién
. Dich vu quan ly cai nghién la cac dich vu khan
cap va dwoc cung cap trong thdi gian ngan. Cac
dich vu nay cé thé dwoc cung cap trudc khi
thwe hién danh gia day da. Dich vu quan ly cai
nghién c6 thé dwoc cung cap trong maéi tredng

ngoai tru, lwu tra hoac ndi tru.
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. BA4t ké loai hinh cung céap dich vu, thanh vién
phai dwoc theo dbi trong sudt qua trinh quén ly
cai nghién. Cac thanh vién nhan dich vu quan ly
cai nghién trong méi treong lwu trd hoac ndi tru
Sé séng tai dia diém do. Cac dich vu ho tro chirc
nang va phuc hdi chirc ndng can thiét vé maty
té sé& do bac si dwoc cap phép hodc nguwodi ké
toa dwoc cap phép chi dinh.

e Dich Vu Quén Ly Cai Nghién bao gom danh gia,
diéu phdi cham sdc, dich vu dung thudc, Thubc
Piéu Tri Cai Nghién cho rdi loan st dung opioid,
Thudc Biéu Tri Cai Nghién cho rdi loan s dung
rwou va cac rdi loan s dung dwoc chat khac
khéng phai opioid, quan sat va cac dich vu phuc
hoi.

Thuéc Piéu Tri Cai Nghién

e Cac Djch Vu Thubc DBiéu Tri Cai Nghién dwoc
cung cap tai cac co s& 1am sang va phi 1am
sang. Thudc Diéu Tri Cai Nghién bao gom tat ca
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cac loai thudc va ché pham sinh hoc da dwoc
FDA phé duyét dé diéu tri rdi loan s dung
rwou, roi loan sir dung opioid va bat ky chirng
roi loan s&r dung dwoc chat ndo. Thanh vién co
quyén dwoc cung cap Thudc Diéu Trj Cai
Nghién ngay tai co s& hoac thdng qua gidi thiéu
dén mot co s& bén ngoai. Danh sach cac loai
thudc dwoc phé duyét bao gom:
o Acamprosate Calcium
o Buprenorphine Hydrochloride
o Buprenorphine Dang Tiém Phong Thich Kéo
Dai (Sublocade)
o Buprenorphine/Naloxone Hydrochloride
o Naloxone Hydrochloride
o Naltrexone (dang udng)
o Naltrexone Dang Hén Dich Tiém Vi Cau
(Vivitrol)
o Lofexidine Hydrochloride (Lucemyra)

o Disulfiram (Antabuse)
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o Methadone (chi dwoc cung cap théng qua
cac Chwong Trinh Diéu Tri Nghién Chéat
Gay Nghién)

e Thubc Diéu Tri Cai Nghién c6 thé dwoc cung cap
cung vi cac dich vu sau: danh gia, diéu phdi
cham sdc, tw van ca nhan, tw van nhém, tri liéu
gia dinh, dich vu dung thudc, gido duc strc khde
bé&nh nhan, dich vu phuc hoi, dich vu can thiép
khiing hoang réi loan st dung dwoc chat va dich
vu quan ly cai nghién. Thubc Diéu Tri Cai Nghién
c6 thé dwoc cung cap nhw mot phan cla tat ca
cac dich vu thuéc Hé Thdéng Cung Cép Dich Vu
C6 T6 Chuire Drug Medi-Cal, bao gdm, vi du nhuw,
Dich Vu Diéu Tri Ngoai Tru, Dich Vu Ngoai Tru
Chuyén Sau va biéu Tri Néi Tru.

e Thanh vién cling co thé tiép can Thubc Diéu Tri
Cai Nghién bén ngoai quan c6 Hé Thong Cung
Cép Dich Vu C6 Té Chirc Drug Medi-Cal. Vi du:

cac Thudc Diéu Tri Cai Nghién nhw
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buprenorphine cé thé dwoc ké toa b&di mét s
nguwdi ké toa tai cac co s& cham sdc ban dau cé
phdi hop v&i chwong trinh cham séc c6 quan ly
cda quy vi va co thé dwoc cap phat hodc s

dung tai nha thudc.

T4i Hoa Nhap Cho Nguwdi Lién Quan Pén Hé
Théng Tw Phap

e Cung cap cac dich vu y té cho thanh vién lién
quan dén hé thong tw phap trong toi da 90 ngay
trwdc khi ho dwoc phong thich khéi noi giam
gitv. Cac loai dich vu c6 san bao gébm quan ly ho
so tai hda nhap, dich vu tw van 1am sang strc
khde hanh vi, hd tro nguwdi ddng canh ngd, tw
van strc khde hanh vi, tri liéu, gido duc strc khde
bé&nh nhan, dich vu dung thudc, lap ké hoach
sau khi dwoc tra tw do va xuat vién, dich vu xét
nghi@m va X-quang, théng tin vé thudc, dich vu
hé tro va hd tror ghi danh v&i nha cung cip phu
hop, vi du: Chwong Trinh Diéu Tri Nghién Chét
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Gay Nghién dé tiép tuc Diéu Tri H6 Tro Bang
Thudc sau khi dwoc tra ty do. D& nhan cac dich
vu nay, ca nhan phai la thanh vién Medi-Cal
hoac CHIP, va:

o Néu dwdi 21 tudi, dang bj giam gil tai Co
S& Cai Huan Thanh Thiéu Nién.

o Néu 1a nguoi trwdng thanh, dang bi giam
gir va dap rng mét trong cac nhu cau cham
s6c strc khée cua chwong trinh.

e D& biét thém théng tin vé dich vu nay, quy vi hay
lién hé v&i quan theo sb dién thoai dwoc ghi trén

bia sb tay nay.

Dich Vu H6 Tror Nguwoi Pong Canh Ngé Medi-Cal
(khac nhau tuy theo quéan)

e Dich Vu H6 Tro Nguwdi Bong Canh Ngd Medi-
Cal thuc day qua trinh phuc hoi, kha nang thich
ing, sw gan két, twong tac xa hoi, tw 1ap, tw bao
vé quyén loi, phat trién mang Iwdi ho tro tw
nhién va xac dinh thé manh théng qua cac hoat
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ddng ¢ cau truc. Cac dich vu nay cé thé dwoc
cung cap cho quy vi hodc cho (nhirng) nguwdi hd
tro’ quan trong do quy vi chi dinh, va co thé
dwoc nhan df‘)ng th&i v&i cac dich vu sirc khoe
tam than khac hoac dich vu ctia Hé Thong Cung
Cép Dich Vu C6 Té Chirc Drug Medi-Cal.
Chuyén Vién H6 Tro Ngwoi Bong Canh Ngd
trong Dich Vu H6 Tro Ngwdi Dong Canh Ngd
Medi-Cal la nguw®i da tirng trai qua cac tinh
trang strc khée hanh vi hoac rbi loan st dung
dwoc chat va dang trong qua trinh phuc hoi, da
hoan thanh céc yéu cau cla chwong trinh
chirng nhan dwoc Tiéu Bang phé duyét cla
quan, dwoc quan chirng nhan va cung cap cac
dich vu nay dwéi sw hwdng dan ciia mot
Chuyén Gia Strc Khée Hanh Vi da dwoc cap
phép, mién trir hodc dang ky véi Tiéu Bang.

e Dich Vu HO6 Tro Nguoi Déng Canh Ngb Medi-

Cal bao gdm huan luyén ca nhan va theo nhom,
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nhom gido duc xay dwng kj nang, diéu hwdng
tai nguyén, cac dich vu gan két nham khuyén
khich quy vi tham gia diéu tri strc khée hanh vi
va cac hoat déng tri liéu nhw ndng cao kha nang
tw bao vé quyén loi.

e Thanh vién dwi 21 tudi co thé du dieu kién
nhan dich vu nay theo chuwong trinh Sang Loc,
Chan Doan va Didu Tri Sém va Dinh Ky bat ké
dang sinh sng tai quan nao.

e Viéc cung cap Dich Vu H6 Tro Nguwdi Bong
Canh Ngd Medi-Cal khéng bat budc dbi véi cac
quan tham gia. Quy vi hay tham khao muc
“Théng Tin B6 Sung Vé Quan Cua Quy Vi’ &
cudi s6 tay nay dé biét quan ctia quy vi co cung

cap dich vu nay hay khéng.

Dich Vu Phuc Héi
e Dich Vu Phuc Hoi c6 thé Ia mét phan quan trong
trong qua trinh phuc héi va strc khde clia quy vi.
Dich Vu Phuc Hbi c6 thé gitp quy vi két ndi voi
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cong dong diéu tri d& quan ly strc khde va viéc
cham soc stre khoe cua minh. Vi vay, dich vu
nay nhan manh vai trd cla quy vi trong viéc
quén ly strc khde ciia minh, ap dung cac chién
lwgre hd tro tw quan ly hiéu qua va td chire cac
tai nguyén ndi bd ciing nhw trong cdng dong
nham cung cap sw hé tro' tw quan ly lién tuc.
Quy vi ¢6 thé nhan Dich Vu Phuc Héi dwa trén
két qua tw danh gia ctia minh hodc danh gia cla
nha cung cap vé nguy co tai nghién. Quy vi
cling c6 thé nhan Dich Vu Phuc Héi truc tiép,
qua hinh thic tham kham twr xa hoac qua dién
thoai.

Dich Vu Phuc Hbi bao gébm danh gia, diéu phdi
cham soc, tw van ca nhan, tw van nhom, tri liéu
gia dinh, theo d&i phuc hoi va cac yéu té ngan

ngwra tai nghién.
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Diéu Phéi Cham Séc

. Dich Vu biéu Phbi Cham Séc bao gdm céac hoat
ddng nham diéu phdi viéc cham séc tinh trang
roi loan sir dung dwoc chat, cham sdc sirc khde
tam than va cham soc y té, dong thoi giap két
ndi quy vi v&i cac dich vu va hé tro can thiét cho
strc khde clia minh. Diéu Phbi Cham Séc duoc
cung cap cung v&i tat ca cac dich vu va cé thé
dién ra tai cac co s& 1am sang hoac phi lam
sang, bao gdm ca trong céng dong clia quy Vvi.

. Dich Vu Dbiéu Phbi Cham Séc bao gom viéc phdi
hop v&i cac nha cung cap dich vu y té va sire
khée tam than dé theo déi va ho tro cac tinh
trang strc khée, 1ap ké hoach xuat vién va phdi
hop v&i moi dich vu bd tro, bao gdm viéc két ndi
quy vi v&i cac dich vu dwa vao cong déng nhu

cham soc tré em, di lai va nha &.
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Quan Ly Tang Cwong Hanh Vi (khac nhau tuy
theo quéan)

e Cac thanh vién dwdi 21 tudi co thé du diéu kién
nhan dich vu nay theo chuwong trinh Sang Loc,
Chan Doan va biéu Tri S&m va Dinh Ky bat ké
dang cuw tru tai quan nao.

e Viéc cung cap Dich Vu Quan Ly Tang Cuwdng
Hanh Vi khdng bat budc dbi véi cac quan tham
gia. Quy vi hay tham khdo muc “Théng Tin B
Sung Vé Quan Cua Quy Vi’ & cudi sb tay nay dé
biét quan ctia quy vi co cung cap dich vu nay
hay khong.

e Dich Vu Quan Ly Tang Cwdng Hanh Vi la mot
phwong phap diéu tri dwa trén bang chirng danh
cho rdi loan st dung chat kich thich, trong do
cac thanh vién du diéu kién sé tham gia dich vu
Quén Ly Tang Cwdng Hanh Vi ngoai tri c6 cau

tric trong 24 tuan, sau do la cac dich vu diéu tri
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bd sung va hé tro phuc hdi khdng kém tang
cwong hanh vi trong sau thang hoac hon.

12 tuan dau tién cua Dich Vu Quan Ly Tang
Cwong Hanh Vi bao gdbm mot loat cac khuyén
khich tang cwd'ng hanh vi khi dat dwoc muc tiéu
diéu tri, cu thé 1a khéng s dung chat kich thich
(vi du: cocaine, amphetamine va
methamphetamine). Ngwi tham gia phai dong y
thwe hién xét nghiém dwoc chat gay nghién
trong nuwéc tiéu véi tan suat theo quy dinh cda
chwong trinh dich vu Quan Ly Tang Cudng
Hanh Vi. Cac khuyén khich tdng cwdng hanh vi
bao gdm céac hinh thirc twong dwong tién mat
(vi du: thé qua tang).

Dich Vu Quan Ly Tang Cwdng Hanh Vi chi danh
cho cac thanh vién dang nhan dich vu trong mot
co s& khéng lwu trd do mot nha cung cap tham
gia van hanh, va dang ghi danh cling nhw tham

gia mot 10 trinh diéu tri toan dién, ca nhan hoa.
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Dich Vu Can Thiép Khung Hoang Lwu Ddng

e Dich Vu Can Thiép Khung Hoang Lwu Bbng
dwoe cung cap khi quy vi dang trai qua khang
hoang s dung dwoc chat.

e Dich Vu Can Thiép Khung Hoang Luu Béng do
nha cung cap dich vu cham séc sirc khde cung
cap tai noi quy vi dang gap khing hoang, bao
gom tai nha, noi lam viéc, trwdng hoc hodc cac
dia diém khac trong cdng doéng, khéng bao gébm
bénh vién hodc co s& diéu tri khac. Dich Vu Can
Thiép Khung Hoang Lwu Béng phuc vu 24 gi&
mot ngay, 7 ngay mot tuan, 365 ngay mot nam.

e Dich Vu Can Thiép Khung Hoang Luu Béng bao
gdm phan (ng nhanh, danh gia ca nhan va én
dinh dwa vao cdng ddng. Néu quy vi can duwoc
cham soc thém, nha cung cap dich vu can thiép
khing hoang lwu déng ciing sé thwc hién
chuyén tiép cham soc lién mach hoac gidi thiéu

dén cac dich vu khac.

Trang 109



Thwe Hanh Cham Séc Sitre Khée Truyén Thong

e Céc thwe hanh cham soc strc khde truyén thong
dwoc ky vong sé cai thién kha nang tiép can
dich vu cham soc phu hop vé van hoa; hé tro
nang lwc phuc vu bénh nhan cua cac co s& nay;
duy tri va nang cao strc khde; cai thién két qua
strc khée cling nhw chat lwong va trai nghiém
cham sdc; dong théi gidm bot sw cach biét hién
c6 trong viéc tiép can dich vu cham séc.

e Thwc hanh cham soc strc khde truyén thong bao
gém hai loai dich vu m&i: dich vu Nguwdi Chira
Lanh Truyén Thdng va dich vu Ngudi HO Tro
Tw Nhién. Dich vu Nguw¢i Chira Lanh Truyén
Thong bao gdm tri liéu bang &m nhac (nhw am
nhac va bai hat truyén thdng, mua, danh tréng),
yéu td tam linh (nhw nghi I&, nghi thire, thdo
dwoc) va cac phwong phéap tiép can tich hop
khac. Dich vu Nguwoi H Tro Tw Nhién co thé

giup ho tro dinh hwéng, xay dwng ky nang tam
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ly-x& héi, tw quan ly va hd tro sang chan.
e Dé biét thém thong tin vé dich vu nay, quy vi hay
lién hé vé&i quan theo so dién thoai dwoc ghi trén

bia sé tay nay.

Dich Vu Nhéan Vién Y Té Céng Pong Tidng Cwéng
(CHW) (khac nhau tuy theo quan)

e CHW la nhirng nhan vién y té dwoc dao tao dac
biét va la nhirng thanh vién dwoc cdng dong tin
cay.

e Muc tiéu cua Dich Vu CHW Tang Cuwdng la giup
ngan ngtra bénh tat, tinh trang khuyét tat va cac
van dé strc khoe khac trwde khi tré nén nghiém
trong hon. Dich Vu CHW Tang Cwdng bao gom
tat cd cac phan va quy dinh gidbng nhw dich vu
CHW dv phong théng thwdng, nhwng dwoc diéu
chinh phu hop cho nhirtng ngudi can thém hé
tro vé strc khde hanh vi. Muc tiéu la cung cap
suw ho tro bd sung dé giup cac thanh vién nay
duy tri strc khde va trang thai 6n dinh.
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e M6t sb dich vu trong sb nay bao gém gido duc
va dao tao vé strc khde, trong dé co kiém soat
va ngan ngwa bénh man tinh hoac bénh truyén
nhiém; cac tinh trang strc khée hanh vi, sirc
khée thai san va sirc khée rang miéng; ngan
ngtra chan thwong; thuc day sirc khde va
hwéng dan, bao gdm ca dat muc tiéu va xay
dwng ké hoach hanh ddng nham ngan ngira va
quan Iy bénh tat.

e Viéc cung cap Dich Vu CHW Tang Cuwdng
khéng bat budc dbi véi cac quan tham gia. Quy
vi hay tham khao muc “Théng Tin B6 Sung Vé
Quan Cua Quy Vi’ & cubdi sb tay nay dé biét
quan cda quy vi cé cung cap dich vu nay hay

kKhong.

Hé Tror Viéc Lam (khac nhau tay theo quéan)
e M6 hinh Sap Xép va Hé Tro Ca Nhan (IPS)

trong Hb Tro Viéc Lam la mét dich vu giup

nhirng nguwdi cé nhu cau strc khde hanh vi
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nghiém trong tim kiém va duy tri viéc 1am canh
tranh trong cong dong.

Théng qua viéc tham gia H6 Tro Viéc Lam theo
mé hinh IPS, moi ngudi co6 thé dat dwoc két qua
viéc lam tét hon va hé tro qua trinh phuc héi sau
tinh trang strc khée hanh vi cua minh.

Chwong trinh nay cling giup tang cwong tinh
doc lap, cdm giac gan két va cai thién strc khde
va chét lvong cudc sbéng tong thé.

Viéc cung cap H6 Tro Viéc Lam khéng bat budc
d6i véi cac quan tham gia. Quy vi hay tham
khdo muc “Théng Tin B Sung Vé Quan Cua
Quy Vi’ & cudi sb6 tay nay dé biét quan cua quy

vi 6 cung céap dich vu nay hay khéng.
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CAC DICH VU bU’OC CUNG CAP QUA DIEN
THOAI HOAC THAM KHAM TU XA

Khéng phai ltc nao quy vi cing phai tiép xuc truc
tiép, mat déi mat véi cac nha cung cap thi méi co
thé nhan dwoc cac dich vu sirc khde hanh vi. Tuy
thudc vao dich vu, quy vi co thé nhan dich vu qua
dién thoai hodc tham kham tir xa. Trwdc khi bat dau
cung cap dich vu qua dién thoai hodc tham kham tw
xa, nha cung cap can gii thich cho quy vj vé céch
sir dung dién thoai hoac tham kham tr xa va bao
dam rang quy vi dong y. Ngay ca khi quy vi da doéng
y nhan dich vu qua hinh thtrc tham kham ttr xa hoac
qua dién thoai, quy vi van cé thé lwa chon nhan dich
vu trye tiép hodc mat d6i mat vao thoi diém sau do.
Tuy nhién, mot sb loai dich vu strc khde hanh vi
khéng thé chi dwoc cung cap qua hinh thirc tham
kham twr xa hoac qua dién thoai vi cac dich vu nay

y&u cau quy vi phai co mat tai mét dia diém cu thé
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dé nhan dich vu, chang han nhw dich vu diéu trj lwu

trd hoac dich vu tai bénh vién.
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QUY TRINH GIAI QUYET VAN PE: NOP KHIEU
NAI, KHANG NGHI HOAC YEU CAU PHIEN PIEU
TRAN CONG BANG CAP TIEU BANG

Pieu Gi Xay Ra Néu T6i Khong Nhan Pwoc Cac
Dich Vu Téi Muon Tir Quan?

Quan cua quy vi phai cé6 mét quy trinh dé quy vi giai
quyét bat ky van dé nao lién quan dén cac dich vu
ma quy vi mudn hodc dang nhan. Quy trinh nay
dwoc goi 1a quy trinh gidi quyét van dé, va co thé
bao gom céc ndi dung sau:

e Quy Trinh Khiéu Nai: Bay t6 sw khong hai long
bang 1&i néi hodc bang van ban vé bat ky van dé
nao lién quan dén céac dich vu strc khde tam
than chuyén khoa, dich vu rdi loan st dung
dwoe chat, nha cung cap dich vu hodc quan.
Tham khao muc Quy Trinh Khiéu Nai trong s6
tay nay dé biét thém théng tin.

e Quy Trinh Khang Nghi: Khang nghi la khi quy vi
khéng ddng y v&i quyét dinh ciia quan vé viéc
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thay dbi cac dich vu cua quy vi (vi du: tw chéi,
cham dut hodc gidm dich vu) hoac quyét dinh
khéng chi tra cho cac dich vu d6. Tham khao
muc Quy Trinh Khang Nghi trong sé tay nay dé
biét thém thdng tin.

e Quy Trinh Diéu Tran Céng Bang Cép Tiéu
Bang: Phién Diéu Tran Céng Bang Céap Tiéu
Bang 1a mét budi lam viéc véi thAm phan luat
hanh chinh cua S& Dich Vu Xa Hbi California
(CDSS) néu quan tir chdi khang nghi ctia quy vi.
Tham khao muc Phién Diéu Tran Céng Bang
Cép Tiéu Bang trong so tay nay dé biét thém

thong tin.

Viéc ndp khiéu nai, khang nghi hodc yéu cau Phién
Piéu Tran Cong Bang Céap Tiéu Bang sé khéng gay
bat Igi cho quy vi va khéng anh hwéng dén céac dich
vu ma quy vi dang nhan. Viéc nop khiéu nai hoac
khang nghi giip quy vi nhan dwoc cac dich vu can
thiét va giadi quyét moi van dé quy vi gap phai voi
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céac dich vu strc khde hanh vi. Khiéu nai va khang
nghi cling gitp quan co thém théng tin co6 thé dwoc
s dung dé cai thién dich vu. Sau khi hoan thanh
quad trinh gidi quyét khiéu nai hoac khang nghi, quan
sé thong bao két qua cho quy vi, cac nha cung céap
va cha me/nguwdi giam hd. Van Phong Diéu Tran
Céng Bang Cap Tiéu Bang sé thédng bao két qua
cho quy vi va nha cung cap sau khi Phién Diéu Tran

Céng Bang Cap Tiéu Bang két thuc.

Lwu y: Tim hiéu thém vé tirng quy trinh giai quyét

van dé dwdi day.

T6i C6 Thé Pwoc Tror Giap Khi Nop Khang Nghi,
Khiéu Nai hodc Yéu Cau Phién Diéu Tran Céng
Bang Cap Tiéu Bang Khéng?

Quan cua quy vi sé giup giai thich cac quy trinh nay
va phai hd tro' quy vi trong viéc ndp khiéu nai, khang
nghi ho&c yéu cau Phién Diéu Tran Céng Bang Cap

Tiéu Bang. Quan ciling c6 thé giup quy vi xac dinh
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liéu quy vi c6 du diéu kién tham gia quy trinh dwoc
goi la "khang nghi khan cap" hay khéng, nghia la
yé&u cau cua quy vi sé& dwoc xem xét nhanh hon vi
strc khde thé chat, sirc khde tam than va/hodc sy
&n dinh cla quy vi dang bi de doa. Quy vi cling co
thé Gy quyén cho mot ngwdi khac thay mat minh,
bao gdm ca nha cung cap hodc ngudi bao vé quyén

loi cha quy vi.

Néu quy vi can tro giup, hay lién hé vé&i quan cla
quy vi theo sb dién thoai dwoc ghi trén trang bia cua
s6 tay nay. Quan cla quy vi phai cung cap su hd tro
hop ly trong viéc hoan thanh cac mau don va cac
budc thd tuc khac lién quan dén khiéu nai hoac
khang nghi. Diéu nay bao gom, nhwng khdng gidi
han &, viéc cung cap dich vu théng dich va céac sb
dién thoai mién cwdc c6 chire ndng TTY/TDD va
théng dich.
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Néu Quy Vi Can H6 Tror Thém
Hay lién hé S& Dich Vu Cham Séc Stre Khoe, Van
Phong Thanh Tra:
e SO dién thoai: 1-888-452-8609, Thr Hai dén
The Sau, 8 gid sang dén 5 gi® chiéu (khéng

bao gdm ngay |&).
HOAC
e Email: MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.qov.

Xin lwu y: N6i dung email khéng dwoc xem la

bao mat (vui long khéng dwa thdong tin ca nhan

vao néi dung email).

Quy vi ciing c6 thé nhan tro giup phap ly mién phi
tai van phong tro’ giup phap ly dia phwong hoac cac
td chirc khac. D& tim hiéu vé quyén yéu cau Phién
Piéu Tran Céng Bang Cép Tiéu Bang, quy vi c6 thé
lién hé Pon VjDiéu Tra va Phan Hoi Céng Khai cla
S& Dich Vu Xa Héi California theo s6 dién thoai: 1-

800-952-5253 (d0i v&i TTY, goi 1-800-952-8349).
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Khiéu Nai

Khiéu Nai La Gi?

Khiéu nai Ia bat ky hinh thirc biéu dat nao cho thay
quy Vi khéng hai long v&i cac dich vu sirc khée
hanh vi ma khéng thuéc pham vi cua quy trinh
khang nghj hodc Phién Diéu Tran Cong Bang Cap
Tiéu Bang. Diéu nay bao gdm cac mdi quan ngai vé
chat lwong cham sdc, cach quy vi dwoc nhan vién
va nha cung cap doi xt, cling nhw nhirng bat dong
vé cac quyét dinh lién quan dén viéc cham séc clia

quy vi.

Vi du vé khiéu nai:

. Quy vi cadm thay mot nha cung cap da cw x
thd 16 hodc khdng tén trong cac quyén cla quy
VI.

. Quan can thém thoi gian dé dwa ra quyét dinh
phé duyét mot dich vu ma nha cung céap cla
quy vi da yéu cau cho quy vi, va quy vi khéng
ddng y véi viéc gia han nay.
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. Quy vi khéng hai Idbng v&i chat lwong cham soc
dang nhan dwoc hoac cach quy vi dwoc trao

dbi vé ké hoach diéu tri ciia minh.

Quy Trinh Khiéu Nai La Gi?
Quy trinh khiéu nai sé:

e Bao gébm cac buwdc don gian dé ndp khiéu nai
bang 1&i ndéi hodc bang van ban.

e Khéng khién quy vi mat cac quyén hoéc dich vu
cdia minh, ciing nhw khéng gay bat loi cho nha
cung cap cla quy Vi.

e Cho phép quy vi chap thuan cho mot ngudi
khac hanh dong thay mat minh. Nguwoi nay co
thé 1a nha cung cap hodc ngudi bdo vé quyén
loi. Néu quy vi dong y dé nguoi khac hanh déng
thay mat minh, quy vi cé thé dwoc yéu cau ky
mau don Oy quyén, qua dé cho phép quan cung
cap théng tin cho nguoi dé.

e Bao dam rang nguwdi duwoc phé duyét dé quyét
dinh vé khiéu nai c6 du trinh dd chuyén mén dé
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dwa ra quyét dinh va chwa tham gia bat ky cap
dd duyét xét hay qua trinh ra quyét dinh nao
trwde do.

e Xac dinh rd trach nhiém cda quan, nha cung cap
va cua chinh quy vi.

e Bdo dam rang két qua khiéu nai dwoc cung cap

trong khung thoi gian quy dinh.

Khi Nao T6i C6 Thé Nép Khiéu Nai?

Quy vi c6 thé ndp khiéu nai bat c luc nao néu
khdng hai long vo&i viéec cham soc da nhan dwoc
hodc cdé mdi quan ngai khac lién quan dén quan cua

quy Vi.

T6i C6 Thé Nép Khiéu Nai Bang Cach Nao?

Pé duwoc hd tro ndp khiéu nai lién quan dén dich vu
ndi trd va/hodc lwu trd, quy vi co thé goi dén Chwong
Trinh Bao V& Quyén Loi Cho Bé&nh Nhan cta Dich
Vu Danh Cho Gia Binh Do Thai (JFS) theo sb dién
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thoai mién cwdc (800) 479-2233 hodc (619) 282-
1134.

Pé duwoc hd tro ndp khiéu nai lién quan dén dich vu
ngoai tru, quy vi co thé goi dén Trung Tam Gido Duc
Y Té va Bdo Vé Quyén Loi Cho Nguwdi Tiéu Dung
(CCHEA) theo sb dién thoai mién cwdc (877) 734-
3258.

Quy vi c6 thé ndp khiéu nai bang 1&i néi hodc bang
van ban. Khéng can b sung van ban cho khiéu nai
bang 1& néi. Néu quy vi nép khiéu nai bang van ban,
xin lwu y cac diém sau: Quan cung cap phong bi d3
ghi s&n dia chi tai tit ca cac co sé clia nha cung cap.
Néu khdng c6 phong bi da ghi san dia chi, quy vi hay
gri khiéu nai bang van ban dén:

Péi v&i Dich Vu Néi Tra valhoac Lwu Tra:

Jewish Family Service of San Diego
Joan & Irwin Jacobs Campus

Turk Family Center Community Services
Building

8804 Balboa Avenue

San Diego, CA 92123
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Péi v&i Dich Vu Ngoai Tru:

Consumer Center for Health Education and
Advocacy (CCHEA)

1764 San Diego Avenue, Suite 100

San Diego, CA 92110

Lam Sao Téi Biét Quan Da Nhdn Pwoc Khiéu Nai
Cua To6i?

Quan cla quy vi phai givi cho quy vi mét 14 thw dé
ba&o cho quy vi biét rang ho da nhan dwoc khiéu nai
trong vong ndm ngay theo nién lich ké t ngay nhan.
Piéu nay dwoc mién trr dbi voi khiéu nai nhan duoc
qua dién thoai hodc trwc tiép ma quy vi déng y rang
van dé da dwoc gidi quyét xong vao cudi ngay lam
viéc tiép theo, va quy vi cé thé khdng nhan dwoc thw

Xac nhan.

Khi Nao Khiéu Nai Cua Téi Sé Pwoc Quyét Dinh?
Quan phai dwa ra quyét dinh vé khiéu nai cGia quy vi
trong vong 30 ngay theo nién lich ké tir ngay khiéu

nai dwoc nop.
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Lam Sao Téi Biét Quan Pa Ra Quyét Binh Vé
Khiéu Nai Cia T6i?

Khi da c6 quyét dinh vé khiéu nai cGia quy vi, quan
Sé:

e G cho quy vi hodc nguwdi dwoe quy vi chap
thuan mot théng bao bang van ban vé quyét
dinh;

e G cho quy vi hodc nguwdi dwoc quy vi chap
thuan Théng Bao Quyét Dinh B4t Loi V& Quyén
Loi, trong d6 thdng bao vé quyén yéu cau Phién
Piéu Tran Céng Bang Céap Tiéu Bang néu quan
khéng thédng bao quyét dinh khiéu nai dung han;

e Thdng bao cho quy vi vé quyén yéu cau Phién
Piéu Tran Céng Bang Cép Tiéu Bang.

Quy vi ¢6 thé khéng nhan duoc thdng bao bang van
ban vé quyét dinh néu khiéu nai dwoc ndp qua dién
thoai hodc ndp truc tiép va quy vi ddng y rang van
dé da dworc gidi quyét trude khi két thuc ngay lam

viéc ké tiép ké ttr ngay nop.
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Lwu y: Quan phai cung cap cho quy vi Théng Bao

Quyét Dinh Bat Loi V& Quyén Loi vao ngay hét thoi
han giai quyét. Néu quy vi khdng nhan dwoc Théng
Bao Quyét Dinh B4t Loi V& Quyén Loi, quy vi c6 thé

lién hé v&i quan dé biét thém thong tin.

C6 Thoi Han Nép Khiéu Nai Khéng?

Khéng, quy vi c6 thé ndp khiéu nai bat cv luc ndo.
Plrng ngan ngai phan anh cac van dé dé quan dwoc
biét. Quan sé ludn phdi hop cung quy vi dé tim giai

phap gidi quyét cac mdi quan ngai clia quy Vvi.

Khang Nghi
Quy vi co thé ndp khang nghi khi khéng déng y voi
quyét dinh cda quan vé cac dich vu strc khde hanh
vi ma quy vi dang nhan hodc mudn dwoc nhan. Quy
vi c6 thé yéu cau xem xét lai quyét dinh clia quan
bang cach s dung:

e Quy Trinh Khang Nghi Théng Thuwong.

HOAC
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e Quy Trinh Khang Nghj Khan Cép.

Lwu y: Hai loai khang nghi nay twong tw nhau; tuy
nhién, can dap rng cac yéu cau cu thé dé da diéu
kién khang nghi khan cap (xem phan dwoi day dé

biét cac yéu cau).

Quan sé ho tro quy vi hoan thanh cac mau don va
thwe hién cac bwdc thd tuc khac dé ndp khang nghi,
bao gdm ca viéc soan thdo khang nghi bang van
ban, thdng bao vi tri ctia mau don trén trang web
cla quan, hoac cung cap mau don theo yéu cau cla
quy vi. Quan ciing sé tw van va hé tro quy vi trong
viéc yéu cau tiép tuc quyén lgi trong théi gian khang
nghi dbi v&i quyét dinh bat loi vé quyén loi theo quy

dinh cua lién bang.

Muc Dich Cua Quy Trinh Khang Nghi Théng
Thwong La Gi?
Quy Trinh Khang Nghi Théong Thwdng sé:

e Cho phép quy vi ndp khang nghi bang I1&i noi
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hodc bang van ban.

e Bao dam rang viéc ndp khang nghi khéng lam mat
cac quyén hodc dich vu cla quy vi, cling nhw
khéng gay bat Igi cho nha cung cap cua quy vi
theo bat ky cach nao.

e Cho phép quy vi Gy quyén cho mot nguwdi khac
(bao gdbm c& nha cung cap hoac ngudi bao vé
quyén loi) hanh déng thay mat quy vi. Xin lwu y:
Néu quy vi Uy quyén cho nguoi khac hanh déng
thay mat minh, quan cé thé yéu cau quy vi ky
mau don cho phép quan cung cap théng tin cho
nguwoi do.

e Cho phép quy vi tiép tuc hwdng quyén loi theo
yé&u cau khi quy vi ndp khang nghi trong khung
thoi gian quy dinh. Xin lwu y: Khung thoi gian
nay la 10 ngay ké tr ngay Théng Bao Quyét
Pinh Béat Loi Vé Quyén Loi dwoc givi qua thw
hodc dwoc giao trwc tiép cho quy vi.

e Bao dam rang quy vi khéng phai thanh toan cho
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céac dich vu dworc tiép tuc cung cap trong thoi
gian khang nghi dang chd xt ly va khi quyét
dinh cudi cung vé khang nghi ting hd quyét dinh
bat Igi vé quyén loi clia quan.

e Bao dam rang nhirng nguoi ra quyét dinh vé
khang nghi cua quy vi c6 du trinh dé chuyén
mén va khéng tham gia vao bat ky cap dd duyét
xét hay qua trinh ra quyét dinh nao trwdc do.

e Cho phép quy vi hoac nguw¢i dai dién cua quy Vi
xem xét ho so' vu viéc clia quy vi, bao gdm ca
hd so y té va cac tai liéu lién quan khac.

e Cho phép quy vi cé co hdi hop ly dé trinh bay
bang chirng, 10 khai va 1ap luan tryc tiép hodc
bang van ban.

e Cho phép quy vi, ngudi dwoc quy vi chap thuan
hodc nguwdi dai dién hop phap dbi véi di sén cua
mot thanh vién da qua doi dwoc tham gia voi tw
cach la cac bén trong khang nghi.

e Cung cap cho quy vi xac nhan bang van ban tw
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quan rang khang nghi ctia quy vi dang duoc
xem Xxeét.

e Thdng bao cho quy vi vé quyén yéu cau Phién
Piéu Tran Cong Bang Céap Tiéu Bang sau khi
hoan thanh quy trinh khang nghi.

Khi Nao T6i C6 Thé Nép Khang Nghi?
Quy vi c6 thé ndp khang nghi I&n quan cia minh khi:

e Quan hodc nha cung cap theo hop dong xac
dinh rang quy vi khédng dap &ng cac tiéu chi tiép
can doi voi cac dich vu strc khde hanh vi.

e Nha cung cap dich vu chdm sdéc stre khoe cla
quy vi khuyén nghi mét dich vu strc khde hanh vi
cho quy vi va yéu cau quan phé duyét, nhwng
quan tr chdi yéu cau nay hodac thay déi loai hinh
hodc tan suat dich vu.

e Nha cung cap cla quy vi yéu cau quan phé
duyét, nhwng quan yéu cau thém théng tin va
khéng hoan thanh quy trinh phé duyét dung han.

e Quan cla quy vi khdng cung cap dich vu theo
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dung mdc thoi gian da dwoc xac dinh trudce.

e Quy vi cdm thay rang quan khéng dap tng kip
th&i cac nhu cau cta quy vi.

e Khiéu nai, khang nghi, hoac khang nghi khan
cap clia quy vi khdng dwoc gidi quyét dung han.

e Quy vi va nha cung cap cua quy vi khéng thong

nhat vé cac dich vu strc khde hanh vi can thiét.

T6i C6 Thé Nop Khdang Nghi Bang Cdach Nao?
e Quy vi c6 thé ndp khang nghi bang mét trong ba
phuwong thirc sau day:

o Dé dwoc hd tro ndp khang nghi lién quan
dén dich vu ndi tra va/hodc lwu tru, quy vi cé
thé goi dén Chwong Trinh Bdo V& Quyén
Loi Cho BéEnh Nhan cua Dich Vu Danh Cho
Gia Binh Do Thai (JFS) theo sb dién thoai
mién cwoc (800) 479-2233 hodc (619) 282-
1134. Bé duwoc ho tro nop khang nghi lién
quan dén dich vu ngoai trd, quy vi co thé goi
dén Trung TAm Gido Duc Y Té va Bao Vé
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Quy&n Loi Cho Nguoi Tiéu Ding (CCHEA)
theo sb dién thoai mién cuwdc (877) 734-
3258. Sau khi goi, quy vi van sé phai noép
thém khang nghi bang van ban; hoac

GUri khang nghi qua thw (Quan sé cung cap
phong bi da ghi san dia chi tai tat ca cac co
s& clia nha cung cap dé quy vi givi khang
nghi qua thw). Lwu y: Néu khdng c6 phong
bi da ghi san dia chi, quy vi c6 thé gri khang
nghi qua thw trwc tiép dén:

Péi v&i Dich Vu Néi Tra valhoac Lwu Tra:

Jewish Family Service of San Diego
Joan & Irwin Jacobs Campus

Turk Family Center Community Services
Building

8804 Balboa Avenue

San Diego, CA 92123

Péi v&i Dich Vu Ngoai Tru:

Consumer Center for Health Education and
Advocacy (CCHEA)

1764 San Diego Avenue, Suite 100

San Diego, CA 92110
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hoac

o N6p khang nghi qua email hoac fax. Vui
long tham khao muc “Théng Tin Lién Hé
Cula Quan” trong sb tay nay dé biét phwong
thire phu hop (vi du: email, fax) dé nép

khang nghi.

Lam Sao Téi Biét DG Cé Quyét binh Vé Khang
Nghi Cua Téi?
Quy vi hodc ngudi dwoc quy vi chap thuan sé nhan
dwoe van ban thdng bao tr quan vé quyét dinh doi
v&i khang nghi cua quy vi. Théng bao nay sé bao
gdm céac thdng tin sau:
e Két qua clia quy trinh gidi quyét khang nghi.
e Ngay quyét dinh vé khang nghi dwoc ban hanh.
e Néu khang nghi khdng dwoc gidi quyét theo
hwéng co loi cho quy vi, thdng bao sé cung cap
thdng tin vé quyén yéu cau Phién Diéu Tran
Céng Bang Cap Tiéu Bang va cach yéu cau
Phién Diéu Tran Céng Bang Cép Tiéu Bang.
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Co Thoi Han Nop Khang Nghi Khéng?

Quy vi phai nép khang nghi trong vong 60 ngay theo
nién lich ké tr ngay ghi trén Théng Bao Quyét Binh
Bat Loi Vé Quyén Loi. Khong cé thdi han ndp khang
nghi trong treong hep quy vi knbng nhan dwoc
Thoéng Bao Quyét Binh Bat Loi Vé Quyén Lo, vi vay

quy Vi c6 thé ndp loai khang nghi nay bat c luc nao.

Khi Nao Sé C6 Quyét Pinh Vé Khang Nghi Cua
T6i?

Quan phai ra quyét dinh vé khang nghi ctia quy vi
trong vong 30 ngay theo nién lich ké tr ngay nhan

dwoc yéu cau cta quy Vi.

Néu Téi Khéng Thé Cho 30 Ngay Pé Nhan Quyét
Dinh Vé Khang Nghi Thi Sao?

Néu khang nghij dap &ng cac tiéu chi cia quy trinh
khang nghi khan cap, viéc ra quyét dinh co thé duwoc

hoan thanh nhanh hon.
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Khang Nghi Khan Cép La Gi?

Khang nghi khan cap tuan theo quy trinh twong tw
nhw khang nghi thong thwd'ng nhwng dwoc xi ly
nhanh hon. Dwéi day la thdng tin bd sung vé khang
nghi khan cép:

e Quy vi phai chirng minh dwoc rang viéc chd doi
theo quy trinh khang nghi théng thuwdng co thé
lam tinh trang strc khée hanh vi ciia quy vi xau
di.

e Quy trinh khang nghi khan cap cé cac thdi han
khac voi khang nghi thong thwong.

e Quan co 72 gi®» dé xem xét khang nghj khan
cap.

e Quy vi c6 thé yéu cau khang nghi khan cap
bang 1 noi.

e Quy vi khéng bat budc phai ndp yéu cau khang

nghi khan cap bang van ban.
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Khi Nao Té6i Cé Thé Nép Khang Nghi Khan Cap?
Néu viéc cho doi tdi da 30 ngay dé cé quyét dinh
theo quy trinh khang nghi théng thwdng co thé gay
nguy hiém dén tinh mang, strc khde hodc kha nang
dat dwoc, duy tri hodc phuc hoi chirc ndng toi da
cda quy vi, quy vi co thé yéu cau giai quyét khang

nghi theo quy trinh khan cap.

Théng Tin B6 Sung Vé Khang Nghi Khan Cép:

e Néu khang nghi ctia quy vi dap &rng cac yéu cau
dbi v&i khang nghi khan cap, quan sé giai quyét
trong vong 72 gi® ké tir khi nhan dwoc khang
nghi.

e Néu quan xac dinh rang khang nghi ciia quy Vi
khéng dap tng tiéu chi ctia khang nghj khan
cap, quan phai thdng bao bang 1&i nai kip thoi
cho quy vij va sé cung cap théng bao bang van
ban trong vong hai ngay theo nién lich, giai thich
ly do cho quyét dinh clia quan. Khi dé, khang
nghi cia quy vi sé dwoc x& ly theo khung thoi
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gian khang nghi thédng thuwérng da néu & phan
trén cua muc nay.

e Néu quy vi khdng dong y véi quyét dinh cla
quan cho rang khang nghi cta quy vi khéng dap
tng cac tiéu chi khang nghi khan cap, quy vi co
thé ndp khiéu nai.

e Sau khi quan giai quyét xong yéu cau khang
nghi khan cap cua quy vi, quy vi va tat ca cac
bén lién quan sé dwoc thdng bao cé bang I&i noi

lan bang van ban.

Phién Dieu Tran Céng Bang Cap Tiéu Bang
Phién Piéu Tran Céng Bang Cap Tiéu Bang La
Gi?
Phién Biéu Tran Céng Bang C4p Tiéu Bang la mot
quy trinh xem xét déc 1ap do thAm phan luat hanh
chinh thuéc S& Dich Vu Xa Héi California (CDSS)
thwe hién, nham bao ddm rang quy vi nhan dwoc
céac dich vu strc khde hanh vi ma quy vi co quyén
dwoc huwdng theo chwong trinh Medi-Cal.

Trang 138



Vui long truy cap trang web cua S& Dich Vu Xa Hoi

California tai https://www.cdss.ca.gov/hearing-

requests dé biét thém cac tai nguyén bd sung.

Cdc Quyén Cua Téi Tai Phién Diéu Tran Céng
Bang Cap Tiéu Bang La Gi?
Quy vi cé quyén:

e Y&u cau mét phién diéu tran trwdc thadm phan
luat hanh chinh, con goi 1a Phién Diéu Tran
Céng Bang Cap Tiéu Bang, dé giai quyét vu viéc
cua minh.

e Tim hiéu cach yéu cau Phién Diéu Tran Coéng
Bang Cap Tiéu Bang.

e Tim hiéu cac quy dinh chi phdi viéc dai dién
trong qua trinh dién ra Phién Diéu Tran Cap
Tiéu Bang.

e Yéu cau tiép tuc cac quyén loi clia quy vi trong
qué trinh thwe hién Phién Diéu Tran Céng Bang

Cép Tiéu Bang néu quy vi yéu cau Phién Diéu
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Tran Céng Bang Cép Tiéu Bang trong khung
thoi gian quy dinh.

e Khbéng phai thanh toan cho cac dich vu dwoc
tiép tuc cung cap trong thoi gian Phién Diéu
Tran Céng Bang Cap Tiéu Bang dang ché giai
quyét va khi quyét dinh cudi cung Ging hd quyét

dinh bat Igi vé quyén lgi clia quan.

Khi Nao Téi C6 Thé Yéu Cau Phién Diéu Tran
Céng Bang Cép Tiéu Bang?

Quy Vi 6 thé yéu cau Phién Diéu Tran Céng Bang
Cép Tiéu Bang néu:

e Quy vi da nép khang nghi va nhan dwoc thw giai
quyét khang nghi cho biét quan t chdi yéu cau
khang nghi cua quy vi.

e Khiéu nai, khang nghi, hodc khang nghi khan

cap clia quy vi khdng dwoc gidi quyét dung han.

Trang 140



Lam Thé Nao Pé Yéu Cau Phién Piéu Tran Céng
Bang Cap Tiéu Bang?
Quy Vi ¢6 thé yéu cau Phién Diéu Tran Céng Bang
Cép Tiéu Bang:
e Trwc Tuyén: tai trang web Quén Ly H6 So
Khang Nghi cua So& Dich Vu Xa Hébi:

https://acms.dss.ca.gov/acms/login.request.do

e Bang Van Ban: G yéu cau cla quy vi dén s&

phuc lgi cua quan theo dia chi dwoc ghi trén
Thoéng Bao Quyét Binh Bat Loi Vé Quyén Lo,
hodc gii qua thw dén:

California Department of Social Services
State Hearings Division

P.O. Box 944243, Mail Station 9-17-37
Sacramento, CA 94244-2430

e Qua Fax: 916-651-5210 hoac 916-651-2789

Quy vi cling ¢6 thé yéu cau Phién Diéu Tran Cong
Bang Cap Tiéu Bang hodc Phién Biéu Tran Céng
Bang Cap Tiéu Bang khan cap:

e Qua Pién Thoai:
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o Ban Piéu Tran Tiéu Bang, theo sb dién thoai
mién cudc 1-800-743-8525 hoac 1-855-795-
0634.

o Pon Vi Diéu Tra va Phan Hb6i Céng Khai,
theo sb dién thoai mién cuwéc 1-800-952-
5253 hodc TDD theo sb 1-800-952-8349.

C6 Thoi Han Dé Yéu Cau Phién Piéu Tran Céng
Bang Cap Tiéu Bang Khéng?

Quy vi c6 120 ngay ké tir ngay ghi trén van ban
thdng bao quyét dinh vé khang nghi ciia quan dé
yéu cau Phién Diéu Tran Céng Bang Cép Tiéu
Bang. Néu quy vi khdng nhan dwoc Théng Béo
Quyét Binh Béat Loi Vé Quyén Loi, quy vi cé thé yéu
cau Phién Diéu Tran Céng Bang Cap Tiéu Bang bat

cw luc nao.

T6i C6 Thé Tiép Tuc Nhan Dich Vu Trong Khi
Ch¢o Quyét Pinh Vé Phién Diéu Tran Céng Bang
Cap Tiéu Bang Khéng?
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Co, néu quy vi dang nhan cac dich vu dwoc phé
duyét va mudn tiép tuc nhan cac dich vu nay trong
thdi gian ché quyét dinh vé Phién Diéu Tran Céng
Bang Cap Tiéu Bang, quy vi phai yéu cau Phién
Piéu Tran Cong Bang Céap Tiéu Bang trong vong 10
ngay ké tr ngay thong bao quyét dinh vé khang nghi
dwoc dong dau bwu dién hoac dwoc giao cho quy Vi.
Ngoai ra, quy vi cling c6 thé yéu cau phién diéu tran
trwdc ngdy ma quan théng bao rang cac dich vu sé

bi chdm dut hodc cat giam.

Lwu y:

e Khi yéu cau Phién Diéu Tran Céng Bang Cép
Tiéu Bang, quy vi phai néu rd rang quy vi mudn
tiép tuc nhan dich vu trong subt qua trinh thuc
hién Phién Diéu Tran Cong Bang Céap Tiéu
Bang.

e Néu quy vij yéu cau tiép tuc nhan dich vu va
quyét dinh cudi cung ctia Phién Diéu Tran Céng
Bang Cap Tiéu Bang xac nhan viéc cat gidm
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hodc cham dit dich vu ma quy vi dang nhan,
quy Vi khéng phai chiu trach nhiém thanh toan
chi phi ctia cac dich vu da dwoc cung céap trong
thdi gian dang chd xt ly Phién Diéu Tran Cap

Tiéu Bang.

Khi Nao Sé C6 Quyét Pinh Vé Phién Diéu Tran
Céng Bang Cép Tiéu Bang Cua T6i?

Sau khi quy vi yéu cau Phién Diéu Tran Céng Bang
Cép Tiéu Bang, c6 thé méat dén 90 ngay dé nhan

dwoc quyét dinh.

T6i C6 Thé Yéu Cau Pay Nhanh Tién Trinh Xt Ly
Phién Piéu Tran Céng Bang Cap Tiéu Bang
Khong?

Néu quy vi cho rang viéc ch® doi l1au nhw vay co thé
gay hai cho strc khde cliia minh, quy vi c6 thé nhan
dwoc cau tra 1&i trong vong ba ngay lam viéc. Quy vi
c6 thé yéu cau Phién Diéu Tran Céng Bang Cép

Tiéu Bang Khan Cap bang cach tw viét thw hodc
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nhd bac si da khoa hoac chuyén gia strc khde tdm
than viét thw thay mat quy vi. Thw yéu cau phai bao
gdm céac thdng tin sau:
1.Giai thich chi tiét tai sao viéc chd doi tdi da 90
ngay dé vu viéc dwoc quyét dinh cé thé gay ton
hai nghiém trong dén tinh mang, strc khée hoac
kha nang dat dwoc, duy tri, hodc phuc hdi chire
nang t6i da cua quy Vvi.
2.Yé&u cau mot “phién diéu tran khan cap” va dinh
kém thw nay cung v&i don yéu cau phién diéu
tran cla quy Vvi.
Ban Diéu Tran Tiéu Bang thuéc S& Dich Vu Xa Hbi
s& xem xét yéu cau Phién Diéu Tran Céng Bang
Cép Tiéu Bang khan cap cia quy vj va xac dinh xem
yéu cau do cé dap tng tiéu chi hay khéng. Néu yéu
cau dwoc chap thuan, mét phién diéu tran sé dwoc
1&n lich, va quyét dinh sé dwoc dwa ra trong vong ba
ngay lam viéc ké tr ngay Ban Diéu Tran Tiéu Bang

nhan dwoc yéu cau cla quy Vi.
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CHi THI TRUOC

Chi Thi Trwée La Gi?
Quy vi cé quyén 1ap chi thj trwdc. Chi thi trwdce 1a
mot tai liéu bang van ban vé viéc cham soc sire
khée cua quy vi va dwoc cdng nhan theo luat
California. D6i khi, chi thi trwedc con dwoc goilay
nguyén tri liéu hodc gidy Gy quyén dai han. Van ban
nay bao gém théng tin vé cach thérc quy vi mong
mudn dwoc cham soc strc khde hodc néu rdé nhirng
quyét dinh quy vi mudn dwoc dwa ra trong truwdng
hop quy vi khédng con kha ndng tw minh néi ra. Diéu
nay co thé bao gdm cac quyén nhw chap nhan hoac
tr chdi diéu tri y té, phau thuat, hoac dwa ra cac lua
chon cham séc strc khoe khac. Tai California, mot
chi thi trwéc gobm c6 hai phan:
e Viéc chi dinh nguwdi dai dién dé dwa ra cac quyét
dinh vé cham sdéc stre khde cho quy vi; va
e Cac chi dan cham séc strc khde ca nhan cla
quy Vi.
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Quan cla quy vi phai c6 san chwong trinh chi thi
trwdc. Quan cling phai cung cap thdng tin bang van
ban vé cac chinh sach lién quan dén chi thi trudc va
gidi thich luat cda tiéu bang néu quy vi yéu cau. Néu
mudn yéu cau cac théng tin nay, quy vi hay goi dén
s6 dién thoai dwoc in trén trang bia sb tay nay dé

biét thém thong tin.

Quy vi c6 thé nhan mau chi thj trwdce tir quan cua
minh hodc tai xudng trwc tuyén. Tai California, quy
vi c6 quyén cung cap céac chi dan trong chi thi truéc
cho tat ca cac nha cung cap dich vu cham séc strc
khde cia minh. Quy vi cling c6 quyén thay dbi hoac

hay bd chi thi trwdc bat cr lic nao.

Néu quy vi co thac mac vé luat California lién quan
dén cac yéu cau cla chi thj trwdc, quy vi co thé givi

thw dén:
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California Department of Justice
Attn: Public Inquiry Unit

P. O. Box 944255

Sacramento, CA 94244-2550
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QUYEN VA TRACH NHIEM

Trach Nhiém Cua Quan

Quan Cua T6i C6 Trach Nhiém Gi?

Quan cua quy vi chiu trach nhiém thwc hién nhirng
Viéc sau:

e Xac dinh xem quy vi cd dap &ng cac tiéu chi dé
tiép can cac dich vu strc khde hanh vi tir quan
hodc mang lwéi nha cung cap cla quan hay
khong.

e Cung cap sang loc hodc danh gia dé xac dinh
liéu quy vi c6 can dich vu strc khée hanh vi hay
kKhong.

e Cung cap sb dién thoai mién cuwdc, co ngudi tra
& 24 gior modt ngay, bay ngay mot tuan, dé
hwdng dan quy vi cach nhan cac dich vu cla
quan. So dién thoai nay dwoc ghi trén trang bia
sb tay nay.

e Bao dam co du nha cung cap dich vu strc khoe
hanh vi & gan noi quy vi sinh sdng dé quy vi c6
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thé tiép can cac dich vu do quan chi tra khi can
thiét.

Théng bao va hwéng dan cho quy vi vé cac dich
vu cO san tai quan.

Cung cap mién phi cac dich vu bang ngdn ngir
cda quy Vi, va néu can, cung cap théng dich vién
mién phi cho quy vi.

Cung cap cho quy vi théng tin bang van ban vé
cac dich vu san co bang nhirng ngén ng khac
hodc & cac hinh thirc thay thé nhw chir ni
Braille hoac ban in chir I&n. Quy vi hay tham
khdo muc “Théng Tin B Sung Vé Quan Cua
Quy Vi’ & cudi sb tay nay dé biét thém théng tin.
Théng bao cho quy vi vé bat ky thay déi quan
trong nao dbi v&i cac thdng tin néu trong sb tay
nay it nhat 30 ngay trwdc khi thay déi d6 co hiéu
lwe. Mot thay ddi dwoc xem 1a quan trong khi c6
tang hodc giam sb lwong hodc loai hinh dich vu

dwoc cung cap, tang hodc gidm sb lwong nha
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cung cap trong mang lwdi, hodc cé bat ky thay
d6i nao khac anh hwéng dén cac quyén lgi ma
quy vi nhan dwoc tr quan.

Bao dam két ndi dich vu cham séc strc khde clia
quy Vi v&i bat ky chwong trinh hodc hé thdng
nao khac cé thé can thiét dé giup qua trinh
chuyén tiép chadm soc dién ra sudn sé. Diéu nay
bao gdm viéc bao ddm rang moi trwdng hop gidi
thi@u dén bac si chuyén khoa hodc nha cung
cap khac déu duwoc theo ddi dung cach va nha
cung cap ma&i sdn sang cham séc cho quy vi.
Bao dam quy vi co thé tiép tuc gap nha cung cép
dich vu cham séc sirc khoe hién tai cua minh,
ngay ca khi ho khéong thuéc mang lwéi cua quy
vi, trong mdt khodng théi gian nhat dinh. Diéu
nay rat quan trong néu viéc thay déi nha cung
cap c6 thé gay ton hai dén src khde cua quy vi

hoac lam tang nguy co phai vao vién.
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C6 Dich Vu Van Chuyén Khéng?

Néu quy vi gap kho khan trong viéc dén cac budi
heny té hodc strc khée hanh vi, chwong trinh Medi-
Cal sé giup sap xép phwong tién di chuyén cho quy
vi. Dich vu van chuyén phai dwoc cung cap cho cac
thanh vién Medi-Cal khdng thé tw minh di chuyén va
c6 nhu cau can thiét vé mat y té dé nhan céac dich vu
duwoc Medi-Cal chi tra. Co hai loai dich vu van
chuyén cho cac bubdi hen:

e Van Chuyén Phi Y Té: van chuyén bang
phwong tién ca nhan hoac phwong tién cong
cong danh cho nhirng nguoi khnbng c6 cach nao
khac dé dén budi hen.

. Van Chuyén Y Té Khéng Khan Cép: van chuyén
bang xe cru thwong, xe van danh cho xe lan
hoac xe van co bang ca danh cho nhirng nguoi

khf)ng thé s dung phuong tién cong cdng hoac phwong tién ca nhan.

Dich vu van chuyén ciing dwoc cung cap cho cac
chuyén di dén nha thudc hodc dé nhan cac vat tw y
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té can thiét, bd phan gia, dung cu chinh hinh va cac
thiét bi khac.

Néu quy vi cd6 Medi-Cal nhwng chwa ghi danh vao
moét chwong trinh cham séc c6 quan ly, va quy vi
can van chuyén phiy t& dé& dén mét dich vu lién
quan dén strc khée, quy vi cé thé lién hé truc tiép
v&i nha cung cap dich vu van chuyén phiy té hoac
nha cung cap cla quy vi dé dwoc hd tro. Khi quy vi
lién hé v&i cong ty van chuyén, ho sé yéu cau thdng

tin vé ngay gi® dién ra budi hen cla quy vi.

Néu quy vi can van chuyén y té khéng khan cép,
nha cung cap cla quy vi co thé ké toa dich vu van
chuyén y t& khong khan cap va két nbi quy vi voi
nha cung céap dich vu van chuyén dé phdi hop dua

don quy vi dén va vé tir cac budi hen.

Pé biét thém thoéng tin va dwoc hé tro vé dich vu van
chuyén, quy vi hay lién hé v&i chwong trinh cham
s6c ¢o quan ly clia quy Vi.
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Quyén Cua Thanh Vién

La Ngwoi Nhan Dich Vu Sire Khoe Hanh Vi Medi-
Cal, Té6i C6 Nhirng Quyén Gi?

La thanh vién Medi-Cal, quy vi cé quyén nhan cac
dich vu strc khde hanh vi can thiét vé mat y té tw
quan cta minh. Khi tiép can cac dich vu strc khée
hanh vi, quy vi c6 quyén:

e Duoc dbi x&r tdn trong, tdn trong nhan pham va
quyén riéng tw cla quy Vvi.

e Duoc gidi thich rd rang va dé hiéu vé céac lua
chon diéu tri hién co.

e Tham gia vao cac quyét dinh lién quan dén viéc
cham soc stre khde hanh vi cia minh. Diéu nay
bao gdm quyén tir chdi bat ky phwong phap
diéu tri ndo ma quy vi khdng mudn nhan.

e Nhan sb tay nay dé tim hiéu vé cac dich vu cla
quan, nghia vu clia quan va cac quyén cta quy
VI.

e Yé&u cau mot ban sao ho so' y té cia minh va dé
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nghi chinh stra néu can thiét.

e Khéng bi ap dung bat ky hinh thirc khdng ché
hoac ¢d 1ap ndo nham muc dich cuwdng ép, ky
luat, vi sw thuan tién hoac tra dda.

e Puoc tiép can dich vu cham sdc kip thoi 24/7
dbi véi cac tinh trang khan cap, cap bach hoac
khiing hodng khi can thiét vé mat y té.

e Nhan tai liéu bang van ban & cac dinh dang thay
thé nhw chi¥ ndi Braille, ban in chi I&n, hoadc
dinh dang am thanh mot cach kip thoi khi yéu
cau.

e Nhan cac dich vu strc khdée hanh vi tr quan theo
dung hop ddng véi tiéu bang vé tinh sdn cé, nang
lwe, diéu phdi, pham vi chi trd va phé duyét cham
s6c. Quan phai:

o Tuyén dung hodc c6 hop déng bang van
ban véi du sb lwong nha cung cap dé bao
dam rang tat ca cac thanh vién Medi-Cal du

diéu kién nhan dich vu strc khée hanh vi co
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thé nhan dich vu mét cach Kip thoi.

o Chi tra kip th&i cho cac dich vu can thiét vé
mat y t& ngoai mang lwdi, néu quan khdng
¢ nhan vién hodc nha cung cap theo hop
dong cé kha nang cung cap céac dich vu do.
Lwu y: Quan phai bao dam rang quy vi
khéng phai tra thém bat ky chi phi nao khi
st dung nha cung cap ngoai mang lwoi.
Xem phan dwéi day dé biét thém thong tin:

= Djch vu strc khée hanh vi can thiét vé
mét y té dbi v&i ca nhan tir 21 tudi tré
|&n 1a cac dich vu hop ly va can thiét dé
bao vé tinh mang, ngan ngra bénh
nghiém trong hoac tinh trang khuyét tat
nghiém trong, hoac giam nhe con dau
d{¥ doi. Dich vu strc khde hanh vi can
thiét vé mat y té dbi v&i ca nhan dudi 21
tudi la cac dich vu duy tri, ho tro, cai
thién hoac giup tinh trang strc khoe

hanh vi tr& nén dé chiu hon.
Trang 156



= Nha cung cép ngoai mang luéila nha
cung cap khdng nam trong danh sach
nha cung cap cltia quan.

o Theo yéu cau cla quy vi, cung cap y kién th
hai tir mot chuyén gia y té co trinh dd chuyén
mon trong hoac ngoai mang lwdi ma khéng
tinh thém phi.

o Bao dadm cac nha cung cap duwoc dao tao
day du dé cung cap cac dich vu strc khde
hanh vi ma cac nha cung cap doéng y chi tra.

o Bao dam cac dich vu strc khoe hanh vi do
quan chi trd c6 du vé s lwong, thoi gian
cung cap va pham vi dé dap (rng nhu cau
cda cac thanh vién du diéu kién hwdng
Medi-Cal. Diéu nay bao gém viéc bao dam
rang phwong thirc phé duyét chi tra cho cac
dich vu cda quan dua trén tinh can thiét vé
mat y té va cac tiéu chi tiép can dwoc ap
dung cdng bang.

o Bao dam cac nha cung cap thwe hién danh
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gia day du, toan dién va phdi hop v&i quy vi
dé xac lap cac muc tiéu diéu tri.

o Diéu phdi cac dich vu do quan cung cap voi
céc dich vu dang dwoc cung cap cho quy vi
théng qua chwong trinh cham séc¢ ¢6 quan
ly ho&c v&i nha cung cap dich vu cham soc
ban dau clta quy vi néu can thiét.

o Tham gia cac né lwc cua tiéu bang nham
cung cap dich vu phu hop vé van héa cho
tat cd moi ngwdi, bao gdm cé nhirng ngudi
c6 trinh dd tiéng Anh han ché va nhirng
nguwdi c6 nén tadng van hoa va sac tdc da
dang.

e Thé hién cac quyén cda quy vi ma khéng phai
chiu nhirng thay dbi bat Igi dbi véi viéc diéu tri.

e Nhan diéu tri va dich vu phu hop v&i cac quyén
dwoc mo ta trong sb tay nay va tat ca cac luat
lién bang va tiéu bang hién hanh, chang han

nhuw:;
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o Tiéu Dé VI cha Pao Luat Dan Quyén ndm
1964 dwoc thwe hién theo cac quy dinh tai
phan 80 cla 45 CFR.

o Dao Luat Chong Phan Biét Doi Xt Vé Tubi
Tac nam 1975 dwoc thwe hién theo cac quy
dinh tai phan 91 cua 45 CFR.

o Pao Luat Phuc Ho6i nam 1973.

o Tiéu Dé IX cla cac Tu Chinh An Giao Duc
nam 1972 (lién quan dén cac chwong trinh
va hoat dong giao duc).

o Tiéu D& Il va Il clia Dao Luat Nguwdi My
Khuyét Tat.

o Muc 1557 cua Dao Luat Bao Vé Bénh Nhan
va Cham Séc Gia Ca Phai Chang.

e Quy vi c6 thé cé thém cac quyén bd sung theo
luat phap tiéu bang lién quan dén diéu trj tinh
trang strc khde hanh vi. Dé lién hé v&i Nguoi
Bao Vé Quyén Loi Cho Bé&nh Nhan clia quan,

vui 1dng lién hé quan cua quy vi theo sb dién
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thoai dwoc ghi trén trang bia sé tay nay.

Quyét Pinh Bat Loi Vé Quyén Lo

Téi C6 Nhiing Quyén Gi Néu Quéan Tie Choi Cédc
Dich Vu Téi Muén hodc Téi Nghi La Can Thiét?
Néu quan tlr chdi, gi¢i han, cat giam, tri hoan hoac
cham dut mdt dich vu ma quy vi cho rang minh can,
quy vi cé quyén nhan mot thédng bao bang van ban
tr quan. Théng bao nay dwoc goi la “Théng Bao
Quyét Binh Bat Loi Vé Quyén Loi”. Quy vj cling ¢
quyén khdng dong y véi quyét dinh dé bang cach
yéu cau khang nghi. Cac muc dwdi day sé cung cap
thdng tin vé Théng Bao Quyét Dinh Bat Loi Vé
Quyén Loi va nhirng viéc can 1am néu quy vi khdng

dong y v&i quyét dinh cla quan.

Quyét Pinh Bat Loi Vé Quyén Loi La Gi?
Quyét Binh Béat Loi Vé Quyén Loi dwoc dinh nghia
la bat ky hanh déng ndo sau day do quan thuc hién:

e T chdi hodc phé duyét cé gidi han doi véi mot

Trang 160



dich vu dwoc yéu cau. Biéu nay bao gdm cac
quyét dinh dwa trén loai hinh hoac muc dich vu,
tinh can thiét vé mat y té, tinh phu hop, bbi canh
hodc hiéu qua cla quyén lgi dwoc chi tra;

Cat gidm, tam ngwng hodc cham dat mét dich
vu da dwoc phé duyét trwdc do;

Tw chdi thanh toan, toan bd hodc mét phan, doi
voi moét dich vu;

Khéng cung cap dich vu kip thoi;

Khong thwe hién trong cac khung thoi gian quy
dinh dé giai quyét khiéu nai va khang nghj theo
quy trinh théng thwdng. Cac khung thoi gian duwoc
quy dinh nhw sau:

o Trwdrng hop quy vi ndp khiéu nai lén quan
va quan khéng cung cap cho quy vi quyét
dinh bang van ban vé khiéu nai trong vong
30 ngay.

o Trwrdng hop quy vi nép khang nghi lén quan

va quan khéng cung cap cho quy vi quyét
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dinh bang van ban vé khang nghj trong vong
30 ngay.

o Trwdrng hop quy vi da ndp khang nghi khan
cap va khéng nhan dwoc phan hoi trong
vong 72 gio.

e T chdi yéu cau cla thanh vién vé tranh chap

trach nhiém tai chinh.

Théng Bdo Quyét Pinh Bat Loi Vé Quyén Loi La
Gi?

Théng Bao Quyét Binh Bat Loi Vé Quyén Loi la thw
bang van ban ma quan sé g cho quy vi khi quan
quyét dinh tlr chdi, gi¢i han, cat gidm, tri hoan hoac
cham dut cac dich vu ma quy vi va nha cung cap tin
rang quy vi nén dwoc nhan. Théng bao nay sé giai
thich quy trinh ma quan da s dung dé ra quyét
dinh va bao gom md ta céc tiéu chi hoac huéng
dan dwoc ap dung dé xac dinh liéu dich vu dé cé

can thiét vé mat y té hay khong.
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Piéu nay bao gém viéc tir chbi:

. Thanh toan cho moét dich vu.

. Y&u cau boi hoan cho cac dich vu khéng duwoc
chi tra.

. Y&u cau boi hoan cho cac dich vu khéng can
thiét vé mat y té.

. Yéu cau bdi hoan cho cac dich vu nhan dwoc tir
hé thong cung cap dich vu khéng dung quy dinh.

. Yé&u cau tranh chap trach nhiém tai chinh.

Lwu y: Thong Bao Quyét Binh B4t Loi Vé Quyén
Loi cling dwoc s dung dé thdng bao cho quy vi khi
khiéu nai, khang nghi hoac khang nghij khan cap cla
quy vi khdng dworc gidi quyét dung han, hoac khi
quy vi khédng nhan dworc dich vu theo tiéu chuan vé

mdc thdi gian cung cap dich vu cta quan.

Thoi Diém Gui Théng Bdo
Quan phai giri théng bao qua thu:

e Dén thanh vién it nhat 10 ngay trwdc ngay thuc
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hién viéc chdm dut, tam ngwng hodc cat gidm
mot dich vu stre khoe hanh vi da dwoc phé
duyét trwéc do.

e Dén thanh vién trong vong hai ngay Iam viéc ké
tlr ngay co6 quyét dinh tr chdi thanh toan hoac
cac quyét dinh dan dén viéc tir chdi, tri hoan
hoac diéu chinh toan bd hodc mét phan cac dich

vu strc khée hanh vi dwoc yéu cau.

C6 Phai Téi Sé Luén Nhan bwoc Théng Bao
Quyét Dinh Bat Loi Vé Quyén Loi Khi Khéng
Nhan Pworc Dich Vu Téi Muén Khéng?
Co, quy vi s& nhan dwoc Théng Bao Quyét Dinh Bat
Loi V& Quyén Loi. Néu khdng nhan dwoc théng bao
nay, quy vi c6 thé ndp khang nghi 1&én quan, hoac
néu quy vi da hoan thanh quy trinh khang nghi, quy
vi c6 thé yéu cau Phién DBiéu Tran Céng Bang Cap
Tiéu Bang. Khi lién hé v&i quan, vui ldng cho biét
rang quy vi da bj &p dung mét quyét dinh bat loi vé
quyén lgi nhwng khédng nhan dwoc thong bao.
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Théng tin vé cach ndp khang nghi hodc yéu cu
Phién Diéu Tran Céng Bang Cap Tiéu Bang cé trong
sb tay nay va cling nén ¢ san tai van phong clta

nha cung cap cla quy vi.

Théng Bdo Quyét Pinh Bat Loi Vé Quyén Loi Sé
Cho Téi Biét Nhiing Gi?

Théng Bao Quyét Binh Bat Loi V& Quyén Loi sé cho
quy vi biét:

. Nhirng hanh déng nao cda quan anh hwdng dén
quy Vi va kha nang nhan dich vu cua quy vi.

. Ngay quyét dinh c6 hiéu luc va ly do cla quyét
dinh do.

. Néu ly do tr chdi la vi dich vu khdng can thiét
vé mat y té, théng bao sé bao gém giai thich rd
rang vé ly do quan dwa ra quyét dinh nay. Noi
dung gidi thich s& bao gém céac ly do 1am sang
cu thé vi sao dich vu khédng dwoc xem la can
thiét vé mat y té doi voi quy vi.

. Céc quy dinh cla tiéu bang hoac lién bang lam
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can ci ra quyét dinh.

. Quyén ndp khang nghi ctia quy vi néu quy vi
khéng ddng y v&i quyét dinh cda quan.

. Cach nhan ban sao cac tai liéu, ho so va thédng
tin khac lién quan dén quyét dinh cla quan.

. Cach ndp khang nghi Ién quan.

. Céch yéu cau Phién Dbiéu Tran Cong Bang Céap
Tiéu Bang néu quy vi khdng hai ldng v&i quyét
dinh cGa quan vé khang nghij cla quy vi.

. Cach yéu cau khang nghi khan cap hoac Phién
Piéu Tran Céng Bang Céap Tiéu Bang khan cép.
. Cach yéu cau tro giup khi ndp khang nghi hoac
yéu cau Phién Diéu Tran Coéng Bang Cap Tiéu
Bang.

. Th&i han ndp khang nghi hoac yéu cau Phién DBiéu
Tran Cong Bang Cap Tiéu Bang.

. Quyén tiép tuc nhan dich vu trong khi ch® quyét
dinh vé khang nghi hoac Phién Diéu Tran Céng
Bang Cap Tiéu Bang, cach yéu cau tiép tuc dich

vu nay, va liéu Medi-Cal co6 chi tra chi phi cho
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cac dich vu nay hay khong.
. Thoi diém quy vi phai ndp khang nghij hodc yéu
cau Phién Diéu Tran Céng Bang Cap Tiéu Bang

néu muodn tiép tuc nhan dich vu.

Téi Nén Lam Gi Khi Nhan BDwoc Théng Bao
Quyét Pinh Bat Loi Vé Quyén Loi?

Khi nhan dwoc Théng Bao Quyét Binh Bat Loi Vé
Quyén Loi, quy vi nén doc ky toan bd théng tin trong
thédng bao. Néu quy vi khéng hiéu ndi dung théng
bao, quan co thé hd tro quy vi. Quy vi cling c6 thé

nho mot ngwdi khac giup do.

Quy vi c6 thé yéu cau tiép tuc dich vu da bi cham dut
khi ndp khang nghi hodc yéu cau Phién Diéu Tran
Céng Bang Cap Tiéu Bang. Quy vi phai yéu cau tiép
tuc dich vu khéng mudn hon 10 ngay theo nién lich
ké tlr ngay Théng Bao Quyét Dinh Bat Loi Vé Quyén
Loi dwge dong dau bwu dién hoac giao cho quy vi,

hodc trwéc ngay thay dbi co hiéu lwc.
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T6i C6 Thé Tiép Tuc Nhan Dich Vu Trong Khi
Ch& Quyét Pinh Vé Khang Nghi Khéng?

Co, quy Vi co thé tiép tuc nhan dich vu trong thoi
gian chd quyét dinh. Diéu nay c6 nghia la quy vi ¢
thé tiép tuc gap nha cung cap va nhan sy cham séc

can thiét.

Téi Can Lam Gi bé Tiép Tuc Nhan Dich Vu?
Quy vi phai dap rng cac diéu kién sau:

e Quy vi yéu cau tiép tuc nhan dich vu trong vong
10 ngay theo nién lich ké tlr ngay quan gwi
Théng Bao Quyét Binh Bat Loi Vé Quyén Lo,
hoac trwdc ngay quan thdéng bao dich vu sé bi
cham dut, tly theo ngay nao dén sau.

e Quy vi da nép khang nghi trong vong 60 ngay
theo nién lich ké tlr ngay ghi trén Thong Béo
Quyét Binh Béat Loi Vé Quyén Loi.

e Khang nghi lién quan dén viéc cham dut, cat
giam hoac tam ngwng mét dich vu ma quy vi

dang nhan.
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e Nha cung cép cla quy vi ddng y rang quy vi can
dich vu do.
e Th&i han cung cap dich vu ma quan da phé

duyét trwdc dé chwa két thac.

Néu Sau Khi Khang Nghi, Quan Quyét Pinh Toéi
Khéng Can Dich Vu Thi Sao?

Quy vi sé khéng phai thanh toan cho cac dich vu ma
quy vi da nhan trong thoi gian khang nghi dang cho

X ly.

Trach Nhiém Cua Thanh Vién
La thanh vién Medi-Cal, t6i c6 nhirng trach
nhiém gi?
Piéu quan trong la quy vi hiéu dwoc cach hoat déng
cla cac dich vu clia quan dé cé thé nhan duoc sy
cham soc can thiét. Ngoai ra, quy vj ciing can:
e Tham gia diéu tri dung lich hen. Quy vi sé& dat
két qua tot nhat khi phdi hop véi nha cung cap
dé xay dwng muc tiéu diéu tri va tuan tha cac

Trang 169



muc tiéu d6. Néu quy vi khdng thé dén bubi hen,
hay goi cho nha cung cap truwéc it nhat 24 gi®
va sap xép lai lich hen vao ngay gi® khac.

e Ludn mang theo Thé Nhan Dang Quyén Lo
Medi-Cal (BIC) va gidy t& tay than co anh khi di
diéu tri.

e Thdng bao cho nha cung cap néu quy vij can
thdéng dich vién trwdc bubi hen.

e Thdng bao cho nha cung cap vé tat ca cac moi
quan ngai y té cta quy vi. Quy vij chia sé théng
tin cang day du vé nhu cau clia minh thi viéc
diéu tri cang hiéu qua.

e Dirng ngan ngai hdi nha cung cap vé bat ky diéu
gi quy vi chwa rd. Viéc quy vi hiéu day du théng
tin nhan dwoc trong qua trinh diéu tri 1a rat quan
trong.

e Thuwc hién déy du cac bwdc hanh déng da duwoc
lén ké hoach ma quy vi va nha cung cap da

thdng nhét.
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e Lién hé v&i quan néu quy vi cé bat ky cau hdi
nao vé cac dich vu clia minh hodc gap bat ky
van dé gi v&i nha cung cap ma quy vi khdng thé
tw gidi quyét.

e Thdng bao cho nha cung cap va quan néu co
bat ky thay déi nao vé théng tin ca nhan cla quy
vi. Diéu nay bao gdm dia chi, s6 dién thoai va
moi thdng tin y t& khac co6 thé anh hwdng dén
kha nang tham gia diéu tri cla quy vi.

e DOi xt tén trong va lich sw vé&i nhan vién diéu tri
cho quy vi.

e Néu quy vi nghi ng® cé gian lan hodc hanh vi sai
trai, hay bao cao:

o S& Dich Vu Cham Séc Stre Khée (DHCS)
yéu cau bat ky ai nghi ng& ¢é gian 1an, lang
phi hodc lam dung Medi-Cal hay goi dén
Puwdng Day Nong Vé Gian Lan Medi-Cal cla
DHCS theo s 1-800-822-6222. Néu quy Vi

cam thay day la tinh hudng khan cép, vui
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long goi 911 dé dwoc hé tro ngay lap tirc.
Cudc goi dwgc mién cwdc va nguwdi goi co
thé an danh.

o Quy vj cling ¢ thé bao cao trwdng hop nghi
ng® gian lan hodc lam dung bang cach gwi

email dén fraud@dhcs.ca.qgov hodc st dung

mau don trwc tuyén tai

http://www.dhcs.ca.qov/individuals/Pages/Sto

pMedi-CalFraud.aspx.

T6i C6 Phai Tra Tién Cho Medi-Cal Khéng?
Hau hét nhirng ngudi tham gia Medi-Cal déu khéng
phai tra tién cho cac dich vu y té hodc strc khde hanh
vi. Trong mét sé trwéng hop, quy vi co thé phai tra
tién cho céac dich vu y té va/hodc sirc khde hanh vi
dwa trén sb tién quy vi nhan hoac kiém dwoc méi
thang.

e Néu thu nhap cta quy vi thap hon mirc gi¢i han

Medi-Cal ap dung cho quy md gia dinh cua quy
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vi, quy vi s& khéng phai tra tién cho cac dich vu
y t& hodc strc khde hanh vi.

Néu thu nhap clia quy vi cao hon mc gidi han
Medi-Cal ap dung cho quy md gia dinh cua quy
vi, quy vi s& phai trd mot phan chi phi cho cac
dich vu y té hodc strc khde hanh vi. Khoan tién
nay dwoc goi la “khoan chia sé chi phi”. Sau khi
quy Vi da tra du "khoan chia sé chi phi", Medi-
Cal sé chi trd phan con lai cia cac héa don y té
dwoc chi tra trong thang dé. Trong nhirng thang
khéng phat sinh chi phi y t&, quy vi khdng phai
trd bat ky khoan nao.

Quy vi c6 thé phai trd “khoan déng chi trd” cho
bat ky dich vu diéu tri nao theo Medi-Cal. Diéu
nay co nghia la quy vi tw trd mot khoan tién mai
lan nhan dich vu y té hodc dén phong cap ctru
cda bénh vién dé& nhan céac dich vu théng

thwdng cua minh.
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e Nha cung cép sé thédng bao cho quy vi biét néu

quy vi can phai tra khoan dong chi tra.
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THONG BAO KHONG PHAN BIET BbOI XU

Phan biét doi xt 13 trai luat phap. Quan San Diego
tuan tha cac luat dan quyén cda tiéu bang va lién
bang. Quan San Diego khéng phan biét déi xt trai
luat phap, loai trir hodc dbi x&r khac biét voi bat ky ai
dwa trén gidi tinh, chiing téc, mau da, tén gido, t6
tién, ngudn gbc qudc gia, nhan dién nhom sac toc,
tudi tac, khuyét tat tinh than, khuyét tat thé chat, tinh
trang y té, thong tin di truyén, tinh trang hén nhan,

gi&i, ban dang gi&i hoac xu hwéng tinh duc.
Quan San Diego cung cap:

. Cac ho tro va dich vu mién phi cho ngudi
khuyét tat dé giup ho giao tiép tdt hon, chang
han nhu:

. Thong dich vién ngon ng ky hiéu co trinh
d6é chuyén mén
. Théng tin bang van ban & cac dinh dang

khac (ban in chi¥ I&n, chir ndi braille, &m
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thanh hodc céac dinh dang dién tir dé tiép

can)
. Cac dich vu ngén ngx mién phi cho nhirng
nguwdi cd ngdn nglr chinh khéng phai la tiéng
Anh, chang han nhu:

. Thoéng dich vién co trinh d6 chuyén mén

. Théng tin dwoc viét bang cac ngdn ngly
khac

Néu quy vi can céc dich vu nay, hay lién hé Bwdng
Day Tiép Can va H6 Tro Khiing Hoang hoat déng
24 gi& mdt ngay, 7 ngay mot tuan qua sb dién thoai
(888) 724-7240. Hoic, néu quy vi gap kho khan
trong viéc nghe hoac ndi, vui long goi 711. Theo
yé&u cau, tai liéu nay co thé dwoc cung cap cho quy
vi dwéi dang chir ndi braille, ban in chi I&n, am

thanh hodc céc dinh dang dién tlr dé tiép can.
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CACH NOP KHIEU NAI

Néu quy vi cho rang Quan San Diego da khéng
cung cap cac dich vu néu trén hodc phan biét doi
X trai luat phap dwdi bat ky hinh thirc ndo dua
trén gidi tinh, chdng tdc, mau da, tdn gido, to tién,
ngudn gbc qudc gia, nhan dién nhém sac tdc, tudi
tac, khuyét tat tinh than, khuyét tat thé chat, tinh
trang y té, théng tin di truyén, tinh trang hén nhan,
gi&i, ban dang gi&i hoac xu hwdng tinh duc, quy
vi 6 thé ndp khiéu nai l1én cac co quan bao vé
quyén loi sau day. Quy vi co thé ndp khiéu nai
qua dién thoai, bang van ban, truc tiép hodc bang

phwong tién dién tw:

. Qua dién thoai:

o Dé dwoc hd tro ndp khiéu nai lién quan
dén dich vu ndi tra va/hoic lwu trq,
quy vi c6 thé goi dén Chwong Trinh
Bao Vé Quyén Loi Cho Bénh Nhan
cua Dich Vu Danh Cho Gia Pinh Do
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Thai (JFS) theo s6 dién thoai 619-282-
1134 hoac 1-800-479-2233.

o Dé dwoc hé tro ndp khang nghi lién
quan dén dich vu ngoai tra, quy vi co
thé goi dén Trung Tam Giao Duc Y
Té va Bao Vé Quyén Loi Cho Nguwoi
Tiéu Dung (CCHEA) theo sb dién
thoai mién cwoc (877) 734-3258 (TTY
1-800-735-2929).

o Hodac, néu quy vi gap kho khan trong
viéc nghe hoac nai, vui long goi 711.

. Bang van ban: Dién mau don khiéu nai

hoac viét thw va glri dén:

o Do6i vé&i Dich Vu Néi Tru va/hoic Lwu

Tru:

Jewish Family Service of San Diego
Joan & Irwin Jacobs Campus

Turk Family Center Community Services
Building

8804 Balboa Avenue

San Diego, CA 92123
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o Péi v&i Dich Vu Ngoai Tru:

Consumer Center for Health Education
and Advocacy (CCHEA)

1764 San Diego Avenue, Suite 100
San Diego, CA 92110

. Truc tiép: Dén van phong bac si cua quy

vi hodc bat ky co s& ndo clia nha cung
cap c6 hop ddng véi Quan San Diego va
cho biét quy vi mubn nép khiéu nai.

. Bang phuong tién dién tt: Truy cap cac trang
web bén dwdi:

o Doi v&i Dich Vu Ni Tru va/hoic

Lwu Tra:
Dich Vu Danh Cho Gia Binh Do Thai

cua San Diego tai

https://www.ifssd.orqg/our-

services/adults-families/patient-

advocacy/

» Poi v&i Dich Vu Ngoai Tru:

Trung Tam Gido Duc Y Té va Béo
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Vé Quyén Loi Cho Ngwoi Tiéu Dung
(CCHEA) tai

https://www.lassd.org/mental-health-

and-substance-abuse-patients-

rights/
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VAN PHONG DAN QUYEN - SO’ DICH VU CHAM
SOC SUC KHOE CALIFORNIA

Quy vi cling c6 thé nép don khiéu nai vé dan quyén
cho Van Phong Dan Quyén thuéc Sé Dich Vu Cham
Saéc Stre Khde California qua dién thoai, bang van
ban hodc bang phwong tién dién to:

. Qua dién thoai: Goi dén s 916-440-7370. Néu
quy vi gap kho khan trong viéc nghe hoac nai,
vui 16ng goi 711 (Pwong Day Tiép Am Cua
Tiéu Bang California).

. Bang van ban: Pién mau don khiéu nai hoac
gwi thw den:

Department of Health Care Services - Office
of Civil Rights

P.O. Box 997413, MS 0009

Sacramento, CA 95899-7413

MAau don khiéu nai cé san tai:

https://www.dhcs.ca.gov/discrimination-
grievance-procedures

. Bang phwong tién dién tir: Gl email dén
CivilRights@dhcs.ca.qov.
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VAN PHONG DAN QUYEN - BO Y TE VA DICH
VU NHAN SINH HOA KY

Néu quy vi tin rang minh da bi phan biét déi x dwa
trén chang tdc, mau da, ngudn gbc quéc gia, tudi
tac, tinh trang khuyét tat hodc gidi tinh, quy vi ciing
c6 thé ndp khiéu nai vé dan quyén Ién Van Phong
Dan Quyén thuéc Bo Y Té va Dich Vu Nhan Sinh
Hoa Ky qua dién thoai, bang van ban hoac bang
phwong tién dién tw:
. Qua dién thoai: Goi dén s 1-800-368-1019.
Néu quy vi gap khé khan trong viéc nghe hoéac
noi, vui long goi TTY/TDD 1-800-537-7697 .

. Bang van ban: DPién mau don khiéu nai hoac
gl thw dén:

U.S. Department of Health and Human
Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

e Mau don khiéu nai co san tai:
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

e Bang phwong tién dién t&: Truy cap Céng
Théng Tin Khiéu Nai ciia Van Phong Dan
Quyén tai
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
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THONG BAO VE THUYC HANH QUYEN RIENG TV

M6t ban tuyén bé mé té cac chinh sach va thi tuc
cda quan vé viéc bao mat ho so' y té luén co san va
s& dwoc cung cap cho quy vi theo yéu cau.

Néu quy vi da da tudi va cé di nang lwc dé tw déng
y nhan cac dich vu sirc khoe hanh vi, quy vi khéng
can phai co sw cho phép cla bat ky thanh vién nao
khac dé nhan cac dich vu strc khde hanh vi hoac dé

ndp yéu cau chi tra cho cac dich vu nay.

Quy vi 6 thé yéu cau quan glvi cac théng tin lién lac
vé cac dich vu strc khde hanh vi dén mét dia chi gl
thw, dia chi email hoac sb dién thoai khac do quy Vi
lwa chon. Pay dwoc goi 1a “yéu cau lién lac bao
mat”. Néu quy vi déng y nhan dich vu chadm séc,
quan sé khéng cung céap théng tin vé cac dich vu
strc khde hanh vi clia quy vi cho bat ky ai khac néu
khéng co6 sw cho phép bang van ban cta quy vi.

Néu quy vi khdng cung cap dia chi gvi thw, dia chi
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email ho&c sb dién thoai, quan sé glvi thong tin lién
lac dudi tén quy vi dén dia chi hoac sb dién thoai

trong ho so.

Quan sé tén trong yéu cau clia quy vi dé nhan thong
tin lién lac bao méat theo hinh thirc va dinh dang ma
quy vi da yéu cau. Hodc quan sé bao dam théng tin
lién lac cta quy vi sé dé dang dwoc chuyén sang
hinh thirc va dinh dang dé. Quan sé g cac thdng
tin lién lac nay dén dia diém khac theo lwa chon cla
quy vi. Y&u cau lién lac bao mat cda quy vi c6 hiéu
lwe cho dén khi quy vi hily hodc ndp yéu cau lién lac

bao mat moi.

Théng tin vé cach yéu cau lién lac bdo mat co thé
dwoc xem trén trang web vé Nguwdi Thu Hwéng &
Gia Binh Optum ciia Ké Hoach Strc Khée Hanh Vi
Quan San Diego:

https://www.optumsandiego.com/content/SanDiego/

sandieqgo/en/beneficiary and families.html dwéi
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muc co tiéu dé "Patient Access APl and Member
Data Access (DMC-ODS & SMHS)" (APl Truy Cap
Cho Bénh Nhan va Truy Cap D& Liéu Thanh Vién)

Truy cap lién két dwoi day dé xem Théng Bao Thuc
Hanh Quyén Riéng Tw (NPP) clia Quan bang tat ca
cac ngdébn ngl phd bién:

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/pr

ograms/sd/compliance office/resources/privacy/npp.
html
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CAC THUAT NG CAN BIET

Puwdng Day Nong H6 Tro Khing Hoang va
Phong Ngtra Tw Tir 988: SO dién thoai cung cap hd
tro mién phi, bao mat cho nhirng ngudi dang trai
qua khdng hoang stc khde tam than, bao gdm cay
dinh tw t&r. Pwdng day néng nay hoat ddong 24/7 dé
két ndi ngwdi goi vai cac nhan vién tw van da dwoc

dao tao dé hé tro va giup do.

Tham phan luat hanh chinh: Tham phan xét xt va
dwa ra quyét dinh vé cac vu viéc lién quan dén

quyét dinh bat loi vé quyén loi.

Hiép Hoi Y Khoa Vé Piéu Tri Nghién Hoa Ky

(ASAM): Hiép hoéi y khoa chuyén nganh dai dién cho
cac bac siva chuyén gia y té khac chuyén vé diéu tri
nghién. Té chirc nay xay dwng Tiéu Chi ASAM, 14 bd

tiéu chi qudc gia dung trong diéu tri nghién.

Giai quyét khang nghi: Quy trinh giai quyét sy bat
dong cda quy vi doi véi quyét dinh cla quan vé viéc

chi tra cho mét dich vu da yéu cau. Noi theo cach
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don gian hon: Pay 1a cach dé quy vi yéu cau xem

xét lai mét quyét dinh ma quy vi khéng dong .

Giao Dién Lap Trinh Ung Dung (API): API gibng
nhw ngudi dwa tin, cho phép cac chwong trinh phan
mém khéac nhau “trao d6i” v&i nhau va chia sé théng
tin.

Panh gia: Hoat ddng dich vu duoc thiét ké dé danh
gia tinh trang hién tai vé sirc khde tdm than, cdm

xuc hoac hanh vi.

Cho phép/Phé duyét: Sw cho phép hoac phé
duyét.

Ngwoi dai dién dwoc Uy quyén: Nguoi dwoc luat
phap cho phép hanh dong thay mat cho mét nguoi
khac.

Strc Khée Hanh Vi: Bé cap dén strc khde cam xuc,
tdm ly va xa héi cua chung ta. N6i theo cach don
gian hon: Do 1a vé cach chung ta suy nghi, cam

nhan va twong tac voi nguoi khac.
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Quyeén loii: Cac dich vu cham séc strc khoe va
thudc dwoc chi trd theo chwong trinh bao hiém strc

khoe nay.

Thé Nhan Dang Quyén Lei (BIC): Thé ID xac nhan
bdo hiém y té Medi-Cal ctia quy vi.

Dich Vu Piéu Phoi Cham Séc: Gilup moi ngudi tim
hiéu va st dung hé théng cham sdc strc khoe.
Ngw®i cham séc: Ngudi cung cap sw cham soc va

hé tro cho mét ngudi khac can dwoc tro gidp.

Ngwei quan ly ho so: Y ta da dang ky hodc nhan
vién cong tac xa hoi co thé giup thanh vién hiéu cac
van dé sirc khde chinh va thu xép viéc cham séc véi

cac nha cung cap cla thanh vién.

Quan ly ho so: Pay la dich vu hd tro thanh vién tiép
can céac dich vu can thiét vé y té, gido duc, xa hdi,
phuc hdi chirc ndng, hodc cac dich vu cdng ddng
khac. No6i cach khac, dich vy nay giup moi hguoi

nhan dwoc sy cham sdéc va ho tro can thiét.
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CHIP (Chwong Trinh Bao Hiém Y Té Cho Tré
Em): Chwong trinh cta chinh phu giup cac gia dinh
c6 bao hiém y té cho con cai néu ho khéng da kha
nang chi tra.

Diéu Phoi Vién Dan Quyén: Bado dam mét td chirc
(nhw tridng hoc, cédng ty, hoac co quan chinh phu)
tuan tha cac luat bao vé moi ngudi dé khéng bi phan
biét doi xcr.

Lay khach hang l1am trung tam: Diéu gi do tap

trung vao nhu cau va sé thich cta khach hang.

T6 chirc dwa vao cong dong: Cac nhdm ngudi

cung lam viéc dé cai thién céng déng cla ho.

Dich vu danh cho ngw¢i trwé'ng thanh trong
cong dong (CBAS): Dich vu ngoai tru tai co s& bao
gdm cham séc diéu dwéng chuyén mén, dich vu xa
hdi, cac liéu phap, chdm soc ca nhan, dao tao va ho
tro cho gia dinh va ngw¢i cham soc, dich vu dinh
dwdng, van chuyén va céac dich vu khac danh cho
nhirng thanh vién du diéu kién.
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Sw 6n dinh dwa vao céng déng: Gilp nhirng
ngw®i dang trai qua khung hoang sirc khée tam
than nhan dwoc sw hé tro ngay trong cong dong

cda ho thay vi phai dén bénh vién.
Tiép tuc dich vu: Xem cham sdc lién tuc.

Cham séc lién tuc: Kha nang dé mét thanh vién
cla chwong trinh tiép tuc nhan cac dich vu Medi-Cal
t&r nha cung cap ngoai mang Iwdi hién tai ciia minh
trong t6i da 12 thang néu nha cung cap va quan

cung dong y.

Khoan dong chi tra: Khodn tién ma thanh vién tw
chi tra, thwdng 1a tai thoi diém nhan dich vu, ngoai

phan chi trd ctia céng ty bao hiém.

Dich Vu Dwoc Chi Tra: Cac dich vu Medi-Cal ma
quan chiu trach nhiém chi tra. Cac dich vu dwoc chi
trd tudn theo cac diéu khoan, diéu kién, gi¢i han va
diéu khodn loai trir ciia hop ddng Medi-Cal, moi stra
d6i hop dong, va cac ndi dung dwoc ghi trong S6

Tay Thanh Vién nay (con dwoc goi la Chirng T Bao
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Hiém Téng Hop (EOC) va Mau Bon Tiét Lo Théng
Tin).

Dich vu phi hop vé van héa: Viéc cung cap dich
vu thé hién su tén trong va thich (rng véi van hoa,
ngdn ng va niém tin cla tirng ca nhan.

Ngwéi ho tro quan trong dwoc chi dinh: Ngudi
ma thanh vién hodc nha cung cap cho la quan trong
doi véi thanh céng cda viéc diéu tri. Nhirng nguoi
nay co thé bao gdm cha me hoac ngudi giam ho
hop phap cua tré vi thanh nién, ngudi cung chung
song trong mdt hd gia dinh va cac nguwdi than khac
cua thanh vién.

DHCS: S¢& Dich Vu Cham Soc Sire Khoe California.
Pay la co quan cap Tiéu Bang giam sat chwong
trinh Medi-Cal.

Phan biét doi xtr: Sy dbi x&r khédng cdng bang hodc
khéng binh dang dbi véi mot nguwdi dwa trén ching
tdc, gidi tinh, tén giao, xu hwdng tinh duc, tinh trang

khuyét tat hoac cac dac diém khac.
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Sang loc, chan doan va diéu tri s&m va dinh ky
(EPSDT): Xem muc “Medi-Cal danh cho Tré Em va
Thanh Thiéu Nién”.

Dich vu diéu tri dwa vao gia dinh: Cung cap ho tro
va diéu tri cho tré em va gia dinh cac em nham giai
quyét cac kho khan vé stre khde tdm than trong moi

trwong gia dinh.

Dich vu ké hoach héa gia dinh: Céac dich vu giup
ngan ngwa hoac tri hoan viéc mang thai. Dich vu
dwoc cung cap cho thanh vién trong dé tudi sinh dé
dé giup ho quyét dinh sb con va khoang céach gilra

cac lan sinh.

Medi-Cal Tra Phi Theo Dich Vu (FFS): M6 hinh
thanh toan trong d6 nha cung cap dich vu Strc Khde
Hanh Vi dwoc tra tién cho méi dich vu riéng 1&é ma ho
cung cap cho bénh nhan, thay vi nhan mot khoan
phi cd dinh hang thang hodc hang ndm cho méi
bénh nhan. Medi-Cal Rx dwoc chi tra theo chwong
trinh nay.
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Trach nhiém tai chinh: Viéc chiu trach nhiém thanh

toan mét khoan ng hoac chi phi.

Gia dinh nhan nuéi tam thi: HO gia dinh cung cap
sw cham sAc thay thé 24 gid cho tré em bi tach khai

cha me hoac nguwoi giam ho.

Gian lan: Hanh vi cd y Itra dbi hodc trinh bay sai su
that do mot ngwoi thwe hién véi nhan thive rang viée
Ira dOi hodc trinh bay sai sw that do cé thé mang lai
mot sb loi ich khédng chinh dang cho ban than ho

hoac cho nguwdi khac.

Medi-Cal toan phan: Cham soc strc khée mién phi
hodc chi phi thap danh cho nguwdi dan tai California,
cung cap nhiéu quyén loi hon la chi cham soéc cap
cru. Chwong trinh nay cung cap dich vu cham soc y
té, nha khoa, strc khde tdm than, ké hoach hoéa gia
dinh va cham sadc thi lwc (mat). Chwong trinh ciing
chi trd cho viéc diéu tri s dung rwou va dwoc chat
gay nghién, thubc theo chi dinh ctia bac si va nhiéu
dich vu khac.
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Khiéu nai: Sw bay té bang 1&i néi hodc van ban cla
thanh vién vé viéc khong hai ldng véi dich vu dwoc
Medi-Cal chi tra, chwong trinh cham séc cé quan ly,
quan hodc nha cung cap thudc Medi-Cal. Khiéu nai
cing gidbng nhw than phién.

Ngwei giam hd: Nguoi chiu trach nhiém phap ly doi
Vi viéc cham soc va chat lwong cudc sdng ciia mot
nguwdi khac, thuwong 1a tré em hodc nguwdi khdng thé

tw cham soc ban than.

Bénh vién: Noi thanh vién nhan cham soc y té ndi
tru va ngoai tru tw bac st va y ta.

Nhap vién: Viéc dwoc nhan vao bénh vién dé diéu

tri theo dién bénh nhan ndi tru.

Nha Cung Cap Dich Vu Cham Séc Strc Khée Cho
Ngw&i My Ban Dia: Chuwong trinh cham soc suee
khée do Dich Vu Y Té Cho Ngwdi My Ban Dia (IHS),
B6 Lac Nguwdi My Ban DBia, Chwong Trinh Y Té Bo
Lac, T Chirc B Lac hoac Té Chirc Nguwdi My Ban

Dia Tai b6 Thi (UIO) diéu hanh theo cac dinh nghia
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tai Muc 4 cua Pao Luat Cai Thién Cham Soc Sire
Khoe Cho Nguw&i My Ban Dia (muc 1603 25 U.S.C.).
Panh Gia Ban Pau: Danh gia thanh vién nham xac
dinh nhu cau vé dich vu strc khde tam than hoac

diéu tri roi loan st dung dwoc chat.

Cai Nghién N&i Tru: Dich vu cham séc vy té cap tinh
tw nguyén danh cho viéc giai déc cho cac thanh vién
gap bién ching y khoa nghiém trong lién quan dén

cac triéu chuwng cai nghién.

M6 Hinh Thwe Hanh Cot Loi Tich Horp: Tai liéu
hwéng dan néu rd cac gia tri, tiéu chuan va thuc
hanh khi l[am viéc v&i tré em, thanh thiéu nién va gia

dinh tai California.

Chuyén gia strc khée tam than dwoc cap phép:
Bat ky nha cung cap nao dwoc cap phép theo luat
hién hanh cla Tiéu Bang California chang han nhu:
bac si, nha tam ly hoc, nhan vién hoat dong xa hoi
lam sang, nhan vién tw van |am sang chuyén

nghiép, chuyén vién tri liéu hdn nhan va gia dinh, y
Trang 195



t4 da dang ky, y ta thuc hanh va k§ thuat vién tam

than dwoc cap phép.

Bénh vién tam than dwoc cap phép: Co sé diéu
tri strc khde tam than dwoc cap phép cung cap dich
vu chdm séc ndi tra 24 gi® cho nhirtng ngudi bi roi
loan tam than, khéng du nang Iwc hanh vi hoac la

mdi nguy hiém cho chinh ho hodc ngwi khac.

Co sé lwu tri dwoec cap phép: Co sé cung cap
dich vu lwu tru phi y té cho nguoi trwdng thanh dang
trong qua trinh hoi phuc sau cac van dé lién quan
dén viéc s dung sai hodc lam dung rwou hay dwoc
chat gay nghién khac (AOD).

Chworng trinh cham séc¢ c¢é6 quan ly: Chuong trinh
bdo hiém y té Medi-Cal chi s&r dung mot sb bac sf,
bac si chuyén khoa, phong kham, nha thubc va
bénh vién nhat dinh cho nhirng nguoi nhan Medi-

Cal da ghi danh vao chwong trinh do.

Medi-Cal: Phién ban cua California thuéc chwong

trinh Medicaid lién bang. Medi-Cal cung cap bao
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hiém y t& mién phi va chi phi thap cho nhirng nguoi

da diéu kién sinh song tai California.

Medi-Cal danh cho Tré Em va Thanh Thiéu Nién:
Quyén lgi danh cho thanh vién Medi-Cal dwéi 21
tudi dé giup cac em duy tri strc khde. Thanh vién
phai dwoc kiém tra strc khde phu hop voi dd tudi
va thwe hién cac sang loc thich hop dé phat hién va
diéu tri sdm cac van de vé strc khde. Thanh vién
cling phai dwoc diéu tri d& cham soéc hodc hé tro
cac tinh trang co thé dwoc phat hién qua cac lan
kiém tra. Quyén loi nay con dwoc goi la Sang Loc,
Chan Doan va Didu Tri Sém va Dinh Ky (EPSDT)

theo luat lién bang.

Chuyén Vién H6 Tro Ngwéi Dong Canh Ngd
Medi-Cal: Ca nhan cd trai nghiém thwc té véi cac
tinh trang strc khde hanh vi hoac s dung dwoc chat
va dang trong qua trinh héi phuc, da hoan thanh céc
yé&u cau cua chwong trinh chirng nhan dwoc Tiéu

Bang phé duyét cua quan, dwoc quan chirng nhan,
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va cung cép dich vu dwdi sw hwédng dan ctia mot
Chuyén Gia Strc Khée Hanh Vi dwoc cap phép,

mién trir hodc dang ky véi Tiéu Bang.

Medi-Cal Rx: Dich vu quyén Igi nha thudc thudc
Medi-Cal Tra Phi Theo Dich Vu va dwgc goi la
“Medi-Cal Rx”, cung cap quyén lgi va dich vu nha
thudc, bao gom ca thudc theo toa va méot s vat tw y
té cho tat ca thanh vién Medi-Cal.

Can thiét veé mat y té: DBoi vai thanh vién tir 21 tudi
tr& 1én, mot dich vu dwoc xem 1a can thiét vé mat y
té khi dich vu d6 hop ly va can thiét dé bao vé tinh
mang, ngan ngwa bénh nghiém trong hoac tinh
trang khuyét tat nghiém trong, hodc gidm nhe con
dau di¥ doi. Boi voi thanh vién dwdi 21 tudi, mot dich
vu dwoc xem la can thiét vé mat y té néu dich vu do
nham khac phuc hoéac cai thién mét bénh ly hodc
tinh trang strc khde tam than dwoc phat hién thdng

qua dich vu sang loc.
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Diéu Tri H6 Tro Bang Thuoc (MAT): Viéc st dung
thubc da dwoc FDA phé duyét két hop voi tw van
hoac liéu phap hanh vi d& mang lai cach tiép can
"toan dién cho bénh nhan" trong viéc diéu tri ri loan

s dung dwoc chéat.

Thanh vién: Ca nhan da ghi danh tham gia chwong
trinh Medi-Cal.

Khing hoang strc khée tam than: Tinh trang khi
mot ngudi dang gdp phai tinh hudng trong dé hanh
vi hodc triéu chirng cda ho gay nguy hiém cho ban
than hodc ngwodi khac va can dwoc can thiép ngay

lap te.

Chwong trinh strc khée tam than: Mbi quan co
mot chwong trinh strc khde tdm than chiju trach
nhiém cung cap hodc sap xép cac dich vu strc khde
tam than chuyén khoa cho cac thanh vién Medi-Cal

sinh séng tai quan.
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Mang Iwéi: Nhdm cac bac si, phong kham, bénh
vién va nha cung cap khac c6 hop dong véi quan dé

cung cap dich vu cham séc.

Van chuyén y té khong khan cap: Van chuyén
bang xe cru thwong, xe van danh cho xe 1&n hodc
xe van ¢6 bang ca danh cho nhirng ngudi khéng thé
str dung phwong tién cdng cbng hoac phuwong tién

ca nhan.

Van chuyén phi y té: Dich vu van chuyén dén va vé
ttr cac budi hen cho dich vu dwoc Medi-Cal chi tra
va da dwoc nha cung cap cda thanh vién phé duyét,

cling nhw khi di nhan thudc theo toa va vat tw y té.

Van Phong Thanh Tra: Gilp giai quyét van dé tu
goc do trung 1ap dé bao dam thanh vién nhan dwoc
tat ca cac dich vu can thiét vé mat y té va dich vu
dwoc chi tra ma cac chuwong trinh cé trach nhiém

thwe hién theo hop déng.

Sap xép chdé & ngoai gia dinh: Viéc dwa mot dira

tré ra khéi nha tam th&i hodc l1au dai dé chuyén dén
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moi trwdng an toan hon, chang han nhw gia dinh

nhan nudi tam thdi hodc nha cham séc cdng dong.

Nha cung cap ngoai mang lwi: Nha cung cap
khéng thudc mang lwdi cac nha cung cap theo hop

dong cua quan.

Chi phi tw tra: Khoan chi phi ca nhan ma thanh
vién phai tv thanh toan dé nhan cac dich vu duoc
chi tra. Diéu nay bao gém phi bao hiém, khoan déng
chi trd hodc moi chi phi bd sung cho céac dich vu
dworc chi tra.
Dich vu sirc khée tam than ngoai tra: Cac dich vu
ngoai tru danh cho thanh vién co tinh trang stc
khde tdm than nhe dén trung binh, bao gom:

e Danh gia va diéu tri strc khde tam than ca nhan

hoac theo nhom (liéu phap tam ly)
e Danh gia tam ly khi ¢6 chi dinh 1am sang dé danh

gia tinh trang strc khde tdm than
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e Dich vu ngoai tri dé theo dai liéu phap dung
thude

e Tw van tdm than

e Xét nghiém, vat tw va thwc phdm bd sung trong

diéu tri ngoai tra

Nha cung cap tham gia (hodc bac si tham gia):
Bac si, bénh vién, hoac chuyén gia cham séc swc
khde dwoc cap phép hodc co s& y té dwoc cap
phép khac, bao gdm cé cac co s& cham sdc ban
cap tinh cé hop dong véi quan dé cung cap céac dich
vu dwoc chi trd cho thanh vién tai thoi diém thanh
vién dwoc cham séc.

Xay dwng ké hoach: Hoat déng dich vu bao gém
xay dwng ké hoach cho khach hang, phé duyét ké
hoach cho khach hang va/hoac theo dai tién trinh
cua thanh vién.

Thuéc theo toa: Thudc ma theo luat dinh chi dwoc

cap phat khi cé chi dinh cia nha cung cap dwoc cap
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phép, khac v&i cac thubc khong ké toa ("OTC") khdng

can co toa thudc.

Cham séc¢ ban dau: Con goi la “chdm soc dinh ky”.
Bao gém cac dich vu can thiét vé mat y té va cham
s6c phong ngtra, kham strc khoe dinh ky cho tré em
hoac dich vu cham s6c nhw cham séc theo doi dinh
Ky. Muc tiéu cua cac dich vu nay la ngan ngtra cac
van dé strc khoe.

Nha cung cap dich vu cham séc ban dau (PCP):
Nha cung cap dwoc cap phép ma thanh vién st
dung cho phan I&n nhu cau cham sdc strc khde cia
minh. PCP giup thanh vién nhan duwoc sw cham soéc
can thiét. PCP cé thé 1a:

e Bac si da khoa
e Bac si ndi khoa
e Bac si nhi khoa
e Bac si gia dinh
Bac si san phu khoa (OB/GYN)
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e Nha Cung Cap Dich Vu Cham Sdéc Strc Khoe
Cho Nguwdi My Ban Dia (IHCP)

e Trung Tam Y Té Bu Piéu Kién Lién Bang
(FQHC)

e Phong Kham Y Té Néng Thon (RHC)

e Y ta hanh nghé

e Tro ly bac si

e Phong kham

Cho phép trwéc (phé duyét trwwedc): Quy trinh theo
do6 thanh vién hodc nha cung cap phai yéu cau quan
phé duyét déi véi mot sd dich vu nhat dinh dé bao
dam quan sé chi tra cac dich vu dé. Giay gidi thiéu
khéng phai 1a phé duyét. Cho phép trwdc cling giong
nhuw phé duyét truwéce.

Giai quyét van de: Quy trinh cho phép thanh vién
gidi quyét van dé hoac mdi quan ngai vé bat ky van
dé nao thudc trach nhiém cla quéan, bao gom viéc

cung cap dich vu.
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Danh Ba Nha Cung Cap: Danh sach cac nha cung

cap nam trong mang lwdi cia quan.

Tinh trang y té tam than khan cap: M6t réi loan
tam than trong do cac triéu chirng nghiém trong
hodc dir doi dén mirc gay nguy hiém tirc thdi cho
thanh vién hodc cho nguwdi khac, hoac khién thanh
vién ngay lap t&rc khéng thé tw lo liéu viéc an ubng,
chd & hodc quan 4o do tinh trang rdi loan tam than
do.

Panh gia tam ly: Bai kiém tra giup hiéu ré suy nght,
cam xuc va hanh vi cia mét nguoi.

Gi@i thiéu: Khi PCP cua thanh vién cho biét thanh
vién c6 thé nhan sy cham séc tr mot nha cung cap
khac. M6t sé dich vu chadm séc dwoc chi trd yéu cau

gi®i thiéu va phé duyét triwdc (cho phép truwéce).

Dich vu va thiét bj tri liéu phuc hoéi va ho tro
chirc nang: Cac dich vu va thiét bi giup thanh vién

bi chan thwong, tinh trang khuyét tat hodc bé&nh man
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tinh dat dwoc hodc phuc hdi cac ky nang tinh than

va thé chét.

Dich vu lwu tra tam théi: Cung cap chd & tam thoi
va su hd tro can thiét cho nhirng ngudi vo gia cu

hodc dang gap khdng hoang vé ché &.

Sang loc: Viéc kiém tra nhanh dé xac dinh cac dich
vu phu hop nhét.

Khoan chia sé chi phi: S6 tién ma thanh vién phai
tw chi trd cho cac chi phi y té ctia minh trwdc khi

Medi-Cal chi tra cho cac dich vu.

Roi loan (van de ve) cam xuc nghiém trong: Dé
cap dén rdi loan tdm than, hanh vi hodc cdm xuc
nghiém trong & tré em va thanh thiéu nién, gay anh
hwéng dén kha nang sinh hoat clia cac em tai gia

dinh, trwdng hoc hodc trong cong dong.

Bac si chuyén khoa: Bac si chuyén diéu tri cac loai
van dé strc khoe cu thé. Vi du: bac si chinh hinh

diéu tri gay xwong; bac si di (rng diéu tri di (rng; va
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bac sT tim mach diéu trj cac van dé vé tim. Trong hau
hét cac trwdng hop, thanh vién sé can giay gidi

thiéu tir PCP dé dwoc kham v&i bac si chuyén khoa.

Dich vu sirc khée tam than chuyén khoa (SMHS):
Cac dich vu danh cho thanh vién cé nhu cau vé dich
vu strc khde tdm than & mrc dd cao hon mdrc suy

giam chirc ndng nhe dén trung binh.

Dwa trén thé manh: Tap trung vao nhirng gi mot
nguwdi co thé lam dworc, thay vi chi chu trong vao

van dé cla ho.

Dich vu diéu tri roi loan str dung dwoc chat: Cac
dich vu ho tro nhitng ngwei dang gap khé khan voi
chirng nghién dwoc chat gay nghién hoac ruou.
Tham kham tir xa: Hinh thirc cung cap dich vu
cham soc sire khoe thdng qua cac cdng nghé théng
tin va truyén théng dé hé tro' viéc cham soc strc

khoe cua bénh nhan.
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Sang chan: Tinh trang tén thwong sau sac vé mat
cdm xuc va tam ly do trai qua ho&c ching kién mét

sw kién gay chan dong manh.

Dich vu sirc khée tam than chuyén khoa dwa
trén hiéu biét vé sang chan: Cac dich vu nay thira
nhan rang nhiéu ngudi dang gap kho khan véi cac
van dé strc khde tdm than da tirng trai qua sang
chan, va cung cap sw cham soc thau hiéu va ho tro

cho nhitng ngui da tirng bi tdn thwong.

Ké Hoach Diéu Tri: K& hoach nham dap trng cac
nhu cau cla thanh vién va theo dai tién trinh phuc
hoi kha nang sinh hoat cta thanh vién dén murc tot

nhat co thé.

TTY/TDD: Céac thiét bi hé tro ngudi diéc, nghe kém
hodc co khuyét tat vé I&i noi thue hién va nhan cac
cudc goi dién thoai. TTY Ia viét tat cla
“Teletypewriter” (May Dién Bao BDanh Chir). TDD la
viét tat cta “Telecommunications Device for the
Deaf” (Thiét Bi Vién Théng Cho Nguwdi Diéc).
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Dich vu hé tro’ nghé nghiép: Céac dich vu gitp moi
ngwdi tim kiém va duy tri viéc lam.

Danh sach ch&: Danh sach nhirng ngw®i dang ch¢
doi mot dich vu hién chwa c6 san nhwng co thé sé

dwoc cung cap trong twong lai.

Chuyén tiép cham séc lién mach: Viéc chuyén
giao cham séc mot cach sudn sé tir nha cung cap

nay sang nha cung cap khac.
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THONG TIN BO SUNG VE QUAN CUA QUY VI

Théng Tin B6 Sung Theo Tirng Quan
Céc dich vu dwéi day la cac dich vu khdng bat budc
dbi v&i cac quan tham gia, Quan San Diego hién

dang cung cap cac dich vu dwoc liét ké bén dwdi:

Dich Vu Strc Khée Tam Than Chuyén Khoa
e Dich Vu H6 Tro Nguwdi BDong Canh Ngd Medi-
Cal
e Diéu Tri Chi Béng Tai Cong Pdng (ACT)

e Diéu Tri Cht Bong Tai Cong Bong Cho Nguoi
Lién Quan Dén H& Théng Tw Phap (FACT)

e Cham Séc Chuyén Khoa Phoi Hop (CSC) cho
Loan Than Khaéi Phat Lan Bau (FEP)

e Dich Vu Cau Lac B6 Phuc Hoi

e Dich Vu Nhan Vién Y Té Céng Bong Tang
Cuong (CHW)

e H6 Tro Viéc Lam

Dich Vu DMC-ODS

e Dich Vu H6 Tro Nguwoi E)E“)ng Canh Ngb Medi-
Cal
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e Dich Vu Quan Ly Tang Cwdng Hanh Vi
e Dich Vu Nhan Vién Y Té Céng Bong Tang
Cudng (CHW)

e H6 Tro Viéc Lam

Vui long tham khao muc “Pham Vi Dich Vuy” dé doc

mé t& day du vé cac dich vu nay.
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	English 
	ATTENTION: If you need help in your language call (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100). Aids and services for people with disabilities, like documents in braille and large print, are also available. Call (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100). These services are free of charge. 
	Arabic)( ةيبرعلا 
	8887247240TTY1-800-855-7100 8887247240TTY1-800-855-7100 
	  ـب لصتاف ،كتغلب ةدعاسملا ىلإ تجتحا اذإ :هابتنلاا ىجرُي(
	 )
	 -
	  (
	 :
	) 
	 لثم ،ةقاعلإا يوذ صاخشلأل تامدخلاو تادعاسملا اًضيأ رفوتت .  ـب لصتا .ريبكلا طخلاو ليرب ةقيرطب ةبوتكملا تادنتسملا(
	 )
	 -
	  (
	 :
	).ةيناجم تامدخلا هذه .

	Հայերեն (Armenian) 
	Հայերեն (Armenian) 

	ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Եթե Ձեզ օգնություն է հարկավոր Ձեր լեզվով, զանգահարեք (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100)։ Կան նաև օժանդակ միջոցներ ու ծառայություններ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, օրինակ` Բրայլի գրատիպով ու խոշորատառ տպագրված նյութեր։ Զանգահարեք (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100)։ Այդ ծառայություններն անվճար են։ 
	ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Եթե Ձեզ օգնություն է հարկավոր Ձեր լեզվով, զանգահարեք (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100)։ Կան նաև օժանդակ միջոցներ ու ծառայություններ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, օրինակ` Բրայլի գրատիպով ու խոշորատառ տպագրված նյութեր։ Զանգահարեք (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100)։ Այդ ծառայություններն անվճար են։ 

	  
	  

	ខ្មែរ
	 (Cambodian) 

	ចំណំ៖ ប ើអ្នក ត្រូវ ការជំនួយ ជាភាសា រ ស់អ្នក សូម ទូរស័ព្ទបៅបេខ 
	ចំណំ៖ ប ើអ្នក ត្រូវ ការជំនួយ ជាភាសា រ ស់អ្នក សូម ទូរស័ព្ទបៅបេខ 
	(888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100) 
	។ ជំនួយ និង បសវាកមម សត្ា ់ ជនព្ិការ ដូចជាឯកសារសរបសរជាអ្កសរផុស សត្ា ់ជនព្ិការភ្ននក ឬឯកសារសរបសរជាអ្កសរព្ុមពធំ ក៏អាចរកបានផងភ្ដរ។ ទូរស័ព្ទមកបេខ 
	(888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100) 
	។ បសវាកមមទំងបនេះមិនគិរថ្លៃប ើយ។
	 

	繁體中文
	繁體中文
	 (Chinese) 

	请注意：如果您需要以您的母语提供帮助，请致电
	请注意：如果您需要以您的母语提供帮助，请致电
	 (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100)
	。另外还提供针对残疾人士的帮助和服务，例如盲文和需要较大字体阅读，也是方便取用的。请致电
	 (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100)
	。这些服务都是免费的。
	 

	 
	 
	یسراف
	 (Farsi) 

	8887247240TTY1-800-855-71008887247240TTY1-800-855-7100 
	 یم رگا :هجوت اب ،دينک تفايرد کمک دوخ نابز هب ديهاوخ(
	 )
	 -
	  (
	 :
	)  کمک .ديريگب سامت  تامدخ و اههخسن دننام ،تيلولعم یاراد دارفا صوصخم  اب پاچ و ليرب طخ یاه  اب .تسا دوجوم زين ،گرزب فورح(
	 )
	 -
	 (
	 :
	)  یم هئارا ناگيار تامدخ نيا .ديريگب سامت .دنوش

	  
	ह िंदी (Hindi) 
	(888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100)(888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100)
	ध्यान दें: अगर आपको अपनी भाषा में सहायता की आवश्यकता है तो 
	 पर कॉल करें। अशक्तता वाले लोगों के ललए सहायता और सेवाएं, जैसे ब्रेल और बडे प्रंट में भी दस्तावेज़ उपलब्ध हैं। 
	 पर कॉल करें। ये सेवाएं नन: शुल्क हैं। 

	Hmoob (Hmong) 
	Hmoob (Hmong) 

	CEEB TOOM: Yog koj xav tau kev pab txhais koj hom lus hu rau (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100). Muaj cov kev pab txhawb thiab kev pab cuam rau cov neeg xiam oob qhab, xws li puav leej muaj ua cov ntawv su thiab luam tawm ua tus ntawv loj. Hu rau (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100). Cov kev pab cuam no yog pab dawb xwb. 
	CEEB TOOM: Yog koj xav tau kev pab txhais koj hom lus hu rau (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100). Muaj cov kev pab txhawb thiab kev pab cuam rau cov neeg xiam oob qhab, xws li puav leej muaj ua cov ntawv su thiab luam tawm ua tus ntawv loj. Hu rau (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100). Cov kev pab cuam no yog pab dawb xwb. 

	 (Japanese) 
	日本語

	 (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100)  (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100)  
	注意日本語での対応が必要な場合は
	へお電話ください。点字の資料や文字の拡大表示など、障がいをお持ちの方のためのサービスも用意しています。
	へお電話ください。これらのサービスは無料で提供しています。

	  
	 (Korean) 
	한국어

	:      (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100)  .              . (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100)  .    . 
	유의사항
	귀하의
	언어로
	도움을
	받고
	싶으시면
	번으로
	문의하십시오
	점자나
	큰
	활자로
	된
	문서와
	같이
	장애가
	있는
	분들을
	위한
	도움과
	서비스도
	이용
	가능합니다
	번으로
	문의하십시오
	이러한
	서비스는
	무료로
	제공됩니다

	ພາສາລາວ (Laotian) 
	(888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100)(888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100)
	ປະກາດ: ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼືອໃນພາສາຂອງທ່ານໃຫ້ໂທຫາເບີ 
	. ຍັງມີຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼືອແລະການບໍລິການສໍາລັບຄົນພິການ ເຊັ່ນເອກະສານທີ່ເປັນອັກສອນນູນແລະມີໂຕພິມໃຫຍ່ ໃຫ້ໂທຫາເບີ 
	. ການບໍລິການເຫ ົ່ານີ້ບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ. 

	  
	Mien 
	LONGC HNYOUV JANGX LONGX OC: Beiv taux meih qiemx longc mienh tengx faan benx meih nyei waac nor douc waac daaih lorx taux (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100). Liouh lorx jauv-louc tengx aengx caux nzie gong bun taux ninh mbuo wuaaic fangx mienh, beiv taux longc benx nzangc-pokc bun hluo mbiutc aengx caux aamz mborqv benx domh sou se mbenc nzoih bun longc. Douc waac daaih lorx (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100). Naaiv deix nzie weih gong-bou jauv-louc se benx wang-henh tengx mv zuqc cuotv nyaanh oc.
	LONGC HNYOUV JANGX LONGX OC: Beiv taux meih qiemx longc mienh tengx faan benx meih nyei waac nor douc waac daaih lorx taux (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100). Liouh lorx jauv-louc tengx aengx caux nzie gong bun taux ninh mbuo wuaaic fangx mienh, beiv taux longc benx nzangc-pokc bun hluo mbiutc aengx caux aamz mborqv benx domh sou se mbenc nzoih bun longc. Douc waac daaih lorx (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100). Naaiv deix nzie weih gong-bou jauv-louc se benx wang-henh tengx mv zuqc cuotv nyaanh oc.
	 

	ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi) 
	             (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100).      ,       ,   |  (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100). ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ| 
	ਧਿਆਨ ਧਿਓ:
	ਜੇ
	ਤੁਹਾਨ ੂੰ
	ਆਪਣੀ
	ਭਾਸਾ
	ਵ ਿੱਚ
	ਮਦਦ
	ਦੀ
	ਲੋੜ
	ਹੈ
	ਤਾਾਂ
	ਕਾਲ
	ਕਰੋ
	ਅਪਾਹਜ
	ਲੋਕਾਾਂ
	ਲਈ
	ਸਹਾਇਤਾ
	ਅਤੇ
	ਸੇ ਾ ਾਾਂ
	ਵਜ ੇਂ
	ਵਕ
	ਬ੍ਰੇਲ
	ਅਤੇ
	ਮੋਟੀ ਛਪਾਈ
	ਵ ਿੱਚ
	ਦਸਤਾ ੇਜ਼
	 ੀ
	ਉਪਲਬ੍ਧ
	ਹਨ
	 ਕਾਲ
	ਕਰੋ

	Русский (Russian) 
	Русский (Russian) 

	ВНИМАНИЕ! Если вам нужна помощь на вашем родном языке, звоните по номеру (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100). Также предоставляются средства и услуги для людей с ограниченными возможностями, например документы крупным шрифтом или шрифтом Брайля. Звоните по номеру (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100). Такие услуги предоставляются бесплатно.  
	ВНИМАНИЕ! Если вам нужна помощь на вашем родном языке, звоните по номеру (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100). Также предоставляются средства и услуги для людей с ограниченными возможностями, например документы крупным шрифтом или шрифтом Брайля. Звоните по номеру (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100). Такие услуги предоставляются бесплатно.  

	Espa
	Espa
	ñ
	ol
	 (
	Spanish
	) 

	ATENCIÓN: si necesita ayuda en su idioma, llame al (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7200). También ofrecemos asistencia y servicios para personas con discapacidades, como documentos en braille y con letras grandes. Llame al (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7200). Estos servicios son gratuitos. 
	ATENCIÓN: si necesita ayuda en su idioma, llame al (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7200). También ofrecemos asistencia y servicios para personas con discapacidades, como documentos en braille y con letras grandes. Llame al (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7200). Estos servicios son gratuitos. 

	Tagalog (Filipino) 
	Tagalog (Filipino) 

	ATENSIYON: Kung kailangan mo ng tulong sa iyong wika, tumawag sa (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100). Mayroon ding mga tulong at serbisyo para sa mga taong may kapansanan,tulad ng mga dokumento sa braille at malaking print. Tumawag sa (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100). Libre ang mga serbisyong ito. 
	ATENSIYON: Kung kailangan mo ng tulong sa iyong wika, tumawag sa (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100). Mayroon ding mga tulong at serbisyo para sa mga taong may kapansanan,tulad ng mga dokumento sa braille at malaking print. Tumawag sa (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100). Libre ang mga serbisyong ito. 

	ภาษาไทย
	 (Thai) 

	(888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100) (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100)
	โปรดทราบ: หากคุณต้องการความช่วยเหลือเป็นภาษาของคุณ กรุณาโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 
	 น
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	Українська (Ukrainian)
	Українська (Ukrainian)
	 

	УВАГА! Якщо вам потрібна допомога вашою рідною мовою, телефонуйте на номер (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100). Люди з обмеженими можливостями також можуть скористатися допоміжними засобами та послугами, наприклад, отримати документи, надруковані шрифтом Брайля та великим шрифтом. Телефонуйте на номер (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100). Ці послуги безкоштовні. 
	УВАГА! Якщо вам потрібна допомога вашою рідною мовою, телефонуйте на номер (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100). Люди з обмеженими можливостями також можуть скористатися допоміжними засобами та послугами, наприклад, отримати документи, надруковані шрифтом Брайля та великим шрифтом. Телефонуйте на номер (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100). Ці послуги безкоштовні. 

	Tiếng Việt (Vietnamese) 
	Tiếng Việt (Vietnamese) 

	CHÚ Ý: Nếu quý vị cần trợ giúp bằng ngôn ngữ của mình, vui lòng gọi số (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100). Chúng tôi cũng hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ dành cho người khuyết tật, như tài liệu bằng chữ nổi Braille và chữ khổ lớn (chữ hoa). Vui lòng gọi số (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100). Các dịch vụ này đều miễn phí. 
	CHÚ Ý: Nếu quý vị cần trợ giúp bằng ngôn ngữ của mình, vui lòng gọi số (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100). Chúng tôi cũng hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ dành cho người khuyết tật, như tài liệu bằng chữ nổi Braille và chữ khổ lớn (chữ hoa). Vui lòng gọi số (888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100). Các dịch vụ này đều miễn phí. 
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	CÁC NGÔN NGỮ VÀ ĐỊNH DẠNG KHÁC

	 
	 
	Các ngôn ngữ khác

	Nếu quý vị cần trợ giúp bằng ngôn ngữ của mình, vui lòng gọi đến số (888) 724-7240 (TTY: 711). Chúng tôi cũng cung cấp phương tiện hỗ trợ và dịch vụ dành cho người khuyết tật như tài liệu bằng chữ nổi braille và bản in chữ lớn. Vui lòng gọi (888) 724-7240 (TTY: 711). Các dịch vụ này đều miễn phí. 
	Nếu quý vị cần trợ giúp bằng ngôn ngữ của mình, vui lòng gọi đến số (888) 724-7240 (TTY: 711). Chúng tôi cũng cung cấp phương tiện hỗ trợ và dịch vụ dành cho người khuyết tật như tài liệu bằng chữ nổi braille và bản in chữ lớn. Vui lòng gọi (888) 724-7240 (TTY: 711). Các dịch vụ này đều miễn phí. 

	 
	 

	Các định dạng khác 
	Các định dạng khác 

	Quý vị có thể nhận miễn phí thông tin này ở các định dạng khác, chẳng hạn như chữ nổi braille, bản in chữ lớn cỡ 20, bản ghi âm và các định dạng điện tử dễ tiếp cận khác. Vui lòng gọi đến số điện thoại của quận được ghi trên bìa sổ tay này (TTY: 711). Cuộc gọi này được miễn cước. 
	Quý vị có thể nhận miễn phí thông tin này ở các định dạng khác, chẳng hạn như chữ nổi braille, bản in chữ lớn cỡ 20, bản ghi âm và các định dạng điện tử dễ tiếp cận khác. Vui lòng gọi đến số điện thoại của quận được ghi trên bìa sổ tay này (TTY: 711). Cuộc gọi này được miễn cước. 

	 
	 

	Dịch Vụ Thông Dịch 
	Dịch Vụ Thông Dịch 

	Quận cung cấp dịch vụ thông dịch bằng lời nói do một thông dịch viên có trình độ thực hiện, 24 giờ một ngày, miễn phí cho quý vị. Quý vị không cần phải nhờ người thân hoặc bạn bè làm thông dịch viên. Chúng tôi không khuyến khích việc sử dụng trẻ vị thành niên làm thông dịch viên trừ khi đó là trường hợp khẩn cấp. Quận cũng có thể cung cấp các phương tiện hỗ trợ và dịch vụ bổ trợ cho người thân, bạn bè hoặc bất kỳ người nào khác phù hợp để thay mặt quý vị trao đổi thông tin. Các dịch vụ thông dịch, ngôn ngữ và 
	Quận cung cấp dịch vụ thông dịch bằng lời nói do một thông dịch viên có trình độ thực hiện, 24 giờ một ngày, miễn phí cho quý vị. Quý vị không cần phải nhờ người thân hoặc bạn bè làm thông dịch viên. Chúng tôi không khuyến khích việc sử dụng trẻ vị thành niên làm thông dịch viên trừ khi đó là trường hợp khẩn cấp. Quận cũng có thể cung cấp các phương tiện hỗ trợ và dịch vụ bổ trợ cho người thân, bạn bè hoặc bất kỳ người nào khác phù hợp để thay mặt quý vị trao đổi thông tin. Các dịch vụ thông dịch, ngôn ngữ và 
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	THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA QUẬN 
	THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA QUẬN 

	 
	 

	Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp. Thông tin liên hệ dưới đây của quận sẽ giúp quý vị nhận được các dịch vụ cần thiết. 
	Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp. Thông tin liên hệ dưới đây của quận sẽ giúp quý vị nhận được các dịch vụ cần thiết. 

	 
	 

	Đường Dây Tiếp Cận và Hỗ Trợ Khủng Hoảng 24/7 của San Diego 
	Đường Dây Tiếp Cận và Hỗ Trợ Khủng Hoảng 24/7 của San Diego 

	(888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100) 
	(888) 724-7240 (TTY: 1-800-855-7100) 

	Số điện thoại miễn cước này hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần với các nhân viên tư vấn có thể giải đáp thắc mắc và giới thiệu các dịch vụ sức khỏe tâm thần và dịch vụ điều trị rối loạn sử dụng dược chất. 
	Số điện thoại miễn cước này hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần với các nhân viên tư vấn có thể giải đáp thắc mắc và giới thiệu các dịch vụ sức khỏe tâm thần và dịch vụ điều trị rối loạn sử dụng dược chất. 

	 
	 

	Trang Web Về Dịch Vụ Sức Khỏe Hành Vi của Quận San Diego 
	Trang Web Về Dịch Vụ Sức Khỏe Hành Vi của Quận San Diego 

	https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/pr
	https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/pr
	https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/pr
	ograms/bhs.html

	 

	Bao gồm thông tin về các dịch vụ và cách tiếp cận dịch vụ chăm sóc. 
	Bao gồm thông tin về các dịch vụ và cách tiếp cận dịch vụ chăm sóc. 

	 
	 

	Danh Bạ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ của Quận San Diego 
	Danh Bạ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ của Quận San Diego 

	https://sdcountybhs.com/ProviderDirectory
	https://sdcountybhs.com/ProviderDirectory
	https://sdcountybhs.com/ProviderDirectory

	 

	Một danh bạ có thể tra cứu bao gồm thông tin về địa chỉ của các cơ sở cung cấp dịch vụ, dịch vụ mà họ cung cấp và các thông tin khác nhằm giúp quý vị tiếp cận dịch vụ chăm sóc. 
	Một danh bạ có thể tra cứu bao gồm thông tin về địa chỉ của các cơ sở cung cấp dịch vụ, dịch vụ mà họ cung cấp và các thông tin khác nhằm giúp quý vị tiếp cận dịch vụ chăm sóc. 

	 
	 

	Tài Nguyên Hướng Dẫn Cho Thành Viên Về Truy Cập Hồ Sơ Sức Khỏe Hành Vi 
	Tài Nguyên Hướng Dẫn Cho Thành Viên Về Truy Cập Hồ Sơ Sức Khỏe Hành Vi 

	API Truy Cập Cho Bệnh Nhân sẽ được triển khai trong Năm Tài Chính 2025–2026. Quý vị có thể xem thông tin về cách yêu cầu truy cập hồ sơ sức khỏe hành vi của mình tại 
	API Truy Cập Cho Bệnh Nhân sẽ được triển khai trong Năm Tài Chính 2025–2026. Quý vị có thể xem thông tin về cách yêu cầu truy cập hồ sơ sức khỏe hành vi của mình tại 
	https://www.calmhsa.org/interoperability-api/
	https://www.calmhsa.org/interoperability-api/

	 

	 
	 

	Cách Nộp Khiếu Nại hoặc Kháng Nghị Trực Tuyến 
	Cách Nộp Khiếu Nại hoặc Kháng Nghị Trực Tuyến 

	P
	Vui lòng truy cập một trong các liên kết dưới đây: 

	L
	LI
	Lbl
	• Dịch Vụ Nội Trú và/hoặc Lưu Trú 
	• Dịch Vụ Nội Trú và/hoặc Lưu Trú 



	 
	Dịch Vụ Dành Cho Gia Đình Do Thái của San 
	Diego 
	https://secure.jfssd.org/site/SPageServer?pagen
	https://secure.jfssd.org/site/SPageServer?pagen
	Span
	ame=contact_patient_advocacy


	L
	LI
	Lbl
	•  
	Dịch Vụ Ngoại Trú



	 
	Trung Tâm Giáo Dục Y Tế và Bảo Vệ Quyền Lợi 
	Cho Người Tiêu Dùng (CCHEA) 
	https://www.lassd.org/mental-health-and-
	https://www.lassd.org/mental-health-and-
	Span
	substance-abuse-patients-rights/


	 
	Tôi Nên Liên Hệ Ai Nếu Tôi Có Ý Định Tự Tử?

	P
	Nếu quý vị hoặc người quen của quý vị đang gặp 
	khủng hoảng, vui lòng gọi cho Đường Dây Nóng Hỗ 
	Trợ Khủng Hoảng và Phòng Ngừa Tự Tử 988 theo 
	số 988 hoặc gọi cho Đường Dây Nóng Phòng 
	Chống Tự Tử Quốc Gia theo số 1-800-273-TALK 
	(8255). Dịch vụ trò chuyện được cung cấp tại 
	https://988lifeline.org/
	https://988lifeline.org/

	. 

	P
	 

	Để tiếp cận các chương trình tại địa phương của quý vị, vui lòng gọi cho Đường Dây Tiếp Cận và Hỗ Trợ Khủng Hoảng 24/7 nêu trên.  
	Để tiếp cận các chương trình tại địa phương của quý vị, vui lòng gọi cho Đường Dây Tiếp Cận và Hỗ Trợ Khủng Hoảng 24/7 nêu trên.  

	MỤC ĐÍCH CỦA SỔ TAY NÀY 
	MỤC ĐÍCH CỦA SỔ TAY NÀY 

	 
	 

	Vì sao việc đọc sổ tay này lại quan trọng? 
	Vì sao việc đọc sổ tay này lại quan trọng? 

	Quận của quý vị có một chương trình sức khỏe tâm thần cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần được gọi là “dịch vụ sức khỏe tâm thần chuyên khoa”. Ngoài ra, quận của quý vị còn có Hệ Thống Cung Cấp Dịch Vụ Có Tổ Chức Drug Medi-Cal chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc sử dụng rượu hoặc dược chất gây nghiện, được gọi là “dịch vụ điều trị rối loạn sử dụng dược chất”. Gộp chung lại, các dịch vụ này được gọi là “dịch vụ sức khỏe hành vi”, và việc quý vị có thông tin về các dịch vụ này là rất quan trọng để
	Quận của quý vị có một chương trình sức khỏe tâm thần cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần được gọi là “dịch vụ sức khỏe tâm thần chuyên khoa”. Ngoài ra, quận của quý vị còn có Hệ Thống Cung Cấp Dịch Vụ Có Tổ Chức Drug Medi-Cal chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc sử dụng rượu hoặc dược chất gây nghiện, được gọi là “dịch vụ điều trị rối loạn sử dụng dược chất”. Gộp chung lại, các dịch vụ này được gọi là “dịch vụ sức khỏe hành vi”, và việc quý vị có thông tin về các dịch vụ này là rất quan trọng để

	 
	 

	Quý vị sẽ tìm hiểu được: 
	Quý vị sẽ tìm hiểu được: 

	•
	•
	•
	 Cách nhận các dịch vụ sức khỏe hành vi thông qua quận của quý vị. 
	 Cách nhận các dịch vụ sức khỏe hành vi thông qua quận của quý vị. 


	•
	•
	 Những quyền lợi mà quý vị có thể tiếp cận. 
	 Những quyền lợi mà quý vị có thể tiếp cận. 


	•
	•
	 Quý vị cần làm gì nếu có thắc mắc hoặc gặp sự cố. 
	 Quý vị cần làm gì nếu có thắc mắc hoặc gặp sự cố. 


	•
	•
	 Quyền và trách nhiệm của quý vị với tư cách là thành viên của quận. 
	 Quyền và trách nhiệm của quý vị với tư cách là thành viên của quận. 


	•
	•
	 Liệu có thông tin bổ sung nào về quận của quý vị hay không, thông tin này có thể được nêu ở phần cuối của sổ tay này. 
	 Liệu có thông tin bổ sung nào về quận của quý vị hay không, thông tin này có thể được nêu ở phần cuối của sổ tay này. 



	 
	 

	Nếu hiện tại quý vị chưa đọc sổ tay này, hãy giữ lại để có thể đọc sau. Sổ tay này được thiết kế để sử dụng cùng với sổ tay mà quý vị đã nhận được khi đăng ký các quyền lợi Medi-Cal. Nếu quý vị có thắc mắc về quyền lợi Medi-Cal của mình, vui lòng gọi cho quận theo số điện thoại ghi ở bìa trước của sổ tay này. 
	Nếu hiện tại quý vị chưa đọc sổ tay này, hãy giữ lại để có thể đọc sau. Sổ tay này được thiết kế để sử dụng cùng với sổ tay mà quý vị đã nhận được khi đăng ký các quyền lợi Medi-Cal. Nếu quý vị có thắc mắc về quyền lợi Medi-Cal của mình, vui lòng gọi cho quận theo số điện thoại ghi ở bìa trước của sổ tay này. 

	 
	 

	Tôi Có Thể Tìm Thêm Thông Tin Về Medi-Cal Ở Đâu? 
	Tôi Có Thể Tìm Thêm Thông Tin Về Medi-Cal Ở Đâu? 

	Truy cập trang web của Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe tại địa chỉ 
	Truy cập trang web của Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe tại địa chỉ 
	https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-
	https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-
	cal/eligibility/Pages/Beneficiaries.aspx

	 

	để biết thêm thông tin về Medi-Cal. 
	để biết thêm thông tin về Medi-Cal. 

	THÔNG TIN VỀ DỊCH VỤ SỨC KHỎE HÀNH VI 
	THÔNG TIN VỀ DỊCH VỤ SỨC KHỎE HÀNH VI 

	 
	 

	Làm Sao Để Biết Quý Vị hoặc Người Quen Của Quý Vị Cần Giúp Đỡ? 
	Làm Sao Để Biết Quý Vị hoặc Người Quen Của Quý Vị Cần Giúp Đỡ? 

	Nhiều người trải qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống và có thể gặp phải các tình trạng về sức khỏe tâm thần hoặc sử dụng dược chất. Điều quan trọng nhất cần nhớ là luôn có sự trợ giúp. Nếu quý vị hoặc người thân của quý vị đủ điều kiện hưởng Medi-Cal và cần các dịch vụ sức khỏe hành vi, quý vị nên gọi Đường Dây Truy Cập 24/7 được ghi trên bìa sổ tay này. Chương trình chăm sóc có quản lý của quý vị cũng có thể giúp quý vị liên hệ với quận nếu họ cho rằng quý vị hoặc người thân cần các dịch vụ sức k
	Nhiều người trải qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống và có thể gặp phải các tình trạng về sức khỏe tâm thần hoặc sử dụng dược chất. Điều quan trọng nhất cần nhớ là luôn có sự trợ giúp. Nếu quý vị hoặc người thân của quý vị đủ điều kiện hưởng Medi-Cal và cần các dịch vụ sức khỏe hành vi, quý vị nên gọi Đường Dây Truy Cập 24/7 được ghi trên bìa sổ tay này. Chương trình chăm sóc có quản lý của quý vị cũng có thể giúp quý vị liên hệ với quận nếu họ cho rằng quý vị hoặc người thân cần các dịch vụ sức k

	 
	 

	Danh sách dưới đây có thể giúp quý vị quyết định liệu quý vị hoặc người thân có cần trợ giúp hay không. Nếu có nhiều hơn một dấu hiệu xuất hiện hoặc tiếp diễn trong thời gian dài, đó có thể là dấu hiệu của một vấn đề nghiêm trọng hơn cần sự trợ giúp của chuyên gia. Dưới đây là một số dấu hiệu phổ biến cho thấy quý vị có thể cần trợ giúp liên quan đến tình trạng sức khỏe tâm thần hoặc tình trạng sử dụng dược chất: 
	Danh sách dưới đây có thể giúp quý vị quyết định liệu quý vị hoặc người thân có cần trợ giúp hay không. Nếu có nhiều hơn một dấu hiệu xuất hiện hoặc tiếp diễn trong thời gian dài, đó có thể là dấu hiệu của một vấn đề nghiêm trọng hơn cần sự trợ giúp của chuyên gia. Dưới đây là một số dấu hiệu phổ biến cho thấy quý vị có thể cần trợ giúp liên quan đến tình trạng sức khỏe tâm thần hoặc tình trạng sử dụng dược chất: 

	 
	 

	 
	Suy Nghĩ và Cảm Xúc

	•
	•
	•
	  
	Thay đổi mạnh về tâm trạng, có thể không rõ nguyên nhân, chẳng hạn như:
	L
	LI
	Lbl
	o 
	o 
	Lo lắng, lo âu hoặc sợ hãi quá mức
	 


	LI
	Lbl
	o 
	o 
	Quá buồn bã hoặc chán nản
	 


	LI
	Lbl
	LBody
	o 
	Quá phấn khích, luôn ở trạng thái hưng 
	phấn
	 


	LI
	Lbl
	LBody
	o 
	Tâm trạng thất thường hoặc tức giận trong 
	thời gian dài
	 





	•
	•
	 
	 
	Có suy nghĩ về việc tự tử
	 


	•
	•
	 
	 
	Chỉ tập trung vào việc tìm kiếm và sử dụng rượu hoặc dược chất gây nghiện
	 


	•
	•
	 
	 
	Gặp vấn đề về khả năng tập trung, trí nhớ hoặc suy nghĩ logic và lời nói khó giải thích
	 


	•
	•
	 
	 
	Gặp vấn đề về việc nghe, nhìn hoặc cảm nhận những điều khó giải thích hoặc những điều mà đa số mọi người cho rằng không tồn tại
	 



	 
	Thể Chất

	•
	•
	•
	  
	Nhiều vấn đề về thể chất, có thể không có nguyên nhân rõ ràng, chẳng hạn như:
	o
	o
	o
	  
	Đau đầu


	o
	o
	  
	Đau dạ dày


	o
	o
	  
	Ngủ quá ít hoặc quá nhiều


	o
	o
	  
	Ăn quá ít hoặc quá nhiều 


	o
	o
	  
	Không thể nói chuyện một cách rành mạch





	•
	•
	  
	Ngoại hình sa sút hoặc quá quan tâm đến ngoại hình, chẳng hạn như:
	o
	o
	o
	  
	Sụt cân hoặc tăng cân đột ngột


	o
	o
	  
	Mắt đỏ và đồng tử giãn to bất thường


	o
	o
	  
	Có mùi lạ trong hơi thở, trên cơ thể hoặc quần áo






	 
	Hành Vi

	L
	LI
	Lbl
	•  
	Gặp các hậu quả từ hành vi của mình do những 
	thay đổi về sức khỏe tâm thần hoặc do sử dụng 
	rượu hay dược chất gây nghiện, chẳng hạn 
	như:
	L
	LI
	Lbl
	o  
	Gặp vấn đề tại nơi làm việc hoặc ở trường 
	học


	LI
	Lbl
	o  
	Gặp vấn đề trong mối quan hệ với người 
	khác, gia đình hoặc bạn bè


	LI
	Lbl
	o  
	Quên các cam kết của mình


	LI
	Lbl
	o  
	Không thể thực hiện các hoạt động thường 
	nhật





	LI
	Lbl
	•  
	Tránh né bạn bè, gia đình hoặc các hoạt động 
	xã hội


	LI
	Lbl
	•  
	Có hành vi giấu giếm hoặc nhu cầu bí mật về 
	tiền bạc


	LI
	Lbl
	•  
	Dính líu đến hệ thống luật pháp do những thay 
	đổi về sức khỏe tâm thần hoặc do sử dụng rượu 
	hoặc dược chất gây nghiện



	 
	 
	Thành Viên Dưới 21 Tuổi

	 
	Làm Sao Để Biết Khi Nào Trẻ Em hoặc Người Dưới 21 Tuổi Cần Giúp Đỡ?

	Quý vị có thể liên hệ với quận hoặc chương trình chăm sóc có quản lý của mình để yêu cầu sàng lọc và đánh giá trẻ em hoặc thanh thiếu niên con quý vị nếu quý vị cho rằng cháu đang có dấu hiệu bất ổn về sức khỏe hành vi. Nếu trẻ em hoặc thanh thiếu niên con quý vị đủ điều kiện hưởng Medi-Cal và kết quả sàng lọc hoặc đánh giá cho thấy cần có các dịch vụ sức khỏe hành vi, thì quận sẽ sắp xếp để trẻ em hoặc thanh thiếu niên con quý vị nhận được các dịch vụ sức khỏe hành vi. Chương trình chăm sóc có quản lý của
	Quý vị có thể liên hệ với quận hoặc chương trình chăm sóc có quản lý của mình để yêu cầu sàng lọc và đánh giá trẻ em hoặc thanh thiếu niên con quý vị nếu quý vị cho rằng cháu đang có dấu hiệu bất ổn về sức khỏe hành vi. Nếu trẻ em hoặc thanh thiếu niên con quý vị đủ điều kiện hưởng Medi-Cal và kết quả sàng lọc hoặc đánh giá cho thấy cần có các dịch vụ sức khỏe hành vi, thì quận sẽ sắp xếp để trẻ em hoặc thanh thiếu niên con quý vị nhận được các dịch vụ sức khỏe hành vi. Chương trình chăm sóc có quản lý của
	mà chương trình chăm sóc có qu
	ả
	n lý không chi tr
	ả
	. 
	Ngoài ra, cũng có các d
	ị
	ch v
	ụ
	 
	dành cho cha m
	ẹ
	 
	c
	ả
	m 
	th
	ấ
	y căng th
	ẳ
	ng v
	ớ
	i vai trò làm cha m
	ẹ
	.
	 


	 
	 

	Trẻ vị thành niên từ 12 tuổi trở lên có thể không cần sự đồng ý của cha mẹ để nhận dịch vụ điều trị hoặc tư vấn sức khỏe tâm thần ngoại trú nếu chuyên gia điều trị trực tiếp cho rằng trẻ vị thành niên đó đủ trưởng thành để tham gia các dịch vụ sức khỏe hành vi. Trẻ vị thành niên từ 12 tuổi trở lên cũng có thể không cần sự đồng ý của cha mẹ để nhận dịch vụ chăm sóc y tế và tư vấn nhằm điều trị các vấn đề liên quan đến rối loạn sử dụng dược chất. Cần có sự tham gia của cha mẹ hoặc người giám hộ, trừ khi chuyên
	Trẻ vị thành niên từ 12 tuổi trở lên có thể không cần sự đồng ý của cha mẹ để nhận dịch vụ điều trị hoặc tư vấn sức khỏe tâm thần ngoại trú nếu chuyên gia điều trị trực tiếp cho rằng trẻ vị thành niên đó đủ trưởng thành để tham gia các dịch vụ sức khỏe hành vi. Trẻ vị thành niên từ 12 tuổi trở lên cũng có thể không cần sự đồng ý của cha mẹ để nhận dịch vụ chăm sóc y tế và tư vấn nhằm điều trị các vấn đề liên quan đến rối loạn sử dụng dược chất. Cần có sự tham gia của cha mẹ hoặc người giám hộ, trừ khi chuyên

	 
	 

	Danh sách dưới đây có thể giúp quý vị quyết định liệu trẻ em hoặc thanh thiếu niên con quý vị có cần 
	Danh sách dưới đây có thể giúp quý vị quyết định liệu trẻ em hoặc thanh thiếu niên con quý vị có cần 
	tr
	ợ
	 
	giúp hay không. N
	ế
	u có nhi
	ề
	u hơn m
	ộ
	t d
	ấ
	u hi
	ệ
	u 
	xu
	ấ
	t hi
	ệ
	n ho
	ặ
	c ti
	ế
	p di
	ễ
	n trong th
	ờ
	i gian dài, có th
	ể
	 
	tr
	ẻ
	 
	em ho
	ặ
	c thanh thi
	ế
	u niên con quý v
	ị
	 
	đang g
	ặ
	p 
	m
	ộ
	t v
	ấ
	n đ
	ề
	 
	nghiêm tr
	ọ
	ng hơn c
	ầ
	n đ
	ế
	n s
	ự
	 
	tr
	ợ
	 
	giúp 
	c
	ủ
	a chuyên gia. Dư
	ớ
	i đây là m
	ộ
	t s
	ố
	 
	d
	ấ
	u hi
	ệ
	u c
	ầ
	n 
	lưu ý:
	 


	•
	•
	•
	 Gặp nhiều khó khăn trong việc tập trung hoặc ngồi yên, khiến trẻ gặp nguy hiểm về thể chất hoặc gây ra vấn đề tại trường học 
	 Gặp nhiều khó khăn trong việc tập trung hoặc ngồi yên, khiến trẻ gặp nguy hiểm về thể chất hoặc gây ra vấn đề tại trường học 


	•
	•
	 Lo lắng hoặc sợ hãi quá mức, cản trở các hoạt động thường nhật 
	 Lo lắng hoặc sợ hãi quá mức, cản trở các hoạt động thường nhật 


	•
	•
	 Đột nhiên sợ hãi tột độ mà không rõ nguyên nhân, đôi khi kèm theo tim đập nhanh hoặc thở gấp 
	 Đột nhiên sợ hãi tột độ mà không rõ nguyên nhân, đôi khi kèm theo tim đập nhanh hoặc thở gấp 


	•
	•
	 Cảm thấy rất buồn bã hoặc tránh né người khác trong hai tuần trở lên, gây ảnh hưởng đến các hoạt động thường nhật 
	 Cảm thấy rất buồn bã hoặc tránh né người khác trong hai tuần trở lên, gây ảnh hưởng đến các hoạt động thường nhật 


	•
	•
	 Thay đổi tâm trạng liên tục, gây ra vấn đề trong các mối quan hệ 
	 Thay đổi tâm trạng liên tục, gây ra vấn đề trong các mối quan hệ 


	•
	•
	 Thay đổi lớn về hành vi 
	 Thay đổi lớn về hành vi 


	•
	•
	 Không ăn, nôn ói, hoặc sử dụng thuốc để gây sụt cân 
	 Không ăn, nôn ói, hoặc sử dụng thuốc để gây sụt cân 


	•
	•
	 Sử dụng rượu hoặc dược chất gây nghiện nhiều lần 
	 Sử dụng rượu hoặc dược chất gây nghiện nhiều lần 


	•
	•
	 Hành vi nghiêm trọng, mất kiểm soát, có thể làm tổn thương bản thân hoặc người khác 
	 Hành vi nghiêm trọng, mất kiểm soát, có thể làm tổn thương bản thân hoặc người khác 


	•
	•
	 Có kế hoạch rõ ràng hoặc cố gắng làm hại bản thân hoặc tự sát 
	 Có kế hoạch rõ ràng hoặc cố gắng làm hại bản thân hoặc tự sát 


	•
	•
	 Đánh nhau liên tục, sử dụng vũ khí hoặc có kế hoạch rõ ràng để làm tổn thương người khác 
	 Đánh nhau liên tục, sử dụng vũ khí hoặc có kế hoạch rõ ràng để làm tổn thương người khác 



	  
	  

	TIẾP CẬN DỊCH VỤ SỨC KHỎE HÀNH VI 
	TIẾP CẬN DỊCH VỤ SỨC KHỎE HÀNH VI 

	 
	 

	Làm Thế Nào Để Nhận Được Dịch Vụ Sức Khỏe Hành Vi? 
	Làm Thế Nào Để Nhận Được Dịch Vụ Sức Khỏe Hành Vi? 

	Nếu quý vị cho rằng mình cần các dịch vụ sức khỏe hành vi như dịch vụ sức khỏe tâm thần và/hoặc dịch vụ điều trị rối loạn sử dụng dược chất, quý vị có thể gọi cho quận của mình theo số điện thoại được ghi trên bìa sổ tay này. Sau khi liên hệ với quận, quý vị sẽ được sàng lọc và được sắp xếp lịch hẹn để đánh giá. 
	Nếu quý vị cho rằng mình cần các dịch vụ sức khỏe hành vi như dịch vụ sức khỏe tâm thần và/hoặc dịch vụ điều trị rối loạn sử dụng dược chất, quý vị có thể gọi cho quận của mình theo số điện thoại được ghi trên bìa sổ tay này. Sau khi liên hệ với quận, quý vị sẽ được sàng lọc và được sắp xếp lịch hẹn để đánh giá. 

	 
	 

	Quý vị cũng có thể yêu cầu các dịch vụ sức khỏe hành vi thông qua chương trình chăm sóc có quản lý của mình nếu quý vị là thành viên. Nếu chương trình chăm sóc có quản lý xác định rằng quý vị đáp ứng các tiêu chí tiếp cận dịch vụ sức khỏe hành vi, chương trình chăm sóc có quản lý sẽ giúp quý vị thực hiện đánh giá để nhận các dịch vụ sức khỏe hành vi thông qua quận. Suy cho cùng, dù chọn 
	Quý vị cũng có thể yêu cầu các dịch vụ sức khỏe hành vi thông qua chương trình chăm sóc có quản lý của mình nếu quý vị là thành viên. Nếu chương trình chăm sóc có quản lý xác định rằng quý vị đáp ứng các tiêu chí tiếp cận dịch vụ sức khỏe hành vi, chương trình chăm sóc có quản lý sẽ giúp quý vị thực hiện đánh giá để nhận các dịch vụ sức khỏe hành vi thông qua quận. Suy cho cùng, dù chọn 
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	Ngoài ra, quý vị hãy lưu ý những điều sau: 
	Ngoài ra, quý vị hãy lưu ý những điều sau: 

	•
	•
	•
	 Quý vị có thể được giới thiệu đến quận để nhận các dịch vụ sức khỏe hành vi bởi một cá nhân hoặc tổ chức khác, bao gồm cả bác sĩ đa khoa/bác sĩ của quý vị, trường học, người thân trong gia đình, người giám hộ, chương trình chăm sóc có quản lý của quý vị, hoặc các cơ quan khác của quận. Thông thường, bác sĩ hoặc chương trình chăm sóc có quản lý sẽ cần 
	 Quý vị có thể được giới thiệu đến quận để nhận các dịch vụ sức khỏe hành vi bởi một cá nhân hoặc tổ chức khác, bao gồm cả bác sĩ đa khoa/bác sĩ của quý vị, trường học, người thân trong gia đình, người giám hộ, chương trình chăm sóc có quản lý của quý vị, hoặc các cơ quan khác của quận. Thông thường, bác sĩ hoặc chương trình chăm sóc có quản lý sẽ cần 


	sự đồng ý của quý vị hoặc sự cho phép của cha mẹ hoặc người chăm sóc của trẻ để trực tiếp thực hiện việc giới thiệu đến quận, trừ trường hợp khẩn cấp. 
	sự đồng ý của quý vị hoặc sự cho phép của cha mẹ hoặc người chăm sóc của trẻ để trực tiếp thực hiện việc giới thiệu đến quận, trừ trường hợp khẩn cấp. 
	sự đồng ý của quý vị hoặc sự cho phép của cha mẹ hoặc người chăm sóc của trẻ để trực tiếp thực hiện việc giới thiệu đến quận, trừ trường hợp khẩn cấp. 


	•
	•
	 Quận không được từ chối yêu cầu thực hiện đánh giá ban đầu nhằm xác định liệu quý vị có đáp ứng các tiêu chí để nhận dịch vụ sức khỏe hành vi hay không. 
	 Quận không được từ chối yêu cầu thực hiện đánh giá ban đầu nhằm xác định liệu quý vị có đáp ứng các tiêu chí để nhận dịch vụ sức khỏe hành vi hay không. 


	•
	•
	 Dịch vụ sức khỏe hành vi có thể được cung cấp bởi quận hoặc bởi các nhà cung cấp khác mà quận ký hợp đồng (chẳng hạn như phòng khám, trung tâm điều trị, tổ chức dựa vào cộng đồng hoặc nhà cung cấp cá nhân). 
	 Dịch vụ sức khỏe hành vi có thể được cung cấp bởi quận hoặc bởi các nhà cung cấp khác mà quận ký hợp đồng (chẳng hạn như phòng khám, trung tâm điều trị, tổ chức dựa vào cộng đồng hoặc nhà cung cấp cá nhân). 



	 
	 

	Tôi Có Thể Nhận Dịch Vụ Sức Khỏe Hành Vi Ở Đâu? 
	Tôi Có Thể Nhận Dịch Vụ Sức Khỏe Hành Vi Ở Đâu? 

	Quý vị có thể nhận các dịch vụ sức khỏe hành vi tại quận nơi quý vị sinh sống, và ngoài quận nếu cần thiết. Mỗi quận đều có các dịch vụ sức khỏe hành vi dành cho trẻ em, thanh thiếu niên, người trưởng 
	Quý vị có thể nhận các dịch vụ sức khỏe hành vi tại quận nơi quý vị sinh sống, và ngoài quận nếu cần thiết. Mỗi quận đều có các dịch vụ sức khỏe hành vi dành cho trẻ em, thanh thiếu niên, người trưởng 
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	ớ
	i 21 tu
	ổ
	i, 
	quý v
	ị
	 
	đ
	ủ
	 
	đi
	ề
	u ki
	ệ
	n hư
	ở
	ng b
	ả
	o hi
	ể
	m và quy
	ề
	n l
	ợ
	i b
	ổ
	 
	sung theo chương trình Sàng L
	ọ
	c, Ch
	ẩ
	n Đoán và 
	Đi
	ề
	u Tr
	ị
	 
	S
	ớ
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	Quận sẽ giúp quý vị tìm nhà cung cấp có thể đáp ứng nhu cầu chăm sóc của quý vị. Quận phải giới thiệu quý vị đến nhà cung cấp gần nhà nhất, hoặc trong phạm vi các tiêu chuẩn về thời gian hoặc khoảng cách phù hợp với nhu cầu của quý vị. 
	Quận sẽ giúp quý vị tìm nhà cung cấp có thể đáp ứng nhu cầu chăm sóc của quý vị. Quận phải giới thiệu quý vị đến nhà cung cấp gần nhà nhất, hoặc trong phạm vi các tiêu chuẩn về thời gian hoặc khoảng cách phù hợp với nhu cầu của quý vị. 

	 
	 

	Khi Nào Tôi Có Thể Nhận Dịch Vụ Sức Khỏe Hành Vi? 
	Khi Nào Tôi Có Thể Nhận Dịch Vụ Sức Khỏe Hành Vi? 

	Quận của quý vị phải đáp ứng các tiêu chuẩn về thời gian hẹn khi lên lịch cung cấp dịch vụ cho quý vị. Đối với dịch vụ sức khỏe tâm thần, quận phải cung cấp cho quý vị buổi hẹn như sau: 
	Quận của quý vị phải đáp ứng các tiêu chuẩn về thời gian hẹn khi lên lịch cung cấp dịch vụ cho quý vị. Đối với dịch vụ sức khỏe tâm thần, quận phải cung cấp cho quý vị buổi hẹn như sau: 

	•
	•
	•
	 Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi quý vị 
	 Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi quý vị 


	gửi yêu cầu không khẩn cấp để bắt đầu các dịch vụ với chương trình sức khỏe tâm thần; 
	gửi yêu cầu không khẩn cấp để bắt đầu các dịch vụ với chương trình sức khỏe tâm thần; 
	gửi yêu cầu không khẩn cấp để bắt đầu các dịch vụ với chương trình sức khỏe tâm thần; 


	•
	•
	 Trong vòng 48 giờ nếu quý vị yêu cầu dịch vụ cho tình trạng khẩn cấp không cần phê duyệt trước; 
	 Trong vòng 48 giờ nếu quý vị yêu cầu dịch vụ cho tình trạng khẩn cấp không cần phê duyệt trước; 


	•
	•
	 Trong vòng 96 giờ đối với tình trạng khẩn cấp có yêu cầu phê duyệt trước; 
	 Trong vòng 96 giờ đối với tình trạng khẩn cấp có yêu cầu phê duyệt trước; 


	•
	•
	 Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi quý vị gửi yêu cầu không khẩn cấp để đặt lịch hẹn với bác sĩ tâm thần; và, 
	 Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi quý vị gửi yêu cầu không khẩn cấp để đặt lịch hẹn với bác sĩ tâm thần; và, 


	•
	•
	 Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ lần hẹn trước đó đối với các cuộc hẹn theo dõi không khẩn cấp cho các tình trạng đang mắc phải. 
	 Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ lần hẹn trước đó đối với các cuộc hẹn theo dõi không khẩn cấp cho các tình trạng đang mắc phải. 



	 
	 

	Đối với dịch vụ điều trị rối loạn sử dụng dược chất, quận phải cung cấp cho quý vị buổi hẹn như sau: 
	Đối với dịch vụ điều trị rối loạn sử dụng dược chất, quận phải cung cấp cho quý vị buổi hẹn như sau: 

	•
	•
	•
	 Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi quý vị gửi yêu cầu không khẩn cấp để bắt đầu dịch vụ với nhà cung cấp điều trị rối loạn sử dụng dược 
	 Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi quý vị gửi yêu cầu không khẩn cấp để bắt đầu dịch vụ với nhà cung cấp điều trị rối loạn sử dụng dược 


	chất đối với các dịch vụ ngoại trú và ngoại trú chuyên sâu; 
	chất đối với các dịch vụ ngoại trú và ngoại trú chuyên sâu; 
	chất đối với các dịch vụ ngoại trú và ngoại trú chuyên sâu; 


	•
	•
	 Trong vòng 48 giờ nếu quý vị yêu cầu dịch vụ cho tình trạng khẩn cấp không cần phê duyệt trước; 
	 Trong vòng 48 giờ nếu quý vị yêu cầu dịch vụ cho tình trạng khẩn cấp không cần phê duyệt trước; 


	•
	•
	 Trong vòng 96 giờ đối với tình trạng khẩn cấp có yêu cầu phê duyệt trước; 
	 Trong vòng 96 giờ đối với tình trạng khẩn cấp có yêu cầu phê duyệt trước; 


	•
	•
	 Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi quý vị yêu cầu dịch vụ của Chương Trình Điều Trị Nghiện Chất Gây Nghiện; 
	 Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi quý vị yêu cầu dịch vụ của Chương Trình Điều Trị Nghiện Chất Gây Nghiện; 


	•
	•
	 Một lịch hẹn theo dõi không khẩn cấp trong vòng 10 ngày nếu quý vị đang trong quá trình điều trị rối loạn sử dụng dược chất liên tục, trừ một số trường hợp cụ thể do nhà cung cấp điều trị của quý vị xác định. 
	 Một lịch hẹn theo dõi không khẩn cấp trong vòng 10 ngày nếu quý vị đang trong quá trình điều trị rối loạn sử dụng dược chất liên tục, trừ một số trường hợp cụ thể do nhà cung cấp điều trị của quý vị xác định. 



	 
	 

	Tuy nhiên, thời gian này có thể kéo dài hơn nếu nhà cung cấp của quý vị xác định rằng thời gian chờ lâu hơn là phù hợp về mặt y tế và không gây hại cho sức khỏe của quý vị. Nếu quý vị được thông báo 
	Tuy nhiên, thời gian này có thể kéo dài hơn nếu nhà cung cấp của quý vị xác định rằng thời gian chờ lâu hơn là phù hợp về mặt y tế và không gây hại cho sức khỏe của quý vị. Nếu quý vị được thông báo 
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	Dịch Vụ Khẩn Cấp Là Gì? 
	Dịch Vụ Khẩn Cấp Là Gì? 

	Dịch vụ khẩn cấp là các dịch vụ dành cho thành viên đang gặp phải tình trạng y tế bất ngờ, bao gồm cả tình trạng y tế tâm thần khẩn cấp. Tình trạng y tế khẩn cấp có các triệu chứng nghiêm trọng (có thể bao gồm đau dữ dội) đến mức khiến một người bình thường có lý do hợp lý để cho rằng những điều sau có thể xảy ra bất kỳ lúc nào: 
	Dịch vụ khẩn cấp là các dịch vụ dành cho thành viên đang gặp phải tình trạng y tế bất ngờ, bao gồm cả tình trạng y tế tâm thần khẩn cấp. Tình trạng y tế khẩn cấp có các triệu chứng nghiêm trọng (có thể bao gồm đau dữ dội) đến mức khiến một người bình thường có lý do hợp lý để cho rằng những điều sau có thể xảy ra bất kỳ lúc nào: 

	•
	•
	•
	 Sức khỏe của cá nhân (hoặc sức khỏe của thai nhi) có thể gặp vấn đề nghiêm trọng 
	 Sức khỏe của cá nhân (hoặc sức khỏe của thai nhi) có thể gặp vấn đề nghiêm trọng 


	•
	•
	 Gây tổn hại nghiêm trọng đến chức năng hoạt 
	 Gây tổn hại nghiêm trọng đến chức năng hoạt 


	động của cơ thể 
	động của cơ thể 
	động của cơ thể 


	•
	•
	 Gây tổn thương nghiêm trọng cho bất kỳ cơ quan hoặc bộ phận nào của cơ thể 
	 Gây tổn thương nghiêm trọng cho bất kỳ cơ quan hoặc bộ phận nào của cơ thể 



	 
	 

	Tình trạng y tế tâm thần khẩn cấp xảy ra khi một người bình thường cho rằng ai đó: 
	Tình trạng y tế tâm thần khẩn cấp xảy ra khi một người bình thường cho rằng ai đó: 

	•
	•
	•
	 Hiện là mối nguy hiểm đối với chính bản thân họ hoặc người khác do một tình trạng sức khỏe tâm thần hoặc nghi ngờ có tình trạng sức khỏe tâm thần. 
	 Hiện là mối nguy hiểm đối với chính bản thân họ hoặc người khác do một tình trạng sức khỏe tâm thần hoặc nghi ngờ có tình trạng sức khỏe tâm thần. 


	•
	•
	 Ngay lập tức không thể tự đáp ứng các nhu cầu của mình, chẳng hạn như việc ăn uống, quần áo, nơi ở, an toàn cá nhân, hoặc không thể tiếp cận chăm sóc y tế cần thiết do một tình trạng sức khỏe tâm thần hoặc nghi ngờ có tình trạng sức khỏe tâm thần và/hoặc rối loạn sử dụng dược chất nghiêm trọng. 
	 Ngay lập tức không thể tự đáp ứng các nhu cầu của mình, chẳng hạn như việc ăn uống, quần áo, nơi ở, an toàn cá nhân, hoặc không thể tiếp cận chăm sóc y tế cần thiết do một tình trạng sức khỏe tâm thần hoặc nghi ngờ có tình trạng sức khỏe tâm thần và/hoặc rối loạn sử dụng dược chất nghiêm trọng. 



	Các dịch vụ khẩn cấp được Medi-Cal chi trả 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần cho các thành viên Medi-Cal. Không cần phê duyệt trước đối với các 
	Các dịch vụ khẩn cấp được Medi-Cal chi trả 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần cho các thành viên Medi-Cal. Không cần phê duyệt trước đối với các 
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	Ai Quyết Định Tôi Sẽ Nhận Những Dịch Vụ Nào? 
	Ai Quyết Định Tôi Sẽ Nhận Những Dịch Vụ Nào? 

	Quý vị, nhà cung cấp dịch vụ của quý vị và quận đều cùng tham gia vào việc quyết định những dịch vụ mà quý vị cần nhận. Một chuyên gia sức khỏe hành vi sẽ trao đổi với quý vị và hỗ trợ xác định loại dịch vụ nào là cần thiết. 
	Quý vị, nhà cung cấp dịch vụ của quý vị và quận đều cùng tham gia vào việc quyết định những dịch vụ mà quý vị cần nhận. Một chuyên gia sức khỏe hành vi sẽ trao đổi với quý vị và hỗ trợ xác định loại dịch vụ nào là cần thiết. 

	 
	 

	Quý vị không cần phải biết mình có chẩn đoán về sức khỏe hành vi hay tình trạng sức khỏe hành vi cụ thể nào thì mới được yêu cầu trợ giúp. Quý vị sẽ có thể nhận một số dịch vụ trong khi nhà cung cấp dịch vụ của quý vị hoàn tất đánh giá. 
	Quý vị không cần phải biết mình có chẩn đoán về sức khỏe hành vi hay tình trạng sức khỏe hành vi cụ thể nào thì mới được yêu cầu trợ giúp. Quý vị sẽ có thể nhận một số dịch vụ trong khi nhà cung cấp dịch vụ của quý vị hoàn tất đánh giá. 

	 
	 

	Nếu quý vị dưới 21 tuổi, quý vị cũng có thể tiếp cận các dịch vụ sức khỏe hành vi nếu quý vị có một tình trạng sức khỏe hành vi do sang chấn tâm lý, liên quan đến hệ thống phúc lợi trẻ em, liên quan đến hệ thống tư pháp vị thành niên, hoặc đang trong tình trạng vô gia cư. Ngoài ra, nếu quý vị dưới 21 tuổi, quận phải cung cấp các dịch vụ cần thiết về mặt y tế để hỗ trợ tình trạng sức khỏe hành vi của quý vị. Các dịch vụ giúp duy trì, hỗ trợ, cải thiện, hoặc làm cho tình trạng sức khỏe hành vi dễ chịu hơn đư
	Nếu quý vị dưới 21 tuổi, quý vị cũng có thể tiếp cận các dịch vụ sức khỏe hành vi nếu quý vị có một tình trạng sức khỏe hành vi do sang chấn tâm lý, liên quan đến hệ thống phúc lợi trẻ em, liên quan đến hệ thống tư pháp vị thành niên, hoặc đang trong tình trạng vô gia cư. Ngoài ra, nếu quý vị dưới 21 tuổi, quận phải cung cấp các dịch vụ cần thiết về mặt y tế để hỗ trợ tình trạng sức khỏe hành vi của quý vị. Các dịch vụ giúp duy trì, hỗ trợ, cải thiện, hoặc làm cho tình trạng sức khỏe hành vi dễ chịu hơn đư

	 
	 

	Một số dịch vụ có thể cần phải được quận phê duyệt trước. Các dịch vụ cần phê duyệt trước bao gồm Dịch Vụ Chăm Sóc Chuyên Sâu Tại Nhà, Điều Trị Chuyên Sâu Ban Ngày, Phục Hồi Chức Năng Ban Ngày, Dịch Vụ Trị Liệu Hành Vi, Chăm Sóc Nuôi Dưỡng Trị Liệu và Dịch Vụ Lưu Trú Điều Trị Rối Loạn Sử Dụng Dược Chất. Quý vị hãy gọi cho quận theo số điện thoại ghi trên bìa sổ tay này để yêu cầu thêm thông tin. 
	Một số dịch vụ có thể cần phải được quận phê duyệt trước. Các dịch vụ cần phê duyệt trước bao gồm Dịch Vụ Chăm Sóc Chuyên Sâu Tại Nhà, Điều Trị Chuyên Sâu Ban Ngày, Phục Hồi Chức Năng Ban Ngày, Dịch Vụ Trị Liệu Hành Vi, Chăm Sóc Nuôi Dưỡng Trị Liệu và Dịch Vụ Lưu Trú Điều Trị Rối Loạn Sử Dụng Dược Chất. Quý vị hãy gọi cho quận theo số điện thoại ghi trên bìa sổ tay này để yêu cầu thêm thông tin. 

	 
	 

	Quy trình phê duyệt của quận phải tuân theo các mốc thời gian cụ thể. 
	Quy trình phê duyệt của quận phải tuân theo các mốc thời gian cụ thể. 

	•
	•
	•
	 Đối với phê duyệt tiêu chuẩn cho dịch vụ điều trị rối loạn sử dụng dược chất, quận phải đưa ra quyết định đối với yêu cầu của nhà cung cấp của quý vị trong vòng năm (5) ngày làm việc. 
	 Đối với phê duyệt tiêu chuẩn cho dịch vụ điều trị rối loạn sử dụng dược chất, quận phải đưa ra quyết định đối với yêu cầu của nhà cung cấp của quý vị trong vòng năm (5) ngày làm việc. 
	o
	o
	o
	 Nếu quý vị hoặc nhà cung cấp yêu cầu, hoặc nếu quận cho rằng việc thu thập thêm thông tin từ nhà cung cấp là vì lợi ích của quý vị, thì mốc thời gian này có thể được gia 
	 Nếu quý vị hoặc nhà cung cấp yêu cầu, hoặc nếu quận cho rằng việc thu thập thêm thông tin từ nhà cung cấp là vì lợi ích của quý vị, thì mốc thời gian này có thể được gia 


	hạn thêm tối đa 14 ngày theo niên lịch. Một ví dụ về trường hợp gia hạn có thể có lợi cho quý vị là khi quận cho rằng họ có thể chấp thuận yêu cầu phê duyệt của nhà cung cấp nếu có thêm thông tin từ nhà cung cấp và sẽ phải từ chối yêu cầu nếu không có thông tin đó. Nếu quận gia hạn mốc thời gian, quận sẽ gửi cho quý vị thông báo bằng văn bản về việc gia hạn này. 
	hạn thêm tối đa 14 ngày theo niên lịch. Một ví dụ về trường hợp gia hạn có thể có lợi cho quý vị là khi quận cho rằng họ có thể chấp thuận yêu cầu phê duyệt của nhà cung cấp nếu có thêm thông tin từ nhà cung cấp và sẽ phải từ chối yêu cầu nếu không có thông tin đó. Nếu quận gia hạn mốc thời gian, quận sẽ gửi cho quý vị thông báo bằng văn bản về việc gia hạn này. 
	hạn thêm tối đa 14 ngày theo niên lịch. Một ví dụ về trường hợp gia hạn có thể có lợi cho quý vị là khi quận cho rằng họ có thể chấp thuận yêu cầu phê duyệt của nhà cung cấp nếu có thêm thông tin từ nhà cung cấp và sẽ phải từ chối yêu cầu nếu không có thông tin đó. Nếu quận gia hạn mốc thời gian, quận sẽ gửi cho quý vị thông báo bằng văn bản về việc gia hạn này. 





	•
	•
	 Đối với phê duyệt trước tiêu chuẩn cho dịch vụ sức khỏe tâm thần, quận phải đưa ra quyết định dựa trên yêu cầu của nhà cung cấp của quý vị nhanh nhất có thể theo tình trạng của quý vị, nhưng không quá năm (5) ngày làm việc kể từ khi quận nhận được yêu cầu. 
	 Đối với phê duyệt trước tiêu chuẩn cho dịch vụ sức khỏe tâm thần, quận phải đưa ra quyết định dựa trên yêu cầu của nhà cung cấp của quý vị nhanh nhất có thể theo tình trạng của quý vị, nhưng không quá năm (5) ngày làm việc kể từ khi quận nhận được yêu cầu. 
	o
	o
	o
	 Ví dụ: nếu việc tuân theo khung thời gian tiêu chuẩn có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe hoặc khả năng đạt được, duy trì, hoặc phục hồi chức 
	 Ví dụ: nếu việc tuân theo khung thời gian tiêu chuẩn có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe hoặc khả năng đạt được, duy trì, hoặc phục hồi chức 


	năng tối đa của quý vị, thì quận phải nhanh chóng đưa ra quyết định phê duyệt và cung cấp thông báo trong khung thời gian phù hợp với tình trạng sức khỏe của quý vị, nhưng không muộn hơn 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu dịch vụ. Quận có thể gia hạn thêm tối đa 14 ngày theo niên lịch kể từ khi nhận được yêu cầu nếu quý vị hoặc nhà cung cấp của quý vị yêu cầu gia hạn, hoặc nếu quận đưa ra lý do giải thích vì sao việc gia hạn đó là vì lợi ích tốt nhất của quý vị. 
	năng tối đa của quý vị, thì quận phải nhanh chóng đưa ra quyết định phê duyệt và cung cấp thông báo trong khung thời gian phù hợp với tình trạng sức khỏe của quý vị, nhưng không muộn hơn 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu dịch vụ. Quận có thể gia hạn thêm tối đa 14 ngày theo niên lịch kể từ khi nhận được yêu cầu nếu quý vị hoặc nhà cung cấp của quý vị yêu cầu gia hạn, hoặc nếu quận đưa ra lý do giải thích vì sao việc gia hạn đó là vì lợi ích tốt nhất của quý vị. 
	năng tối đa của quý vị, thì quận phải nhanh chóng đưa ra quyết định phê duyệt và cung cấp thông báo trong khung thời gian phù hợp với tình trạng sức khỏe của quý vị, nhưng không muộn hơn 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu dịch vụ. Quận có thể gia hạn thêm tối đa 14 ngày theo niên lịch kể từ khi nhận được yêu cầu nếu quý vị hoặc nhà cung cấp của quý vị yêu cầu gia hạn, hoặc nếu quận đưa ra lý do giải thích vì sao việc gia hạn đó là vì lợi ích tốt nhất của quý vị. 






	 
	 

	Trong cả hai trường hợp, nếu quận gia hạn mốc thời gian đối với yêu cầu phê duyệt của nhà cung cấp, quận sẽ gửi cho quý vị thông báo bằng văn bản về việc gia hạn. Nếu quận không đưa ra quyết định trong các mốc thời gian nêu trên, hoặc từ chối, trì hoãn, giảm bớt, hoặc chấm dứt các dịch vụ được yêu cầu, quận phải gửi cho quý vị Thông Báo Quyết Định Bất Lợi Về Quyền Lợi cho biết các dịch vụ bị từ 
	Trong cả hai trường hợp, nếu quận gia hạn mốc thời gian đối với yêu cầu phê duyệt của nhà cung cấp, quận sẽ gửi cho quý vị thông báo bằng văn bản về việc gia hạn. Nếu quận không đưa ra quyết định trong các mốc thời gian nêu trên, hoặc từ chối, trì hoãn, giảm bớt, hoặc chấm dứt các dịch vụ được yêu cầu, quận phải gửi cho quý vị Thông Báo Quyết Định Bất Lợi Về Quyền Lợi cho biết các dịch vụ bị từ 
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	Quý vị có thể yêu cầu quận cung cấp thêm thông tin về quy trình phê duyệt của quận. 
	Quý vị có thể yêu cầu quận cung cấp thêm thông tin về quy trình phê duyệt của quận. 

	 
	 

	Nếu không đồng ý với quyết định của quận về quy trình phê duyệt, quý vị có thể nộp kháng nghị. Để biết thêm thông tin, quý vị hãy xem mục “Giải Quyết Vấn Đề” trong sổ tay này. 
	Nếu không đồng ý với quyết định của quận về quy trình phê duyệt, quý vị có thể nộp kháng nghị. Để biết thêm thông tin, quý vị hãy xem mục “Giải Quyết Vấn Đề” trong sổ tay này. 

	 
	 

	Thế Nào Là Cần Thiết Về Mặt Y Tế? 
	Thế Nào Là Cần Thiết Về Mặt Y Tế? 

	Các dịch vụ mà quý vị nhận được phải cần thiết về mặt y tế và phù hợp về mặt lâm sàng để điều trị tình trạng của quý vị. Đối với thành viên từ 21 tuổi trở lên, một dịch vụ được xem là cần thiết về mặt y tế khi dịch vụ đó hợp lý và cần thiết để bảo vệ tính mạng, ngăn ngừa bệnh tật hoặc tình trạng khuyết tật nghiêm trọng, hoặc làm dịu cơn đau nghiêm trọng. 
	Các dịch vụ mà quý vị nhận được phải cần thiết về mặt y tế và phù hợp về mặt lâm sàng để điều trị tình trạng của quý vị. Đối với thành viên từ 21 tuổi trở lên, một dịch vụ được xem là cần thiết về mặt y tế khi dịch vụ đó hợp lý và cần thiết để bảo vệ tính mạng, ngăn ngừa bệnh tật hoặc tình trạng khuyết tật nghiêm trọng, hoặc làm dịu cơn đau nghiêm trọng. 

	 
	 

	Đối với thành viên dưới 21 tuổi, một dịch vụ được xem là cần thiết về mặt y tế nếu dịch vụ đó khắc phục, duy trì, hỗ trợ, cải thiện, hoặc làm cho tình trạng sức khỏe hành vi trở nên dễ chịu hơn. Các dịch vụ giúp duy trì, hỗ trợ, cải thiện, hoặc làm cho tình trạng sức khỏe hành vi dễ chịu hơn được xem là cần thiết về mặt y tế và được chi trả như các dịch vụ Sàng Lọc, Chẩn Đoán và Điều Trị Sớm và Định Kỳ. 
	Đối với thành viên dưới 21 tuổi, một dịch vụ được xem là cần thiết về mặt y tế nếu dịch vụ đó khắc phục, duy trì, hỗ trợ, cải thiện, hoặc làm cho tình trạng sức khỏe hành vi trở nên dễ chịu hơn. Các dịch vụ giúp duy trì, hỗ trợ, cải thiện, hoặc làm cho tình trạng sức khỏe hành vi dễ chịu hơn được xem là cần thiết về mặt y tế và được chi trả như các dịch vụ Sàng Lọc, Chẩn Đoán và Điều Trị Sớm và Định Kỳ. 

	 
	 

	Làm Thế Nào Để Tôi Nhận Được Các Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần Khác Mà Quận Không Chi Trả? 
	Làm Thế Nào Để Tôi Nhận Được Các Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần Khác Mà Quận Không Chi Trả? 

	Nếu quý vị đang ghi danh trong chương trình chăm sóc có quản lý, quý vị có thể tiếp cận các dịch vụ sức khỏe tâm thần ngoại trú sau đây thông qua chương trình chăm sóc có quản lý của mình: 
	Nếu quý vị đang ghi danh trong chương trình chăm sóc có quản lý, quý vị có thể tiếp cận các dịch vụ sức khỏe tâm thần ngoại trú sau đây thông qua chương trình chăm sóc có quản lý của mình: 

	•
	•
	•
	 Đánh giá và điều trị sức khỏe tâm thần, bao gồm cả trị liệu cá nhân, trị liệu nhóm và trị liệu gia đình. 
	 Đánh giá và điều trị sức khỏe tâm thần, bao gồm cả trị liệu cá nhân, trị liệu nhóm và trị liệu gia đình. 


	•
	•
	 Đánh giá tâm lý và đánh giá tâm lý thần kinh, khi có chỉ định lâm sàng nhằm đánh giá tình trạng sức khỏe tâm thần. 
	 Đánh giá tâm lý và đánh giá tâm lý thần kinh, khi có chỉ định lâm sàng nhằm đánh giá tình trạng sức khỏe tâm thần. 


	•
	•
	 Các dịch vụ ngoại trú nhằm mục đích theo dõi việc sử dụng thuốc theo toa. 
	 Các dịch vụ ngoại trú nhằm mục đích theo dõi việc sử dụng thuốc theo toa. 


	•
	•
	  
	Tư vấn tâm thần.



	 
	Để nhận một trong các dịch vụ nêu trên, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với chương trình chăm sóc có quản lý của mình. Nếu quý vị không tham gia chương trình chăm sóc có quản lý, quý vị vẫn có thể nhận các dịch vụ này từ các nhà cung cấp độc lập hoặc phòng khám chấp nhận Medi-Cal. Quận có thể hỗ trợ quý vị tìm một nhà cung cấp hoặc phòng khám. 
	Để nhận một trong các dịch vụ nêu trên, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với chương trình chăm sóc có quản lý của mình. Nếu quý vị không tham gia chương trình chăm sóc có quản lý, quý vị vẫn có thể nhận các dịch vụ này từ các nhà cung cấp độc lập hoặc phòng khám chấp nhận Medi-Cal. Quận có thể hỗ trợ quý vị tìm một nhà cung cấp hoặc phòng khám. 

	 
	 

	Bất kỳ nhà thuốc nào chấp nhận Medi-Cal đều có thể cấp phát thuốc theo toa để điều trị tình trạng sức khỏe tâm thần. Xin lưu ý rằng phần lớn thuốc theo toa được cấp phát tại nhà thuốc, còn được gọi là Medi-Cal Rx, được chi trả theo chương trình Medi-
	Bất kỳ nhà thuốc nào chấp nhận Medi-Cal đều có thể cấp phát thuốc theo toa để điều trị tình trạng sức khỏe tâm thần. Xin lưu ý rằng phần lớn thuốc theo toa được cấp phát tại nhà thuốc, còn được gọi là Medi-Cal Rx, được chi trả theo chương trình Medi-
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	Chương Trình Chăm Sóc Có Quản Lý Hoặc Chương Trình Medi-Cal “Trả Phí Theo Dịch Vụ” Còn Cung Cấp Những Dịch Vụ Điều Trị Rối Loạn Sử Dụng Dược Chất Nào Khác? 
	Chương Trình Chăm Sóc Có Quản Lý Hoặc Chương Trình Medi-Cal “Trả Phí Theo Dịch Vụ” Còn Cung Cấp Những Dịch Vụ Điều Trị Rối Loạn Sử Dụng Dược Chất Nào Khác? 

	Chương trình chăm sóc có quản lý phải cung cấp các dịch vụ điều trị rối loạn sử dụng dược chất được chi trả tại các cơ sở chăm sóc ban đầu và sàng lọc việc sử dụng thuốc lá, rượu và dược chất gây nghiện bất hợp pháp. Các chương trình này cũng phải chi trả cho các dịch vụ điều trị rối loạn sử dụng dược chất cho thành viên đang mang thai, cũng như sàng lọc, đánh giá, can thiệp ngắn hạn và giới thiệu đến cơ sở điều trị phù hợp đối với việc sử dụng rượu và dược chất gây nghiện cho các thành viên từ 11 tuổi tr
	Chương trình chăm sóc có quản lý phải cung cấp các dịch vụ điều trị rối loạn sử dụng dược chất được chi trả tại các cơ sở chăm sóc ban đầu và sàng lọc việc sử dụng thuốc lá, rượu và dược chất gây nghiện bất hợp pháp. Các chương trình này cũng phải chi trả cho các dịch vụ điều trị rối loạn sử dụng dược chất cho thành viên đang mang thai, cũng như sàng lọc, đánh giá, can thiệp ngắn hạn và giới thiệu đến cơ sở điều trị phù hợp đối với việc sử dụng rượu và dược chất gây nghiện cho các thành viên từ 11 tuổi tr
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	Tôi Nhận Các Dịch Vụ Medi-Cal Khác (Chăm Sóc Ban Đầu/Medi-Cal) Bằng Cách Nào? 
	Tôi Nhận Các Dịch Vụ Medi-Cal Khác (Chăm Sóc Ban Đầu/Medi-Cal) Bằng Cách Nào? 

	Nếu quý vị tham gia chương trình chăm sóc có quản lý, quận chịu trách nhiệm tìm nhà cung cấp cho quý vị. Nếu quý vị không ghi danh trong chương trình chăm sóc có quản lý và có Medi-Cal “thông thường”, còn được gọi là Medi-Cal Trả Phí Theo Dịch Vụ, thì quý vị có thể đến bất kỳ nhà cung cấp nào chấp nhận Medi-Cal. Quý vị phải thông báo cho nhà cung cấp biết rằng quý vị có Medi-Cal trước khi bắt đầu nhận dịch vụ. Nếu không, quý vị có thể sẽ bị tính phí cho các dịch vụ đó. Quý vị có thể sử dụng nhà cung 
	Nếu quý vị tham gia chương trình chăm sóc có quản lý, quận chịu trách nhiệm tìm nhà cung cấp cho quý vị. Nếu quý vị không ghi danh trong chương trình chăm sóc có quản lý và có Medi-Cal “thông thường”, còn được gọi là Medi-Cal Trả Phí Theo Dịch Vụ, thì quý vị có thể đến bất kỳ nhà cung cấp nào chấp nhận Medi-Cal. Quý vị phải thông báo cho nhà cung cấp biết rằng quý vị có Medi-Cal trước khi bắt đầu nhận dịch vụ. Nếu không, quý vị có thể sẽ bị tính phí cho các dịch vụ đó. Quý vị có thể sử dụng nhà cung 
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	Vì Sao Tôi Có Thể Cần Dịch Vụ Điều Trị Tâm Thần Nội Trú Tại Bệnh Viện? 
	Vì Sao Tôi Có Thể Cần Dịch Vụ Điều Trị Tâm Thần Nội Trú Tại Bệnh Viện? 

	Quý vị có thể được nhập viện nếu quý vị có tình trạng sức khỏe tâm thần hoặc có các dấu hiệu của tình trạng sức khỏe tâm thần không thể điều trị an toàn ở mức độ chăm sóc thấp hơn, và do tình trạng hoặc các triệu chứng về sức khỏe tâm thần đó, quý vị: 
	Quý vị có thể được nhập viện nếu quý vị có tình trạng sức khỏe tâm thần hoặc có các dấu hiệu của tình trạng sức khỏe tâm thần không thể điều trị an toàn ở mức độ chăm sóc thấp hơn, và do tình trạng hoặc các triệu chứng về sức khỏe tâm thần đó, quý vị: 

	•
	•
	•
	 Gây nguy hiểm cho bản thân, người khác hoặc tài sản. 
	 Gây nguy hiểm cho bản thân, người khác hoặc tài sản. 


	•
	•
	 Không có khả năng tự lo liệu việc ăn uống, quần áo, nơi ở, an toàn cá nhân hoặc chăm sóc y tế cần thiết. 
	 Không có khả năng tự lo liệu việc ăn uống, quần áo, nơi ở, an toàn cá nhân hoặc chăm sóc y tế cần thiết. 


	•
	•
	 Gây ra nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe thể chất của quý vị. 
	 Gây ra nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe thể chất của quý vị. 


	•
	•
	 Gần đây có sự suy giảm đáng kể về khả năng hoạt động do tình trạng sức khỏe tâm thần. 
	 Gần đây có sự suy giảm đáng kể về khả năng hoạt động do tình trạng sức khỏe tâm thần. 


	•
	•
	 Cần được đánh giá tâm thần, điều trị bằng thuốc, hoặc áp dụng phương pháp điều trị khác mà chỉ có thể được cung cấp tại bệnh viện. 
	 Cần được đánh giá tâm thần, điều trị bằng thuốc, hoặc áp dụng phương pháp điều trị khác mà chỉ có thể được cung cấp tại bệnh viện. 



	  
	  

	CHỌN NHÀ CUNG CẤP 
	CHỌN NHÀ CUNG CẤP 

	 
	 

	Làm Thế Nào Để Tìm Nhà Cung Cấp Cho Các Dịch Vụ Sức Khỏe Hành Vi Mà Tôi Cần? 
	Làm Thế Nào Để Tìm Nhà Cung Cấp Cho Các Dịch Vụ Sức Khỏe Hành Vi Mà Tôi Cần? 

	Quận của quý vị phải đăng tải trực tuyến danh bạ nhà cung cấp hiện hành. Quý vị có thể tìm liên kết đến danh bạ nhà cung cấp trong mục Thông Tin Liên Hệ Của Quận của sổ tay này. Danh bạ này chứa thông tin về địa điểm của các nhà cung cấp, các dịch vụ họ cung cấp và những thông tin khác nhằm giúp quý vị tiếp cận việc chăm sóc, bao gồm cả thông tin về các dịch vụ ngôn ngữ và văn hóa có sẵn từ các nhà cung cấp. 
	Quận của quý vị phải đăng tải trực tuyến danh bạ nhà cung cấp hiện hành. Quý vị có thể tìm liên kết đến danh bạ nhà cung cấp trong mục Thông Tin Liên Hệ Của Quận của sổ tay này. Danh bạ này chứa thông tin về địa điểm của các nhà cung cấp, các dịch vụ họ cung cấp và những thông tin khác nhằm giúp quý vị tiếp cận việc chăm sóc, bao gồm cả thông tin về các dịch vụ ngôn ngữ và văn hóa có sẵn từ các nhà cung cấp. 

	 
	 

	Nếu quý vị có thắc mắc về các nhà cung cấp hiện tại hoặc muốn nhận danh bạ nhà cung cấp cập nhật, vui lòng truy cập trang web của quận hoặc gọi đến số điện thoại được in trên bìa sổ tay này. Quý vị có thể yêu cầu danh sách nhà cung cấp bằng văn bản hoặc qua đường bưu điện. 
	Nếu quý vị có thắc mắc về các nhà cung cấp hiện tại hoặc muốn nhận danh bạ nhà cung cấp cập nhật, vui lòng truy cập trang web của quận hoặc gọi đến số điện thoại được in trên bìa sổ tay này. Quý vị có thể yêu cầu danh sách nhà cung cấp bằng văn bản hoặc qua đường bưu điện. 

	 
	 

	Lưu ý: Quận có thể đặt ra một số giới hạn đối với việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe hành vi của quý vị. Khi quý vị bắt đầu nhận các dịch vụ sức khỏe hành vi lần đầu, quý vị có thể yêu cầu quận cung cấp lựa chọn ban đầu gồm ít nhất hai nhà cung cấp. Quận cũng phải cho phép quý vị thay đổi nhà cung cấp. Nếu quý vị yêu cầu thay đổi nhà cung cấp, quận phải cho phép quý vị lựa chọn giữa ít nhất hai nhà cung cấp khi có thể. Quận chịu trách nhiệm bảo đảm quý vị được tiếp cận dịch vụ chăm sóc kịp thời và
	Lưu ý: Quận có thể đặt ra một số giới hạn đối với việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe hành vi của quý vị. Khi quý vị bắt đầu nhận các dịch vụ sức khỏe hành vi lần đầu, quý vị có thể yêu cầu quận cung cấp lựa chọn ban đầu gồm ít nhất hai nhà cung cấp. Quận cũng phải cho phép quý vị thay đổi nhà cung cấp. Nếu quý vị yêu cầu thay đổi nhà cung cấp, quận phải cho phép quý vị lựa chọn giữa ít nhất hai nhà cung cấp khi có thể. Quận chịu trách nhiệm bảo đảm quý vị được tiếp cận dịch vụ chăm sóc kịp thời và

	 
	 

	Đôi khi, các nhà cung cấp có hợp đồng với quận quyết định không tiếp tục cung cấp các dịch vụ sức khỏe hành vi do họ không còn ký hợp đồng với quận hoặc không còn chấp nhận Medi-Cal. Trong trường hợp này, quận phải nỗ lực với thiện chí để gửi thông báo bằng văn bản cho từng người đang nhận dịch 
	Đôi khi, các nhà cung cấp có hợp đồng với quận quyết định không tiếp tục cung cấp các dịch vụ sức khỏe hành vi do họ không còn ký hợp đồng với quận hoặc không còn chấp nhận Medi-Cal. Trong trường hợp này, quận phải nỗ lực với thiện chí để gửi thông báo bằng văn bản cho từng người đang nhận dịch 
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	Lưu ý: Người Mỹ Bản Địa và Người Bản Địa Alaska đủ điều kiện hưởng Medi-Cal và cư trú tại các quận đã tham gia Hệ Thống Cung Cấp Dịch Vụ Có Tổ Chức Drug Medi-Cal cũng có thể nhận các dịch vụ của Hệ Thống Cung Cấp Dịch Vụ Có Tổ Chức Drug Medi-Cal thông qua các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Cho Người Mỹ Bản Địa. 
	Lưu ý: Người Mỹ Bản Địa và Người Bản Địa Alaska đủ điều kiện hưởng Medi-Cal và cư trú tại các quận đã tham gia Hệ Thống Cung Cấp Dịch Vụ Có Tổ Chức Drug Medi-Cal cũng có thể nhận các dịch vụ của Hệ Thống Cung Cấp Dịch Vụ Có Tổ Chức Drug Medi-Cal thông qua các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Cho Người Mỹ Bản Địa. 

	 
	 

	Tôi Có Thể Tiếp Tục Nhận Các Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần Chuyên Khoa Từ Nhà Cung Cấp Hiện Tại Không? 
	Tôi Có Thể Tiếp Tục Nhận Các Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần Chuyên Khoa Từ Nhà Cung Cấp Hiện Tại Không? 

	Nếu quý vị hiện đang nhận các dịch vụ sức khỏe tâm thần từ một chương trình chăm sóc có quản lý, quý vị có thể tiếp tục nhận chăm sóc từ nhà cung cấp đó ngay cả khi quý vị nhận các dịch vụ sức khỏe tâm thần từ nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần của mình, miễn là các dịch vụ được điều phối giữa các nhà cung cấp và không trùng lặp. 
	Nếu quý vị hiện đang nhận các dịch vụ sức khỏe tâm thần từ một chương trình chăm sóc có quản lý, quý vị có thể tiếp tục nhận chăm sóc từ nhà cung cấp đó ngay cả khi quý vị nhận các dịch vụ sức khỏe tâm thần từ nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần của mình, miễn là các dịch vụ được điều phối giữa các nhà cung cấp và không trùng lặp. 

	 
	 

	Ngoài ra, nếu quý vị hiện đang nhận dịch vụ từ một chương trình sức khỏe tâm thần khác, chương trình chăm sóc có quản lý, hoặc một nhà cung cấp Medi-Cal độc lập, quý vị có thể yêu cầu “tiếp tục chăm sóc” để được tiếp tục điều trị với nhà cung cấp hiện tại trong tối đa 12 tháng. Quý vị có thể muốn yêu cầu tiếp tục chăm sóc nếu quý vị cần tiếp tục sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp hiện tại để duy trì điều trị liên tục hoặc nếu việc chuyển sang nhà cung 
	Ngoài ra, nếu quý vị hiện đang nhận dịch vụ từ một chương trình sức khỏe tâm thần khác, chương trình chăm sóc có quản lý, hoặc một nhà cung cấp Medi-Cal độc lập, quý vị có thể yêu cầu “tiếp tục chăm sóc” để được tiếp tục điều trị với nhà cung cấp hiện tại trong tối đa 12 tháng. Quý vị có thể muốn yêu cầu tiếp tục chăm sóc nếu quý vị cần tiếp tục sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp hiện tại để duy trì điều trị liên tục hoặc nếu việc chuyển sang nhà cung 
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	ệ
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	•
	•
	•
	 Quý vị đang duy trì mối quan hệ với nhà cung cấp mà quý vị yêu cầu và đã thăm khám với nhà cung cấp đó trong vòng 12 tháng qua; 
	 Quý vị đang duy trì mối quan hệ với nhà cung cấp mà quý vị yêu cầu và đã thăm khám với nhà cung cấp đó trong vòng 12 tháng qua; 


	•
	•
	 Quý vị cần tiếp tục điều trị với nhà cung cấp hiện tại để duy trì quá trình điều trị liên tục nhằm ngăn ngừa ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của thành viên hoặc giảm nguy cơ phải nhập viện hoặc điều trị nội trú. 
	 Quý vị cần tiếp tục điều trị với nhà cung cấp hiện tại để duy trì quá trình điều trị liên tục nhằm ngăn ngừa ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của thành viên hoặc giảm nguy cơ phải nhập viện hoặc điều trị nội trú. 


	•
	•
	 Nhà cung cấp đủ điều kiện và đáp ứng các yêu cầu của Medi-Cal; 
	 Nhà cung cấp đủ điều kiện và đáp ứng các yêu cầu của Medi-Cal; 


	•
	•
	 Nhà cung cấp đồng ý với các yêu cầu của chương trình sức khỏe tâm thần về ký hợp đồng với chương trình sức khỏe tâm thần và thanh toán dịch vụ; và 
	 Nhà cung cấp đồng ý với các yêu cầu của chương trình sức khỏe tâm thần về ký hợp đồng với chương trình sức khỏe tâm thần và thanh toán dịch vụ; và 


	•
	•
	 Nhà cung cấp chia sẻ các tài liệu liên quan với 
	 Nhà cung cấp chia sẻ các tài liệu liên quan với 


	quận về nhu cầu nhận dịch vụ của quý vị. 
	quận về nhu cầu nhận dịch vụ của quý vị. 
	quận về nhu cầu nhận dịch vụ của quý vị. 



	 
	 

	Tôi Có Thể Tiếp Tục Nhận Các Dịch Vụ Điều Trị Rối Loạn Sử Dụng Dược Chất Từ Nhà Cung Cấp Hiện Tại Không? 
	Tôi Có Thể Tiếp Tục Nhận Các Dịch Vụ Điều Trị Rối Loạn Sử Dụng Dược Chất Từ Nhà Cung Cấp Hiện Tại Không? 

	Quý vị có thể yêu cầu giữ nhà cung cấp ngoài mạng lưới trong một khoảng thời gian nếu: 
	Quý vị có thể yêu cầu giữ nhà cung cấp ngoài mạng lưới trong một khoảng thời gian nếu: 

	•
	•
	•
	 Quý vị đang duy trì mối quan hệ với nhà cung cấp mà quý vị yêu cầu và đã thăm khám với nhà cung cấp đó trước ngày quý vị chuyển sang quận tham gia Hệ Thống Cung Cấp Dịch Vụ Có Tổ Chức Drug Medi-Cal. 
	 Quý vị đang duy trì mối quan hệ với nhà cung cấp mà quý vị yêu cầu và đã thăm khám với nhà cung cấp đó trước ngày quý vị chuyển sang quận tham gia Hệ Thống Cung Cấp Dịch Vụ Có Tổ Chức Drug Medi-Cal. 


	•
	•
	 Quý vị cần tiếp tục điều trị với nhà cung cấp hiện tại để duy trì quá trình điều trị liên tục nhằm ngăn ngừa ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của thành viên hoặc giảm nguy cơ phải nhập viện hoặc điều trị nội trú. 
	 Quý vị cần tiếp tục điều trị với nhà cung cấp hiện tại để duy trì quá trình điều trị liên tục nhằm ngăn ngừa ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của thành viên hoặc giảm nguy cơ phải nhập viện hoặc điều trị nội trú. 



	QUYỀN TRUY CẬP HỒ SƠ SỨC KHỎE HÀNH VI VÀ THÔNG TIN DANH BẠ NHÀ CUNG CẤP BẰNG THIẾT BỊ THÔNG MINH 
	QUYỀN TRUY CẬP HỒ SƠ SỨC KHỎE HÀNH VI VÀ THÔNG TIN DANH BẠ NHÀ CUNG CẤP BẰNG THIẾT BỊ THÔNG MINH 

	 
	 

	Quý vị có thể truy cập hồ sơ sức khỏe hành vi của mình và/hoặc tìm nhà cung cấp thông qua một ứng dụng được tải xuống trên máy tính, máy tính bảng thông minh hoặc thiết bị di động. Quận của quý vị có thể cung cấp thông tin trên trang web của quận để quý vị cân nhắc trước khi chọn ứng dụng để nhận thông tin theo cách này. Để biết thêm thông tin về khả năng truy cập của quý vị, hãy liên hệ với quận bằng cách tham khảo mục “Thông Tin Liên Hệ Của Quận” trong sổ tay này. 
	Quý vị có thể truy cập hồ sơ sức khỏe hành vi của mình và/hoặc tìm nhà cung cấp thông qua một ứng dụng được tải xuống trên máy tính, máy tính bảng thông minh hoặc thiết bị di động. Quận của quý vị có thể cung cấp thông tin trên trang web của quận để quý vị cân nhắc trước khi chọn ứng dụng để nhận thông tin theo cách này. Để biết thêm thông tin về khả năng truy cập của quý vị, hãy liên hệ với quận bằng cách tham khảo mục “Thông Tin Liên Hệ Của Quận” trong sổ tay này. 

	  
	  

	PHẠM VI DỊCH VỤ 
	PHẠM VI DỊCH VỤ 

	 
	 

	Nếu quý vị đáp ứng các tiêu chí tiếp cận dịch vụ sức khỏe hành vi, các dịch vụ sau đây sẽ được cung cấp dựa trên nhu cầu của quý vị. Nhà cung cấp sẽ làm việc với quý vị để quyết định dịch vụ nào sẽ phù hợp nhất với quý vị. 
	Nếu quý vị đáp ứng các tiêu chí tiếp cận dịch vụ sức khỏe hành vi, các dịch vụ sau đây sẽ được cung cấp dựa trên nhu cầu của quý vị. Nhà cung cấp sẽ làm việc với quý vị để quyết định dịch vụ nào sẽ phù hợp nhất với quý vị. 

	 
	 

	Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần Chuyên Khoa 
	Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần Chuyên Khoa 

	Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần 
	Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần 

	•
	•
	•
	 Dịch vụ sức khỏe tâm thần là các dịch vụ điều trị cá nhân, theo nhóm hoặc gia đình, nhằm giúp người có tình trạng sức khỏe tâm thần phát triển các kỹ năng ứng phó trong sinh hoạt hàng ngày. Các dịch vụ này cũng bao gồm những công việc mà nhà cung cấp thực hiện để giúp cải thiện dịch vụ cho người được chăm sóc. Những loại công việc này bao gồm đánh giá để xác định liệu quý vị có cần dịch vụ hay không và liệu dịch vụ đó có hiệu quả hay không; lập kế hoạch điều 
	 Dịch vụ sức khỏe tâm thần là các dịch vụ điều trị cá nhân, theo nhóm hoặc gia đình, nhằm giúp người có tình trạng sức khỏe tâm thần phát triển các kỹ năng ứng phó trong sinh hoạt hàng ngày. Các dịch vụ này cũng bao gồm những công việc mà nhà cung cấp thực hiện để giúp cải thiện dịch vụ cho người được chăm sóc. Những loại công việc này bao gồm đánh giá để xác định liệu quý vị có cần dịch vụ hay không và liệu dịch vụ đó có hiệu quả hay không; lập kế hoạch điều 


	trị để xác định mục tiêu điều trị sức khỏe tâm thần và các dịch vụ cụ thể sẽ được cung cấp; và “dịch vụ hỗ trợ liên quan”, nghĩa là làm việc với các thành viên gia đình và những người quan trọng trong cuộc sống của quý vị (nếu quý vị cho phép) nhằm giúp quý vị cải thiện hoặc duy trì khả năng sinh hoạt hàng ngày. 
	trị để xác định mục tiêu điều trị sức khỏe tâm thần và các dịch vụ cụ thể sẽ được cung cấp; và “dịch vụ hỗ trợ liên quan”, nghĩa là làm việc với các thành viên gia đình và những người quan trọng trong cuộc sống của quý vị (nếu quý vị cho phép) nhằm giúp quý vị cải thiện hoặc duy trì khả năng sinh hoạt hàng ngày. 
	trị để xác định mục tiêu điều trị sức khỏe tâm thần và các dịch vụ cụ thể sẽ được cung cấp; và “dịch vụ hỗ trợ liên quan”, nghĩa là làm việc với các thành viên gia đình và những người quan trọng trong cuộc sống của quý vị (nếu quý vị cho phép) nhằm giúp quý vị cải thiện hoặc duy trì khả năng sinh hoạt hàng ngày. 


	•
	•
	 Các dịch vụ sức khỏe tâm thần có thể được cung cấp tại phòng khám hoặc văn phòng của nhà cung cấp dịch vụ, tại nhà quý vị hoặc cơ sở cộng đồng khác, qua điện thoại hoặc qua hình thức thăm khám từ xa (bao gồm cả tương tác chỉ bằng âm thanh và tương tác kèm video). Quận và nhà cung cấp sẽ làm việc với quý vị để xác định tần suất dịch vụ/lịch hẹn phù hợp. 
	 Các dịch vụ sức khỏe tâm thần có thể được cung cấp tại phòng khám hoặc văn phòng của nhà cung cấp dịch vụ, tại nhà quý vị hoặc cơ sở cộng đồng khác, qua điện thoại hoặc qua hình thức thăm khám từ xa (bao gồm cả tương tác chỉ bằng âm thanh và tương tác kèm video). Quận và nhà cung cấp sẽ làm việc với quý vị để xác định tần suất dịch vụ/lịch hẹn phù hợp. 



	 
	 

	Dịch Vụ Hỗ Trợ Bằng Thuốc 
	Dịch Vụ Hỗ Trợ Bằng Thuốc 

	•
	•
	•
	 Các dịch vụ này bao gồm kê toa thuốc, cho dùng thuốc, cấp phát và theo dõi thuốc điều trị tâm thần. Nhà cung cấp cũng có thể cung cấp 
	 Các dịch vụ này bao gồm kê toa thuốc, cho dùng thuốc, cấp phát và theo dõi thuốc điều trị tâm thần. Nhà cung cấp cũng có thể cung cấp 


	thông tin hướng dẫn về thuốc. Các dịch vụ này có thể được cung cấp tại phòng khám, văn phòng của bác sĩ, tại nhà quý vị, cơ sở cộng đồng, qua điện thoại hoặc qua hình thức thăm khám từ xa (bao gồm cả tương tác chỉ bằng âm thanh và tương tác kèm video). 
	thông tin hướng dẫn về thuốc. Các dịch vụ này có thể được cung cấp tại phòng khám, văn phòng của bác sĩ, tại nhà quý vị, cơ sở cộng đồng, qua điện thoại hoặc qua hình thức thăm khám từ xa (bao gồm cả tương tác chỉ bằng âm thanh và tương tác kèm video). 
	thông tin hướng dẫn về thuốc. Các dịch vụ này có thể được cung cấp tại phòng khám, văn phòng của bác sĩ, tại nhà quý vị, cơ sở cộng đồng, qua điện thoại hoặc qua hình thức thăm khám từ xa (bao gồm cả tương tác chỉ bằng âm thanh và tương tác kèm video). 



	 
	 

	Quản Lý Hồ Sơ Có Mục Tiêu 
	Quản Lý Hồ Sơ Có Mục Tiêu 

	•
	•
	•
	 Dịch vụ này giúp thành viên nhận các dịch vụ y tế, giáo dục, xã hội, chuẩn bị kỹ năng nghề, đào tạo nghề, phục hồi chức năng hoặc các dịch vụ cộng đồng khác khi người có tình trạng sức khỏe tâm thần gặp khó khăn trong việc tự tiếp cận các dịch vụ này. Quản lý hồ sơ mục tiêu bao gồm, nhưng không giới hạn ở: 
	 Dịch vụ này giúp thành viên nhận các dịch vụ y tế, giáo dục, xã hội, chuẩn bị kỹ năng nghề, đào tạo nghề, phục hồi chức năng hoặc các dịch vụ cộng đồng khác khi người có tình trạng sức khỏe tâm thần gặp khó khăn trong việc tự tiếp cận các dịch vụ này. Quản lý hồ sơ mục tiêu bao gồm, nhưng không giới hạn ở: 
	o
	o
	o
	  
	Xây dựng kế hoạch;


	o
	o
	  
	Trao đổi thông tin, điều phối và giới thiệu dịch vụ;


	o
	o
	 
	Theo dõi việc cung cấp dịch vụ để bảo đảm người đó có thể tiếp cận dịch vụ và hệ thống 


	 
	 
	cung cấp dịch vụ; và


	o
	o
	  
	Theo dõi sự tiến triển của người đó.






	 
	 
	Dịch Vụ Can Thiệp Khủng Hoảng

	•
	•
	•
	 Dịch vụ này được cung cấp để giải quyết tình trạng khẩn cấp cần được can thiệp ngay lập tức. Mục tiêu của can thiệp khủng hoảng là hỗ trợ người dân trong cộng đồng để họ không cần phải đến bệnh viện. Can thiệp khủng hoảng có thể kéo dài tối đa tám giờ và có thể được cung cấp tại phòng khám hoặc văn phòng của nhà cung cấp, tại nhà quý vị hoặc cơ sở cộng đồng khác. Các dịch vụ này cũng có thể được thực hiện qua điện thoại hoặc qua hình thức thăm khám từ xa. 
	 Dịch vụ này được cung cấp để giải quyết tình trạng khẩn cấp cần được can thiệp ngay lập tức. Mục tiêu của can thiệp khủng hoảng là hỗ trợ người dân trong cộng đồng để họ không cần phải đến bệnh viện. Can thiệp khủng hoảng có thể kéo dài tối đa tám giờ và có thể được cung cấp tại phòng khám hoặc văn phòng của nhà cung cấp, tại nhà quý vị hoặc cơ sở cộng đồng khác. Các dịch vụ này cũng có thể được thực hiện qua điện thoại hoặc qua hình thức thăm khám từ xa. 



	 
	 

	Dịch Vụ Ổn Định Khủng Hoảng 
	Dịch Vụ Ổn Định Khủng Hoảng 

	•
	•
	•
	 Dịch vụ này được cung cấp để giải quyết tình trạng khẩn cấp cần được can thiệp ngay lập tức. Ổn định khủng hoảng kéo dài dưới 24 giờ 
	 Dịch vụ này được cung cấp để giải quyết tình trạng khẩn cấp cần được can thiệp ngay lập tức. Ổn định khủng hoảng kéo dài dưới 24 giờ 


	và phải được cung cấp tại cơ sở chăm sóc sức khỏe 24 giờ được cấp phép, tại chương trình ngoại trú tại bệnh viện hoặc tại cơ sở của nhà cung cấp được chứng nhận đủ điều kiện cung cấp các dịch vụ này. 
	và phải được cung cấp tại cơ sở chăm sóc sức khỏe 24 giờ được cấp phép, tại chương trình ngoại trú tại bệnh viện hoặc tại cơ sở của nhà cung cấp được chứng nhận đủ điều kiện cung cấp các dịch vụ này. 
	và phải được cung cấp tại cơ sở chăm sóc sức khỏe 24 giờ được cấp phép, tại chương trình ngoại trú tại bệnh viện hoặc tại cơ sở của nhà cung cấp được chứng nhận đủ điều kiện cung cấp các dịch vụ này. 



	 
	 

	Dịch Vụ Điều Trị Lưu Trú Dành Cho Người Trưởng Thành 
	Dịch Vụ Điều Trị Lưu Trú Dành Cho Người Trưởng Thành 

	•
	•
	•
	 Các dịch vụ này cung cấp điều trị sức khỏe tâm thần cho những người có tình trạng sức khỏe tâm thần đang sinh sống tại các cơ sở lưu trú được cấp phép. Dịch vụ này giúp xây dựng kỹ năng cho người nhận dịch vụ và cung cấp dịch vụ điều trị theo hình thức lưu trú cho người có tình trạng sức khỏe tâm thần. Các dịch vụ này phục vụ 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Medi-Cal không chi trả chi phí ăn ở khi lưu trú tại các cơ sở này. 
	 Các dịch vụ này cung cấp điều trị sức khỏe tâm thần cho những người có tình trạng sức khỏe tâm thần đang sinh sống tại các cơ sở lưu trú được cấp phép. Dịch vụ này giúp xây dựng kỹ năng cho người nhận dịch vụ và cung cấp dịch vụ điều trị theo hình thức lưu trú cho người có tình trạng sức khỏe tâm thần. Các dịch vụ này phục vụ 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Medi-Cal không chi trả chi phí ăn ở khi lưu trú tại các cơ sở này. 



	 
	 

	Dịch Vụ Điều Trị Lưu Trú Trong Giai Đoạn Khủng Hoảng 
	Dịch Vụ Điều Trị Lưu Trú Trong Giai Đoạn Khủng Hoảng 

	•
	•
	•
	 Các dịch vụ này cung cấp điều trị sức khỏe tâm thần và xây dựng kỹ năng cho những người gặp khủng hoảng nghiêm trọng về tâm thần hoặc cảm xúc. Điều này không dành cho những người cần chăm sóc tâm thần tại bệnh viện. Dịch vụ được cung cấp tại các cơ sở được cấp phép 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần. Medi-Cal không chi trả chi phí ăn ở tại các cơ sở này. 
	 Các dịch vụ này cung cấp điều trị sức khỏe tâm thần và xây dựng kỹ năng cho những người gặp khủng hoảng nghiêm trọng về tâm thần hoặc cảm xúc. Điều này không dành cho những người cần chăm sóc tâm thần tại bệnh viện. Dịch vụ được cung cấp tại các cơ sở được cấp phép 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần. Medi-Cal không chi trả chi phí ăn ở tại các cơ sở này. 



	 
	 

	Dịch Vụ Điều Trị Chuyên Sâu Ban Ngày 
	Dịch Vụ Điều Trị Chuyên Sâu Ban Ngày 

	•
	•
	•
	 Đây là chương trình điều trị sức khỏe tâm thần có cấu trúc được cung cấp cho một nhóm người mà nếu không tham gia thì có thể cần nhập viện hoặc một cơ sở chăm sóc 24 giờ khác. Chương trình kéo dài ba giờ mỗi ngày. Chương trình bao gồm trị liệu, liệu pháp tâm lý và các hoạt động xây dựng kỹ năng. 
	 Đây là chương trình điều trị sức khỏe tâm thần có cấu trúc được cung cấp cho một nhóm người mà nếu không tham gia thì có thể cần nhập viện hoặc một cơ sở chăm sóc 24 giờ khác. Chương trình kéo dài ba giờ mỗi ngày. Chương trình bao gồm trị liệu, liệu pháp tâm lý và các hoạt động xây dựng kỹ năng. 



	 
	 

	 
	Phục Hồi Chức Năng Ban Ngày

	•
	•
	•
	 Chương trình này nhằm giúp người có vấn đề về sức khỏe tâm thần học hỏi và phát triển các kỹ năng ứng phó và kỹ năng sống để kiểm soát tốt hơn các triệu chứng của mình. Chương trình kéo dài ít nhất ba giờ mỗi ngày. Chương trình bao gồm trị liệu và các hoạt động xây dựng kỹ năng. 
	 Chương trình này nhằm giúp người có vấn đề về sức khỏe tâm thần học hỏi và phát triển các kỹ năng ứng phó và kỹ năng sống để kiểm soát tốt hơn các triệu chứng của mình. Chương trình kéo dài ít nhất ba giờ mỗi ngày. Chương trình bao gồm trị liệu và các hoạt động xây dựng kỹ năng. 



	 
	 

	Dịch Vụ Điều Trị Tâm Thần Nội Trú Tại Bệnh Viện 
	Dịch Vụ Điều Trị Tâm Thần Nội Trú Tại Bệnh Viện 

	•
	•
	•
	 Đây là các dịch vụ được cung cấp tại bệnh viện tâm thần được cấp phép. Một chuyên gia sức khỏe tâm thần được cấp phép sẽ quyết định liệu một người có cần điều trị chuyên sâu liên tục suốt 24 giờ cho tình trạng sức khỏe tâm thần của họ hay không. Nếu chuyên gia xác định rằng thành viên cần điều trị liên tục suốt ngày đêm, thành viên phải ở lại bệnh viện 24 giờ mỗi ngày. 
	 Đây là các dịch vụ được cung cấp tại bệnh viện tâm thần được cấp phép. Một chuyên gia sức khỏe tâm thần được cấp phép sẽ quyết định liệu một người có cần điều trị chuyên sâu liên tục suốt 24 giờ cho tình trạng sức khỏe tâm thần của họ hay không. Nếu chuyên gia xác định rằng thành viên cần điều trị liên tục suốt ngày đêm, thành viên phải ở lại bệnh viện 24 giờ mỗi ngày. 



	 
	 

	Dịch Vụ Cơ Sở Y Tế Tâm Thần 
	Dịch Vụ Cơ Sở Y Tế Tâm Thần 

	•
	•
	•
	 Các dịch vụ này được cung cấp tại cơ sở y tế tâm thần được cấp phép chuyên về điều trị phục hồi chức năng 24 giờ cho các tình trạng sức khỏe tâm thần nghiêm trọng. Các cơ sở y tế tâm thần phải có thỏa thuận với bệnh viện hoặc phòng khám gần đó để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe thể chất của người đang được điều trị tại cơ sở. Các cơ sở y tế tâm thần chỉ được tiếp nhận và điều trị những bệnh nhân không có bệnh lý hoặc chấn thương thể chất đòi hỏi điều trị vượt quá mức thông thường có thể được điều trị th
	 Các dịch vụ này được cung cấp tại cơ sở y tế tâm thần được cấp phép chuyên về điều trị phục hồi chức năng 24 giờ cho các tình trạng sức khỏe tâm thần nghiêm trọng. Các cơ sở y tế tâm thần phải có thỏa thuận với bệnh viện hoặc phòng khám gần đó để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe thể chất của người đang được điều trị tại cơ sở. Các cơ sở y tế tâm thần chỉ được tiếp nhận và điều trị những bệnh nhân không có bệnh lý hoặc chấn thương thể chất đòi hỏi điều trị vượt quá mức thông thường có thể được điều trị th



	 
	 

	Dịch Vụ Trị Liệu Hành Vi 
	Dịch Vụ Trị Liệu Hành Vi 

	Dịch Vụ Trị Liệu Hành Vi là các can thiệp điều trị ngoại trú chuyên sâu ngắn hạn dành cho thành viên từ 21 tuổi trở xuống. Các dịch vụ này được thiết kế riêng cho từng thành viên. Thành viên nhận các dịch vụ này thường có rối loạn cảm xúc nghiêm trọng, 
	Dịch Vụ Trị Liệu Hành Vi là các can thiệp điều trị ngoại trú chuyên sâu ngắn hạn dành cho thành viên từ 21 tuổi trở xuống. Các dịch vụ này được thiết kế riêng cho từng thành viên. Thành viên nhận các dịch vụ này thường có rối loạn cảm xúc nghiêm trọng, 
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	Các dịch vụ này là loại dịch vụ sức khỏe tâm thần chuyên khoa do quận cung cấp nếu quý vị có vấn đề cảm xúc nghiêm trọng. Để nhận Dịch Vụ Trị Liệu Hành Vi, quý vị phải đang nhận một dịch vụ sức khỏe tâm thần, dưới 21 tuổi và có Medi-Cal toàn phần. 
	Các dịch vụ này là loại dịch vụ sức khỏe tâm thần chuyên khoa do quận cung cấp nếu quý vị có vấn đề cảm xúc nghiêm trọng. Để nhận Dịch Vụ Trị Liệu Hành Vi, quý vị phải đang nhận một dịch vụ sức khỏe tâm thần, dưới 21 tuổi và có Medi-Cal toàn phần. 

	•
	•
	•
	 Nếu quý vị đang sống tại nhà, nhân viên Dịch Vụ Trị Liệu Hành Vi có thể làm việc riêng với quý vị để giảm các vấn đề nghiêm trọng về hành vi, nhằm cố gắng giúp quý vị không phải chuyển sang mức độ chăm sóc cao hơn, chẳng hạn như nhà chăm sóc cộng đồng dành cho trẻ em và thanh thiếu niên dưới 21 tuổi có vấn đề cảm xúc rất nghiêm trọng. 
	 Nếu quý vị đang sống tại nhà, nhân viên Dịch Vụ Trị Liệu Hành Vi có thể làm việc riêng với quý vị để giảm các vấn đề nghiêm trọng về hành vi, nhằm cố gắng giúp quý vị không phải chuyển sang mức độ chăm sóc cao hơn, chẳng hạn như nhà chăm sóc cộng đồng dành cho trẻ em và thanh thiếu niên dưới 21 tuổi có vấn đề cảm xúc rất nghiêm trọng. 


	•
	•
	 Nếu quý vị đang sống tại một nơi không phải là nhà mình, nhân viên Dịch Vụ Trị Liệu Hành Vi 
	 Nếu quý vị đang sống tại một nơi không phải là nhà mình, nhân viên Dịch Vụ Trị Liệu Hành Vi 


	có thể làm việc với quý vị để quý vị có thể trở về nhà hoặc chuyển đến một môi trường gia đình, chẳng hạn như gia đình nhận nuôi tạm thời. 
	có thể làm việc với quý vị để quý vị có thể trở về nhà hoặc chuyển đến một môi trường gia đình, chẳng hạn như gia đình nhận nuôi tạm thời. 
	có thể làm việc với quý vị để quý vị có thể trở về nhà hoặc chuyển đến một môi trường gia đình, chẳng hạn như gia đình nhận nuôi tạm thời. 



	 
	 

	Dịch Vụ Trị Liệu Hành Vi sẽ giúp quý vị và gia đình, người chăm sóc hoặc người giám hộ học những cách mới để giải quyết các hành vi có vấn đề và tăng cường các loại hành vi giúp quý vị đạt được thành công. Quý vị, nhân viên Dịch Vụ Trị Liệu Hành Vi và gia đình, người chăm sóc hoặc người giám hộ sẽ làm việc cùng nhau như một nhóm để giải quyết các hành vi có vấn đề trong một khoảng thời gian ngắn cho đến khi quý vị không còn cần các dịch vụ này nữa. Quý vị sẽ có kế hoạch Dịch Vụ Trị Liệu Hành Vi, trong đó nêu r
	Dịch Vụ Trị Liệu Hành Vi sẽ giúp quý vị và gia đình, người chăm sóc hoặc người giám hộ học những cách mới để giải quyết các hành vi có vấn đề và tăng cường các loại hành vi giúp quý vị đạt được thành công. Quý vị, nhân viên Dịch Vụ Trị Liệu Hành Vi và gia đình, người chăm sóc hoặc người giám hộ sẽ làm việc cùng nhau như một nhóm để giải quyết các hành vi có vấn đề trong một khoảng thời gian ngắn cho đến khi quý vị không còn cần các dịch vụ này nữa. Quý vị sẽ có kế hoạch Dịch Vụ Trị Liệu Hành Vi, trong đó nêu r
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	Điều Phối Chăm Sóc Chuyên Sâu 
	Điều Phối Chăm Sóc Chuyên Sâu 

	Đây là dịch vụ quản lý hồ sơ có mục tiêu nhằm hỗ trợ đánh giá, lập kế hoạch chăm sóc và điều phối các dịch vụ cho người thụ hưởng dưới 21 tuổi. Dịch vụ này dành cho những người đủ điều kiện hưởng các dịch vụ Medi-Cal toàn diện và được giới thiệu đến dịch vụ dựa trên sự cần thiết về mặt y tế. Dịch vụ này được cung cấp theo các nguyên tắc của Mô Hình Thực Hành Cốt Lõi Tích Hợp. Dịch vụ này bao gồm việc thiết lập Nhóm Trẻ Em và Gia Đình nhằm giúp bảo đảm mối quan hệ giao tiếp lành mạnh giữa trẻ em, gia đình 
	Đây là dịch vụ quản lý hồ sơ có mục tiêu nhằm hỗ trợ đánh giá, lập kế hoạch chăm sóc và điều phối các dịch vụ cho người thụ hưởng dưới 21 tuổi. Dịch vụ này dành cho những người đủ điều kiện hưởng các dịch vụ Medi-Cal toàn diện và được giới thiệu đến dịch vụ dựa trên sự cần thiết về mặt y tế. Dịch vụ này được cung cấp theo các nguyên tắc của Mô Hình Thực Hành Cốt Lõi Tích Hợp. Dịch vụ này bao gồm việc thiết lập Nhóm Trẻ Em và Gia Đình nhằm giúp bảo đảm mối quan hệ giao tiếp lành mạnh giữa trẻ em, gia đình 

	 
	 

	Nhóm Trẻ Em và Gia Đình bao gồm hỗ trợ chuyên môn (ví dụ: điều phối viên chăm sóc, các nhà cung cấp và nhân viên quản lý hồ sơ từ các cơ quan phục vụ trẻ em), hỗ trợ tự nhiên (ví dụ: các thành viên gia đình, hàng xóm, bạn bè và giáo sĩ), và những người khác cùng phối hợp để xây dựng và thực hiện kế hoạch cho khách hàng. Nhóm này hỗ trợ và bảo đảm trẻ em và gia đình đạt được các mục tiêu của mình. 
	Nhóm Trẻ Em và Gia Đình bao gồm hỗ trợ chuyên môn (ví dụ: điều phối viên chăm sóc, các nhà cung cấp và nhân viên quản lý hồ sơ từ các cơ quan phục vụ trẻ em), hỗ trợ tự nhiên (ví dụ: các thành viên gia đình, hàng xóm, bạn bè và giáo sĩ), và những người khác cùng phối hợp để xây dựng và thực hiện kế hoạch cho khách hàng. Nhóm này hỗ trợ và bảo đảm trẻ em và gia đình đạt được các mục tiêu của mình. 

	 
	 

	Dịch vụ này cũng có một điều phối viên: 
	Dịch vụ này cũng có một điều phối viên: 

	•
	•
	•
	 Bảo đảm các dịch vụ cần thiết về mặt y tế được tiếp cận, điều phối và cung cấp theo cách phù hợp với thế mạnh, cá nhân hóa, hướng đến khách hàng và phù hợp về văn hóa và ngôn ngữ. 
	 Bảo đảm các dịch vụ cần thiết về mặt y tế được tiếp cận, điều phối và cung cấp theo cách phù hợp với thế mạnh, cá nhân hóa, hướng đến khách hàng và phù hợp về văn hóa và ngôn ngữ. 


	•
	•
	 Bảo đảm các dịch vụ và hỗ trợ được xây dựng dựa trên nhu cầu của trẻ em. 
	 Bảo đảm các dịch vụ và hỗ trợ được xây dựng dựa trên nhu cầu của trẻ em. 


	•
	•
	 Thiết lập cơ chế để tất cả mọi người cùng phối hợp làm việc vì lợi ích của trẻ em, gia đình, nhà 
	 Thiết lập cơ chế để tất cả mọi người cùng phối hợp làm việc vì lợi ích của trẻ em, gia đình, nhà 


	cung cấp, v.v. 
	cung cấp, v.v. 
	cung cấp, v.v. 


	•
	•
	 Hỗ trợ cha mẹ/người chăm sóc đáp ứng các nhu cầu của trẻ. 
	 Hỗ trợ cha mẹ/người chăm sóc đáp ứng các nhu cầu của trẻ. 


	•
	•
	 Giúp thành lập Nhóm Trẻ Em và Gia Đình và cung cấp sự hỗ trợ liên tục. 
	 Giúp thành lập Nhóm Trẻ Em và Gia Đình và cung cấp sự hỗ trợ liên tục. 


	•
	•
	 Bảo đảm trẻ nhận được sự chăm sóc từ các hệ thống phục vụ trẻ em khác khi cần thiết. 
	 Bảo đảm trẻ nhận được sự chăm sóc từ các hệ thống phục vụ trẻ em khác khi cần thiết. 



	 
	 

	Dịch Vụ Chuyên Sâu Tại Nhà 
	Dịch Vụ Chuyên Sâu Tại Nhà 

	•
	•
	•
	 Các dịch vụ này được thiết kế riêng cho từng thành viên. Dịch vụ bao gồm can thiệp dựa trên thế mạnh nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe tâm thần có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh hoạt của trẻ em/thanh thiếu niên. Các dịch vụ này nhằm giúp trẻ em/thanh thiếu niên xây dựng các kỹ năng cần thiết để sinh hoạt tốt hơn tại nhà và trong cộng đồng, đồng thời tăng cường khả năng của gia đình trong việc hỗ trợ trẻ đạt được điều đó. 
	 Các dịch vụ này được thiết kế riêng cho từng thành viên. Dịch vụ bao gồm can thiệp dựa trên thế mạnh nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe tâm thần có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh hoạt của trẻ em/thanh thiếu niên. Các dịch vụ này nhằm giúp trẻ em/thanh thiếu niên xây dựng các kỹ năng cần thiết để sinh hoạt tốt hơn tại nhà và trong cộng đồng, đồng thời tăng cường khả năng của gia đình trong việc hỗ trợ trẻ đạt được điều đó. 


	•
	•
	 Dịch Vụ Chuyên Sâu Tại Nhà được Nhóm Trẻ 
	 Dịch Vụ Chuyên Sâu Tại Nhà được Nhóm Trẻ 


	Em và Gia Đình cung cấp theo Mô Hình Thực Hành Cốt Lõi Tích Hợp. Dịch vụ này sử dụng kế hoạch dịch vụ tổng thể của gia đình. Các dịch vụ này được cung cấp cho thành viên dưới 21 tuổi đủ điều kiện hưởng Medi-Cal toàn phần. Cần có giấy giới thiệu dựa trên tính cần thiết về mặt y tế để nhận các dịch vụ này. 
	Em và Gia Đình cung cấp theo Mô Hình Thực Hành Cốt Lõi Tích Hợp. Dịch vụ này sử dụng kế hoạch dịch vụ tổng thể của gia đình. Các dịch vụ này được cung cấp cho thành viên dưới 21 tuổi đủ điều kiện hưởng Medi-Cal toàn phần. Cần có giấy giới thiệu dựa trên tính cần thiết về mặt y tế để nhận các dịch vụ này. 
	Em và Gia Đình cung cấp theo Mô Hình Thực Hành Cốt Lõi Tích Hợp. Dịch vụ này sử dụng kế hoạch dịch vụ tổng thể của gia đình. Các dịch vụ này được cung cấp cho thành viên dưới 21 tuổi đủ điều kiện hưởng Medi-Cal toàn phần. Cần có giấy giới thiệu dựa trên tính cần thiết về mặt y tế để nhận các dịch vụ này. 



	 
	 

	Chăm Sóc Nuôi Dưỡng Trị Liệu 
	Chăm Sóc Nuôi Dưỡng Trị Liệu 

	L
	LI
	Lbl
	LBody
	• Mô hình dịch vụ Chăm Sóc Nuôi Dưỡng Trị Liệu 
	cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần chuyên 
	khoa ngắn hạn, chuyên sâu dựa trên hiểu biết 
	về sang chấn cho trẻ em từ 21 tuổi trở xuống có 
	nhu cầu cảm xúc và hành vi phức tạp. Các dịch 
	vụ này được thiết kế riêng cho từng thành viên. 
	Trong Chăm Sóc Nuôi Dưỡng Trị Liệu, trẻ em 
	được sắp xếp sống cùng các cha mẹ được đào 
	tạo, giám sát và hỗ trợ trong chương trình Chăm 
	Sóc Nuôi Dưỡng Trị Liệu. 



	 
	 

	Liệu Pháp Tương Tác Cha Mẹ-Con Cái (PCIT) 
	Liệu Pháp Tương Tác Cha Mẹ-Con Cái (PCIT) 

	•
	•
	•
	 PCIT là một chương trình hỗ trợ trẻ em từ 2-7 tuổi có hành vi khó khăn, đồng thời giúp cha mẹ hoặc người chăm sóc học những phương pháp mới để ứng phó với các hành vi đó. Những hành vi này có thể bao gồm nổi giận hoặc không tuân theo quy tắc. 
	 PCIT là một chương trình hỗ trợ trẻ em từ 2-7 tuổi có hành vi khó khăn, đồng thời giúp cha mẹ hoặc người chăm sóc học những phương pháp mới để ứng phó với các hành vi đó. Những hành vi này có thể bao gồm nổi giận hoặc không tuân theo quy tắc. 


	•
	•
	 Trong PCIT, cha mẹ hoặc người chăm sóc đeo tai nghe khi chơi với trẻ trong phòng chơi đặc biệt. Chuyên viên trị liệu quan sát từ phòng khác hoặc qua video và đưa ra lời khuyên cho cha mẹ hoặc người chăm sóc qua tai nghe. Chuyên viên trị liệu giúp cha mẹ hoặc người chăm sóc học cách khuyến khích hành vi lành mạnh và cải thiện mối quan hệ với con. 
	 Trong PCIT, cha mẹ hoặc người chăm sóc đeo tai nghe khi chơi với trẻ trong phòng chơi đặc biệt. Chuyên viên trị liệu quan sát từ phòng khác hoặc qua video và đưa ra lời khuyên cho cha mẹ hoặc người chăm sóc qua tai nghe. Chuyên viên trị liệu giúp cha mẹ hoặc người chăm sóc học cách khuyến khích hành vi lành mạnh và cải thiện mối quan hệ với con. 



	 
	 

	Liệu Pháp Gia Đình Chức Năng (FFT) 
	Liệu Pháp Gia Đình Chức Năng (FFT) 

	•
	•
	•
	 FFT là một chương trình tư vấn ngắn hạn và tập trung dành cho gia đình và thanh thiếu niên từ 11-18 tuổi có hành vi khó khăn hoặc gặp trở 
	 FFT là một chương trình tư vấn ngắn hạn và tập trung dành cho gia đình và thanh thiếu niên từ 11-18 tuổi có hành vi khó khăn hoặc gặp trở 


	ngại trong việc điều tiết cảm xúc. Điều này có thể bao gồm vi phạm quy tắc, đánh nhau hoặc sử dụng dược chất gây nghiện. 
	ngại trong việc điều tiết cảm xúc. Điều này có thể bao gồm vi phạm quy tắc, đánh nhau hoặc sử dụng dược chất gây nghiện. 
	ngại trong việc điều tiết cảm xúc. Điều này có thể bao gồm vi phạm quy tắc, đánh nhau hoặc sử dụng dược chất gây nghiện. 


	•
	•
	 FFT làm việc với gia đình của thanh thiếu niên và đôi khi với các thành viên khác trong hệ thống hỗ trợ của các em như giáo viên hoặc bác sĩ để giúp giảm các hành vi không lành mạnh của thanh thiếu niên. 
	 FFT làm việc với gia đình của thanh thiếu niên và đôi khi với các thành viên khác trong hệ thống hỗ trợ của các em như giáo viên hoặc bác sĩ để giúp giảm các hành vi không lành mạnh của thanh thiếu niên. 



	 
	 

	Liệu Pháp Đa Hệ Thống (MST) 
	Liệu Pháp Đa Hệ Thống (MST) 

	•
	•
	•
	 MST là một chương trình dựa trên gia đình dành cho thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi gặp khó khăn nghiêm trọng về hành vi. MST thường được áp dụng cho những thanh thiếu niên đã từng gặp rắc rối với luật pháp hoặc có nguy cơ dính líu đến luật pháp, hoặc có nguy cơ bị đưa ra khỏi gia đình do hành vi của mình. 
	 MST là một chương trình dựa trên gia đình dành cho thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi gặp khó khăn nghiêm trọng về hành vi. MST thường được áp dụng cho những thanh thiếu niên đã từng gặp rắc rối với luật pháp hoặc có nguy cơ dính líu đến luật pháp, hoặc có nguy cơ bị đưa ra khỏi gia đình do hành vi của mình. 


	•
	•
	 MST huy động sự hỗ trợ từ gia đình và cộng đồng vào quá trình trị liệu để giúp thanh thiếu niên khắc phục các hành vi như vi phạm luật 
	 MST huy động sự hỗ trợ từ gia đình và cộng đồng vào quá trình trị liệu để giúp thanh thiếu niên khắc phục các hành vi như vi phạm luật 


	pháp hoặc sử dụng dược chất gây nghiện. MST cũng giúp cha mẹ học các kỹ năng để giúp họ xử lý những hành vi này tại nhà, với bạn bè đồng trang lứa hoặc trong các môi trường cộng đồng khác. 
	pháp hoặc sử dụng dược chất gây nghiện. MST cũng giúp cha mẹ học các kỹ năng để giúp họ xử lý những hành vi này tại nhà, với bạn bè đồng trang lứa hoặc trong các môi trường cộng đồng khác. 
	pháp hoặc sử dụng dược chất gây nghiện. MST cũng giúp cha mẹ học các kỹ năng để giúp họ xử lý những hành vi này tại nhà, với bạn bè đồng trang lứa hoặc trong các môi trường cộng đồng khác. 


	•
	•
	 Thông qua MST, cha mẹ và người chăm sóc có thể học cách ứng phó với những tình huống khó khăn với trẻ em hoặc thanh thiếu niên con mình. Họ cũng sẽ học cách giải quyết tốt hơn các vấn đề tại nhà, với bạn bè hoặc trong khu dân cư. Chương trình tôn trọng các nền văn hóa khác nhau và tập trung hỗ trợ gia đình ngay tại nhà và cộng đồng của họ. Chương trình cũng phối hợp với trường học, cảnh sát và tòa án. 
	 Thông qua MST, cha mẹ và người chăm sóc có thể học cách ứng phó với những tình huống khó khăn với trẻ em hoặc thanh thiếu niên con mình. Họ cũng sẽ học cách giải quyết tốt hơn các vấn đề tại nhà, với bạn bè hoặc trong khu dân cư. Chương trình tôn trọng các nền văn hóa khác nhau và tập trung hỗ trợ gia đình ngay tại nhà và cộng đồng của họ. Chương trình cũng phối hợp với trường học, cảnh sát và tòa án. 


	•
	•
	 Tần suất các buổi gặp giữa gia đình và chương trình có thể thay đổi. Một số gia đình có thể chỉ cần những buổi trao đổi ngắn, trong khi những gia đình khác có thể gặp gỡ trong hai giờ mỗi 
	 Tần suất các buổi gặp giữa gia đình và chương trình có thể thay đổi. Một số gia đình có thể chỉ cần những buổi trao đổi ngắn, trong khi những gia đình khác có thể gặp gỡ trong hai giờ mỗi 


	ngày hoặc mỗi tuần. Sự hỗ trợ này thường kéo dài từ 3 đến 5 tháng. 
	ngày hoặc mỗi tuần. Sự hỗ trợ này thường kéo dài từ 3 đến 5 tháng. 
	ngày hoặc mỗi tuần. Sự hỗ trợ này thường kéo dài từ 3 đến 5 tháng. 



	 
	 

	Tái Hòa Nhập Cho Người Liên Quan Đến Hệ Thống Tư Pháp 
	Tái Hòa Nhập Cho Người Liên Quan Đến Hệ Thống Tư Pháp 

	•
	•
	•
	 Cung cấp các dịch vụ y tế cho thành viên liên quan đến hệ thống tư pháp trong tối đa 90 ngày trước khi họ được phóng thích khỏi nơi giam giữ. Các loại dịch vụ có sẵn bao gồm quản lý hồ sơ tái hòa nhập, dịch vụ tư vấn lâm sàng sức khỏe hành vi, hỗ trợ người đồng cảnh ngộ, tư vấn sức khỏe hành vi, trị liệu, giáo dục sức khỏe bệnh nhân, dịch vụ dùng thuốc, lập kế hoạch sau khi được trả tự do và xuất viện, dịch vụ xét nghiệm và X-quang, thông tin về thuốc, dịch vụ hỗ trợ và hỗ trợ ghi danh với nhà cung cấp ph
	 Cung cấp các dịch vụ y tế cho thành viên liên quan đến hệ thống tư pháp trong tối đa 90 ngày trước khi họ được phóng thích khỏi nơi giam giữ. Các loại dịch vụ có sẵn bao gồm quản lý hồ sơ tái hòa nhập, dịch vụ tư vấn lâm sàng sức khỏe hành vi, hỗ trợ người đồng cảnh ngộ, tư vấn sức khỏe hành vi, trị liệu, giáo dục sức khỏe bệnh nhân, dịch vụ dùng thuốc, lập kế hoạch sau khi được trả tự do và xuất viện, dịch vụ xét nghiệm và X-quang, thông tin về thuốc, dịch vụ hỗ trợ và hỗ trợ ghi danh với nhà cung cấp ph


	vụ này, cá nhân phải là thành viên Medi-Cal hoặc CHIP, và: 
	vụ này, cá nhân phải là thành viên Medi-Cal hoặc CHIP, và: 
	vụ này, cá nhân phải là thành viên Medi-Cal hoặc CHIP, và: 
	o
	o
	o
	 Nếu dưới 21 tuổi, đang bị giam giữ tại Cơ Sở Cải Huấn Thanh Thiếu Niên. 
	 Nếu dưới 21 tuổi, đang bị giam giữ tại Cơ Sở Cải Huấn Thanh Thiếu Niên. 


	o
	o
	 Nếu là người trưởng thành, đang bị giam giữ và đáp ứng một trong các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của chương trình. 
	 Nếu là người trưởng thành, đang bị giam giữ và đáp ứng một trong các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của chương trình. 





	•
	•
	 Để biết thêm thông tin về dịch vụ này, quý vị hãy liên hệ với quận theo số điện thoại được ghi trên bìa sổ tay này. 
	 Để biết thêm thông tin về dịch vụ này, quý vị hãy liên hệ với quận theo số điện thoại được ghi trên bìa sổ tay này. 



	 
	 

	Dịch Vụ Hỗ Trợ Người Đồng Cảnh Ngộ Medi-Cal (khác nhau tùy theo quận) 
	Dịch Vụ Hỗ Trợ Người Đồng Cảnh Ngộ Medi-Cal (khác nhau tùy theo quận) 

	•
	•
	•
	 Dịch Vụ Hỗ Trợ Người Đồng Cảnh Ngộ Medi-Cal thúc đẩy quá trình phục hồi, khả năng thích ứng, sự gắn kết, tương tác xã hội, tự lập, tự bảo vệ quyền lợi, phát triển mạng lưới hỗ trợ tự nhiên và xác định thế mạnh thông qua các hoạt động có cấu trúc. Các dịch vụ này có thể được cung cấp cho quý vị hoặc cho (những) người hỗ 
	 Dịch Vụ Hỗ Trợ Người Đồng Cảnh Ngộ Medi-Cal thúc đẩy quá trình phục hồi, khả năng thích ứng, sự gắn kết, tương tác xã hội, tự lập, tự bảo vệ quyền lợi, phát triển mạng lưới hỗ trợ tự nhiên và xác định thế mạnh thông qua các hoạt động có cấu trúc. Các dịch vụ này có thể được cung cấp cho quý vị hoặc cho (những) người hỗ 


	trợ quan trọng do quý vị chỉ định, và có thể được nhận đồng thời với các dịch vụ sức khỏe tâm thần khác hoặc dịch vụ của Hệ Thống Cung Cấp Dịch Vụ Có Tổ Chức Drug Medi-Cal. Chuyên Viên Hỗ Trợ Người Đồng Cảnh Ngộ trong Dịch Vụ Hỗ Trợ Người Đồng Cảnh Ngộ Medi-Cal là người đã từng trải qua các tình trạng sức khỏe hành vi hoặc rối loạn sử dụng dược chất và đang trong quá trình phục hồi, đã hoàn thành các yêu cầu của chương trình chứng nhận được Tiểu Bang phê duyệt của quận, được quận chứng nhận và cung cấp các d
	trợ quan trọng do quý vị chỉ định, và có thể được nhận đồng thời với các dịch vụ sức khỏe tâm thần khác hoặc dịch vụ của Hệ Thống Cung Cấp Dịch Vụ Có Tổ Chức Drug Medi-Cal. Chuyên Viên Hỗ Trợ Người Đồng Cảnh Ngộ trong Dịch Vụ Hỗ Trợ Người Đồng Cảnh Ngộ Medi-Cal là người đã từng trải qua các tình trạng sức khỏe hành vi hoặc rối loạn sử dụng dược chất và đang trong quá trình phục hồi, đã hoàn thành các yêu cầu của chương trình chứng nhận được Tiểu Bang phê duyệt của quận, được quận chứng nhận và cung cấp các d
	trợ quan trọng do quý vị chỉ định, và có thể được nhận đồng thời với các dịch vụ sức khỏe tâm thần khác hoặc dịch vụ của Hệ Thống Cung Cấp Dịch Vụ Có Tổ Chức Drug Medi-Cal. Chuyên Viên Hỗ Trợ Người Đồng Cảnh Ngộ trong Dịch Vụ Hỗ Trợ Người Đồng Cảnh Ngộ Medi-Cal là người đã từng trải qua các tình trạng sức khỏe hành vi hoặc rối loạn sử dụng dược chất và đang trong quá trình phục hồi, đã hoàn thành các yêu cầu của chương trình chứng nhận được Tiểu Bang phê duyệt của quận, được quận chứng nhận và cung cấp các d


	•
	•
	 Dịch Vụ Hỗ Trợ Người Đồng Cảnh Ngộ Medi-Cal bao gồm huấn luyện cá nhân và theo nhóm, nhóm giáo dục xây dựng kỹ năng, điều hướng tài nguyên, các dịch vụ gắn kết nhằm khuyến 
	 Dịch Vụ Hỗ Trợ Người Đồng Cảnh Ngộ Medi-Cal bao gồm huấn luyện cá nhân và theo nhóm, nhóm giáo dục xây dựng kỹ năng, điều hướng tài nguyên, các dịch vụ gắn kết nhằm khuyến 


	khích quý vị tham gia điều trị sức khỏe hành vi và các hoạt động trị liệu như nâng cao khả năng tự bảo vệ quyền lợi. 
	khích quý vị tham gia điều trị sức khỏe hành vi và các hoạt động trị liệu như nâng cao khả năng tự bảo vệ quyền lợi. 
	khích quý vị tham gia điều trị sức khỏe hành vi và các hoạt động trị liệu như nâng cao khả năng tự bảo vệ quyền lợi. 


	•
	•
	 Thành viên dưới 21 tuổi có thể đủ điều kiện nhận dịch vụ này theo chương trình Sàng Lọc, Chẩn Đoán và Điều Trị Sớm và Định Kỳ bất kể đang sinh sống tại quận nào. 
	 Thành viên dưới 21 tuổi có thể đủ điều kiện nhận dịch vụ này theo chương trình Sàng Lọc, Chẩn Đoán và Điều Trị Sớm và Định Kỳ bất kể đang sinh sống tại quận nào. 


	•
	•
	 Việc cung cấp Dịch Vụ Hỗ Trợ Người Đồng Cảnh Ngộ Medi-Cal không bắt buộc đối với các quận tham gia. Quý vị hãy tham khảo mục “Thông Tin Bổ Sung Về Quận Của Quý Vị” ở cuối sổ tay này để biết quận của quý vị có cung cấp dịch vụ này hay không. 
	 Việc cung cấp Dịch Vụ Hỗ Trợ Người Đồng Cảnh Ngộ Medi-Cal không bắt buộc đối với các quận tham gia. Quý vị hãy tham khảo mục “Thông Tin Bổ Sung Về Quận Của Quý Vị” ở cuối sổ tay này để biết quận của quý vị có cung cấp dịch vụ này hay không. 



	 
	 

	 
	Dịch Vụ Can Thiệp Khủng Hoảng Lưu Động

	•
	•
	•
	  
	Dịch Vụ Can Thiệp Khủng Hoảng Lưu Động được cung cấp khi quý vị đang trải qua khủng hoảng sức khỏe tâm thần.


	•
	•
	 Dịch Vụ Can Thiệp Khủng Hoảng Lưu Động do nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cung 
	 Dịch Vụ Can Thiệp Khủng Hoảng Lưu Động do nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cung 


	cấp tại nơi quý vị đang gặp khủng hoảng, bao gồm tại nhà, nơi làm việc, trường học hoặc các địa điểm khác trong cộng đồng, không bao gồm bệnh viện hoặc cơ sở điều trị khác. Dịch Vụ Can Thiệp Khủng Hoảng Lưu Động phục vụ 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, 365 ngày một năm. 
	cấp tại nơi quý vị đang gặp khủng hoảng, bao gồm tại nhà, nơi làm việc, trường học hoặc các địa điểm khác trong cộng đồng, không bao gồm bệnh viện hoặc cơ sở điều trị khác. Dịch Vụ Can Thiệp Khủng Hoảng Lưu Động phục vụ 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, 365 ngày một năm. 
	cấp tại nơi quý vị đang gặp khủng hoảng, bao gồm tại nhà, nơi làm việc, trường học hoặc các địa điểm khác trong cộng đồng, không bao gồm bệnh viện hoặc cơ sở điều trị khác. Dịch Vụ Can Thiệp Khủng Hoảng Lưu Động phục vụ 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, 365 ngày một năm. 


	•
	•
	 Dịch Vụ Can Thiệp Khủng Hoảng Lưu Động bao gồm phản ứng nhanh, đánh giá cá nhân và ổn định dựa vào cộng đồng. Nếu quý vị cần được chăm sóc thêm, nhà cung cấp dịch vụ can thiệp khủng hoảng lưu động cũng sẽ thực hiện chuyển tiếp chăm sóc liền mạch hoặc giới thiệu đến các dịch vụ khác. 
	 Dịch Vụ Can Thiệp Khủng Hoảng Lưu Động bao gồm phản ứng nhanh, đánh giá cá nhân và ổn định dựa vào cộng đồng. Nếu quý vị cần được chăm sóc thêm, nhà cung cấp dịch vụ can thiệp khủng hoảng lưu động cũng sẽ thực hiện chuyển tiếp chăm sóc liền mạch hoặc giới thiệu đến các dịch vụ khác. 



	 
	 

	P
	Điều Trị Chủ Động Tại Cộng Đồng (ACT) (khác 
	nhau tùy theo quận) 

	•
	•
	•
	 ACT là một dịch vụ hỗ trợ những người có nhu cầu sức khỏe tâm thần nghiêm trọng. Những người cần ACT thường đã từng nhập viện, đi cấp cứu, lưu trú tại các trung tâm điều trị 
	 ACT là một dịch vụ hỗ trợ những người có nhu cầu sức khỏe tâm thần nghiêm trọng. Những người cần ACT thường đã từng nhập viện, đi cấp cứu, lưu trú tại các trung tâm điều trị 


	và/hoặc từng gặp rắc rối với luật pháp. Họ cũng có thể từng trải qua tình trạng vô gia cư hoặc không thể nhận được sự trợ giúp từ các phòng khám thông thường. 
	và/hoặc từng gặp rắc rối với luật pháp. Họ cũng có thể từng trải qua tình trạng vô gia cư hoặc không thể nhận được sự trợ giúp từ các phòng khám thông thường. 
	và/hoặc từng gặp rắc rối với luật pháp. Họ cũng có thể từng trải qua tình trạng vô gia cư hoặc không thể nhận được sự trợ giúp từ các phòng khám thông thường. 


	•
	•
	 ACT thiết kế các dịch vụ phù hợp với từng người và nhu cầu riêng của họ. Mục tiêu là giúp mọi người cảm thấy tốt hơn và học cách sinh sống trong cộng đồng. Một nhóm gồm các chuyên gia khác nhau sẽ phối hợp chặt chẽ để cung cấp đủ mọi loại hình hỗ trợ và điều trị. Nhóm này giúp đỡ mọi người về sức khỏe tâm thần, dạy họ các kỹ năng sống quan trọng, điều phối việc chăm sóc và hỗ trợ ngay tại cộng đồng. Mục tiêu tổng thể là giúp mỗi cá nhân phục hồi khỏi tình trạng sức khỏe hành vi và có cuộc sống tốt đẹp hơn tro
	 ACT thiết kế các dịch vụ phù hợp với từng người và nhu cầu riêng của họ. Mục tiêu là giúp mọi người cảm thấy tốt hơn và học cách sinh sống trong cộng đồng. Một nhóm gồm các chuyên gia khác nhau sẽ phối hợp chặt chẽ để cung cấp đủ mọi loại hình hỗ trợ và điều trị. Nhóm này giúp đỡ mọi người về sức khỏe tâm thần, dạy họ các kỹ năng sống quan trọng, điều phối việc chăm sóc và hỗ trợ ngay tại cộng đồng. Mục tiêu tổng thể là giúp mỗi cá nhân phục hồi khỏi tình trạng sức khỏe hành vi và có cuộc sống tốt đẹp hơn tro


	•
	•
	 Việc cung cấp dịch vụ ACT không bắt buộc đối với các quận tham gia. Quý vị hãy tham khảo 
	 Việc cung cấp dịch vụ ACT không bắt buộc đối với các quận tham gia. Quý vị hãy tham khảo 


	mục “Thông Tin Bổ Sung Về Quận Của Quý Vị” ở cuối sổ tay này để biết quận của quý vị có cung cấp dịch vụ này hay không. 
	mục “Thông Tin Bổ Sung Về Quận Của Quý Vị” ở cuối sổ tay này để biết quận của quý vị có cung cấp dịch vụ này hay không. 
	mục “Thông Tin Bổ Sung Về Quận Của Quý Vị” ở cuối sổ tay này để biết quận của quý vị có cung cấp dịch vụ này hay không. 



	 
	 

	Điều Trị Chủ Động Tại Cộng Đồng Cho Người Liên Quan Đến Hệ Thống Tư Pháp (FACT) (khác nhau tùy theo quận) 
	Điều Trị Chủ Động Tại Cộng Đồng Cho Người Liên Quan Đến Hệ Thống Tư Pháp (FACT) (khác nhau tùy theo quận) 

	•
	•
	•
	 FACT là một dịch vụ hỗ trợ những người có nhu cầu sức khỏe tâm thần nghiêm trọng và đã từng gặp rắc rối với luật pháp. Dịch vụ này hoạt động tương tự như chương trình ACT, nhưng có một số thành phần bổ sung nhằm giúp những người có nguy cơ cao hoặc đã từng liên quan đến hệ thống tư pháp hình sự. 
	 FACT là một dịch vụ hỗ trợ những người có nhu cầu sức khỏe tâm thần nghiêm trọng và đã từng gặp rắc rối với luật pháp. Dịch vụ này hoạt động tương tự như chương trình ACT, nhưng có một số thành phần bổ sung nhằm giúp những người có nguy cơ cao hoặc đã từng liên quan đến hệ thống tư pháp hình sự. 


	•
	•
	 Nhóm FACT bao gồm các chuyên gia được đào tạo đặc biệt để hiểu rõ nhu cầu của những người từng gặp rắc rối với luật pháp. Nhóm này cung cấp các loại hình hỗ trợ và điều trị tương tự ACT, như hỗ trợ sức khỏe hành vi, dạy kỹ năng sống, điều phối việc chăm sóc và hỗ trợ tại 
	 Nhóm FACT bao gồm các chuyên gia được đào tạo đặc biệt để hiểu rõ nhu cầu của những người từng gặp rắc rối với luật pháp. Nhóm này cung cấp các loại hình hỗ trợ và điều trị tương tự ACT, như hỗ trợ sức khỏe hành vi, dạy kỹ năng sống, điều phối việc chăm sóc và hỗ trợ tại 


	cộng đồng. 
	cộng đồng. 
	cộng đồng. 


	•
	•
	 Mục tiêu là giúp mỗi cá nhân cảm thấy tốt hơn, tránh xa các rắc rối pháp lý và sống một cuộc đời lành mạnh hơn trong cộng đồng. 
	 Mục tiêu là giúp mỗi cá nhân cảm thấy tốt hơn, tránh xa các rắc rối pháp lý và sống một cuộc đời lành mạnh hơn trong cộng đồng. 


	•
	•
	 Việc cung cấp dịch vụ FACT không bắt buộc đối với các quận tham gia. Quý vị hãy tham khảo mục “Thông Tin Bổ Sung Về Quận Của Quý Vị” ở cuối sổ tay này để biết quận của quý vị có cung cấp dịch vụ này hay không. 
	 Việc cung cấp dịch vụ FACT không bắt buộc đối với các quận tham gia. Quý vị hãy tham khảo mục “Thông Tin Bổ Sung Về Quận Của Quý Vị” ở cuối sổ tay này để biết quận của quý vị có cung cấp dịch vụ này hay không. 



	 
	 

	Chăm Sóc Chuyên Khoa Phối Hợp (CSC) cho Loạn Thần Khởi Phát Lần Đầu (FEP) (khác nhau tùy theo quận) 
	Chăm Sóc Chuyên Khoa Phối Hợp (CSC) cho Loạn Thần Khởi Phát Lần Đầu (FEP) (khác nhau tùy theo quận) 

	•
	•
	•
	 CSC là dịch vụ hỗ trợ những người lần đầu trải qua tình trạng loạn thần. Loạn thần có nhiều triệu chứng khác nhau, bao gồm cả nhìn thấy hoặc nghe thấy những điều mà người khác không nhìn hoặc không nghe thấy. CSC cung cấp sự hỗ trợ nhanh chóng và kết hợp trong các giai đoạn đầu của loạn thần, giúp ngăn ngừa 
	 CSC là dịch vụ hỗ trợ những người lần đầu trải qua tình trạng loạn thần. Loạn thần có nhiều triệu chứng khác nhau, bao gồm cả nhìn thấy hoặc nghe thấy những điều mà người khác không nhìn hoặc không nghe thấy. CSC cung cấp sự hỗ trợ nhanh chóng và kết hợp trong các giai đoạn đầu của loạn thần, giúp ngăn ngừa 


	việc phải nằm viện, đi cấp cứu, lưu trú tại các trung tâm điều trị, gặp rắc rối với luật pháp, sử dụng dược chất và tình trạng vô gia cư. 
	việc phải nằm viện, đi cấp cứu, lưu trú tại các trung tâm điều trị, gặp rắc rối với luật pháp, sử dụng dược chất và tình trạng vô gia cư. 
	việc phải nằm viện, đi cấp cứu, lưu trú tại các trung tâm điều trị, gặp rắc rối với luật pháp, sử dụng dược chất và tình trạng vô gia cư. 


	•
	•
	 CSC tập trung vào từng cá nhân và nhu cầu riêng của họ. Một nhóm gồm các chuyên gia khác nhau sẽ phối hợp chặt chẽ để cung cấp đủ mọi loại hình trợ giúp. Họ hỗ trợ điều trị sức khỏe tâm thần, dạy các kỹ năng sống quan trọng, điều phối việc chăm sóc và hỗ trợ tại cộng đồng. Mục tiêu là giúp mọi người cảm thấy tốt hơn, kiểm soát các triệu chứng và sống ổn định trong cộng đồng. 
	 CSC tập trung vào từng cá nhân và nhu cầu riêng của họ. Một nhóm gồm các chuyên gia khác nhau sẽ phối hợp chặt chẽ để cung cấp đủ mọi loại hình trợ giúp. Họ hỗ trợ điều trị sức khỏe tâm thần, dạy các kỹ năng sống quan trọng, điều phối việc chăm sóc và hỗ trợ tại cộng đồng. Mục tiêu là giúp mọi người cảm thấy tốt hơn, kiểm soát các triệu chứng và sống ổn định trong cộng đồng. 


	•
	•
	 Việc cung cấp CSC cho FEP không bắt buộc đối với các quận tham gia. Quý vị hãy tham khảo mục “Thông Tin Bổ Sung Về Quận Của Quý Vị” ở cuối sổ tay này để biết quận của quý vị có cung cấp dịch vụ này hay không. 
	 Việc cung cấp CSC cho FEP không bắt buộc đối với các quận tham gia. Quý vị hãy tham khảo mục “Thông Tin Bổ Sung Về Quận Của Quý Vị” ở cuối sổ tay này để biết quận của quý vị có cung cấp dịch vụ này hay không. 



	 
	 

	 
	 

	Dịch Vụ Câu Lạc Bộ Phục Hồi (khác nhau tùy theo quận) 
	Dịch Vụ Câu Lạc Bộ Phục Hồi (khác nhau tùy theo quận) 

	•
	•
	•
	 Câu Lạc Bộ Phục Hồi là những không gian đặc biệt giúp mọi người phục hồi từ các tình trạng sức khỏe hành vi. Những nơi này tập trung vào thế mạnh của mỗi người và xây dựng một cộng đồng hỗ trợ. 
	 Câu Lạc Bộ Phục Hồi là những không gian đặc biệt giúp mọi người phục hồi từ các tình trạng sức khỏe hành vi. Những nơi này tập trung vào thế mạnh của mỗi người và xây dựng một cộng đồng hỗ trợ. 


	•
	•
	 Tại Câu Lạc Bộ Phục Hồi, mọi người có thể tìm kiếm việc làm, kết bạn, học hỏi những điều mới và phát triển các kỹ năng để cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Người tham gia cũng làm việc cùng nhân viên của Câu Lạc Bộ Phục Hồi để đóng góp vào các nhu cầu chung, chẳng hạn như chuẩn bị bữa trưa cho các thành viên khác của Câu Lạc Bộ Phục Hồi. Mục tiêu là giúp mọi người trở thành một phần của cộng đồng, khuyến khích nhau đạt được các mục tiêu cá nhân và nâng cao chất lượng cuộc sống tổng thể. 
	 Tại Câu Lạc Bộ Phục Hồi, mọi người có thể tìm kiếm việc làm, kết bạn, học hỏi những điều mới và phát triển các kỹ năng để cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Người tham gia cũng làm việc cùng nhân viên của Câu Lạc Bộ Phục Hồi để đóng góp vào các nhu cầu chung, chẳng hạn như chuẩn bị bữa trưa cho các thành viên khác của Câu Lạc Bộ Phục Hồi. Mục tiêu là giúp mọi người trở thành một phần của cộng đồng, khuyến khích nhau đạt được các mục tiêu cá nhân và nâng cao chất lượng cuộc sống tổng thể. 


	•
	•
	 Việc cung cấp Dịch Vụ Câu Lạc Bộ Phục Hồi không bắt buộc đối với các quận tham gia. Quý vị hãy tham khảo mục “Thông Tin Bổ Sung Về Quận Của Quý Vị” ở cuối sổ tay này để biết quận của quý vị có cung cấp dịch vụ này hay không. 
	 Việc cung cấp Dịch Vụ Câu Lạc Bộ Phục Hồi không bắt buộc đối với các quận tham gia. Quý vị hãy tham khảo mục “Thông Tin Bổ Sung Về Quận Của Quý Vị” ở cuối sổ tay này để biết quận của quý vị có cung cấp dịch vụ này hay không. 



	 
	 

	Dịch Vụ Nhân Viên Y Tế Cộng Đồng Tăng Cường (CHW) (khác nhau tùy theo quận) 
	Dịch Vụ Nhân Viên Y Tế Cộng Đồng Tăng Cường (CHW) (khác nhau tùy theo quận) 

	•
	•
	•
	 CHW là những nhân viên y tế được đào tạo đặc biệt và là những thành viên được cộng đồng tin cậy. 
	 CHW là những nhân viên y tế được đào tạo đặc biệt và là những thành viên được cộng đồng tin cậy. 


	•
	•
	 Mục tiêu của Dịch Vụ CHW Tăng Cường là giúp ngăn ngừa bệnh tật, tình trạng khuyết tật và các vấn đề sức khỏe khác trước khi trở nên nghiêm trọng hơn. Dịch Vụ CHW Tăng Cường bao gồm tất cả các phần và quy định giống như dịch vụ CHW dự phòng thông thường, nhưng được điều chỉnh phù hợp cho những người cần thêm hỗ trợ về sức khỏe hành vi. Mục tiêu là cung cấp 
	 Mục tiêu của Dịch Vụ CHW Tăng Cường là giúp ngăn ngừa bệnh tật, tình trạng khuyết tật và các vấn đề sức khỏe khác trước khi trở nên nghiêm trọng hơn. Dịch Vụ CHW Tăng Cường bao gồm tất cả các phần và quy định giống như dịch vụ CHW dự phòng thông thường, nhưng được điều chỉnh phù hợp cho những người cần thêm hỗ trợ về sức khỏe hành vi. Mục tiêu là cung cấp 


	sự hỗ trợ bổ sung để giúp các thành viên này duy trì sức khỏe và trạng thái ổn định. 
	sự hỗ trợ bổ sung để giúp các thành viên này duy trì sức khỏe và trạng thái ổn định. 
	sự hỗ trợ bổ sung để giúp các thành viên này duy trì sức khỏe và trạng thái ổn định. 


	•
	•
	 Một số dịch vụ trong số này bao gồm giáo dục và đào tạo về sức khỏe, trong đó có kiểm soát và ngăn ngừa bệnh mạn tính hoặc bệnh truyền nhiễm; các tình trạng sức khỏe hành vi, sức khỏe thai sản và sức khỏe răng miệng; ngăn ngừa chấn thương; thúc đẩy sức khỏe và hướng dẫn, bao gồm cả đặt mục tiêu và xây dựng kế hoạch hành động nhằm ngăn ngừa và quản lý bệnh tật. 
	 Một số dịch vụ trong số này bao gồm giáo dục và đào tạo về sức khỏe, trong đó có kiểm soát và ngăn ngừa bệnh mạn tính hoặc bệnh truyền nhiễm; các tình trạng sức khỏe hành vi, sức khỏe thai sản và sức khỏe răng miệng; ngăn ngừa chấn thương; thúc đẩy sức khỏe và hướng dẫn, bao gồm cả đặt mục tiêu và xây dựng kế hoạch hành động nhằm ngăn ngừa và quản lý bệnh tật. 


	•
	•
	 Việc cung cấp Dịch Vụ CHW Tăng Cường không bắt buộc đối với các quận tham gia. Quý vị hãy tham khảo mục “Thông Tin Bổ Sung Về Quận Của Quý Vị” ở cuối sổ tay này để biết quận của quý vị có cung cấp dịch vụ này hay không. 
	 Việc cung cấp Dịch Vụ CHW Tăng Cường không bắt buộc đối với các quận tham gia. Quý vị hãy tham khảo mục “Thông Tin Bổ Sung Về Quận Của Quý Vị” ở cuối sổ tay này để biết quận của quý vị có cung cấp dịch vụ này hay không. 



	 
	 

	Hỗ Trợ Việc Làm (khác nhau tùy theo quận) 
	Hỗ Trợ Việc Làm (khác nhau tùy theo quận) 

	•
	•
	•
	 Mô hình Sắp Xếp và Hỗ Trợ Cá Nhân (IPS) 
	 Mô hình Sắp Xếp và Hỗ Trợ Cá Nhân (IPS) 


	trong Hỗ Trợ Việc Làm là một dịch vụ giúp những người có nhu cầu sức khỏe hành vi nghiêm trọng tìm kiếm và duy trì việc làm cạnh tranh trong cộng đồng. 
	trong Hỗ Trợ Việc Làm là một dịch vụ giúp những người có nhu cầu sức khỏe hành vi nghiêm trọng tìm kiếm và duy trì việc làm cạnh tranh trong cộng đồng. 
	trong Hỗ Trợ Việc Làm là một dịch vụ giúp những người có nhu cầu sức khỏe hành vi nghiêm trọng tìm kiếm và duy trì việc làm cạnh tranh trong cộng đồng. 


	•
	•
	 Thông qua việc tham gia Hỗ Trợ Việc Làm theo mô hình IPS, mọi người có thể đạt được kết quả việc làm tốt hơn và hỗ trợ quá trình phục hồi sau tình trạng sức khỏe hành vi của mình. 
	 Thông qua việc tham gia Hỗ Trợ Việc Làm theo mô hình IPS, mọi người có thể đạt được kết quả việc làm tốt hơn và hỗ trợ quá trình phục hồi sau tình trạng sức khỏe hành vi của mình. 


	•
	•
	 Chương trình này cũng giúp tăng cường tính độc lập, cảm giác gắn kết và cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống tổng thể. 
	 Chương trình này cũng giúp tăng cường tính độc lập, cảm giác gắn kết và cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống tổng thể. 


	•
	•
	 Việc cung cấp Hỗ Trợ Việc Làm không bắt buộc đối với các quận tham gia. Quý vị hãy tham khảo mục “Thông Tin Bổ Sung Về Quận Của Quý Vị” ở cuối sổ tay này để biết quận của quý vị có cung cấp dịch vụ này hay không. 
	 Việc cung cấp Hỗ Trợ Việc Làm không bắt buộc đối với các quận tham gia. Quý vị hãy tham khảo mục “Thông Tin Bổ Sung Về Quận Của Quý Vị” ở cuối sổ tay này để biết quận của quý vị có cung cấp dịch vụ này hay không. 



	 
	 

	Dịch Vụ Tiếp Cận Tại Cơ Sở (khác nhau tùy theo quận) 
	Dịch Vụ Tiếp Cận Tại Cơ Sở (khác nhau tùy theo quận) 

	•
	•
	•
	 Dịch Vụ Tiếp Cận Tại Cơ Sở Hỗ Trợ Chuyển 
	 Dịch Vụ Tiếp Cận Tại Cơ Sở Hỗ Trợ Chuyển 


	Tiếp Cộng Đồng giúp những người đang lưu trú dài ngày tại bệnh viện hoặc cơ sở điều trị tâm thần hoặc có nguy cơ phải lưu trú dài ngày tại đó. Chương trình phối hợp với quý vị, gia đình quý vị, bệnh viện hoặc cơ sở điều trị và những người hỗ trợ khác để giúp quý vị trở về sống tại cộng đồng. Mục tiêu là giúp quý vị tránh phải lưu trú dài hạn tại bệnh viện tâm thần hoặc các trung tâm chăm sóc khác. 
	Tiếp Cộng Đồng giúp những người đang lưu trú dài ngày tại bệnh viện hoặc cơ sở điều trị tâm thần hoặc có nguy cơ phải lưu trú dài ngày tại đó. Chương trình phối hợp với quý vị, gia đình quý vị, bệnh viện hoặc cơ sở điều trị và những người hỗ trợ khác để giúp quý vị trở về sống tại cộng đồng. Mục tiêu là giúp quý vị tránh phải lưu trú dài hạn tại bệnh viện tâm thần hoặc các trung tâm chăm sóc khác. 
	Tiếp Cộng Đồng giúp những người đang lưu trú dài ngày tại bệnh viện hoặc cơ sở điều trị tâm thần hoặc có nguy cơ phải lưu trú dài ngày tại đó. Chương trình phối hợp với quý vị, gia đình quý vị, bệnh viện hoặc cơ sở điều trị và những người hỗ trợ khác để giúp quý vị trở về sống tại cộng đồng. Mục tiêu là giúp quý vị tránh phải lưu trú dài hạn tại bệnh viện tâm thần hoặc các trung tâm chăm sóc khác. 



	 
	 

	Dịch Vụ Điều Trị Rối Loạn Sử Dụng Dược Chất 
	Dịch Vụ Điều Trị Rối Loạn Sử Dụng Dược Chất 

	Các Dịch Vụ Của Hệ Thống Cung Cấp Dịch Vụ Có Tổ Chức Drug Medi-Cal Của Quận Là Gì? 
	Các Dịch Vụ Của Hệ Thống Cung Cấp Dịch Vụ Có Tổ Chức Drug Medi-Cal Của Quận Là Gì? 

	Các dịch vụ của Hệ Thống Cung Cấp Dịch Vụ Có Tổ Chức Drug Medi-Cal của quận dành cho những người gặp tình trạng sử dụng dược chất, nghĩa là có thể lạm dụng rượu hoặc các loại dược chất gây nghiện khác, hoặc có nguy cơ phát triển tình trạng sử dụng dược chất mà bác sĩ nhi khoa hoặc bác sĩ đa khoa có thể không đủ khả năng điều trị. Các 
	Các dịch vụ của Hệ Thống Cung Cấp Dịch Vụ Có Tổ Chức Drug Medi-Cal của quận dành cho những người gặp tình trạng sử dụng dược chất, nghĩa là có thể lạm dụng rượu hoặc các loại dược chất gây nghiện khác, hoặc có nguy cơ phát triển tình trạng sử dụng dược chất mà bác sĩ nhi khoa hoặc bác sĩ đa khoa có thể không đủ khả năng điều trị. Các 
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	Các dịch vụ của Hệ Thống Cung Cấp Dịch Vụ Có Tổ Chức Drug Medi-Cal có thể được cung cấp tại phòng khám hoặc văn phòng của nhà cung cấp dịch vụ, tại nhà quý vị hoặc cơ sở cộng đồng khác, qua điện thoại hoặc qua hình thức thăm khám từ xa (bao gồm cả tương tác chỉ bằng âm thanh và tương tác kèm video). Quận và nhà cung cấp sẽ làm việc với quý vị để xác định tần suất dịch vụ/lịch hẹn phù hợp. 
	Các dịch vụ của Hệ Thống Cung Cấp Dịch Vụ Có Tổ Chức Drug Medi-Cal có thể được cung cấp tại phòng khám hoặc văn phòng của nhà cung cấp dịch vụ, tại nhà quý vị hoặc cơ sở cộng đồng khác, qua điện thoại hoặc qua hình thức thăm khám từ xa (bao gồm cả tương tác chỉ bằng âm thanh và tương tác kèm video). Quận và nhà cung cấp sẽ làm việc với quý vị để xác định tần suất dịch vụ/lịch hẹn phù hợp. 

	 
	 

	Hiệp Hội Y Khoa Về Điều Trị Nghiện Hoa Kỳ (ASAM) 
	Hiệp Hội Y Khoa Về Điều Trị Nghiện Hoa Kỳ (ASAM) 

	Quận hoặc nhà cung cấp sẽ sử dụng công cụ của Hiệp Hội Y Khoa Về Điều Trị Nghiện Hoa Kỳ để xác 
	Quận hoặc nhà cung cấp sẽ sử dụng công cụ của Hiệp Hội Y Khoa Về Điều Trị Nghiện Hoa Kỳ để xác 
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	Sàng Lọc, Đánh Giá, Can Thiệp Ngắn Hạn và Giới Thiệu Điều Trị (Mức 0.5 theo Hiệp Hội Y Khoa Về Điều Trị Nghiện Hoa Kỳ) 
	Sàng Lọc, Đánh Giá, Can Thiệp Ngắn Hạn và Giới Thiệu Điều Trị (Mức 0.5 theo Hiệp Hội Y Khoa Về Điều Trị Nghiện Hoa Kỳ) 

	Sàng Lọc, Đánh Giá, Can Thiệp Ngắn Hạn và Giới Thiệu Điều Trị về Rượu và Dược Chất Gây Nghiện (SABIRT) không phải là quyền lợi thuộc Hệ Thống Cung Cấp Dịch Vụ Có Tổ Chức Drug Medi-Cal. Đây là quyền lợi thuộc chương trình Medi-Cal Trả Phí Theo Dịch Vụ và hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc có quản lý Medi-Cal dành cho thành viên từ 11 tuổi trở lên. Các chương trình chăm sóc có quản lý phải cung cấp các dịch vụ điều trị rối loạn sử dụng dược chất được chi trả, bao gồm cả dịch vụ này cho thành viên từ 11 tuổi tr
	Sàng Lọc, Đánh Giá, Can Thiệp Ngắn Hạn và Giới Thiệu Điều Trị về Rượu và Dược Chất Gây Nghiện (SABIRT) không phải là quyền lợi thuộc Hệ Thống Cung Cấp Dịch Vụ Có Tổ Chức Drug Medi-Cal. Đây là quyền lợi thuộc chương trình Medi-Cal Trả Phí Theo Dịch Vụ và hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc có quản lý Medi-Cal dành cho thành viên từ 11 tuổi trở lên. Các chương trình chăm sóc có quản lý phải cung cấp các dịch vụ điều trị rối loạn sử dụng dược chất được chi trả, bao gồm cả dịch vụ này cho thành viên từ 11 tuổi tr

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	Dịch Vụ Can Thiệp Sớm 
	Dịch Vụ Can Thiệp Sớm 

	Dịch vụ can thiệp sớm là dịch vụ được chi trả trong Hệ Thống Cung Cấp Dịch Vụ Có Tổ Chức Drug Medi-Cal dành cho thành viên dưới 21 tuổi. Bất kỳ thành viên nào dưới 21 tuổi được sàng lọc và xác định có nguy cơ phát triển rối loạn sử dụng dược chất đều có thể nhận bất kỳ dịch vụ nào được chi trả theo mức dịch vụ ngoại trú dưới dạng dịch vụ can thiệp sớm. Không bắt buộc phải có chẩn đoán rối loạn sử dụng dược chất để được nhận dịch vụ can thiệp sớm đối với thành viên dưới 21 tuổi. 
	Dịch vụ can thiệp sớm là dịch vụ được chi trả trong Hệ Thống Cung Cấp Dịch Vụ Có Tổ Chức Drug Medi-Cal dành cho thành viên dưới 21 tuổi. Bất kỳ thành viên nào dưới 21 tuổi được sàng lọc và xác định có nguy cơ phát triển rối loạn sử dụng dược chất đều có thể nhận bất kỳ dịch vụ nào được chi trả theo mức dịch vụ ngoại trú dưới dạng dịch vụ can thiệp sớm. Không bắt buộc phải có chẩn đoán rối loạn sử dụng dược chất để được nhận dịch vụ can thiệp sớm đối với thành viên dưới 21 tuổi. 

	 
	 

	Sàng Lọc Định Kỳ, Chẩn Đoán và Điều Trị Sớm 
	Sàng Lọc Định Kỳ, Chẩn Đoán và Điều Trị Sớm 

	Thành viên dưới 21 tuổi có thể nhận các dịch vụ đã được mô tả ở phần trước của sổ tay này cũng như các dịch vụ Medi-Cal bổ sung thông qua một quyền lợi được gọi là Sàng Lọc Định Kỳ, Chẩn Đoán và Điều Trị Sớm. 
	Thành viên dưới 21 tuổi có thể nhận các dịch vụ đã được mô tả ở phần trước của sổ tay này cũng như các dịch vụ Medi-Cal bổ sung thông qua một quyền lợi được gọi là Sàng Lọc Định Kỳ, Chẩn Đoán và Điều Trị Sớm. 

	 
	 

	Để đủ điều kiện nhận các dịch vụ Sàng Lọc Định Kỳ, Chẩn Đoán và Điều Trị Sớm, thành viên phải dưới 
	Để đủ điều kiện nhận các dịch vụ Sàng Lọc Định Kỳ, Chẩn Đoán và Điều Trị Sớm, thành viên phải dưới 
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	ớ
	m các 
	tình tr
	ạ
	ng r
	ố
	i lo
	ạ
	n s
	ử
	 
	d
	ụ
	ng dư
	ợ
	c ch
	ấ
	t.
	 


	 
	 

	Nếu quý vị có thắc mắc về các dịch vụ này, vui lòng liên hệ với quận của quý vị hoặc truy cập 
	Nếu quý vị có thắc mắc về các dịch vụ này, vui lòng liên hệ với quận của quý vị hoặc truy cập 
	trang web 
	trang web 
	về Sàng Lọc Định Kỳ, Chẩn Đoán và Điều Trị Sớm 
	của DHCS

	. 

	 
	 

	Dịch Vụ Điều Trị Ngoại Trú (Mức 1 theo Hiệp Hội Y Khoa Về Điều Trị Nghiện Hoa Kỳ) 
	Dịch Vụ Điều Trị Ngoại Trú (Mức 1 theo Hiệp Hội Y Khoa Về Điều Trị Nghiện Hoa Kỳ) 

	•
	•
	•
	 Dịch vụ tư vấn được cung cấp tối đa chín giờ mỗi tuần cho thành viên là người trưởng thành và dưới sáu giờ mỗi tuần cho thành viên dưới 21 tuổi khi cần thiết về mặt y tế. Tùy theo nhu cầu cá nhân, quý vị có thể được nhận nhiều giờ hơn. Dịch vụ có thể được cung cấp bởi một người được cấp phép, chẳng hạn như nhân viên tư vấn, dưới hình thức trực tiếp, qua điện thoại hoặc thăm khám từ xa. 
	 Dịch vụ tư vấn được cung cấp tối đa chín giờ mỗi tuần cho thành viên là người trưởng thành và dưới sáu giờ mỗi tuần cho thành viên dưới 21 tuổi khi cần thiết về mặt y tế. Tùy theo nhu cầu cá nhân, quý vị có thể được nhận nhiều giờ hơn. Dịch vụ có thể được cung cấp bởi một người được cấp phép, chẳng hạn như nhân viên tư vấn, dưới hình thức trực tiếp, qua điện thoại hoặc thăm khám từ xa. 


	•
	•
	 Dịch Vụ Ngoại Trú bao gồm đánh giá, điều phối chăm sóc, tư vấn (cá nhân và nhóm), trị liệu gia đình, dịch vụ dùng thuốc, Thuốc Điều Trị Cai Nghiện cho rối loạn sử dụng opioid, Thuốc Điều Trị Cai Nghiện cho rối loạn sử dụng rượu và các rối loạn sử dụng dược chất khác không phải opioid, giáo dục sức khỏe bệnh nhân, dịch vụ 
	 Dịch Vụ Ngoại Trú bao gồm đánh giá, điều phối chăm sóc, tư vấn (cá nhân và nhóm), trị liệu gia đình, dịch vụ dùng thuốc, Thuốc Điều Trị Cai Nghiện cho rối loạn sử dụng opioid, Thuốc Điều Trị Cai Nghiện cho rối loạn sử dụng rượu và các rối loạn sử dụng dược chất khác không phải opioid, giáo dục sức khỏe bệnh nhân, dịch vụ 


	phục hồi và dịch vụ can thiệp khủng hoảng liên quan đến rối loạn sử dụng dược chất. 
	phục hồi và dịch vụ can thiệp khủng hoảng liên quan đến rối loạn sử dụng dược chất. 
	phục hồi và dịch vụ can thiệp khủng hoảng liên quan đến rối loạn sử dụng dược chất. 



	 
	 

	Dịch Vụ Ngoại Trú Chuyên Sâu (Mức 2.1 theo Hiệp Hội Y Khoa Về Điều Trị Nghiện Hoa Kỳ) 
	Dịch Vụ Ngoại Trú Chuyên Sâu (Mức 2.1 theo Hiệp Hội Y Khoa Về Điều Trị Nghiện Hoa Kỳ) 

	•
	•
	•
	 Dịch Vụ Ngoại Trú Chuyên Sâu được cung cấp tối thiểu chín giờ và tối đa 19 giờ mỗi tuần đối với thành viên là người trưởng thành, và tối thiểu sáu giờ và tối đa 19 giờ mỗi tuần đối với thành viên dưới 21 tuổi khi cần thiết về mặt y tế. Số giờ cung cấp dịch vụ có thể vượt quá mức tối đa dựa trên tính cần thiết về mặt y tế của từng cá nhân. Các dịch vụ chủ yếu là tư vấn và giáo dục về các vấn đề liên quan đến tình trạng nghiện. Dịch vụ có thể do một chuyên gia được cấp phép hoặc nhân viên tư vấn được chứng
	 Dịch Vụ Ngoại Trú Chuyên Sâu được cung cấp tối thiểu chín giờ và tối đa 19 giờ mỗi tuần đối với thành viên là người trưởng thành, và tối thiểu sáu giờ và tối đa 19 giờ mỗi tuần đối với thành viên dưới 21 tuổi khi cần thiết về mặt y tế. Số giờ cung cấp dịch vụ có thể vượt quá mức tối đa dựa trên tính cần thiết về mặt y tế của từng cá nhân. Các dịch vụ chủ yếu là tư vấn và giáo dục về các vấn đề liên quan đến tình trạng nghiện. Dịch vụ có thể do một chuyên gia được cấp phép hoặc nhân viên tư vấn được chứng


	•
	•
	 Dịch Vụ Ngoại Trú Chuyên Sâu bao gồm các nội dung giống như Dịch Vụ Ngoại Trú. Sự khác biệt chính là số giờ cung cấp dịch vụ nhiều hơn. 
	 Dịch Vụ Ngoại Trú Chuyên Sâu bao gồm các nội dung giống như Dịch Vụ Ngoại Trú. Sự khác biệt chính là số giờ cung cấp dịch vụ nhiều hơn. 



	 
	 

	Nhập Viện Một Phần (khác nhau tùy theo quận) (Mức 2.5 theo Hiệp Hội Y Khoa Về Điều Trị Nghiện Hoa Kỳ) 
	Nhập Viện Một Phần (khác nhau tùy theo quận) (Mức 2.5 theo Hiệp Hội Y Khoa Về Điều Trị Nghiện Hoa Kỳ) 

	•
	•
	•
	 Thành viên dưới 21 tuổi có thể nhận dịch vụ này theo chương trình Sàng Lọc, Chẩn Đoán và Điều Trị Sớm và Định Kỳ bất kể đang sinh sống tại quận nào. 
	 Thành viên dưới 21 tuổi có thể nhận dịch vụ này theo chương trình Sàng Lọc, Chẩn Đoán và Điều Trị Sớm và Định Kỳ bất kể đang sinh sống tại quận nào. 


	•
	•
	 Dịch vụ Nhập Viện Một Phần bao gồm từ 20 giờ dịch vụ trở lên mỗi tuần khi cần thiết về mặt y tế. Các chương trình nhập viện một phần có quyền tiếp cận trực tiếp với các dịch vụ tâm thần, y tế và xét nghiệm và đáp ứng những nhu cầu đã được xác định là cần theo dõi hoặc kiểm soát hàng ngày nhưng vẫn có thể được giải quyết phù hợp tại phòng khám. Dịch vụ có thể được 
	 Dịch vụ Nhập Viện Một Phần bao gồm từ 20 giờ dịch vụ trở lên mỗi tuần khi cần thiết về mặt y tế. Các chương trình nhập viện một phần có quyền tiếp cận trực tiếp với các dịch vụ tâm thần, y tế và xét nghiệm và đáp ứng những nhu cầu đã được xác định là cần theo dõi hoặc kiểm soát hàng ngày nhưng vẫn có thể được giải quyết phù hợp tại phòng khám. Dịch vụ có thể được 


	cung cấp trực tiếp, qua thăm khám từ xa hoặc qua điện thoại. 
	cung cấp trực tiếp, qua thăm khám từ xa hoặc qua điện thoại. 
	cung cấp trực tiếp, qua thăm khám từ xa hoặc qua điện thoại. 


	•
	•
	 Dịch vụ Nhập Viện Một Phần tương tự như Dịch Vụ Ngoại Trú Chuyên Sâu, trong đó sự khác biệt chính là số giờ nhiều hơn và quyền tiếp cận bổ sung đối với các dịch vụ y tế. 
	 Dịch vụ Nhập Viện Một Phần tương tự như Dịch Vụ Ngoại Trú Chuyên Sâu, trong đó sự khác biệt chính là số giờ nhiều hơn và quyền tiếp cận bổ sung đối với các dịch vụ y tế. 



	 
	 

	Điều Trị Lưu Trú (cần được quận phê duyệt trước) (Mức 3.1 – 4.0 theo Hiệp Hội Y Khoa Về Điều Trị Nghiện Hoa Kỳ) 
	Điều Trị Lưu Trú (cần được quận phê duyệt trước) (Mức 3.1 – 4.0 theo Hiệp Hội Y Khoa Về Điều Trị Nghiện Hoa Kỳ) 

	•
	•
	•
	 Điều Trị Lưu Trú là một chương trình cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng cho các thành viên đã được chẩn đoán rối loạn sử dụng dược chất khi được xác định là cần thiết về mặt y tế. Thành viên sẽ lưu trú tại cơ sở đó và được hỗ trợ trong nỗ lực thay đổi, duy trì, áp dụng các kỹ năng giao tiếp cá nhân và kỹ năng sống độc lập thông qua việc tiếp cận các hệ thống hỗ trợ trong cộng đồng. Phần lớn các dịch vụ được cung cấp trực tiếp; tuy nhiên, hình thức thăm 
	 Điều Trị Lưu Trú là một chương trình cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng cho các thành viên đã được chẩn đoán rối loạn sử dụng dược chất khi được xác định là cần thiết về mặt y tế. Thành viên sẽ lưu trú tại cơ sở đó và được hỗ trợ trong nỗ lực thay đổi, duy trì, áp dụng các kỹ năng giao tiếp cá nhân và kỹ năng sống độc lập thông qua việc tiếp cận các hệ thống hỗ trợ trong cộng đồng. Phần lớn các dịch vụ được cung cấp trực tiếp; tuy nhiên, hình thức thăm 


	khám từ xa hoặc qua điện thoại cũng có thể được sử dụng để cung cấp dịch vụ trong thời gian người bệnh đang điều trị lưu trú. Nhà cung cấp và bệnh nhân lưu trú sẽ phối hợp với nhau để xác định các rào cản, sắp xếp thứ tự ưu tiên, thiết lập mục tiêu và giải quyết các vấn đề liên quan đến rối loạn sử dụng dược chất. Các mục tiêu bao gồm không sử dụng dược chất, chuẩn bị đối phó với các tác nhân gây tái nghiện, cải thiện sức khỏe cá nhân và kỹ năng xã hội, và tham gia vào chăm sóc dài hạn. 
	khám từ xa hoặc qua điện thoại cũng có thể được sử dụng để cung cấp dịch vụ trong thời gian người bệnh đang điều trị lưu trú. Nhà cung cấp và bệnh nhân lưu trú sẽ phối hợp với nhau để xác định các rào cản, sắp xếp thứ tự ưu tiên, thiết lập mục tiêu và giải quyết các vấn đề liên quan đến rối loạn sử dụng dược chất. Các mục tiêu bao gồm không sử dụng dược chất, chuẩn bị đối phó với các tác nhân gây tái nghiện, cải thiện sức khỏe cá nhân và kỹ năng xã hội, và tham gia vào chăm sóc dài hạn. 
	khám từ xa hoặc qua điện thoại cũng có thể được sử dụng để cung cấp dịch vụ trong thời gian người bệnh đang điều trị lưu trú. Nhà cung cấp và bệnh nhân lưu trú sẽ phối hợp với nhau để xác định các rào cản, sắp xếp thứ tự ưu tiên, thiết lập mục tiêu và giải quyết các vấn đề liên quan đến rối loạn sử dụng dược chất. Các mục tiêu bao gồm không sử dụng dược chất, chuẩn bị đối phó với các tác nhân gây tái nghiện, cải thiện sức khỏe cá nhân và kỹ năng xã hội, và tham gia vào chăm sóc dài hạn. 


	•
	•
	 Dịch vụ điều trị lưu trú yêu cầu sự phê duyệt trước của quận có Hệ Thống Cung Cấp Dịch Vụ Có Tổ Chức Drug Medi-Cal. 
	 Dịch vụ điều trị lưu trú yêu cầu sự phê duyệt trước của quận có Hệ Thống Cung Cấp Dịch Vụ Có Tổ Chức Drug Medi-Cal. 


	•
	•
	 Dịch Vụ Lưu Trú bao gồm tiếp nhận và đánh giá, điều phối chăm sóc, tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm, trị liệu gia đình, dịch vụ dùng thuốc, Thuốc Điều Trị Cai Nghiện cho rối loạn sử dụng opioid, Thuốc Điều Trị Cai Nghiện cho rối loạn 
	 Dịch Vụ Lưu Trú bao gồm tiếp nhận và đánh giá, điều phối chăm sóc, tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm, trị liệu gia đình, dịch vụ dùng thuốc, Thuốc Điều Trị Cai Nghiện cho rối loạn sử dụng opioid, Thuốc Điều Trị Cai Nghiện cho rối loạn 


	sử dụng rượu và các rối loạn sử dụng dược chất khác không phải opioid, giáo dục sức khỏe bệnh nhân, dịch vụ phục hồi và dịch vụ can thiệp khủng hoảng liên quan đến rối loạn sử dụng dược chất. 
	sử dụng rượu và các rối loạn sử dụng dược chất khác không phải opioid, giáo dục sức khỏe bệnh nhân, dịch vụ phục hồi và dịch vụ can thiệp khủng hoảng liên quan đến rối loạn sử dụng dược chất. 
	sử dụng rượu và các rối loạn sử dụng dược chất khác không phải opioid, giáo dục sức khỏe bệnh nhân, dịch vụ phục hồi và dịch vụ can thiệp khủng hoảng liên quan đến rối loạn sử dụng dược chất. 


	•
	•
	 Các nhà cung cấp Dịch Vụ Lưu Trú phải trực tiếp cung cấp thuốc điều trị cai nghiện tại cơ sở hoặc hỗ trợ thành viên nhận thuốc điều trị cai nghiện bên ngoài cơ sở. Nhà cung cấp Dịch Vụ Lưu Trú không đáp ứng yêu cầu này nếu chỉ cung cấp thông tin liên hệ của các nhà cung cấp Thuốc Điều Trị Cai Nghiện. Nhà cung cấp Dịch Vụ Lưu Trú phải cung cấp và kê toa thuốc cho các thành viên được chi trả theo Hệ Thống Cung Cấp Dịch Vụ Có Tổ Chức Drug Medi-Cal. 
	 Các nhà cung cấp Dịch Vụ Lưu Trú phải trực tiếp cung cấp thuốc điều trị cai nghiện tại cơ sở hoặc hỗ trợ thành viên nhận thuốc điều trị cai nghiện bên ngoài cơ sở. Nhà cung cấp Dịch Vụ Lưu Trú không đáp ứng yêu cầu này nếu chỉ cung cấp thông tin liên hệ của các nhà cung cấp Thuốc Điều Trị Cai Nghiện. Nhà cung cấp Dịch Vụ Lưu Trú phải cung cấp và kê toa thuốc cho các thành viên được chi trả theo Hệ Thống Cung Cấp Dịch Vụ Có Tổ Chức Drug Medi-Cal. 



	 
	 

	Dịch Vụ Điều Trị Nội Trú (cần được quận phê duyệt trước) (khác nhau tùy theo quận) (Mức 3.1 – 4.0 theo Hiệp Hội Y Khoa Về Điều Trị Nghiện Hoa Kỳ) 
	Dịch Vụ Điều Trị Nội Trú (cần được quận phê duyệt trước) (khác nhau tùy theo quận) (Mức 3.1 – 4.0 theo Hiệp Hội Y Khoa Về Điều Trị Nghiện Hoa Kỳ) 

	•
	•
	•
	 Người thụ hưởng dưới 21 tuổi có thể đủ điều kiện nhận dịch vụ này theo chương trình Sàng Lọc, Chẩn Đoán và Điều Trị Sớm và Định Kỳ bất kể đang cư trú tại quận nào. 
	 Người thụ hưởng dưới 21 tuổi có thể đủ điều kiện nhận dịch vụ này theo chương trình Sàng Lọc, Chẩn Đoán và Điều Trị Sớm và Định Kỳ bất kể đang cư trú tại quận nào. 


	•
	•
	 Dịch vụ nội trú được cung cấp tại cơ sở hoạt động 24 giờ một ngày, nơi thực hiện việc đánh giá, theo dõi, giám sát y khoa và điều trị nghiện trong môi trường nội trú theo chỉ dẫn chuyên môn. Phần lớn các dịch vụ được cung cấp trực tiếp; tuy nhiên, hình thức thăm khám từ xa hoặc qua điện thoại cũng có thể được sử dụng để cung cấp dịch vụ trong thời gian người bệnh đang điều trị nội trú. 
	 Dịch vụ nội trú được cung cấp tại cơ sở hoạt động 24 giờ một ngày, nơi thực hiện việc đánh giá, theo dõi, giám sát y khoa và điều trị nghiện trong môi trường nội trú theo chỉ dẫn chuyên môn. Phần lớn các dịch vụ được cung cấp trực tiếp; tuy nhiên, hình thức thăm khám từ xa hoặc qua điện thoại cũng có thể được sử dụng để cung cấp dịch vụ trong thời gian người bệnh đang điều trị nội trú. 


	•
	•
	 Dịch vụ nội trú có cấu trúc chặt chẽ và thường có bác sĩ túc trực tại cơ sở 24 giờ mỗi ngày, cùng với Điều Dưỡng Đã Đăng Ký, nhân viên tư vấn cai nghiện và các nhân viên lâm sàng khác. Dịch Vụ Nội Trú bao gồm đánh giá, điều phối chăm sóc, tư vấn, trị liệu gia đình, dịch vụ dùng 
	 Dịch vụ nội trú có cấu trúc chặt chẽ và thường có bác sĩ túc trực tại cơ sở 24 giờ mỗi ngày, cùng với Điều Dưỡng Đã Đăng Ký, nhân viên tư vấn cai nghiện và các nhân viên lâm sàng khác. Dịch Vụ Nội Trú bao gồm đánh giá, điều phối chăm sóc, tư vấn, trị liệu gia đình, dịch vụ dùng 


	thuốc, Thuốc Điều Trị Cai Nghiện cho rối loạn sử dụng opioid, Thuốc Điều Trị Cai Nghiện cho rối loạn sử dụng rượu và các rối loạn sử dụng dược chất khác không phải opioid, giáo dục sức khỏe bệnh nhân, dịch vụ phục hồi và dịch vụ can thiệp khủng hoảng liên quan đến rối loạn sử dụng dược chất. 
	thuốc, Thuốc Điều Trị Cai Nghiện cho rối loạn sử dụng opioid, Thuốc Điều Trị Cai Nghiện cho rối loạn sử dụng rượu và các rối loạn sử dụng dược chất khác không phải opioid, giáo dục sức khỏe bệnh nhân, dịch vụ phục hồi và dịch vụ can thiệp khủng hoảng liên quan đến rối loạn sử dụng dược chất. 
	thuốc, Thuốc Điều Trị Cai Nghiện cho rối loạn sử dụng opioid, Thuốc Điều Trị Cai Nghiện cho rối loạn sử dụng rượu và các rối loạn sử dụng dược chất khác không phải opioid, giáo dục sức khỏe bệnh nhân, dịch vụ phục hồi và dịch vụ can thiệp khủng hoảng liên quan đến rối loạn sử dụng dược chất. 



	 
	 

	Chương Trình Điều Trị Nghiện Chất Gây Nghiện 
	Chương Trình Điều Trị Nghiện Chất Gây Nghiện 

	•
	•
	•
	 Chương Trình Điều Trị Nghiện Chất Gây Nghiện là các chương trình không thuộc bệnh viện, cung cấp thuốc điều trị rối loạn sử dụng dược chất theo chỉ định của bác sĩ khi cần thiết về mặt y tế. Chương Trình Điều Trị Nghiện Chất Gây Nghiện phải cung cấp thuốc cho thành viên, bao gồm cả methadone, buprenorphine, naloxone và disulfiram. 
	 Chương Trình Điều Trị Nghiện Chất Gây Nghiện là các chương trình không thuộc bệnh viện, cung cấp thuốc điều trị rối loạn sử dụng dược chất theo chỉ định của bác sĩ khi cần thiết về mặt y tế. Chương Trình Điều Trị Nghiện Chất Gây Nghiện phải cung cấp thuốc cho thành viên, bao gồm cả methadone, buprenorphine, naloxone và disulfiram. 


	•
	•
	 Thành viên phải được cung cấp tối thiểu 50 phút tư vấn mỗi tháng theo niên lịch. Các dịch vụ tư vấn này có thể được cung cấp trực tiếp, qua 
	 Thành viên phải được cung cấp tối thiểu 50 phút tư vấn mỗi tháng theo niên lịch. Các dịch vụ tư vấn này có thể được cung cấp trực tiếp, qua 


	thăm khám từ xa hoặc qua điện thoại. Dịch Vụ Điều Trị Nghiện Chất Gây Nghiện bao gồm đánh giá, điều phối chăm sóc, tư vấn, trị liệu gia đình, liệu pháp tâm lý y tế, dịch vụ dùng thuốc, quản lý chăm sóc, Thuốc Điều Trị Cai Nghiện cho rối loạn sử dụng opioid, Thuốc Điều Trị Cai Nghiện cho rối loạn sử dụng rượu và các rối loạn sử dụng dược chất khác không phải opioid, giáo dục sức khỏe bệnh nhân, dịch vụ phục hồi và dịch vụ can thiệp khủng hoảng liên quan đến rối loạn sử dụng dược chất. 
	thăm khám từ xa hoặc qua điện thoại. Dịch Vụ Điều Trị Nghiện Chất Gây Nghiện bao gồm đánh giá, điều phối chăm sóc, tư vấn, trị liệu gia đình, liệu pháp tâm lý y tế, dịch vụ dùng thuốc, quản lý chăm sóc, Thuốc Điều Trị Cai Nghiện cho rối loạn sử dụng opioid, Thuốc Điều Trị Cai Nghiện cho rối loạn sử dụng rượu và các rối loạn sử dụng dược chất khác không phải opioid, giáo dục sức khỏe bệnh nhân, dịch vụ phục hồi và dịch vụ can thiệp khủng hoảng liên quan đến rối loạn sử dụng dược chất. 
	thăm khám từ xa hoặc qua điện thoại. Dịch Vụ Điều Trị Nghiện Chất Gây Nghiện bao gồm đánh giá, điều phối chăm sóc, tư vấn, trị liệu gia đình, liệu pháp tâm lý y tế, dịch vụ dùng thuốc, quản lý chăm sóc, Thuốc Điều Trị Cai Nghiện cho rối loạn sử dụng opioid, Thuốc Điều Trị Cai Nghiện cho rối loạn sử dụng rượu và các rối loạn sử dụng dược chất khác không phải opioid, giáo dục sức khỏe bệnh nhân, dịch vụ phục hồi và dịch vụ can thiệp khủng hoảng liên quan đến rối loạn sử dụng dược chất. 



	 
	 

	 
	Quản Lý Cai Nghiện

	•
	•
	•
	 Dịch vụ quản lý cai nghiện là các dịch vụ khẩn cấp và được cung cấp trong thời gian ngắn. Các dịch vụ này có thể được cung cấp trước khi thực hiện đánh giá đầy đủ. Dịch vụ quản lý cai nghiện có thể được cung cấp trong môi trường ngoại trú, lưu trú hoặc nội trú. 
	 Dịch vụ quản lý cai nghiện là các dịch vụ khẩn cấp và được cung cấp trong thời gian ngắn. Các dịch vụ này có thể được cung cấp trước khi thực hiện đánh giá đầy đủ. Dịch vụ quản lý cai nghiện có thể được cung cấp trong môi trường ngoại trú, lưu trú hoặc nội trú. 


	•
	•
	 Bất kể loại hình cung cấp dịch vụ, thành viên phải được theo dõi trong suốt quá trình quản lý cai nghiện. Các thành viên nhận dịch vụ quản lý cai nghiện trong môi trường lưu trú hoặc nội trú sẽ sống tại địa điểm đó. Các dịch vụ hỗ trợ chức năng và phục hồi chức năng cần thiết về mặt y tế sẽ do bác sĩ được cấp phép hoặc người kê toa được cấp phép chỉ định. 
	 Bất kể loại hình cung cấp dịch vụ, thành viên phải được theo dõi trong suốt quá trình quản lý cai nghiện. Các thành viên nhận dịch vụ quản lý cai nghiện trong môi trường lưu trú hoặc nội trú sẽ sống tại địa điểm đó. Các dịch vụ hỗ trợ chức năng và phục hồi chức năng cần thiết về mặt y tế sẽ do bác sĩ được cấp phép hoặc người kê toa được cấp phép chỉ định. 


	•
	•
	 Dịch Vụ Quản Lý Cai Nghiện bao gồm đánh giá, điều phối chăm sóc, dịch vụ dùng thuốc, Thuốc Điều Trị Cai Nghiện cho rối loạn sử dụng opioid, Thuốc Điều Trị Cai Nghiện cho rối loạn sử dụng rượu và các rối loạn sử dụng dược chất khác không phải opioid, quan sát và các dịch vụ phục hồi. 
	 Dịch Vụ Quản Lý Cai Nghiện bao gồm đánh giá, điều phối chăm sóc, dịch vụ dùng thuốc, Thuốc Điều Trị Cai Nghiện cho rối loạn sử dụng opioid, Thuốc Điều Trị Cai Nghiện cho rối loạn sử dụng rượu và các rối loạn sử dụng dược chất khác không phải opioid, quan sát và các dịch vụ phục hồi. 



	 
	 

	 
	Thuốc Điều Trị Cai Nghiện

	•
	•
	•
	 Các Dịch Vụ Thuốc Điều Trị Cai Nghiện được cung cấp tại các cơ sở lâm sàng và phi lâm sàng. Thuốc Điều Trị Cai Nghiện bao gồm tất cả 
	 Các Dịch Vụ Thuốc Điều Trị Cai Nghiện được cung cấp tại các cơ sở lâm sàng và phi lâm sàng. Thuốc Điều Trị Cai Nghiện bao gồm tất cả 


	các loại thuốc và chế phẩm sinh học đã được FDA phê duyệt để điều trị rối loạn sử dụng rượu, rối loạn sử dụng opioid và bất kỳ chứng rối loạn sử dụng dược chất nào. Thành viên có quyền được cung cấp Thuốc Điều Trị Cai Nghiện ngay tại cơ sở hoặc thông qua giới thiệu đến một cơ sở bên ngoài. Danh sách các loại thuốc được phê duyệt bao gồm: 
	các loại thuốc và chế phẩm sinh học đã được FDA phê duyệt để điều trị rối loạn sử dụng rượu, rối loạn sử dụng opioid và bất kỳ chứng rối loạn sử dụng dược chất nào. Thành viên có quyền được cung cấp Thuốc Điều Trị Cai Nghiện ngay tại cơ sở hoặc thông qua giới thiệu đến một cơ sở bên ngoài. Danh sách các loại thuốc được phê duyệt bao gồm: 
	các loại thuốc và chế phẩm sinh học đã được FDA phê duyệt để điều trị rối loạn sử dụng rượu, rối loạn sử dụng opioid và bất kỳ chứng rối loạn sử dụng dược chất nào. Thành viên có quyền được cung cấp Thuốc Điều Trị Cai Nghiện ngay tại cơ sở hoặc thông qua giới thiệu đến một cơ sở bên ngoài. Danh sách các loại thuốc được phê duyệt bao gồm: 
	o
	o
	o
	  
	Acamprosate Calcium


	o
	o
	  
	Buprenorphine Hydrochloride


	o
	o
	  
	Buprenorphine Dạng Tiêm Phóng Thích Kéo Dài (Sublocade)


	o
	o
	  
	Buprenorphine/Naloxone Hydrochloride


	o
	o
	  
	Naloxone Hydrochloride


	o
	o
	  
	Naltrexone (dạng uống)


	o
	o
	  
	Naltrexone Dạng Hỗn Dịch Tiêm Vi Cầu (Vivitrol)


	o
	o
	  
	Lofexidine Hydrochloride (Lucemyra)


	o
	o
	  
	Disulfiram (Antabuse)


	o
	o
	  
	Methadone (chỉ được cung cấp thông qua các Chương Trình Điều Trị Nghiện Chất Gây Nghiện)





	•
	•
	 Thuốc Điều Trị Cai Nghiện có thể được cung cấp cùng với các dịch vụ sau: đánh giá, điều phối chăm sóc, tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm, trị liệu gia đình, dịch vụ dùng thuốc, giáo dục sức khỏe bệnh nhân, dịch vụ phục hồi, dịch vụ can thiệp khủng hoảng rối loạn sử dụng dược chất và dịch vụ quản lý cai nghiện. Thuốc Điều Trị Cai Nghiện có thể được cung cấp như một phần của tất cả các dịch vụ thuộc Hệ Thống Cung Cấp Dịch Vụ Có Tổ Chức Drug Medi-Cal, bao gồm, ví dụ như, Dịch Vụ Điều Trị Ngoại Trú, Dịch Vụ Ngoại Trú
	 Thuốc Điều Trị Cai Nghiện có thể được cung cấp cùng với các dịch vụ sau: đánh giá, điều phối chăm sóc, tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm, trị liệu gia đình, dịch vụ dùng thuốc, giáo dục sức khỏe bệnh nhân, dịch vụ phục hồi, dịch vụ can thiệp khủng hoảng rối loạn sử dụng dược chất và dịch vụ quản lý cai nghiện. Thuốc Điều Trị Cai Nghiện có thể được cung cấp như một phần của tất cả các dịch vụ thuộc Hệ Thống Cung Cấp Dịch Vụ Có Tổ Chức Drug Medi-Cal, bao gồm, ví dụ như, Dịch Vụ Điều Trị Ngoại Trú, Dịch Vụ Ngoại Trú


	•
	•
	 Thành viên cũng có thể tiếp cận Thuốc Điều Trị Cai Nghiện bên ngoài quận có Hệ Thống Cung Cấp Dịch Vụ Có Tổ Chức Drug Medi-Cal. Ví dụ: các Thuốc Điều Trị Cai Nghiện như 
	 Thành viên cũng có thể tiếp cận Thuốc Điều Trị Cai Nghiện bên ngoài quận có Hệ Thống Cung Cấp Dịch Vụ Có Tổ Chức Drug Medi-Cal. Ví dụ: các Thuốc Điều Trị Cai Nghiện như 


	buprenorphine có thể được kê toa bởi một số người kê toa tại các cơ sở chăm sóc ban đầu có phối hợp với chương trình chăm sóc có quản lý của quý vị và có thể được cấp phát hoặc sử dụng tại nhà thuốc. 
	buprenorphine có thể được kê toa bởi một số người kê toa tại các cơ sở chăm sóc ban đầu có phối hợp với chương trình chăm sóc có quản lý của quý vị và có thể được cấp phát hoặc sử dụng tại nhà thuốc. 
	buprenorphine có thể được kê toa bởi một số người kê toa tại các cơ sở chăm sóc ban đầu có phối hợp với chương trình chăm sóc có quản lý của quý vị và có thể được cấp phát hoặc sử dụng tại nhà thuốc. 



	 
	 

	Tái Hòa Nhập Cho Người Liên Quan Đến Hệ Thống Tư Pháp 
	Tái Hòa Nhập Cho Người Liên Quan Đến Hệ Thống Tư Pháp 

	•
	•
	•
	 Cung cấp các dịch vụ y tế cho thành viên liên quan đến hệ thống tư pháp trong tối đa 90 ngày trước khi họ được phóng thích khỏi nơi giam giữ. Các loại dịch vụ có sẵn bao gồm quản lý hồ sơ tái hòa nhập, dịch vụ tư vấn lâm sàng sức khỏe hành vi, hỗ trợ người đồng cảnh ngộ, tư vấn sức khỏe hành vi, trị liệu, giáo dục sức khỏe bệnh nhân, dịch vụ dùng thuốc, lập kế hoạch sau khi được trả tự do và xuất viện, dịch vụ xét nghiệm và X-quang, thông tin về thuốc, dịch vụ hỗ trợ và hỗ trợ ghi danh với nhà cung cấp ph
	 Cung cấp các dịch vụ y tế cho thành viên liên quan đến hệ thống tư pháp trong tối đa 90 ngày trước khi họ được phóng thích khỏi nơi giam giữ. Các loại dịch vụ có sẵn bao gồm quản lý hồ sơ tái hòa nhập, dịch vụ tư vấn lâm sàng sức khỏe hành vi, hỗ trợ người đồng cảnh ngộ, tư vấn sức khỏe hành vi, trị liệu, giáo dục sức khỏe bệnh nhân, dịch vụ dùng thuốc, lập kế hoạch sau khi được trả tự do và xuất viện, dịch vụ xét nghiệm và X-quang, thông tin về thuốc, dịch vụ hỗ trợ và hỗ trợ ghi danh với nhà cung cấp ph


	Gây Nghiện để tiếp tục Điều Trị Hỗ Trợ Bằng Thuốc sau khi được trả tự do. Để nhận các dịch vụ này, cá nhân phải là thành viên Medi-Cal hoặc CHIP, và: 
	Gây Nghiện để tiếp tục Điều Trị Hỗ Trợ Bằng Thuốc sau khi được trả tự do. Để nhận các dịch vụ này, cá nhân phải là thành viên Medi-Cal hoặc CHIP, và: 
	Gây Nghiện để tiếp tục Điều Trị Hỗ Trợ Bằng Thuốc sau khi được trả tự do. Để nhận các dịch vụ này, cá nhân phải là thành viên Medi-Cal hoặc CHIP, và: 
	o
	o
	o
	 Nếu dưới 21 tuổi, đang bị giam giữ tại Cơ Sở Cải Huấn Thanh Thiếu Niên. 
	 Nếu dưới 21 tuổi, đang bị giam giữ tại Cơ Sở Cải Huấn Thanh Thiếu Niên. 


	o
	o
	 Nếu là người trưởng thành, đang bị giam giữ và đáp ứng một trong các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của chương trình. 
	 Nếu là người trưởng thành, đang bị giam giữ và đáp ứng một trong các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của chương trình. 





	•
	•
	 Để biết thêm thông tin về dịch vụ này, quý vị hãy liên hệ với quận theo số điện thoại được ghi trên bìa sổ tay này. 
	 Để biết thêm thông tin về dịch vụ này, quý vị hãy liên hệ với quận theo số điện thoại được ghi trên bìa sổ tay này. 



	 
	 

	Dịch Vụ Hỗ Trợ Người Đồng Cảnh Ngộ Medi-Cal (khác nhau tùy theo quận) 
	Dịch Vụ Hỗ Trợ Người Đồng Cảnh Ngộ Medi-Cal (khác nhau tùy theo quận) 

	•
	•
	•
	 Dịch Vụ Hỗ Trợ Người Đồng Cảnh Ngộ Medi-Cal thúc đẩy quá trình phục hồi, khả năng thích ứng, sự gắn kết, tương tác xã hội, tự lập, tự bảo vệ quyền lợi, phát triển mạng lưới hỗ trợ tự nhiên và xác định thế mạnh thông qua các hoạt 
	 Dịch Vụ Hỗ Trợ Người Đồng Cảnh Ngộ Medi-Cal thúc đẩy quá trình phục hồi, khả năng thích ứng, sự gắn kết, tương tác xã hội, tự lập, tự bảo vệ quyền lợi, phát triển mạng lưới hỗ trợ tự nhiên và xác định thế mạnh thông qua các hoạt 


	động có cấu trúc. Các dịch vụ này có thể được cung cấp cho quý vị hoặc cho (những) người hỗ trợ quan trọng do quý vị chỉ định, và có thể được nhận đồng thời với các dịch vụ sức khỏe tâm thần khác hoặc dịch vụ của Hệ Thống Cung Cấp Dịch Vụ Có Tổ Chức Drug Medi-Cal. Chuyên Viên Hỗ Trợ Người Đồng Cảnh Ngộ trong Dịch Vụ Hỗ Trợ Người Đồng Cảnh Ngộ Medi-Cal là người đã từng trải qua các tình trạng sức khỏe hành vi hoặc rối loạn sử dụng dược chất và đang trong quá trình phục hồi, đã hoàn thành các yêu cầu của chương
	động có cấu trúc. Các dịch vụ này có thể được cung cấp cho quý vị hoặc cho (những) người hỗ trợ quan trọng do quý vị chỉ định, và có thể được nhận đồng thời với các dịch vụ sức khỏe tâm thần khác hoặc dịch vụ của Hệ Thống Cung Cấp Dịch Vụ Có Tổ Chức Drug Medi-Cal. Chuyên Viên Hỗ Trợ Người Đồng Cảnh Ngộ trong Dịch Vụ Hỗ Trợ Người Đồng Cảnh Ngộ Medi-Cal là người đã từng trải qua các tình trạng sức khỏe hành vi hoặc rối loạn sử dụng dược chất và đang trong quá trình phục hồi, đã hoàn thành các yêu cầu của chương
	động có cấu trúc. Các dịch vụ này có thể được cung cấp cho quý vị hoặc cho (những) người hỗ trợ quan trọng do quý vị chỉ định, và có thể được nhận đồng thời với các dịch vụ sức khỏe tâm thần khác hoặc dịch vụ của Hệ Thống Cung Cấp Dịch Vụ Có Tổ Chức Drug Medi-Cal. Chuyên Viên Hỗ Trợ Người Đồng Cảnh Ngộ trong Dịch Vụ Hỗ Trợ Người Đồng Cảnh Ngộ Medi-Cal là người đã từng trải qua các tình trạng sức khỏe hành vi hoặc rối loạn sử dụng dược chất và đang trong quá trình phục hồi, đã hoàn thành các yêu cầu của chương


	•
	•
	 Dịch Vụ Hỗ Trợ Người Đồng Cảnh Ngộ Medi-Cal bao gồm huấn luyện cá nhân và theo nhóm, 
	 Dịch Vụ Hỗ Trợ Người Đồng Cảnh Ngộ Medi-Cal bao gồm huấn luyện cá nhân và theo nhóm, 


	nhóm giáo dục xây dựng kỹ năng, điều hướng tài nguyên, các dịch vụ gắn kết nhằm khuyến khích quý vị tham gia điều trị sức khỏe hành vi và các hoạt động trị liệu như nâng cao khả năng tự bảo vệ quyền lợi. 
	nhóm giáo dục xây dựng kỹ năng, điều hướng tài nguyên, các dịch vụ gắn kết nhằm khuyến khích quý vị tham gia điều trị sức khỏe hành vi và các hoạt động trị liệu như nâng cao khả năng tự bảo vệ quyền lợi. 
	nhóm giáo dục xây dựng kỹ năng, điều hướng tài nguyên, các dịch vụ gắn kết nhằm khuyến khích quý vị tham gia điều trị sức khỏe hành vi và các hoạt động trị liệu như nâng cao khả năng tự bảo vệ quyền lợi. 


	•
	•
	 Thành viên dưới 21 tuổi có thể đủ điều kiện nhận dịch vụ này theo chương trình Sàng Lọc, Chẩn Đoán và Điều Trị Sớm và Định Kỳ bất kể đang sinh sống tại quận nào. 
	 Thành viên dưới 21 tuổi có thể đủ điều kiện nhận dịch vụ này theo chương trình Sàng Lọc, Chẩn Đoán và Điều Trị Sớm và Định Kỳ bất kể đang sinh sống tại quận nào. 


	•
	•
	 Việc cung cấp Dịch Vụ Hỗ Trợ Người Đồng Cảnh Ngộ Medi-Cal không bắt buộc đối với các quận tham gia. Quý vị hãy tham khảo mục “Thông Tin Bổ Sung Về Quận Của Quý Vị” ở cuối sổ tay này để biết quận của quý vị có cung cấp dịch vụ này hay không. 
	 Việc cung cấp Dịch Vụ Hỗ Trợ Người Đồng Cảnh Ngộ Medi-Cal không bắt buộc đối với các quận tham gia. Quý vị hãy tham khảo mục “Thông Tin Bổ Sung Về Quận Của Quý Vị” ở cuối sổ tay này để biết quận của quý vị có cung cấp dịch vụ này hay không. 



	 
	 

	 
	Dịch Vụ Phục Hồi

	•
	•
	•
	 Dịch Vụ Phục Hồi có thể là một phần quan trọng trong quá trình phục hồi và sức khỏe của quý vị. Dịch Vụ Phục Hồi có thể giúp quý vị kết nối với 
	 Dịch Vụ Phục Hồi có thể là một phần quan trọng trong quá trình phục hồi và sức khỏe của quý vị. Dịch Vụ Phục Hồi có thể giúp quý vị kết nối với 


	cộng đồng điều trị để quản lý sức khỏe và việc chăm sóc sức khỏe của mình. Vì vậy, dịch vụ này nhấn mạnh vai trò của quý vị trong việc quản lý sức khỏe của mình, áp dụng các chiến lược hỗ trợ tự quản lý hiệu quả và tổ chức các tài nguyên nội bộ cũng như trong cộng đồng nhằm cung cấp sự hỗ trợ tự quản lý liên tục. 
	cộng đồng điều trị để quản lý sức khỏe và việc chăm sóc sức khỏe của mình. Vì vậy, dịch vụ này nhấn mạnh vai trò của quý vị trong việc quản lý sức khỏe của mình, áp dụng các chiến lược hỗ trợ tự quản lý hiệu quả và tổ chức các tài nguyên nội bộ cũng như trong cộng đồng nhằm cung cấp sự hỗ trợ tự quản lý liên tục. 
	cộng đồng điều trị để quản lý sức khỏe và việc chăm sóc sức khỏe của mình. Vì vậy, dịch vụ này nhấn mạnh vai trò của quý vị trong việc quản lý sức khỏe của mình, áp dụng các chiến lược hỗ trợ tự quản lý hiệu quả và tổ chức các tài nguyên nội bộ cũng như trong cộng đồng nhằm cung cấp sự hỗ trợ tự quản lý liên tục. 


	•
	•
	 Quý vị có thể nhận Dịch Vụ Phục Hồi dựa trên kết quả tự đánh giá của mình hoặc đánh giá của nhà cung cấp về nguy cơ tái nghiện. Quý vị cũng có thể nhận Dịch Vụ Phục Hồi trực tiếp, qua hình thức thăm khám từ xa hoặc qua điện thoại. 
	 Quý vị có thể nhận Dịch Vụ Phục Hồi dựa trên kết quả tự đánh giá của mình hoặc đánh giá của nhà cung cấp về nguy cơ tái nghiện. Quý vị cũng có thể nhận Dịch Vụ Phục Hồi trực tiếp, qua hình thức thăm khám từ xa hoặc qua điện thoại. 


	•
	•
	 Dịch Vụ Phục Hồi bao gồm đánh giá, điều phối chăm sóc, tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm, trị liệu gia đình, theo dõi phục hồi và các yếu tố ngăn ngừa tái nghiện. 
	 Dịch Vụ Phục Hồi bao gồm đánh giá, điều phối chăm sóc, tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm, trị liệu gia đình, theo dõi phục hồi và các yếu tố ngăn ngừa tái nghiện. 



	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	Điều Phối Chăm Sóc

	•
	•
	•
	 Dịch Vụ Điều Phối Chăm Sóc bao gồm các hoạt động nhằm điều phối việc chăm sóc tình trạng rối loạn sử dụng dược chất, chăm sóc sức khỏe tâm thần và chăm sóc y tế, đồng thời giúp kết nối quý vị với các dịch vụ và hỗ trợ cần thiết cho sức khỏe của mình. Điều Phối Chăm Sóc được cung cấp cùng với tất cả các dịch vụ và có thể diễn ra tại các cơ sở lâm sàng hoặc phi lâm sàng, bao gồm cả trong cộng đồng của quý vị. 
	 Dịch Vụ Điều Phối Chăm Sóc bao gồm các hoạt động nhằm điều phối việc chăm sóc tình trạng rối loạn sử dụng dược chất, chăm sóc sức khỏe tâm thần và chăm sóc y tế, đồng thời giúp kết nối quý vị với các dịch vụ và hỗ trợ cần thiết cho sức khỏe của mình. Điều Phối Chăm Sóc được cung cấp cùng với tất cả các dịch vụ và có thể diễn ra tại các cơ sở lâm sàng hoặc phi lâm sàng, bao gồm cả trong cộng đồng của quý vị. 


	•
	•
	 Dịch Vụ Điều Phối Chăm Sóc bao gồm việc phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ y tế và sức khỏe tâm thần để theo dõi và hỗ trợ các tình trạng sức khỏe, lập kế hoạch xuất viện và phối hợp với mọi dịch vụ bổ trợ, bao gồm việc kết nối quý vị với các dịch vụ dựa vào cộng đồng như chăm sóc trẻ em, đi lại và nhà ở. 
	 Dịch Vụ Điều Phối Chăm Sóc bao gồm việc phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ y tế và sức khỏe tâm thần để theo dõi và hỗ trợ các tình trạng sức khỏe, lập kế hoạch xuất viện và phối hợp với mọi dịch vụ bổ trợ, bao gồm việc kết nối quý vị với các dịch vụ dựa vào cộng đồng như chăm sóc trẻ em, đi lại và nhà ở. 



	 
	 

	 
	 

	 
	 

	Quản Lý Tăng Cường Hành Vi (khác nhau tùy theo quận) 
	Quản Lý Tăng Cường Hành Vi (khác nhau tùy theo quận) 

	•
	•
	•
	 Các thành viên dưới 21 tuổi có thể đủ điều kiện nhận dịch vụ này theo chương trình Sàng Lọc, Chẩn Đoán và Điều Trị Sớm và Định Kỳ bất kể đang cư trú tại quận nào. 
	 Các thành viên dưới 21 tuổi có thể đủ điều kiện nhận dịch vụ này theo chương trình Sàng Lọc, Chẩn Đoán và Điều Trị Sớm và Định Kỳ bất kể đang cư trú tại quận nào. 


	•
	•
	 Việc cung cấp Dịch Vụ Quản Lý Tăng Cường Hành Vi không bắt buộc đối với các quận tham gia. Quý vị hãy tham khảo mục “Thông Tin Bổ Sung Về Quận Của Quý Vị” ở cuối sổ tay này để biết quận của quý vị có cung cấp dịch vụ này hay không. 
	 Việc cung cấp Dịch Vụ Quản Lý Tăng Cường Hành Vi không bắt buộc đối với các quận tham gia. Quý vị hãy tham khảo mục “Thông Tin Bổ Sung Về Quận Của Quý Vị” ở cuối sổ tay này để biết quận của quý vị có cung cấp dịch vụ này hay không. 


	•
	•
	 Dịch Vụ Quản Lý Tăng Cường Hành Vi là một phương pháp điều trị dựa trên bằng chứng dành cho rối loạn sử dụng chất kích thích, trong đó các thành viên đủ điều kiện sẽ tham gia dịch vụ Quản Lý Tăng Cường Hành Vi ngoại trú có cấu trúc trong 24 tuần, sau đó là các dịch vụ điều trị 
	 Dịch Vụ Quản Lý Tăng Cường Hành Vi là một phương pháp điều trị dựa trên bằng chứng dành cho rối loạn sử dụng chất kích thích, trong đó các thành viên đủ điều kiện sẽ tham gia dịch vụ Quản Lý Tăng Cường Hành Vi ngoại trú có cấu trúc trong 24 tuần, sau đó là các dịch vụ điều trị 



	bổ sung và hỗ trợ phục hồi không kèm tăng cường hành vi trong sáu tháng hoặc hơn. 
	bổ sung và hỗ trợ phục hồi không kèm tăng cường hành vi trong sáu tháng hoặc hơn. 
	bổ sung và hỗ trợ phục hồi không kèm tăng cường hành vi trong sáu tháng hoặc hơn. 
	bổ sung và hỗ trợ phục hồi không kèm tăng cường hành vi trong sáu tháng hoặc hơn. 


	•
	•
	 12 tuần đầu tiên của Dịch Vụ Quản Lý Tăng Cường Hành Vi bao gồm một loạt các khuyến khích tăng cường hành vi khi đạt được mục tiêu điều trị, cụ thể là không sử dụng chất kích thích (ví dụ: cocaine, amphetamine và methamphetamine). Người tham gia phải đồng ý thực hiện xét nghiệm dược chất gây nghiện trong nước tiểu với tần suất theo quy định của chương trình dịch vụ Quản Lý Tăng Cường Hành Vi. Các khuyến khích tăng cường hành vi bao gồm các hình thức tương đương tiền mặt (ví dụ: thẻ quà tặng). 
	 12 tuần đầu tiên của Dịch Vụ Quản Lý Tăng Cường Hành Vi bao gồm một loạt các khuyến khích tăng cường hành vi khi đạt được mục tiêu điều trị, cụ thể là không sử dụng chất kích thích (ví dụ: cocaine, amphetamine và methamphetamine). Người tham gia phải đồng ý thực hiện xét nghiệm dược chất gây nghiện trong nước tiểu với tần suất theo quy định của chương trình dịch vụ Quản Lý Tăng Cường Hành Vi. Các khuyến khích tăng cường hành vi bao gồm các hình thức tương đương tiền mặt (ví dụ: thẻ quà tặng). 


	•
	•
	 Dịch Vụ Quản Lý Tăng Cường Hành Vi chỉ dành cho các thành viên đang nhận dịch vụ trong một cơ sở không lưu trú do một nhà cung cấp tham gia vận hành, và đang ghi danh cũng như tham gia một lộ trình điều trị toàn diện, cá nhân hóa. 
	 Dịch Vụ Quản Lý Tăng Cường Hành Vi chỉ dành cho các thành viên đang nhận dịch vụ trong một cơ sở không lưu trú do một nhà cung cấp tham gia vận hành, và đang ghi danh cũng như tham gia một lộ trình điều trị toàn diện, cá nhân hóa. 



	 
	 

	 
	Dịch Vụ Can Thiệp Khủng Hoảng Lưu Động

	•
	•
	•
	  
	Dịch Vụ Can Thiệp Khủng Hoảng Lưu Động được cung cấp khi quý vị đang trải qua khủng hoảng sử dụng dược chất.


	•
	•
	 Dịch Vụ Can Thiệp Khủng Hoảng Lưu Động do nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cung cấp tại nơi quý vị đang gặp khủng hoảng, bao gồm tại nhà, nơi làm việc, trường học hoặc các địa điểm khác trong cộng đồng, không bao gồm bệnh viện hoặc cơ sở điều trị khác. Dịch Vụ Can Thiệp Khủng Hoảng Lưu Động phục vụ 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, 365 ngày một năm. 
	 Dịch Vụ Can Thiệp Khủng Hoảng Lưu Động do nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cung cấp tại nơi quý vị đang gặp khủng hoảng, bao gồm tại nhà, nơi làm việc, trường học hoặc các địa điểm khác trong cộng đồng, không bao gồm bệnh viện hoặc cơ sở điều trị khác. Dịch Vụ Can Thiệp Khủng Hoảng Lưu Động phục vụ 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, 365 ngày một năm. 


	•
	•
	 Dịch Vụ Can Thiệp Khủng Hoảng Lưu Động bao gồm phản ứng nhanh, đánh giá cá nhân và ổn định dựa vào cộng đồng. Nếu quý vị cần được chăm sóc thêm, nhà cung cấp dịch vụ can thiệp khủng hoảng lưu động cũng sẽ thực hiện chuyển tiếp chăm sóc liền mạch hoặc giới thiệu đến các dịch vụ khác. 
	 Dịch Vụ Can Thiệp Khủng Hoảng Lưu Động bao gồm phản ứng nhanh, đánh giá cá nhân và ổn định dựa vào cộng đồng. Nếu quý vị cần được chăm sóc thêm, nhà cung cấp dịch vụ can thiệp khủng hoảng lưu động cũng sẽ thực hiện chuyển tiếp chăm sóc liền mạch hoặc giới thiệu đến các dịch vụ khác. 



	 
	 

	Thực Hành Chăm Sóc Sức Khỏe Truyền Thống 
	Thực Hành Chăm Sóc Sức Khỏe Truyền Thống 

	•
	•
	•
	 Các thực hành chăm sóc sức khỏe truyền thống được kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc phù hợp về văn hóa; hỗ trợ năng lực phục vụ bệnh nhân của các cơ sở này; duy trì và nâng cao sức khỏe; cải thiện kết quả sức khỏe cũng như chất lượng và trải nghiệm chăm sóc; đồng thời giảm bớt sự cách biệt hiện có trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc. 
	 Các thực hành chăm sóc sức khỏe truyền thống được kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc phù hợp về văn hóa; hỗ trợ năng lực phục vụ bệnh nhân của các cơ sở này; duy trì và nâng cao sức khỏe; cải thiện kết quả sức khỏe cũng như chất lượng và trải nghiệm chăm sóc; đồng thời giảm bớt sự cách biệt hiện có trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc. 


	•
	•
	 Thực hành chăm sóc sức khỏe truyền thống bao gồm hai loại dịch vụ mới: dịch vụ Người Chữa Lành Truyền Thống và dịch vụ Người Hỗ Trợ Tự Nhiên. Dịch vụ Người Chữa Lành Truyền Thống bao gồm trị liệu bằng âm nhạc (như âm nhạc và bài hát truyền thống, múa, đánh trống), yếu tố tâm linh (như nghi lễ, nghi thức, thảo dược) và các phương pháp tiếp cận tích hợp khác. Dịch vụ Người Hỗ Trợ Tự Nhiên có thể giúp hỗ trợ định hướng, xây dựng kỹ năng tâm 
	 Thực hành chăm sóc sức khỏe truyền thống bao gồm hai loại dịch vụ mới: dịch vụ Người Chữa Lành Truyền Thống và dịch vụ Người Hỗ Trợ Tự Nhiên. Dịch vụ Người Chữa Lành Truyền Thống bao gồm trị liệu bằng âm nhạc (như âm nhạc và bài hát truyền thống, múa, đánh trống), yếu tố tâm linh (như nghi lễ, nghi thức, thảo dược) và các phương pháp tiếp cận tích hợp khác. Dịch vụ Người Hỗ Trợ Tự Nhiên có thể giúp hỗ trợ định hướng, xây dựng kỹ năng tâm 


	lý-xã hội, tự quản lý và hỗ trợ sang chấn. 
	lý-xã hội, tự quản lý và hỗ trợ sang chấn. 
	lý-xã hội, tự quản lý và hỗ trợ sang chấn. 


	•
	•
	 Để biết thêm thông tin về dịch vụ này, quý vị hãy liên hệ với quận theo số điện thoại được ghi trên bìa sổ tay này. 
	 Để biết thêm thông tin về dịch vụ này, quý vị hãy liên hệ với quận theo số điện thoại được ghi trên bìa sổ tay này. 



	 
	 

	Dịch Vụ Nhân Viên Y Tế Cộng Đồng Tăng Cường (CHW) (khác nhau tùy theo quận) 
	Dịch Vụ Nhân Viên Y Tế Cộng Đồng Tăng Cường (CHW) (khác nhau tùy theo quận) 

	•
	•
	•
	 CHW là những nhân viên y tế được đào tạo đặc biệt và là những thành viên được cộng đồng tin cậy. 
	 CHW là những nhân viên y tế được đào tạo đặc biệt và là những thành viên được cộng đồng tin cậy. 


	•
	•
	 Mục tiêu của Dịch Vụ CHW Tăng Cường là giúp ngăn ngừa bệnh tật, tình trạng khuyết tật và các vấn đề sức khỏe khác trước khi trở nên nghiêm trọng hơn. Dịch Vụ CHW Tăng Cường bao gồm tất cả các phần và quy định giống như dịch vụ CHW dự phòng thông thường, nhưng được điều chỉnh phù hợp cho những người cần thêm hỗ trợ về sức khỏe hành vi. Mục tiêu là cung cấp sự hỗ trợ bổ sung để giúp các thành viên này duy trì sức khỏe và trạng thái ổn định. 
	 Mục tiêu của Dịch Vụ CHW Tăng Cường là giúp ngăn ngừa bệnh tật, tình trạng khuyết tật và các vấn đề sức khỏe khác trước khi trở nên nghiêm trọng hơn. Dịch Vụ CHW Tăng Cường bao gồm tất cả các phần và quy định giống như dịch vụ CHW dự phòng thông thường, nhưng được điều chỉnh phù hợp cho những người cần thêm hỗ trợ về sức khỏe hành vi. Mục tiêu là cung cấp sự hỗ trợ bổ sung để giúp các thành viên này duy trì sức khỏe và trạng thái ổn định. 



	•
	•
	•
	 Một số dịch vụ trong số này bao gồm giáo dục và đào tạo về sức khỏe, trong đó có kiểm soát và ngăn ngừa bệnh mạn tính hoặc bệnh truyền nhiễm; các tình trạng sức khỏe hành vi, sức khỏe thai sản và sức khỏe răng miệng; ngăn ngừa chấn thương; thúc đẩy sức khỏe và hướng dẫn, bao gồm cả đặt mục tiêu và xây dựng kế hoạch hành động nhằm ngăn ngừa và quản lý bệnh tật. 
	 Một số dịch vụ trong số này bao gồm giáo dục và đào tạo về sức khỏe, trong đó có kiểm soát và ngăn ngừa bệnh mạn tính hoặc bệnh truyền nhiễm; các tình trạng sức khỏe hành vi, sức khỏe thai sản và sức khỏe răng miệng; ngăn ngừa chấn thương; thúc đẩy sức khỏe và hướng dẫn, bao gồm cả đặt mục tiêu và xây dựng kế hoạch hành động nhằm ngăn ngừa và quản lý bệnh tật. 


	•
	•
	 Việc cung cấp Dịch Vụ CHW Tăng Cường không bắt buộc đối với các quận tham gia. Quý vị hãy tham khảo mục “Thông Tin Bổ Sung Về Quận Của Quý Vị” ở cuối sổ tay này để biết quận của quý vị có cung cấp dịch vụ này hay không. 
	 Việc cung cấp Dịch Vụ CHW Tăng Cường không bắt buộc đối với các quận tham gia. Quý vị hãy tham khảo mục “Thông Tin Bổ Sung Về Quận Của Quý Vị” ở cuối sổ tay này để biết quận của quý vị có cung cấp dịch vụ này hay không. 



	 
	 

	Hỗ Trợ Việc Làm (khác nhau tùy theo quận) 
	Hỗ Trợ Việc Làm (khác nhau tùy theo quận) 

	•
	•
	•
	 Mô hình Sắp Xếp và Hỗ Trợ Cá Nhân (IPS) trong Hỗ Trợ Việc Làm là một dịch vụ giúp những người có nhu cầu sức khỏe hành vi 
	 Mô hình Sắp Xếp và Hỗ Trợ Cá Nhân (IPS) trong Hỗ Trợ Việc Làm là một dịch vụ giúp những người có nhu cầu sức khỏe hành vi 


	nghiêm trọng tìm kiếm và duy trì việc làm cạnh tranh trong cộng đồng. 
	nghiêm trọng tìm kiếm và duy trì việc làm cạnh tranh trong cộng đồng. 
	nghiêm trọng tìm kiếm và duy trì việc làm cạnh tranh trong cộng đồng. 


	•
	•
	 Thông qua việc tham gia Hỗ Trợ Việc Làm theo mô hình IPS, mọi người có thể đạt được kết quả việc làm tốt hơn và hỗ trợ quá trình phục hồi sau tình trạng sức khỏe hành vi của mình. 
	 Thông qua việc tham gia Hỗ Trợ Việc Làm theo mô hình IPS, mọi người có thể đạt được kết quả việc làm tốt hơn và hỗ trợ quá trình phục hồi sau tình trạng sức khỏe hành vi của mình. 


	•
	•
	 Chương trình này cũng giúp tăng cường tính độc lập, cảm giác gắn kết và cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống tổng thể. 
	 Chương trình này cũng giúp tăng cường tính độc lập, cảm giác gắn kết và cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống tổng thể. 


	•
	•
	 Việc cung cấp Hỗ Trợ Việc Làm không bắt buộc đối với các quận tham gia. Quý vị hãy tham khảo mục “Thông Tin Bổ Sung Về Quận Của Quý Vị” ở cuối sổ tay này để biết quận của quý vị có cung cấp dịch vụ này hay không. 
	 Việc cung cấp Hỗ Trợ Việc Làm không bắt buộc đối với các quận tham gia. Quý vị hãy tham khảo mục “Thông Tin Bổ Sung Về Quận Của Quý Vị” ở cuối sổ tay này để biết quận của quý vị có cung cấp dịch vụ này hay không. 



	  
	  

	CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP QUA ĐIỆN THOẠI HOẶC THĂM KHÁM TỪ XA 
	CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP QUA ĐIỆN THOẠI HOẶC THĂM KHÁM TỪ XA 

	 
	 

	Không phải lúc nào quý vị cũng phải tiếp xúc trực tiếp, mặt đối mặt với các nhà cung cấp thì mới có thể nhận được các dịch vụ sức khỏe hành vi. Tùy thuộc vào dịch vụ, quý vị có thể nhận dịch vụ qua điện thoại hoặc thăm khám từ xa. Trước khi bắt đầu cung cấp dịch vụ qua điện thoại hoặc thăm khám từ xa, nhà cung cấp cần giải thích cho quý vị về cách sử dụng điện thoại hoặc thăm khám từ xa và bảo đảm rằng quý vị đồng ý. Ngay cả khi quý vị đã đồng ý nhận dịch vụ qua hình thức thăm khám từ xa hoặc qua điện tho
	Không phải lúc nào quý vị cũng phải tiếp xúc trực tiếp, mặt đối mặt với các nhà cung cấp thì mới có thể nhận được các dịch vụ sức khỏe hành vi. Tùy thuộc vào dịch vụ, quý vị có thể nhận dịch vụ qua điện thoại hoặc thăm khám từ xa. Trước khi bắt đầu cung cấp dịch vụ qua điện thoại hoặc thăm khám từ xa, nhà cung cấp cần giải thích cho quý vị về cách sử dụng điện thoại hoặc thăm khám từ xa và bảo đảm rằng quý vị đồng ý. Ngay cả khi quý vị đã đồng ý nhận dịch vụ qua hình thức thăm khám từ xa hoặc qua điện tho
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	QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: NỘP KHIẾU NẠI, KHÁNG NGHỊ HOẶC YÊU CẦU PHIÊN ĐIỀU TRẦN CÔNG BẰNG CẤP TIỂU BANG 
	QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: NỘP KHIẾU NẠI, KHÁNG NGHỊ HOẶC YÊU CẦU PHIÊN ĐIỀU TRẦN CÔNG BẰNG CẤP TIỂU BANG 

	 
	 

	Điều Gì Xảy Ra Nếu Tôi Không Nhận Được Các Dịch Vụ Tôi Muốn Từ Quận? 
	Điều Gì Xảy Ra Nếu Tôi Không Nhận Được Các Dịch Vụ Tôi Muốn Từ Quận? 

	Quận của quý vị phải có một quy trình để quý vị giải quyết bất kỳ vấn đề nào liên quan đến các dịch vụ mà quý vị muốn hoặc đang nhận. Quy trình này được gọi là quy trình giải quyết vấn đề, và có thể bao gồm các nội dung sau: 
	Quận của quý vị phải có một quy trình để quý vị giải quyết bất kỳ vấn đề nào liên quan đến các dịch vụ mà quý vị muốn hoặc đang nhận. Quy trình này được gọi là quy trình giải quyết vấn đề, và có thể bao gồm các nội dung sau: 

	•
	•
	•
	 Quy Trình Khiếu Nại: Bày tỏ sự không hài lòng bằng lời nói hoặc bằng văn bản về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến các dịch vụ sức khỏe tâm thần chuyên khoa, dịch vụ rối loạn sử dụng dược chất, nhà cung cấp dịch vụ hoặc quận. Tham khảo mục Quy Trình Khiếu Nại trong sổ tay này để biết thêm thông tin. 
	 Quy Trình Khiếu Nại: Bày tỏ sự không hài lòng bằng lời nói hoặc bằng văn bản về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến các dịch vụ sức khỏe tâm thần chuyên khoa, dịch vụ rối loạn sử dụng dược chất, nhà cung cấp dịch vụ hoặc quận. Tham khảo mục Quy Trình Khiếu Nại trong sổ tay này để biết thêm thông tin. 


	•
	•
	 Quy Trình Kháng Nghị: Kháng nghị là khi quý vị không đồng ý với quyết định của quận về việc 
	 Quy Trình Kháng Nghị: Kháng nghị là khi quý vị không đồng ý với quyết định của quận về việc 


	thay đổi các dịch vụ của quý vị (ví dụ: từ chối, chấm dứt hoặc giảm dịch vụ) hoặc quyết định không chi trả cho các dịch vụ đó. Tham khảo mục Quy Trình Kháng Nghị trong sổ tay này để biết thêm thông tin. 
	thay đổi các dịch vụ của quý vị (ví dụ: từ chối, chấm dứt hoặc giảm dịch vụ) hoặc quyết định không chi trả cho các dịch vụ đó. Tham khảo mục Quy Trình Kháng Nghị trong sổ tay này để biết thêm thông tin. 
	thay đổi các dịch vụ của quý vị (ví dụ: từ chối, chấm dứt hoặc giảm dịch vụ) hoặc quyết định không chi trả cho các dịch vụ đó. Tham khảo mục Quy Trình Kháng Nghị trong sổ tay này để biết thêm thông tin. 


	•
	•
	 Quy Trình Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang: Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang là một buổi làm việc với thẩm phán luật hành chính của Sở Dịch Vụ Xã Hội California (CDSS) nếu quận từ chối kháng nghị của quý vị. Tham khảo mục Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang trong sổ tay này để biết thêm thông tin. 
	 Quy Trình Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang: Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang là một buổi làm việc với thẩm phán luật hành chính của Sở Dịch Vụ Xã Hội California (CDSS) nếu quận từ chối kháng nghị của quý vị. Tham khảo mục Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang trong sổ tay này để biết thêm thông tin. 



	 
	 

	Việc nộp khiếu nại, kháng nghị hoặc yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang sẽ không gây bất lợi cho quý vị và không ảnh hưởng đến các dịch vụ mà quý vị đang nhận. Việc nộp khiếu nại hoặc kháng nghị giúp quý vị nhận được các dịch vụ cần thiết và giải quyết mọi vấn đề quý vị gặp phải với 
	Việc nộp khiếu nại, kháng nghị hoặc yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang sẽ không gây bất lợi cho quý vị và không ảnh hưởng đến các dịch vụ mà quý vị đang nhận. Việc nộp khiếu nại hoặc kháng nghị giúp quý vị nhận được các dịch vụ cần thiết và giải quyết mọi vấn đề quý vị gặp phải với 
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	Lưu ý: Tìm hiểu thêm về từng quy trình giải quyết vấn đề dưới đây. 
	Lưu ý: Tìm hiểu thêm về từng quy trình giải quyết vấn đề dưới đây. 

	 
	 

	Tôi Có Thể Được Trợ Giúp Khi Nộp Kháng Nghị, Khiếu Nại hoặc Yêu Cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang Không? 
	Tôi Có Thể Được Trợ Giúp Khi Nộp Kháng Nghị, Khiếu Nại hoặc Yêu Cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang Không? 

	Quận của quý vị sẽ giúp giải thích các quy trình này và phải hỗ trợ quý vị trong việc nộp khiếu nại, kháng nghị hoặc yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang. Quận cũng có thể giúp quý vị xác định 
	Quận của quý vị sẽ giúp giải thích các quy trình này và phải hỗ trợ quý vị trong việc nộp khiếu nại, kháng nghị hoặc yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang. Quận cũng có thể giúp quý vị xác định 
	liệu quý vị có đủ điều kiện tham gia quy trình được 
	gọi là "kháng nghị khẩn cấp" hay không, nghĩa là 
	yêu cầu của quý vị sẽ được xem xét nhanh hơn vì 
	sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm thần và/hoặc sự 
	ổn định của quý vị đang bị đe dọa. Quý vị cũng có 
	thể ủy qu
	yền cho một người khác thay mặt mình, 
	bao gồm cả nhà cung cấp hoặc người bảo vệ quyền 
	lợi của quý vị.
	 


	 
	 

	Nếu quý vị cần trợ giúp, hãy liên hệ với quận của quý vị theo số điện thoại được ghi trên trang bìa của sổ tay này. Quận của quý vị phải cung cấp sự hỗ trợ hợp lý trong việc hoàn thành các mẫu đơn và các bước thủ tục khác liên quan đến khiếu nại hoặc kháng nghị. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, việc cung cấp dịch vụ thông dịch và các số điện thoại miễn cước có chức năng TTY/TDD và thông dịch. 
	Nếu quý vị cần trợ giúp, hãy liên hệ với quận của quý vị theo số điện thoại được ghi trên trang bìa của sổ tay này. Quận của quý vị phải cung cấp sự hỗ trợ hợp lý trong việc hoàn thành các mẫu đơn và các bước thủ tục khác liên quan đến khiếu nại hoặc kháng nghị. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, việc cung cấp dịch vụ thông dịch và các số điện thoại miễn cước có chức năng TTY/TDD và thông dịch. 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	Nếu Quý Vị Cần Hỗ Trợ Thêm 
	Nếu Quý Vị Cần Hỗ Trợ Thêm 

	Hãy liên hệ Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe, Văn Phòng Thanh Tra: 
	Hãy liên hệ Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe, Văn Phòng Thanh Tra: 

	•
	•
	•
	 Số điện thoại: 1-888-452-8609, Thứ Hai đến 
	 Số điện thoại: 1-888-452-8609, Thứ Hai đến 
	Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều (không bao gồm ngày lễ). 



	 
	HOẶC

	•
	•
	•
	 Email: 
	 Email: 
	MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.gov
	MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.gov

	. 
	Xin lưu ý: Nội dung email không được xem là bảo mật (vui lòng không đưa thông tin cá nhân 
	vào nội dung email). 



	 
	 

	Quý vị cũng có thể nhận trợ giúp pháp lý miễn phí tại văn phòng trợ giúp pháp lý địa phương hoặc các tổ chức khác. Để tìm hiểu về quyền yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang, quý vị có thể liên hệ Đơn Vị Điều Tra và Phản Hồi Công Khai của Sở Dịch Vụ Xã Hội California theo số điện thoại: 1-800-952-5253 (đối với TTY, gọi 1-800-952-8349). 
	Quý vị cũng có thể nhận trợ giúp pháp lý miễn phí tại văn phòng trợ giúp pháp lý địa phương hoặc các tổ chức khác. Để tìm hiểu về quyền yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang, quý vị có thể liên hệ Đơn Vị Điều Tra và Phản Hồi Công Khai của Sở Dịch Vụ Xã Hội California theo số điện thoại: 1-800-952-5253 (đối với TTY, gọi 1-800-952-8349). 

	 
	 

	Khiếu Nại 
	Khiếu Nại 

	Khiếu Nại Là Gì? 
	Khiếu Nại Là Gì? 

	P
	Khiếu nại là bất kỳ hình thức biểu đạt nào cho thấy 
	quý vị không hài lòng với các dịch vụ sức khỏe 
	hành vi mà không thuộc phạm vi của quy trình 
	kháng nghị hoặc Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp 
	Tiểu Bang. Điều này bao gồm các mối quan ngại về 
	chất lượng chăm sóc, cách quý vị được nhân viên 
	và nhà cung cấp đối xử, cũng như những bất đồng 
	về các quyết định liên quan đến việc chăm sóc của 
	quý vị. 

	 
	 

	Ví dụ về khiếu nại: 
	Ví dụ về khiếu nại: 

	L
	LI
	Lbl
	LBody
	• Quý vị cảm thấy một nhà cung cấp đã cư xử 
	thô lỗ hoặc không tôn trọng các quyền của quý 
	vị. 


	LI
	Lbl
	LBody
	• Quận cần thêm thời gian để đưa ra quyết định 
	phê duyệt một dịch vụ mà nhà cung cấp của 
	quý vị đã yêu cầu cho quý vị, và quý vị không 
	đồng ý với việc gia hạn này. 


	LI
	Lbl
	LBody
	• Quý vị không hài lòng với chất lượng chăm sóc 
	đang nhận được hoặc cách quý vị được trao 
	đổi về kế hoạch điều trị của mình. 



	 
	 

	Quy Trình Khiếu Nại Là Gì? 
	Quy Trình Khiếu Nại Là Gì? 

	Quy trình khiếu nại sẽ: 
	Quy trình khiếu nại sẽ: 

	•
	•
	•
	 Bao gồm các bước đơn giản để nộp khiếu nại bằng lời nói hoặc bằng văn bản. 
	 Bao gồm các bước đơn giản để nộp khiếu nại bằng lời nói hoặc bằng văn bản. 


	•
	•
	 Không khiến quý vị mất các quyền hoặc dịch vụ của mình, cũng như không gây bất lợi cho nhà cung cấp của quý vị. 
	 Không khiến quý vị mất các quyền hoặc dịch vụ của mình, cũng như không gây bất lợi cho nhà cung cấp của quý vị. 


	•
	•
	 Cho phép quý vị chấp thuận cho một người khác hành động thay mặt mình. Người này có thể là nhà cung cấp hoặc người bảo vệ quyền lợi. Nếu quý vị đồng ý để người khác hành động thay mặt mình, quý vị có thể được yêu cầu ký mẫu đơn ủy quyền, qua đó cho phép quận cung cấp thông tin cho người đó. 
	 Cho phép quý vị chấp thuận cho một người khác hành động thay mặt mình. Người này có thể là nhà cung cấp hoặc người bảo vệ quyền lợi. Nếu quý vị đồng ý để người khác hành động thay mặt mình, quý vị có thể được yêu cầu ký mẫu đơn ủy quyền, qua đó cho phép quận cung cấp thông tin cho người đó. 


	•
	•
	 Bảo đảm rằng người được phê duyệt để quyết định về khiếu nại có đủ trình độ chuyên môn để 
	 Bảo đảm rằng người được phê duyệt để quyết định về khiếu nại có đủ trình độ chuyên môn để 


	đưa ra quyết định và chưa tham gia bất kỳ cấp độ duyệt xét hay quá trình ra quyết định nào trước đó. 
	đưa ra quyết định và chưa tham gia bất kỳ cấp độ duyệt xét hay quá trình ra quyết định nào trước đó. 
	đưa ra quyết định và chưa tham gia bất kỳ cấp độ duyệt xét hay quá trình ra quyết định nào trước đó. 


	•
	•
	 Xác định rõ trách nhiệm của quận, nhà cung cấp và của chính quý vị. 
	 Xác định rõ trách nhiệm của quận, nhà cung cấp và của chính quý vị. 


	•
	•
	 Bảo đảm rằng kết quả khiếu nại được cung cấp trong khung thời gian quy định. 
	 Bảo đảm rằng kết quả khiếu nại được cung cấp trong khung thời gian quy định. 



	 
	 

	Khi Nào Tôi Có Thể Nộp Khiếu Nại? 
	Khi Nào Tôi Có Thể Nộp Khiếu Nại? 

	Quý vị có thể nộp khiếu nại bất cứ lúc nào nếu không hài lòng với việc chăm sóc đã nhận được hoặc có mối quan ngại khác liên quan đến quận của quý vị. 
	Quý vị có thể nộp khiếu nại bất cứ lúc nào nếu không hài lòng với việc chăm sóc đã nhận được hoặc có mối quan ngại khác liên quan đến quận của quý vị. 

	 
	 

	Tôi Có Thể Nộp Khiếu Nại Bằng Cách Nào? 
	Tôi Có Thể Nộp Khiếu Nại Bằng Cách Nào? 

	Để được hỗ trợ nộp khiếu nại liên quan đến dịch vụ nội trú và/hoặc lưu trú, quý vị có thể gọi đến Chương Trình Bảo Vệ Quyền Lợi Cho Bệnh Nhân của Dịch Vụ Dành Cho Gia Đình Do Thái (JFS) theo số điện 
	Để được hỗ trợ nộp khiếu nại liên quan đến dịch vụ nội trú và/hoặc lưu trú, quý vị có thể gọi đến Chương Trình Bảo Vệ Quyền Lợi Cho Bệnh Nhân của Dịch Vụ Dành Cho Gia Đình Do Thái (JFS) theo số điện 
	thoại miễn cước (800) 479
	-
	2233 hoặc (619) 282
	-
	1134.
	 


	Để được hỗ trợ nộp khiếu nại liên quan đến dịch vụ ngoại trú, quý vị có thể gọi đến Trung Tâm Giáo Dục Y Tế và Bảo Vệ Quyền Lợi Cho Người Tiêu Dùng (CCHEA) theo số điện thoại miễn cước (877) 734-3258. 
	Để được hỗ trợ nộp khiếu nại liên quan đến dịch vụ ngoại trú, quý vị có thể gọi đến Trung Tâm Giáo Dục Y Tế và Bảo Vệ Quyền Lợi Cho Người Tiêu Dùng (CCHEA) theo số điện thoại miễn cước (877) 734-3258. 

	 
	 

	Quý vị có thể nộp khiếu nại bằng lời nói hoặc bằng văn bản. Không cần bổ sung văn bản cho khiếu nại bằng lời nói. Nếu quý vị nộp khiếu nại bằng văn bản, xin lưu ý các điểm sau: Quận cung cấp phong bì đã ghi sẵn địa chỉ tại tất cả các cơ sở của nhà cung cấp. Nếu không có phong bì đã ghi sẵn địa chỉ, quý vị hãy gửi khiếu nại bằng văn bản đến: 
	Quý vị có thể nộp khiếu nại bằng lời nói hoặc bằng văn bản. Không cần bổ sung văn bản cho khiếu nại bằng lời nói. Nếu quý vị nộp khiếu nại bằng văn bản, xin lưu ý các điểm sau: Quận cung cấp phong bì đã ghi sẵn địa chỉ tại tất cả các cơ sở của nhà cung cấp. Nếu không có phong bì đã ghi sẵn địa chỉ, quý vị hãy gửi khiếu nại bằng văn bản đến: 

	Đối với Dịch Vụ Nội Trú và/hoặc Lưu Trú: 
	Đối với Dịch Vụ Nội Trú và/hoặc Lưu Trú: 

	Jewish Family Service of San Diego  Joan & Irwin Jacobs Campus  Turk Family Center Community Services Building  8804 Balboa Avenue  San Diego, CA 92123 
	Jewish Family Service of San Diego  Joan & Irwin Jacobs Campus  Turk Family Center Community Services Building  8804 Balboa Avenue  San Diego, CA 92123 
	 

	 
	Đối với Dịch Vụ Ngoại Trú:

	 
	Consumer Center for Health Education and Advocacy (CCHEA)  1764 San Diego Avenue, Suite 100  San Diego, CA 92110

	 
	 
	Làm Sao Tôi Biết Quận Đã Nhận Được Khiếu Nại Của Tôi?

	Quận của quý vị phải gửi cho quý vị một lá thư để báo cho quý vị biết rằng họ đã nhận được khiếu nại trong vòng năm ngày theo niên lịch kể từ ngày nhận. Điều này được miễn trừ đối với khiếu nại nhận được qua điện thoại hoặc trực tiếp mà quý vị đồng ý rằng vấn đề đã được giải quyết xong vào cuối ngày làm việc tiếp theo, và quý vị có thể không nhận được thư xác nhận. 
	Quận của quý vị phải gửi cho quý vị một lá thư để báo cho quý vị biết rằng họ đã nhận được khiếu nại trong vòng năm ngày theo niên lịch kể từ ngày nhận. Điều này được miễn trừ đối với khiếu nại nhận được qua điện thoại hoặc trực tiếp mà quý vị đồng ý rằng vấn đề đã được giải quyết xong vào cuối ngày làm việc tiếp theo, và quý vị có thể không nhận được thư xác nhận. 

	 
	 

	Khi Nào Khiếu Nại Của Tôi Sẽ Được Quyết Định? 
	Khi Nào Khiếu Nại Của Tôi Sẽ Được Quyết Định? 

	Quận phải đưa ra quyết định về khiếu nại của quý vị trong vòng 30 ngày theo niên lịch kể từ ngày khiếu nại được nộp. 
	Quận phải đưa ra quyết định về khiếu nại của quý vị trong vòng 30 ngày theo niên lịch kể từ ngày khiếu nại được nộp. 

	 
	 

	Làm Sao Tôi Biết Quận Đã Ra Quyết Định Về Khiếu Nại Của Tôi? 
	Làm Sao Tôi Biết Quận Đã Ra Quyết Định Về Khiếu Nại Của Tôi? 

	Khi đã có quyết định về khiếu nại của quý vị, quận sẽ: 
	Khi đã có quyết định về khiếu nại của quý vị, quận sẽ: 

	•
	•
	•
	 Gửi cho quý vị hoặc người được quý vị chấp thuận một thông báo bằng văn bản về quyết định; 
	 Gửi cho quý vị hoặc người được quý vị chấp thuận một thông báo bằng văn bản về quyết định; 


	•
	•
	 Gửi cho quý vị hoặc người được quý vị chấp thuận Thông Báo Quyết Định Bất Lợi Về Quyền Lợi, trong đó thông báo về quyền yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang nếu quận không thông báo quyết định khiếu nại đúng hạn; 
	 Gửi cho quý vị hoặc người được quý vị chấp thuận Thông Báo Quyết Định Bất Lợi Về Quyền Lợi, trong đó thông báo về quyền yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang nếu quận không thông báo quyết định khiếu nại đúng hạn; 


	•
	•
	 Thông báo cho quý vị về quyền yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang. 
	 Thông báo cho quý vị về quyền yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang. 



	Quý vị có thể không nhận được thông báo bằng văn bản về quyết định nếu khiếu nại được nộp qua điện thoại hoặc nộp trực tiếp và quý vị đồng ý rằng vấn đề đã được giải quyết trước khi kết thúc ngày làm việc kế tiếp kể từ ngày nộp. 
	Quý vị có thể không nhận được thông báo bằng văn bản về quyết định nếu khiếu nại được nộp qua điện thoại hoặc nộp trực tiếp và quý vị đồng ý rằng vấn đề đã được giải quyết trước khi kết thúc ngày làm việc kế tiếp kể từ ngày nộp. 

	 
	 

	Lưu ý: Quận phải cung cấp cho quý vị Thông Báo Quyết Định Bất Lợi Về Quyền Lợi vào ngày hết thời hạn giải quyết. Nếu quý vị không nhận được Thông Báo Quyết Định Bất Lợi Về Quyền Lợi, quý vị có thể liên hệ với quận để biết thêm thông tin. 
	Lưu ý: Quận phải cung cấp cho quý vị Thông Báo Quyết Định Bất Lợi Về Quyền Lợi vào ngày hết thời hạn giải quyết. Nếu quý vị không nhận được Thông Báo Quyết Định Bất Lợi Về Quyền Lợi, quý vị có thể liên hệ với quận để biết thêm thông tin. 

	 
	 

	Có Thời Hạn Nộp Khiếu Nại Không? 
	Có Thời Hạn Nộp Khiếu Nại Không? 

	Không, quý vị có thể nộp khiếu nại bất cứ lúc nào. Đừng ngần ngại phản ánh các vấn đề để quận được biết. Quận sẽ luôn phối hợp cùng quý vị để tìm giải pháp giải quyết các mối quan ngại của quý vị. 
	Không, quý vị có thể nộp khiếu nại bất cứ lúc nào. Đừng ngần ngại phản ánh các vấn đề để quận được biết. Quận sẽ luôn phối hợp cùng quý vị để tìm giải pháp giải quyết các mối quan ngại của quý vị. 

	 
	 

	Kháng Nghị 
	Kháng Nghị 

	Quý vị có thể nộp kháng nghị khi không đồng ý với quyết định của quận về các dịch vụ sức khỏe hành vi mà quý vị đang nhận hoặc muốn được nhận. Quý vị có thể yêu cầu xem xét lại quyết định của quận bằng cách sử dụng: 
	Quý vị có thể nộp kháng nghị khi không đồng ý với quyết định của quận về các dịch vụ sức khỏe hành vi mà quý vị đang nhận hoặc muốn được nhận. Quý vị có thể yêu cầu xem xét lại quyết định của quận bằng cách sử dụng: 

	•
	•
	•
	 Quy Trình Kháng Nghị Thông Thường. 
	 Quy Trình Kháng Nghị Thông Thường. 



	 
	HOẶC

	•
	•
	•
	  
	Quy Trình Kháng Nghị Khẩn Cấp.



	 
	 
	Lưu ý: Hai loại kháng nghị này tương tự nhau; tuy nhiên, cần đáp ứng các yêu cầu cụ thể để đủ điều kiện kháng nghị khẩn cấp (xem phần dưới đây để biết các yêu cầu).

	 
	Quận sẽ hỗ trợ quý vị hoàn thành các mẫu đơn và thực hiện các bước thủ tục khác để nộp kháng nghị, bao gồm cả việc soạn thảo kháng nghị bằng văn bản, thông báo vị trí của mẫu đơn trên trang web của quận, hoặc cung cấp mẫu đơn theo yêu cầu của quý vị. Quận cũng sẽ tư vấn và hỗ trợ quý vị trong việc yêu cầu tiếp tục quyền lợi trong thời gian kháng nghị đối với quyết định bất lợi về quyền lợi theo quy định của liên bang. 
	Quận sẽ hỗ trợ quý vị hoàn thành các mẫu đơn và thực hiện các bước thủ tục khác để nộp kháng nghị, bao gồm cả việc soạn thảo kháng nghị bằng văn bản, thông báo vị trí của mẫu đơn trên trang web của quận, hoặc cung cấp mẫu đơn theo yêu cầu của quý vị. Quận cũng sẽ tư vấn và hỗ trợ quý vị trong việc yêu cầu tiếp tục quyền lợi trong thời gian kháng nghị đối với quyết định bất lợi về quyền lợi theo quy định của liên bang. 

	 
	 

	Mục Đích Của Quy Trình Kháng Nghị Thông Thường Là Gì? 
	Mục Đích Của Quy Trình Kháng Nghị Thông Thường Là Gì? 

	Quy Trình Kháng Nghị Thông Thường sẽ: 
	Quy Trình Kháng Nghị Thông Thường sẽ: 

	•
	•
	•
	 Cho phép quý vị nộp kháng nghị bằng lời nói 
	 Cho phép quý vị nộp kháng nghị bằng lời nói 


	hoặc bằng văn bản. 
	hoặc bằng văn bản. 
	hoặc bằng văn bản. 


	•
	•
	 Bảo đảm rằng việc nộp kháng nghị không làm mất các quyền hoặc dịch vụ của quý vị, cũng như không gây bất lợi cho nhà cung cấp của quý vị theo bất kỳ cách nào. 
	 Bảo đảm rằng việc nộp kháng nghị không làm mất các quyền hoặc dịch vụ của quý vị, cũng như không gây bất lợi cho nhà cung cấp của quý vị theo bất kỳ cách nào. 


	•
	•
	 Cho phép quý vị ủy quyền cho một người khác (bao gồm cả nhà cung cấp hoặc người bảo vệ quyền lợi) hành động thay mặt quý vị. Xin lưu ý: Nếu quý vị ủy quyền cho người khác hành động thay mặt mình, quận có thể yêu cầu quý vị ký mẫu đơn cho phép quận cung cấp thông tin cho người đó. 
	 Cho phép quý vị ủy quyền cho một người khác (bao gồm cả nhà cung cấp hoặc người bảo vệ quyền lợi) hành động thay mặt quý vị. Xin lưu ý: Nếu quý vị ủy quyền cho người khác hành động thay mặt mình, quận có thể yêu cầu quý vị ký mẫu đơn cho phép quận cung cấp thông tin cho người đó. 


	•
	•
	 Cho phép quý vị tiếp tục hưởng quyền lợi theo yêu cầu khi quý vị nộp kháng nghị trong khung thời gian quy định. Xin lưu ý: Khung thời gian này là 10 ngày kể từ ngày Thông Báo Quyết Định Bất Lợi Về Quyền Lợi được gửi qua thư hoặc được giao trực tiếp cho quý vị. 
	 Cho phép quý vị tiếp tục hưởng quyền lợi theo yêu cầu khi quý vị nộp kháng nghị trong khung thời gian quy định. Xin lưu ý: Khung thời gian này là 10 ngày kể từ ngày Thông Báo Quyết Định Bất Lợi Về Quyền Lợi được gửi qua thư hoặc được giao trực tiếp cho quý vị. 


	•
	•
	 Bảo đảm rằng quý vị không phải thanh toán cho 
	 Bảo đảm rằng quý vị không phải thanh toán cho 



	các dịch vụ được tiếp tục cung cấp trong thời gian kháng nghị đang chờ xử lý và khi quyết định cuối cùng về kháng nghị ủng hộ quyết định bất lợi về quyền lợi của quận. 
	các dịch vụ được tiếp tục cung cấp trong thời gian kháng nghị đang chờ xử lý và khi quyết định cuối cùng về kháng nghị ủng hộ quyết định bất lợi về quyền lợi của quận. 
	các dịch vụ được tiếp tục cung cấp trong thời gian kháng nghị đang chờ xử lý và khi quyết định cuối cùng về kháng nghị ủng hộ quyết định bất lợi về quyền lợi của quận. 
	các dịch vụ được tiếp tục cung cấp trong thời gian kháng nghị đang chờ xử lý và khi quyết định cuối cùng về kháng nghị ủng hộ quyết định bất lợi về quyền lợi của quận. 


	•
	•
	 Bảo đảm rằng những người ra quyết định về kháng nghị của quý vị có đủ trình độ chuyên môn và không tham gia vào bất kỳ cấp độ duyệt xét hay quá trình ra quyết định nào trước đó. 
	 Bảo đảm rằng những người ra quyết định về kháng nghị của quý vị có đủ trình độ chuyên môn và không tham gia vào bất kỳ cấp độ duyệt xét hay quá trình ra quyết định nào trước đó. 


	•
	•
	 Cho phép quý vị hoặc người đại diện của quý vị xem xét hồ sơ vụ việc của quý vị, bao gồm cả hồ sơ y tế và các tài liệu liên quan khác. 
	 Cho phép quý vị hoặc người đại diện của quý vị xem xét hồ sơ vụ việc của quý vị, bao gồm cả hồ sơ y tế và các tài liệu liên quan khác. 


	•
	•
	 Cho phép quý vị có cơ hội hợp lý để trình bày bằng chứng, lời khai và lập luận trực tiếp hoặc bằng văn bản. 
	 Cho phép quý vị có cơ hội hợp lý để trình bày bằng chứng, lời khai và lập luận trực tiếp hoặc bằng văn bản. 


	•
	•
	 Cho phép quý vị, người được quý vị chấp thuận hoặc người đại diện hợp pháp đối với di sản của một thành viên đã qua đời được tham gia với tư cách là các bên trong kháng nghị. 
	 Cho phép quý vị, người được quý vị chấp thuận hoặc người đại diện hợp pháp đối với di sản của một thành viên đã qua đời được tham gia với tư cách là các bên trong kháng nghị. 


	•
	•
	 Cung cấp cho quý vị xác nhận bằng văn bản từ 
	 Cung cấp cho quý vị xác nhận bằng văn bản từ 



	quận rằng kháng nghị của quý vị đang được xem xét. 
	quận rằng kháng nghị của quý vị đang được xem xét. 
	quận rằng kháng nghị của quý vị đang được xem xét. 
	quận rằng kháng nghị của quý vị đang được xem xét. 


	•
	•
	 Thông báo cho quý vị về quyền yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang sau khi hoàn thành quy trình kháng nghị. 
	 Thông báo cho quý vị về quyền yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang sau khi hoàn thành quy trình kháng nghị. 



	 
	 

	Khi Nào Tôi Có Thể Nộp Kháng Nghị? 
	Khi Nào Tôi Có Thể Nộp Kháng Nghị? 

	Quý vị có thể nộp kháng nghị lên quận của mình khi: 
	Quý vị có thể nộp kháng nghị lên quận của mình khi: 

	•
	•
	•
	 Quận hoặc nhà cung cấp theo hợp đồng xác định rằng quý vị không đáp ứng các tiêu chí tiếp cận đối với các dịch vụ sức khỏe hành vi. 
	 Quận hoặc nhà cung cấp theo hợp đồng xác định rằng quý vị không đáp ứng các tiêu chí tiếp cận đối với các dịch vụ sức khỏe hành vi. 


	•
	•
	 Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị khuyến nghị một dịch vụ sức khỏe hành vi cho quý vị và yêu cầu quận phê duyệt, nhưng quận từ chối yêu cầu này hoặc thay đổi loại hình hoặc tần suất dịch vụ. 
	 Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị khuyến nghị một dịch vụ sức khỏe hành vi cho quý vị và yêu cầu quận phê duyệt, nhưng quận từ chối yêu cầu này hoặc thay đổi loại hình hoặc tần suất dịch vụ. 


	•
	•
	 Nhà cung cấp của quý vị yêu cầu quận phê duyệt, nhưng quận yêu cầu thêm thông tin và không hoàn thành quy trình phê duyệt đúng hạn. 
	 Nhà cung cấp của quý vị yêu cầu quận phê duyệt, nhưng quận yêu cầu thêm thông tin và không hoàn thành quy trình phê duyệt đúng hạn. 


	•
	•
	 Quận của quý vị không cung cấp dịch vụ theo 
	 Quận của quý vị không cung cấp dịch vụ theo 


	đúng mốc thời gian đã được xác định trước. 
	đúng mốc thời gian đã được xác định trước. 
	đúng mốc thời gian đã được xác định trước. 


	•
	•
	 Quý vị cảm thấy rằng quận không đáp ứng kịp thời các nhu cầu của quý vị. 
	 Quý vị cảm thấy rằng quận không đáp ứng kịp thời các nhu cầu của quý vị. 


	•
	•
	 Khiếu nại, kháng nghị, hoặc kháng nghị khẩn cấp của quý vị không được giải quyết đúng hạn. 
	 Khiếu nại, kháng nghị, hoặc kháng nghị khẩn cấp của quý vị không được giải quyết đúng hạn. 


	•
	•
	 Quý vị và nhà cung cấp của quý vị không thống nhất về các dịch vụ sức khỏe hành vi cần thiết. 
	 Quý vị và nhà cung cấp của quý vị không thống nhất về các dịch vụ sức khỏe hành vi cần thiết. 



	 
	 

	Tôi Có Thể Nộp Kháng Nghị Bằng Cách Nào? 
	Tôi Có Thể Nộp Kháng Nghị Bằng Cách Nào? 

	•
	•
	•
	 Quý vị có thể nộp kháng nghị bằng một trong ba phương thức sau đây: 
	 Quý vị có thể nộp kháng nghị bằng một trong ba phương thức sau đây: 
	o
	o
	o
	 Để được hỗ trợ nộp kháng nghị liên quan đến dịch vụ nội trú và/hoặc lưu trú, quý vị có thể gọi đến Chương Trình Bảo Vệ Quyền Lợi Cho Bệnh Nhân của Dịch Vụ Dành Cho Gia Đình Do Thái (JFS) theo số điện thoại miễn cước (800) 479-2233 hoặc (619) 282-1134. Để được hỗ trợ nộp kháng nghị liên quan đến dịch vụ ngoại trú, quý vị có thể gọi đến Trung Tâm Giáo Dục Y Tế và Bảo Vệ 
	 Để được hỗ trợ nộp kháng nghị liên quan đến dịch vụ nội trú và/hoặc lưu trú, quý vị có thể gọi đến Chương Trình Bảo Vệ Quyền Lợi Cho Bệnh Nhân của Dịch Vụ Dành Cho Gia Đình Do Thái (JFS) theo số điện thoại miễn cước (800) 479-2233 hoặc (619) 282-1134. Để được hỗ trợ nộp kháng nghị liên quan đến dịch vụ ngoại trú, quý vị có thể gọi đến Trung Tâm Giáo Dục Y Tế và Bảo Vệ 


	Quyền Lợi Cho Người Tiêu Dùng (CCHEA) theo số điện thoại miễn cước (877) 734-3258. Sau khi gọi, quý vị vẫn sẽ phải nộp thêm kháng nghị bằng văn bản; hoặc 
	Quyền Lợi Cho Người Tiêu Dùng (CCHEA) theo số điện thoại miễn cước (877) 734-3258. Sau khi gọi, quý vị vẫn sẽ phải nộp thêm kháng nghị bằng văn bản; hoặc 
	Quyền Lợi Cho Người Tiêu Dùng (CCHEA) theo số điện thoại miễn cước (877) 734-3258. Sau khi gọi, quý vị vẫn sẽ phải nộp thêm kháng nghị bằng văn bản; hoặc 


	o
	o
	 Gửi kháng nghị qua thư (Quận sẽ cung cấp phong bì đã ghi sẵn địa chỉ tại tất cả các cơ sở của nhà cung cấp để quý vị gửi kháng nghị qua thư). Lưu ý: Nếu không có phong bì đã ghi sẵn địa chỉ, quý vị có thể gửi kháng nghị qua thư trực tiếp đến: 
	 Gửi kháng nghị qua thư (Quận sẽ cung cấp phong bì đã ghi sẵn địa chỉ tại tất cả các cơ sở của nhà cung cấp để quý vị gửi kháng nghị qua thư). Lưu ý: Nếu không có phong bì đã ghi sẵn địa chỉ, quý vị có thể gửi kháng nghị qua thư trực tiếp đến: 


	o
	o
	 Nộp kháng nghị qua email hoặc fax. Vui lòng tham khảo mục “Thông Tin Liên Hệ Của Quận” trong sổ tay này để biết phương thức phù hợp (ví dụ: email, fax) để nộp kháng nghị. 
	 Nộp kháng nghị qua email hoặc fax. Vui lòng tham khảo mục “Thông Tin Liên Hệ Của Quận” trong sổ tay này để biết phương thức phù hợp (ví dụ: email, fax) để nộp kháng nghị. 






	Đối với Dịch Vụ Nội Trú và/hoặc Lưu Trú: 
	Đối với Dịch Vụ Nội Trú và/hoặc Lưu Trú: 

	 
	Jewish Family Service of San Diego  Joan & Irwin Jacobs Campus  Turk Family Center Community Services Building  8804 Balboa Avenue  San Diego, CA 92123 

	 
	Đối với Dịch Vụ Ngoại Trú:

	 
	Consumer Center for Health Education and Advocacy (CCHEA)  1764 San Diego Avenue, Suite 100  San Diego, CA 92110 

	 
	hoặc

	 
	 

	Làm Sao Tôi Biết Đã Có Quyết Định Về Kháng Nghị Của Tôi? 
	Làm Sao Tôi Biết Đã Có Quyết Định Về Kháng Nghị Của Tôi? 

	Quý vị hoặc người được quý vị chấp thuận sẽ nhận được văn bản thông báo từ quận về quyết định đối với kháng nghị của quý vị. Thông báo này sẽ bao gồm các thông tin sau: 
	Quý vị hoặc người được quý vị chấp thuận sẽ nhận được văn bản thông báo từ quận về quyết định đối với kháng nghị của quý vị. Thông báo này sẽ bao gồm các thông tin sau: 

	•
	•
	•
	 Kết quả của quy trình giải quyết kháng nghị. 
	 Kết quả của quy trình giải quyết kháng nghị. 


	•
	•
	 Ngày quyết định về kháng nghị được ban hành. 
	 Ngày quyết định về kháng nghị được ban hành. 


	•
	•
	 Nếu kháng nghị không được giải quyết theo hướng có lợi cho quý vị, thông báo sẽ cung cấp thông tin về quyền yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang và cách yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang. 
	 Nếu kháng nghị không được giải quyết theo hướng có lợi cho quý vị, thông báo sẽ cung cấp thông tin về quyền yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang và cách yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang. 



	 
	 

	Có Thời Hạn Nộp Kháng Nghị Không? 
	Có Thời Hạn Nộp Kháng Nghị Không? 

	Quý vị phải nộp kháng nghị trong vòng 60 ngày theo niên lịch kể từ ngày ghi trên Thông Báo Quyết Định Bất Lợi Về Quyền Lợi. Không có thời hạn nộp kháng nghị trong trường hợp quý vị không nhận được Thông Báo Quyết Định Bất Lợi Về Quyền Lợi, vì vậy quý vị có thể nộp loại kháng nghị này bất cứ lúc nào. 
	Quý vị phải nộp kháng nghị trong vòng 60 ngày theo niên lịch kể từ ngày ghi trên Thông Báo Quyết Định Bất Lợi Về Quyền Lợi. Không có thời hạn nộp kháng nghị trong trường hợp quý vị không nhận được Thông Báo Quyết Định Bất Lợi Về Quyền Lợi, vì vậy quý vị có thể nộp loại kháng nghị này bất cứ lúc nào. 

	 
	 

	Khi Nào Sẽ Có Quyết Định Về Kháng Nghị Của Tôi? 
	Khi Nào Sẽ Có Quyết Định Về Kháng Nghị Của Tôi? 

	Quận phải ra quyết định về kháng nghị của quý vị trong vòng 30 ngày theo niên lịch kể từ ngày nhận được yêu cầu của quý vị. 
	Quận phải ra quyết định về kháng nghị của quý vị trong vòng 30 ngày theo niên lịch kể từ ngày nhận được yêu cầu của quý vị. 

	 
	 

	Nếu Tôi Không Thể Chờ 30 Ngày Để Nhận Quyết Định Về Kháng Nghị Thì Sao? 
	Nếu Tôi Không Thể Chờ 30 Ngày Để Nhận Quyết Định Về Kháng Nghị Thì Sao? 

	Nếu kháng nghị đáp ứng các tiêu chí của quy trình kháng nghị khẩn cấp, việc ra quyết định có thể được hoàn thành nhanh hơn. 
	Nếu kháng nghị đáp ứng các tiêu chí của quy trình kháng nghị khẩn cấp, việc ra quyết định có thể được hoàn thành nhanh hơn. 

	 
	 

	Kháng Nghị Khẩn Cấp Là Gì? 
	Kháng Nghị Khẩn Cấp Là Gì? 

	Kháng nghị khẩn cấp tuân theo quy trình tương tự như kháng nghị thông thường nhưng được xử lý nhanh hơn. Dưới đây là thông tin bổ sung về kháng nghị khẩn cấp: 
	Kháng nghị khẩn cấp tuân theo quy trình tương tự như kháng nghị thông thường nhưng được xử lý nhanh hơn. Dưới đây là thông tin bổ sung về kháng nghị khẩn cấp: 

	•
	•
	•
	 Quý vị phải chứng minh được rằng việc chờ đợi theo quy trình kháng nghị thông thường có thể làm tình trạng sức khỏe hành vi của quý vị xấu đi. 
	 Quý vị phải chứng minh được rằng việc chờ đợi theo quy trình kháng nghị thông thường có thể làm tình trạng sức khỏe hành vi của quý vị xấu đi. 


	•
	•
	 Quy trình kháng nghị khẩn cấp có các thời hạn khác với kháng nghị thông thường. 
	 Quy trình kháng nghị khẩn cấp có các thời hạn khác với kháng nghị thông thường. 


	•
	•
	 Quận có 72 giờ để xem xét kháng nghị khẩn cấp. 
	 Quận có 72 giờ để xem xét kháng nghị khẩn cấp. 


	•
	•
	 Quý vị có thể yêu cầu kháng nghị khẩn cấp bằng lời nói. 
	 Quý vị có thể yêu cầu kháng nghị khẩn cấp bằng lời nói. 


	•
	•
	 Quý vị không bắt buộc phải nộp yêu cầu kháng nghị khẩn cấp bằng văn bản. 
	 Quý vị không bắt buộc phải nộp yêu cầu kháng nghị khẩn cấp bằng văn bản. 



	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	Khi Nào Tôi Có Thể Nộp Kháng Nghị Khẩn Cấp? 
	Khi Nào Tôi Có Thể Nộp Kháng Nghị Khẩn Cấp? 

	Nếu việc chờ đợi tối đa 30 ngày để có quyết định theo quy trình kháng nghị thông thường có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe hoặc khả năng đạt được, duy trì hoặc phục hồi chức năng tối đa của quý vị, quý vị có thể yêu cầu giải quyết kháng nghị theo quy trình khẩn cấp. 
	Nếu việc chờ đợi tối đa 30 ngày để có quyết định theo quy trình kháng nghị thông thường có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe hoặc khả năng đạt được, duy trì hoặc phục hồi chức năng tối đa của quý vị, quý vị có thể yêu cầu giải quyết kháng nghị theo quy trình khẩn cấp. 

	 
	 

	Thông Tin Bổ Sung Về Kháng Nghị Khẩn Cấp: 
	Thông Tin Bổ Sung Về Kháng Nghị Khẩn Cấp: 

	•
	•
	•
	 Nếu kháng nghị của quý vị đáp ứng các yêu cầu đối với kháng nghị khẩn cấp, quận sẽ giải quyết trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được kháng nghị. 
	 Nếu kháng nghị của quý vị đáp ứng các yêu cầu đối với kháng nghị khẩn cấp, quận sẽ giải quyết trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được kháng nghị. 


	•
	•
	 Nếu quận xác định rằng kháng nghị của quý vị không đáp ứng tiêu chí của kháng nghị khẩn cấp, quận phải thông báo bằng lời nói kịp thời cho quý vị và sẽ cung cấp thông báo bằng văn bản trong vòng hai ngày theo niên lịch, giải thích lý do cho quyết định của quận. Khi đó, kháng nghị của quý vị sẽ được xử lý theo khung thời 
	 Nếu quận xác định rằng kháng nghị của quý vị không đáp ứng tiêu chí của kháng nghị khẩn cấp, quận phải thông báo bằng lời nói kịp thời cho quý vị và sẽ cung cấp thông báo bằng văn bản trong vòng hai ngày theo niên lịch, giải thích lý do cho quyết định của quận. Khi đó, kháng nghị của quý vị sẽ được xử lý theo khung thời 


	gian kháng nghị thông thường đã nêu ở phần trên của mục này. 
	gian kháng nghị thông thường đã nêu ở phần trên của mục này. 
	gian kháng nghị thông thường đã nêu ở phần trên của mục này. 


	•
	•
	 Nếu quý vị không đồng ý với quyết định của quận cho rằng kháng nghị của quý vị không đáp ứng các tiêu chí kháng nghị khẩn cấp, quý vị có thể nộp khiếu nại. 
	 Nếu quý vị không đồng ý với quyết định của quận cho rằng kháng nghị của quý vị không đáp ứng các tiêu chí kháng nghị khẩn cấp, quý vị có thể nộp khiếu nại. 


	•
	•
	 Sau khi quận giải quyết xong yêu cầu kháng nghị khẩn cấp của quý vị, quý vị và tất cả các bên liên quan sẽ được thông báo cả bằng lời nói lẫn bằng văn bản. 
	 Sau khi quận giải quyết xong yêu cầu kháng nghị khẩn cấp của quý vị, quý vị và tất cả các bên liên quan sẽ được thông báo cả bằng lời nói lẫn bằng văn bản. 



	 
	 

	Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang 
	Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang 

	Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang Là Gì? 
	Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang Là Gì? 

	Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang là một quy trình xem xét độc lập do thẩm phán luật hành chính thuộc Sở Dịch Vụ Xã Hội California (CDSS) thực hiện, nhằm bảo đảm rằng quý vị nhận được các dịch vụ sức khỏe hành vi mà quý vị có quyền được hưởng theo chương trình Medi-Cal. 
	Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang là một quy trình xem xét độc lập do thẩm phán luật hành chính thuộc Sở Dịch Vụ Xã Hội California (CDSS) thực hiện, nhằm bảo đảm rằng quý vị nhận được các dịch vụ sức khỏe hành vi mà quý vị có quyền được hưởng theo chương trình Medi-Cal. 

	 
	 

	Vui lòng truy cập trang web của Sở Dịch Vụ Xã Hội California tại 
	Vui lòng truy cập trang web của Sở Dịch Vụ Xã Hội California tại 
	https://www.cdss.ca.gov/hearing-
	https://www.cdss.ca.gov/hearing-
	requests

	 để biết thêm các tài nguyên bổ sung. 

	 
	 

	Các Quyền Của Tôi Tại Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang Là Gì? 
	Các Quyền Của Tôi Tại Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang Là Gì? 

	 
	Quý vị có quyền:

	•
	•
	•
	  
	Yêu cầu một phiên điều trần trước thẩm phán luật hành chính, còn gọi là Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang, để giải quyết vụ việc của mình.


	•
	•
	  
	Tìm hiểu cách yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang.


	•
	•
	  
	Tìm hiểu các quy định chi phối việc đại diện trong quá trình diễn ra Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang.


	•
	•
	 
	Yêu cầu tiếp tục các quyền lợi của quý vị trong quá trình thực hiện Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang nếu quý vị yêu cầu Phiên Điều 


	 
	 
	Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang trong khung thời gian quy định.


	•
	•
	  
	Không phải thanh toán cho các dịch vụ được tiếp tục cung cấp trong thời gian Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang đang chờ giải quyết và khi quyết định cuối cùng ủng hộ quyết định bất lợi về quyền lợi của quận.



	 
	 
	Khi Nào Tôi Có Thể Yêu Cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang?

	 
	Quý vị có thể yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang nếu:

	•
	•
	•
	  
	Quý vị đã nộp kháng nghị và nhận được thư giải quyết kháng nghị cho biết quận từ chối yêu cầu kháng nghị của quý vị.


	•
	•
	  
	Khiếu nại, kháng nghị, hoặc kháng nghị khẩn cấp của quý vị không được giải quyết đúng hạn.



	 
	 
	 
	 
	Làm Thế Nào Để Yêu Cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang?

	 
	Quý vị có thể yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang:

	•
	•
	•
	  
	Trực Tuyến: tại trang web Quản Lý Hồ Sơ 
	Kháng Nghị của Sở Dịch Vụ Xã Hội: 
	https://acms.dss.ca.gov/acms/login.request.do
	https://acms.dss.ca.gov/acms/login.request.do



	•
	•
	  
	Bằng Văn Bản: Gửi yêu cầu của quý vị đến sở 
	phúc lợi của quận theo địa chỉ được ghi trên Thông Báo Quyết Định Bất Lợi Về Quyền Lợi, hoặc gửi qua thư đến:



	 
	California Department of Social Services  State Hearings Division  P.O. Box 944243, Mail Station 9-17-37  Sacramento, CA 94244-2430 

	•
	•
	•
	  
	Qua Fax: 916-651-5210 hoặc 916-651-2789



	 
	 
	Quý vị cũng có thể yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang hoặc Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang khẩn cấp:

	•
	•
	•
	  
	Qua Điện Thoại:
	o
	o
	o
	  
	Ban Điều Trần Tiểu Bang, theo số điện thoại miễn cước 1-800-743-8525 hoặc 1-855-795-0634.


	o
	o
	  
	Đơn Vị Điều Tra và Phản Hồi Công Khai, theo số điện thoại miễn cước 1-800-952-5253 hoặc TDD theo số 1-800-952-8349.






	 
	 
	Có Thời Hạn Để Yêu Cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang Không?

	Quý vị có 120 ngày kể từ ngày ghi trên văn bản thông báo quyết định về kháng nghị của quận để yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang. Nếu quý vị không nhận được Thông Báo Quyết Định Bất Lợi Về Quyền Lợi, quý vị có thể yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang bất cứ lúc nào. 
	Quý vị có 120 ngày kể từ ngày ghi trên văn bản thông báo quyết định về kháng nghị của quận để yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang. Nếu quý vị không nhận được Thông Báo Quyết Định Bất Lợi Về Quyền Lợi, quý vị có thể yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang bất cứ lúc nào. 

	 
	 

	Tôi Có Thể Tiếp Tục Nhận Dịch Vụ Trong Khi Chờ Quyết Định Về Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang Không? 
	Tôi Có Thể Tiếp Tục Nhận Dịch Vụ Trong Khi Chờ Quyết Định Về Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang Không? 

	Có, nếu quý vị đang nhận các dịch vụ được phê duyệt và muốn tiếp tục nhận các dịch vụ này trong thời gian chờ quyết định về Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang, quý vị phải yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo quyết định về kháng nghị được đóng dấu bưu điện hoặc được giao cho quý vị. Ngoài ra, quý vị cũng có thể yêu cầu phiên điều trần trước ngày mà quận thông báo rằng các dịch vụ sẽ bị chấm dứt hoặc cắt giảm. 
	Có, nếu quý vị đang nhận các dịch vụ được phê duyệt và muốn tiếp tục nhận các dịch vụ này trong thời gian chờ quyết định về Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang, quý vị phải yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo quyết định về kháng nghị được đóng dấu bưu điện hoặc được giao cho quý vị. Ngoài ra, quý vị cũng có thể yêu cầu phiên điều trần trước ngày mà quận thông báo rằng các dịch vụ sẽ bị chấm dứt hoặc cắt giảm. 

	 
	 

	 
	Lưu ý:

	•
	•
	•
	  
	Khi yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang, quý vị phải nêu rõ rằng quý vị muốn tiếp tục nhận dịch vụ trong suốt quá trình thực hiện Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang.


	•
	•
	 
	Nếu quý vị yêu cầu tiếp tục nhận dịch vụ và quyết định cuối cùng của Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang xác nhận việc cắt giảm 


	 
	 
	hoặc chấm dứt dịch vụ mà quý vị đang nhận, quý vị không phải chịu trách nhiệm thanh toán chi phí của các dịch vụ đã được cung cấp trong thời gian đang chờ xử lý Phiên Điều Trần Cấp Tiểu Bang.



	 
	 
	Khi Nào Sẽ Có Quyết Định Về Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang Của Tôi?

	 
	Sau khi quý vị yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang, có thể mất đến 90 ngày để nhận được quyết định.

	 
	 
	Tôi Có Thể Yêu Cầu Đẩy Nhanh Tiến Trình Xử Lý Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang Không?

	Nếu quý vị cho rằng việc chờ đợi lâu như vậy có thể gây hại cho sức khỏe của mình, quý vị có thể nhận được câu trả lời trong vòng ba ngày làm việc. Quý vị có thể yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang Khẩn Cấp bằng cách tự viết thư hoặc 
	Nếu quý vị cho rằng việc chờ đợi lâu như vậy có thể gây hại cho sức khỏe của mình, quý vị có thể nhận được câu trả lời trong vòng ba ngày làm việc. Quý vị có thể yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang Khẩn Cấp bằng cách tự viết thư hoặc 
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	1.
	1.
	1.
	 Giải thích chi tiết tại sao việc chờ đợi tối đa 90 ngày để vụ việc được quyết định có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe hoặc khả năng đạt được, duy trì, hoặc phục hồi chức năng tối đa của quý vị. 
	 Giải thích chi tiết tại sao việc chờ đợi tối đa 90 ngày để vụ việc được quyết định có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe hoặc khả năng đạt được, duy trì, hoặc phục hồi chức năng tối đa của quý vị. 


	2.
	2.
	 Yêu cầu một “phiên điều trần khẩn cấp” và đính kèm thư này cùng với đơn yêu cầu phiên điều trần của quý vị. 
	 Yêu cầu một “phiên điều trần khẩn cấp” và đính kèm thư này cùng với đơn yêu cầu phiên điều trần của quý vị. 



	Ban Điều Trần Tiểu Bang thuộc Sở Dịch Vụ Xã Hội sẽ xem xét yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang khẩn cấp của quý vị và xác định xem yêu cầu đó có đáp ứng tiêu chí hay không. Nếu yêu cầu được chấp thuận, một phiên điều trần sẽ được lên lịch, và quyết định sẽ được đưa ra trong vòng ba ngày làm việc kể từ ngày Ban Điều Trần Tiểu Bang nhận được yêu cầu của quý vị. 
	Ban Điều Trần Tiểu Bang thuộc Sở Dịch Vụ Xã Hội sẽ xem xét yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang khẩn cấp của quý vị và xác định xem yêu cầu đó có đáp ứng tiêu chí hay không. Nếu yêu cầu được chấp thuận, một phiên điều trần sẽ được lên lịch, và quyết định sẽ được đưa ra trong vòng ba ngày làm việc kể từ ngày Ban Điều Trần Tiểu Bang nhận được yêu cầu của quý vị. 

	  
	  

	CHỈ THỊ TRƯỚC 
	CHỈ THỊ TRƯỚC 

	 
	 

	Chỉ Thị Trước Là Gì? 
	Chỉ Thị Trước Là Gì? 

	Quý vị có quyền lập chỉ thị trước. Chỉ thị trước là một tài liệu bằng văn bản về việc chăm sóc sức khỏe của quý vị và được công nhận theo luật California. Đôi khi, chỉ thị trước còn được gọi là ý nguyện trị liệu hoặc giấy ủy quyền dài hạn. Văn bản này bao gồm thông tin về cách thức quý vị mong muốn được chăm sóc sức khỏe hoặc nêu rõ những quyết định quý vị muốn được đưa ra trong trường hợp quý vị không còn khả năng tự mình nói ra. Điều này có thể bao gồm các quyền như chấp nhận hoặc từ chối điều trị y tế,
	Quý vị có quyền lập chỉ thị trước. Chỉ thị trước là một tài liệu bằng văn bản về việc chăm sóc sức khỏe của quý vị và được công nhận theo luật California. Đôi khi, chỉ thị trước còn được gọi là ý nguyện trị liệu hoặc giấy ủy quyền dài hạn. Văn bản này bao gồm thông tin về cách thức quý vị mong muốn được chăm sóc sức khỏe hoặc nêu rõ những quyết định quý vị muốn được đưa ra trong trường hợp quý vị không còn khả năng tự mình nói ra. Điều này có thể bao gồm các quyền như chấp nhận hoặc từ chối điều trị y tế,

	•
	•
	•
	 Việc chỉ định người đại diện để đưa ra các quyết định về chăm sóc sức khỏe cho quý vị; và 
	 Việc chỉ định người đại diện để đưa ra các quyết định về chăm sóc sức khỏe cho quý vị; và 


	•
	•
	 Các chỉ dẫn chăm sóc sức khỏe cá nhân của quý vị. 
	 Các chỉ dẫn chăm sóc sức khỏe cá nhân của quý vị. 



	Quận của quý vị phải có sẵn chương trình chỉ thị trước. Quận cũng phải cung cấp thông tin bằng văn bản về các chính sách liên quan đến chỉ thị trước và giải thích luật của tiểu bang nếu quý vị yêu cầu. Nếu muốn yêu cầu các thông tin này, quý vị hãy gọi đến số điện thoại được in trên trang bìa sổ tay này để biết thêm thông tin. 
	Quận của quý vị phải có sẵn chương trình chỉ thị trước. Quận cũng phải cung cấp thông tin bằng văn bản về các chính sách liên quan đến chỉ thị trước và giải thích luật của tiểu bang nếu quý vị yêu cầu. Nếu muốn yêu cầu các thông tin này, quý vị hãy gọi đến số điện thoại được in trên trang bìa sổ tay này để biết thêm thông tin. 

	 
	 

	Quý vị có thể nhận mẫu chỉ thị trước từ quận của mình hoặc tải xuống trực tuyến. Tại California, quý vị có quyền cung cấp các chỉ dẫn trong chỉ thị trước cho tất cả các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình. Quý vị cũng có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ chỉ thị trước bất cứ lúc nào. 
	Quý vị có thể nhận mẫu chỉ thị trước từ quận của mình hoặc tải xuống trực tuyến. Tại California, quý vị có quyền cung cấp các chỉ dẫn trong chỉ thị trước cho tất cả các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình. Quý vị cũng có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ chỉ thị trước bất cứ lúc nào. 

	 
	 

	Nếu quý vị có thắc mắc về luật California liên quan đến các yêu cầu của chỉ thị trước, quý vị có thể gửi thư đến: 
	Nếu quý vị có thắc mắc về luật California liên quan đến các yêu cầu của chỉ thị trước, quý vị có thể gửi thư đến: 

	 
	 

	 
	 

	  
	California Department of Justice  Attn: Public Inquiry Unit  P. O. Box 944255  Sacramento, CA 94244-2550 

	 
	QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM

	 
	 
	Trách Nhiệm Của Quận

	 
	Quận Của Tôi Có Trách Nhiệm Gì?

	 
	Quận của quý vị chịu trách nhiệm thực hiện những việc sau:

	•
	•
	•
	  
	Xác định xem quý vị có đáp ứng các tiêu chí để tiếp cận các dịch vụ sức khỏe hành vi từ quận hoặc mạng lưới nhà cung cấp của quận hay không.


	•
	•
	  
	Cung cấp sàng lọc hoặc đánh giá để xác định liệu quý vị có cần dịch vụ sức khỏe hành vi hay không.


	•
	•
	 Cung cấp số điện thoại miễn cước, có người trả lời 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần, để hướng dẫn quý vị cách nhận các dịch vụ của quận. Số điện thoại này được ghi trên trang bìa sổ tay này. 
	 Cung cấp số điện thoại miễn cước, có người trả lời 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần, để hướng dẫn quý vị cách nhận các dịch vụ của quận. Số điện thoại này được ghi trên trang bìa sổ tay này. 


	•
	•
	 Bảo đảm có đủ nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe hành vi ở gần nơi quý vị sinh sống để quý vị có 
	 Bảo đảm có đủ nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe hành vi ở gần nơi quý vị sinh sống để quý vị có 


	thể tiếp cận các dịch vụ do quận chi trả khi cần thiết. 
	thể tiếp cận các dịch vụ do quận chi trả khi cần thiết. 
	thể tiếp cận các dịch vụ do quận chi trả khi cần thiết. 


	•
	•
	 Thông báo và hướng dẫn cho quý vị về các dịch vụ có sẵn tại quận. 
	 Thông báo và hướng dẫn cho quý vị về các dịch vụ có sẵn tại quận. 


	•
	•
	 Cung cấp miễn phí các dịch vụ bằng ngôn ngữ của quý vị, và nếu cần, cung cấp thông dịch viên miễn phí cho quý vị. 
	 Cung cấp miễn phí các dịch vụ bằng ngôn ngữ của quý vị, và nếu cần, cung cấp thông dịch viên miễn phí cho quý vị. 


	•
	•
	 Cung cấp cho quý vị thông tin bằng văn bản về các dịch vụ sẵn có bằng những ngôn ngữ khác hoặc ở các hình thức thay thế như chữ nổi Braille hoặc bản in chữ lớn. Quý vị hãy tham khảo mục “Thông Tin Bổ Sung Về Quận Của Quý Vị” ở cuối sổ tay này để biết thêm thông tin. 
	 Cung cấp cho quý vị thông tin bằng văn bản về các dịch vụ sẵn có bằng những ngôn ngữ khác hoặc ở các hình thức thay thế như chữ nổi Braille hoặc bản in chữ lớn. Quý vị hãy tham khảo mục “Thông Tin Bổ Sung Về Quận Của Quý Vị” ở cuối sổ tay này để biết thêm thông tin. 


	•
	•
	 Thông báo cho quý vị về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với các thông tin nêu trong sổ tay này ít nhất 30 ngày trước khi thay đổi đó có hiệu lực. Một thay đổi được xem là quan trọng khi có tăng hoặc giảm số lượng hoặc loại hình dịch vụ được cung cấp, tăng hoặc giảm số lượng nhà 
	 Thông báo cho quý vị về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với các thông tin nêu trong sổ tay này ít nhất 30 ngày trước khi thay đổi đó có hiệu lực. Một thay đổi được xem là quan trọng khi có tăng hoặc giảm số lượng hoặc loại hình dịch vụ được cung cấp, tăng hoặc giảm số lượng nhà 


	cung cấp trong mạng lưới, hoặc có bất kỳ thay đổi nào khác ảnh hưởng đến các quyền lợi mà quý vị nhận được từ quận. 
	cung cấp trong mạng lưới, hoặc có bất kỳ thay đổi nào khác ảnh hưởng đến các quyền lợi mà quý vị nhận được từ quận. 
	cung cấp trong mạng lưới, hoặc có bất kỳ thay đổi nào khác ảnh hưởng đến các quyền lợi mà quý vị nhận được từ quận. 


	•
	•
	 Bảo đảm kết nối dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị với bất kỳ chương trình hoặc hệ thống nào khác có thể cần thiết để giúp quá trình chuyển tiếp chăm sóc diễn ra suôn sẻ. Điều này bao gồm việc bảo đảm rằng mọi trường hợp giới thiệu đến bác sĩ chuyên khoa hoặc nhà cung cấp khác đều được theo dõi đúng cách và nhà cung cấp mới sẵn sàng chăm sóc cho quý vị. 
	 Bảo đảm kết nối dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị với bất kỳ chương trình hoặc hệ thống nào khác có thể cần thiết để giúp quá trình chuyển tiếp chăm sóc diễn ra suôn sẻ. Điều này bao gồm việc bảo đảm rằng mọi trường hợp giới thiệu đến bác sĩ chuyên khoa hoặc nhà cung cấp khác đều được theo dõi đúng cách và nhà cung cấp mới sẵn sàng chăm sóc cho quý vị. 


	•
	•
	 Bảo đảm quý vị có thể tiếp tục gặp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện tại của mình, ngay cả khi họ không thuộc mạng lưới của quý vị, trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này rất quan trọng nếu việc thay đổi nhà cung cấp có thể gây tổn hại đến sức khỏe của quý vị hoặc làm tăng nguy cơ phải vào viện. 
	 Bảo đảm quý vị có thể tiếp tục gặp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện tại của mình, ngay cả khi họ không thuộc mạng lưới của quý vị, trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này rất quan trọng nếu việc thay đổi nhà cung cấp có thể gây tổn hại đến sức khỏe của quý vị hoặc làm tăng nguy cơ phải vào viện. 



	 
	 

	 
	 

	Có Dịch Vụ Vận Chuyển Không? 
	Có Dịch Vụ Vận Chuyển Không? 

	Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc đến các buổi hẹn y tế hoặc sức khỏe hành vi, chương trình Medi-Cal sẽ giúp sắp xếp phương tiện di chuyển cho quý vị. Dịch vụ vận chuyển phải được cung cấp cho các thành viên Medi-Cal không thể tự mình di chuyển và có nhu cầu cần thiết về mặt y tế để nhận các dịch vụ được Medi-Cal chi trả. Có hai loại dịch vụ vận chuyển cho các buổi hẹn: 
	Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc đến các buổi hẹn y tế hoặc sức khỏe hành vi, chương trình Medi-Cal sẽ giúp sắp xếp phương tiện di chuyển cho quý vị. Dịch vụ vận chuyển phải được cung cấp cho các thành viên Medi-Cal không thể tự mình di chuyển và có nhu cầu cần thiết về mặt y tế để nhận các dịch vụ được Medi-Cal chi trả. Có hai loại dịch vụ vận chuyển cho các buổi hẹn: 

	•
	•
	•
	 Vận Chuyển Phi Y Tế: vận chuyển bằng phương tiện cá nhân hoặc phương tiện công cộng dành cho những người không có cách nào khác để đến buổi hẹn. 
	 Vận Chuyển Phi Y Tế: vận chuyển bằng phương tiện cá nhân hoặc phương tiện công cộng dành cho những người không có cách nào khác để đến buổi hẹn. 


	•
	•
	 Vận Chuyển Y Tế Không Khẩn Cấp: vận chuyển bằng xe cứu thương, xe van dành cho xe lăn hoặc xe van có băng ca dành cho những người không thể sử dụng phương tiện công cộng hoặc phương tiện cá nhân. 
	 Vận Chuyển Y Tế Không Khẩn Cấp: vận chuyển bằng xe cứu thương, xe van dành cho xe lăn hoặc xe van có băng ca dành cho những người không thể sử dụng phương tiện công cộng hoặc phương tiện cá nhân. 



	 
	 

	Dịch vụ vận chuyển cũng được cung cấp cho các chuyến đi đến nhà thuốc hoặc để nhận các vật tư y 
	Dịch vụ vận chuyển cũng được cung cấp cho các chuyến đi đến nhà thuốc hoặc để nhận các vật tư y 
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	Nếu quý vị có Medi-Cal nhưng chưa ghi danh vào một chương trình chăm sóc có quản lý, và quý vị cần vận chuyển phi y tế để đến một dịch vụ liên quan đến sức khỏe, quý vị có thể liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển phi y tế hoặc nhà cung cấp của quý vị để được hỗ trợ. Khi quý vị liên hệ với công ty vận chuyển, họ sẽ yêu cầu thông tin về ngày giờ diễn ra buổi hẹn của quý vị. 
	Nếu quý vị có Medi-Cal nhưng chưa ghi danh vào một chương trình chăm sóc có quản lý, và quý vị cần vận chuyển phi y tế để đến một dịch vụ liên quan đến sức khỏe, quý vị có thể liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển phi y tế hoặc nhà cung cấp của quý vị để được hỗ trợ. Khi quý vị liên hệ với công ty vận chuyển, họ sẽ yêu cầu thông tin về ngày giờ diễn ra buổi hẹn của quý vị. 

	 
	 

	Nếu quý vị cần vận chuyển y tế không khẩn cấp, nhà cung cấp của quý vị có thể kê toa dịch vụ vận chuyển y tế không khẩn cấp và kết nối quý vị với nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển để phối hợp đưa đón quý vị đến và về từ các buổi hẹn. 
	Nếu quý vị cần vận chuyển y tế không khẩn cấp, nhà cung cấp của quý vị có thể kê toa dịch vụ vận chuyển y tế không khẩn cấp và kết nối quý vị với nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển để phối hợp đưa đón quý vị đến và về từ các buổi hẹn. 

	 
	 

	Để biết thêm thông tin và được hỗ trợ về dịch vụ vận chuyển, quý vị hãy liên hệ với chương trình chăm sóc có quản lý của quý vị. 
	Để biết thêm thông tin và được hỗ trợ về dịch vụ vận chuyển, quý vị hãy liên hệ với chương trình chăm sóc có quản lý của quý vị. 

	 
	 

	Quyền Của Thành Viên 
	Quyền Của Thành Viên 

	Là Người Nhận Dịch Vụ Sức Khỏe Hành Vi Medi-Cal, Tôi Có Những Quyền Gì? 
	Là Người Nhận Dịch Vụ Sức Khỏe Hành Vi Medi-Cal, Tôi Có Những Quyền Gì? 

	Là thành viên Medi-Cal, quý vị có quyền nhận các dịch vụ sức khỏe hành vi cần thiết về mặt y tế từ quận của mình. Khi tiếp cận các dịch vụ sức khỏe hành vi, quý vị có quyền: 
	Là thành viên Medi-Cal, quý vị có quyền nhận các dịch vụ sức khỏe hành vi cần thiết về mặt y tế từ quận của mình. Khi tiếp cận các dịch vụ sức khỏe hành vi, quý vị có quyền: 

	•
	•
	•
	 Được đối xử tôn trọng, tôn trọng nhân phẩm và quyền riêng tư của quý vị. 
	 Được đối xử tôn trọng, tôn trọng nhân phẩm và quyền riêng tư của quý vị. 


	•
	•
	 Được giải thích rõ ràng và dễ hiểu về các lựa chọn điều trị hiện có. 
	 Được giải thích rõ ràng và dễ hiểu về các lựa chọn điều trị hiện có. 


	•
	•
	 Tham gia vào các quyết định liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe hành vi của mình. Điều này bao gồm quyền từ chối bất kỳ phương pháp điều trị nào mà quý vị không muốn nhận. 
	 Tham gia vào các quyết định liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe hành vi của mình. Điều này bao gồm quyền từ chối bất kỳ phương pháp điều trị nào mà quý vị không muốn nhận. 


	•
	•
	 Nhận sổ tay này để tìm hiểu về các dịch vụ của quận, nghĩa vụ của quận và các quyền của quý vị. 
	 Nhận sổ tay này để tìm hiểu về các dịch vụ của quận, nghĩa vụ của quận và các quyền của quý vị. 


	•
	•
	 Yêu cầu một bản sao hồ sơ y tế của mình và đề 
	 Yêu cầu một bản sao hồ sơ y tế của mình và đề 


	nghị chỉnh sửa nếu cần thiết. 
	nghị chỉnh sửa nếu cần thiết. 
	nghị chỉnh sửa nếu cần thiết. 


	•
	•
	 Không bị áp dụng bất kỳ hình thức khống chế hoặc cô lập nào nhằm mục đích cưỡng ép, kỷ luật, vì sự thuận tiện hoặc trả đũa. 
	 Không bị áp dụng bất kỳ hình thức khống chế hoặc cô lập nào nhằm mục đích cưỡng ép, kỷ luật, vì sự thuận tiện hoặc trả đũa. 


	•
	•
	 Được tiếp cận dịch vụ chăm sóc kịp thời 24/7 đối với các tình trạng khẩn cấp, cấp bách hoặc khủng hoảng khi cần thiết về mặt y tế. 
	 Được tiếp cận dịch vụ chăm sóc kịp thời 24/7 đối với các tình trạng khẩn cấp, cấp bách hoặc khủng hoảng khi cần thiết về mặt y tế. 


	•
	•
	 Nhận tài liệu bằng văn bản ở các định dạng thay thế như chữ nổi Braille, bản in chữ lớn, hoặc định dạng âm thanh một cách kịp thời khi yêu cầu. 
	 Nhận tài liệu bằng văn bản ở các định dạng thay thế như chữ nổi Braille, bản in chữ lớn, hoặc định dạng âm thanh một cách kịp thời khi yêu cầu. 


	•
	•
	  
	Nhận các dịch vụ sức khỏe hành vi từ quận theo đúng hợp đồng với tiểu bang về tính sẵn có, năng lực, điều phối, phạm vi chi trả và phê duyệt chăm sóc. Quận phải:
	o
	o
	o
	 
	Tuyển dụng hoặc có hợp đồng bằng văn bản với đủ số lượng nhà cung cấp để bảo đảm rằng tất cả các thành viên Medi-Cal đủ điều kiện nhận dịch vụ sức khỏe hành vi có 


	 
	 
	thể nhận dịch vụ một cách kịp thời.


	o
	o
	  
	Chi trả kịp thời cho các dịch vụ cần thiết về mặt y tế ngoài mạng lưới, nếu quận không có nhân viên hoặc nhà cung cấp theo hợp đồng có khả năng cung cấp các dịch vụ đó.
	▪
	▪
	▪
	 Dịch vụ sức khỏe hành vi cần thiết về mặt y tế đối với cá nhân từ 21 tuổi trở lên là các dịch vụ hợp lý và cần thiết để bảo vệ tính mạng, ngăn ngừa bệnh nghiêm trọng hoặc tình trạng khuyết tật nghiêm trọng, hoặc giảm nhẹ cơn đau dữ dội. Dịch vụ sức khỏe hành vi cần thiết về mặt y tế đối với cá nhân dưới 21 tuổi là các dịch vụ duy trì, hỗ trợ, cải thiện hoặc giúp tình trạng sức khỏe hành vi trở nên dễ chịu hơn. 
	 Dịch vụ sức khỏe hành vi cần thiết về mặt y tế đối với cá nhân từ 21 tuổi trở lên là các dịch vụ hợp lý và cần thiết để bảo vệ tính mạng, ngăn ngừa bệnh nghiêm trọng hoặc tình trạng khuyết tật nghiêm trọng, hoặc giảm nhẹ cơn đau dữ dội. Dịch vụ sức khỏe hành vi cần thiết về mặt y tế đối với cá nhân dưới 21 tuổi là các dịch vụ duy trì, hỗ trợ, cải thiện hoặc giúp tình trạng sức khỏe hành vi trở nên dễ chịu hơn. 


	▪
	▪
	 Nhà cung cấp ngoài mạng lưới là nhà cung cấp không nằm trong danh sách nhà cung cấp của quận. 
	 Nhà cung cấp ngoài mạng lưới là nhà cung cấp không nằm trong danh sách nhà cung cấp của quận. 





	o
	o
	 Theo yêu cầu của quý vị, cung cấp ý kiến thứ hai từ một chuyên gia y tế có trình độ chuyên môn trong hoặc ngoài mạng lưới mà không tính thêm phí. 
	 Theo yêu cầu của quý vị, cung cấp ý kiến thứ hai từ một chuyên gia y tế có trình độ chuyên môn trong hoặc ngoài mạng lưới mà không tính thêm phí. 


	o
	o
	 Bảo đảm các nhà cung cấp được đào tạo đầy đủ để cung cấp các dịch vụ sức khỏe hành vi mà các nhà cung cấp đồng ý chi trả. 
	 Bảo đảm các nhà cung cấp được đào tạo đầy đủ để cung cấp các dịch vụ sức khỏe hành vi mà các nhà cung cấp đồng ý chi trả. 


	o
	o
	 Bảo đảm các dịch vụ sức khỏe hành vi do quận chi trả có đủ về số lượng, thời gian cung cấp và phạm vi để đáp ứng nhu cầu của các thành viên đủ điều kiện hưởng Medi-Cal. Điều này bao gồm việc bảo đảm rằng phương thức phê duyệt chi trả cho các dịch vụ của quận dựa trên tính cần thiết về mặt y tế và các tiêu chí tiếp cận được áp dụng công bằng. 
	 Bảo đảm các dịch vụ sức khỏe hành vi do quận chi trả có đủ về số lượng, thời gian cung cấp và phạm vi để đáp ứng nhu cầu của các thành viên đủ điều kiện hưởng Medi-Cal. Điều này bao gồm việc bảo đảm rằng phương thức phê duyệt chi trả cho các dịch vụ của quận dựa trên tính cần thiết về mặt y tế và các tiêu chí tiếp cận được áp dụng công bằng. 


	o
	o
	 Bảo đảm các nhà cung cấp thực hiện đánh 
	 Bảo đảm các nhà cung cấp thực hiện đánh 


	giá đầy đủ, toàn diện và phối hợp với quý vị để xác lập các mục tiêu điều trị. 
	giá đầy đủ, toàn diện và phối hợp với quý vị để xác lập các mục tiêu điều trị. 
	giá đầy đủ, toàn diện và phối hợp với quý vị để xác lập các mục tiêu điều trị. 


	o
	o
	 Điều phối các dịch vụ do quận cung cấp với các dịch vụ đang được cung cấp cho quý vị thông qua chương trình chăm sóc có quản lý hoặc với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc ban đầu của quý vị nếu cần thiết. 
	 Điều phối các dịch vụ do quận cung cấp với các dịch vụ đang được cung cấp cho quý vị thông qua chương trình chăm sóc có quản lý hoặc với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc ban đầu của quý vị nếu cần thiết. 


	o
	o
	 Tham gia các nỗ lực của tiểu bang nhằm cung cấp dịch vụ phù hợp về văn hóa cho tất cả mọi người, bao gồm cả những người có trình độ tiếng Anh hạn chế và những người có nền tảng văn hóa và sắc tộc đa dạng. 
	 Tham gia các nỗ lực của tiểu bang nhằm cung cấp dịch vụ phù hợp về văn hóa cho tất cả mọi người, bao gồm cả những người có trình độ tiếng Anh hạn chế và những người có nền tảng văn hóa và sắc tộc đa dạng. 


	o
	o
	 Tiêu Đề VI của Đạo Luật Dân Quyền năm 1964 được thực hiện theo các quy định tại phần 80 của 45 CFR. 
	 Tiêu Đề VI của Đạo Luật Dân Quyền năm 1964 được thực hiện theo các quy định tại phần 80 của 45 CFR. 


	o
	o
	 Đạo Luật Chống Phân Biệt Đối Xử Về Tuổi Tác năm 1975 được thực hiện theo các quy định tại phần 91 của 45 CFR. 
	 Đạo Luật Chống Phân Biệt Đối Xử Về Tuổi Tác năm 1975 được thực hiện theo các quy định tại phần 91 của 45 CFR. 


	o
	o
	 Đạo Luật Phục Hồi năm 1973. 
	 Đạo Luật Phục Hồi năm 1973. 


	o
	o
	 Tiêu Đề IX của các Tu Chính Án Giáo Dục năm 1972 (liên quan đến các chương trình và hoạt động giáo dục). 
	 Tiêu Đề IX của các Tu Chính Án Giáo Dục năm 1972 (liên quan đến các chương trình và hoạt động giáo dục). 


	o
	o
	 Tiêu Đề II và III của Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật. 
	 Tiêu Đề II và III của Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật. 


	o
	o
	 Mục 1557 của Đạo Luật Bảo Vệ Bệnh Nhân và Chăm Sóc Giá Cả Phải Chăng. 
	 Mục 1557 của Đạo Luật Bảo Vệ Bệnh Nhân và Chăm Sóc Giá Cả Phải Chăng. 






	 
	Lưu ý: Quận phải bảo đảm rằng quý vị không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào khi sử dụng nhà cung cấp ngoài mạng lưới. Xem phần dưới đây để biết thêm thông tin:

	•
	•
	•
	 Thể hiện các quyền của quý vị mà không phải chịu những thay đổi bất lợi đối với việc điều trị. 
	 Thể hiện các quyền của quý vị mà không phải chịu những thay đổi bất lợi đối với việc điều trị. 


	•
	•
	 Nhận điều trị và dịch vụ phù hợp với các quyền được mô tả trong sổ tay này và tất cả các luật liên bang và tiểu bang hiện hành, chẳng hạn như: 
	 Nhận điều trị và dịch vụ phù hợp với các quyền được mô tả trong sổ tay này và tất cả các luật liên bang và tiểu bang hiện hành, chẳng hạn như: 


	•
	•
	 Quý vị có thể có thêm các quyền bổ sung theo luật pháp tiểu bang liên quan đến điều trị tình trạng sức khỏe hành vi. Để liên hệ với Người Bảo Vệ Quyền Lợi Cho Bệnh Nhân của quận, vui lòng liên hệ quận của quý vị theo số điện 
	 Quý vị có thể có thêm các quyền bổ sung theo luật pháp tiểu bang liên quan đến điều trị tình trạng sức khỏe hành vi. Để liên hệ với Người Bảo Vệ Quyền Lợi Cho Bệnh Nhân của quận, vui lòng liên hệ quận của quý vị theo số điện 


	thoại được ghi trên trang bìa sổ tay này. 
	thoại được ghi trên trang bìa sổ tay này. 
	thoại được ghi trên trang bìa sổ tay này. 



	 
	 

	Quyết Định Bất Lợi Về Quyền Lợi 
	Quyết Định Bất Lợi Về Quyền Lợi 

	Tôi Có Những Quyền Gì Nếu Quận Từ Chối Các Dịch Vụ Tôi Muốn hoặc Tôi Nghĩ Là Cần Thiết? 
	Tôi Có Những Quyền Gì Nếu Quận Từ Chối Các Dịch Vụ Tôi Muốn hoặc Tôi Nghĩ Là Cần Thiết? 

	Nếu quận từ chối, giới hạn, cắt giảm, trì hoãn hoặc chấm dứt một dịch vụ mà quý vị cho rằng mình cần, quý vị có quyền nhận một thông báo bằng văn bản từ quận. Thông báo này được gọi là “Thông Báo Quyết Định Bất Lợi Về Quyền Lợi”. Quý vị cũng có quyền không đồng ý với quyết định đó bằng cách yêu cầu kháng nghị. Các mục dưới đây sẽ cung cấp thông tin về Thông Báo Quyết Định Bất Lợi Về Quyền Lợi và những việc cần làm nếu quý vị không đồng ý với quyết định của quận. 
	Nếu quận từ chối, giới hạn, cắt giảm, trì hoãn hoặc chấm dứt một dịch vụ mà quý vị cho rằng mình cần, quý vị có quyền nhận một thông báo bằng văn bản từ quận. Thông báo này được gọi là “Thông Báo Quyết Định Bất Lợi Về Quyền Lợi”. Quý vị cũng có quyền không đồng ý với quyết định đó bằng cách yêu cầu kháng nghị. Các mục dưới đây sẽ cung cấp thông tin về Thông Báo Quyết Định Bất Lợi Về Quyền Lợi và những việc cần làm nếu quý vị không đồng ý với quyết định của quận. 

	 
	 

	Quyết Định Bất Lợi Về Quyền Lợi Là Gì? 
	Quyết Định Bất Lợi Về Quyền Lợi Là Gì? 

	Quyết Định Bất Lợi Về Quyền Lợi được định nghĩa là bất kỳ hành động nào sau đây do quận thực hiện: 
	Quyết Định Bất Lợi Về Quyền Lợi được định nghĩa là bất kỳ hành động nào sau đây do quận thực hiện: 

	•
	•
	•
	 Từ chối hoặc phê duyệt có giới hạn đối với một 
	 Từ chối hoặc phê duyệt có giới hạn đối với một 


	dịch vụ được yêu cầu. Điều này bao gồm các quyết định dựa trên loại hình hoặc mức dịch vụ, tính cần thiết về mặt y tế, tính phù hợp, bối cảnh hoặc hiệu quả của quyền lợi được chi trả; 
	dịch vụ được yêu cầu. Điều này bao gồm các quyết định dựa trên loại hình hoặc mức dịch vụ, tính cần thiết về mặt y tế, tính phù hợp, bối cảnh hoặc hiệu quả của quyền lợi được chi trả; 
	dịch vụ được yêu cầu. Điều này bao gồm các quyết định dựa trên loại hình hoặc mức dịch vụ, tính cần thiết về mặt y tế, tính phù hợp, bối cảnh hoặc hiệu quả của quyền lợi được chi trả; 


	•
	•
	 Cắt giảm, tạm ngưng hoặc chấm dứt một dịch vụ đã được phê duyệt trước đó; 
	 Cắt giảm, tạm ngưng hoặc chấm dứt một dịch vụ đã được phê duyệt trước đó; 


	•
	•
	 Từ chối thanh toán, toàn bộ hoặc một phần, đối với một dịch vụ; 
	 Từ chối thanh toán, toàn bộ hoặc một phần, đối với một dịch vụ; 


	•
	•
	 Không cung cấp dịch vụ kịp thời; 
	 Không cung cấp dịch vụ kịp thời; 


	•
	•
	  
	Không thực hiện trong các khung thời gian quy định để giải quyết khiếu nại và kháng nghị theo quy trình thông thường. Các khung thời gian được quy định như sau:
	o
	o
	o
	  
	Trường hợp quý vị nộp khiếu nại lên quận và quận không cung cấp cho quý vị quyết định bằng văn bản về khiếu nại trong vòng 30 ngày.


	o
	o
	 
	Trường hợp quý vị nộp kháng nghị lên quận và quận không cung cấp cho quý vị quyết 


	 
	 
	định bằng văn bản về kháng nghị trong vòng 30 ngày.


	o
	o
	  
	Trường hợp quý vị đã nộp kháng nghị khẩn cấp và không nhận được phản hồi trong vòng 72 giờ.





	•
	•
	  
	Từ chối yêu cầu của thành viên về tranh chấp trách nhiệm tài chính.



	 
	 
	Thông Báo Quyết Định Bất Lợi Về Quyền Lợi Là Gì?

	P
	Thông Báo Quyết Định Bất Lợi Về Quyền Lợi là thư bằng văn bản mà quận sẽ gửi cho quý vị khi quận quyết định từ chối, giới hạn, cắt giảm, trì hoãn hoặc chấm dứt các dịch vụ mà quý vị và nhà cung cấp tin 
	rằng quý vị nên được nhận. Thông báo này sẽ giải 
	thích quy trình mà quận đã sử dụng để ra quyết 
	định và bao gồm mô tả các tiêu chí hoặc hướng 
	dẫn được áp dụng để xác định liệu dịch vụ đó có 
	cần thiết về mặt y tế hay không. 

	 
	 

	Điều này bao gồm việc từ chối: 
	Điều này bao gồm việc từ chối: 

	•
	•
	•
	  
	Thanh toán cho một dịch vụ.


	•
	•
	  
	Yêu cầu bồi hoàn cho các dịch vụ không được chi trả.


	•
	•
	  
	Yêu cầu bồi hoàn cho các dịch vụ không cần thiết về mặt y tế.


	•
	•
	  
	Yêu cầu bồi hoàn cho các dịch vụ nhận được từ hệ thống cung cấp dịch vụ không đúng quy định.


	•
	•
	  
	Yêu cầu tranh chấp trách nhiệm tài chính.



	 
	 
	Lưu ý: Thông Báo Quyết Định Bất Lợi Về Quyền Lợi cũng được sử dụng để thông báo cho quý vị khi khiếu nại, kháng nghị hoặc kháng nghị khẩn cấp của quý vị không được giải quyết đúng hạn, hoặc khi quý vị không nhận được dịch vụ theo tiêu chuẩn về mốc thời gian cung cấp dịch vụ của quận.

	 
	 
	Thời Điểm Gửi Thông Báo

	 
	Quận phải gửi thông báo qua thư:

	•
	•
	•
	 
	Đến thành viên ít nhất 10 ngày trước ngày thực 


	 
	 
	hiện việc chấm dứt, tạm ngưng hoặc cắt giảm một dịch vụ sức khỏe hành vi đã được phê duyệt trước đó.


	•
	•
	  
	Đến thành viên trong vòng hai ngày làm việc kể từ ngày có quyết định từ chối thanh toán hoặc các quyết định dẫn đến việc từ chối, trì hoãn hoặc điều chỉnh toàn bộ hoặc một phần các dịch vụ sức khỏe hành vi được yêu cầu.



	 
	 
	Có Phải Tôi Sẽ Luôn Nhận Được Thông Báo Quyết Định Bất Lợi Về Quyền Lợi Khi Không Nhận Được Dịch Vụ Tôi Muốn Không?

	Có, quý vị sẽ nhận được Thông Báo Quyết Định Bất Lợi Về Quyền Lợi. Nếu không nhận được thông báo này, quý vị có thể nộp kháng nghị lên quận, hoặc nếu quý vị đã hoàn thành quy trình kháng nghị, quý vị có thể yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang. Khi liên hệ với quận, vui lòng cho biết rằng quý vị đã bị áp dụng một quyết định bất lợi về quyền lợi nhưng không nhận được thông báo. 
	Có, quý vị sẽ nhận được Thông Báo Quyết Định Bất Lợi Về Quyền Lợi. Nếu không nhận được thông báo này, quý vị có thể nộp kháng nghị lên quận, hoặc nếu quý vị đã hoàn thành quy trình kháng nghị, quý vị có thể yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang. Khi liên hệ với quận, vui lòng cho biết rằng quý vị đã bị áp dụng một quyết định bất lợi về quyền lợi nhưng không nhận được thông báo. 
	Thông tin v
	ề
	 
	cách n
	ộ
	p kháng ngh
	ị
	 
	ho
	ặ
	c yêu c
	ầ
	u 
	Phiên Đi
	ề
	u Tr
	ầ
	n Công B
	ằ
	ng C
	ấ
	p Ti
	ể
	u Bang có trong 
	s
	ổ
	 
	tay này và cũng nên có s
	ẵ
	n t
	ạ
	i văn phòng c
	ủ
	a 
	nhà cung c
	ấ
	p c
	ủ
	a quý v
	ị
	.
	 


	 
	 

	Thông Báo Quyết Định Bất Lợi Về Quyền Lợi Sẽ Cho Tôi Biết Những Gì? 
	Thông Báo Quyết Định Bất Lợi Về Quyền Lợi Sẽ Cho Tôi Biết Những Gì? 

	Thông Báo Quyết Định Bất Lợi Về Quyền Lợi sẽ cho quý vị biết: 
	Thông Báo Quyết Định Bất Lợi Về Quyền Lợi sẽ cho quý vị biết: 

	•
	•
	•
	 Những hành động nào của quận ảnh hưởng đến quý vị và khả năng nhận dịch vụ của quý vị. 
	 Những hành động nào của quận ảnh hưởng đến quý vị và khả năng nhận dịch vụ của quý vị. 


	•
	•
	 Ngày quyết định có hiệu lực và lý do của quyết định đó. 
	 Ngày quyết định có hiệu lực và lý do của quyết định đó. 


	LI
	Lbl
	LBody
	• Nếu lý do từ chối là vì dịch vụ không cần thiết 
	về mặt y tế, thông báo sẽ bao gồm giải thích rõ 
	ràng về lý do quận đưa ra quyết định này. Nội 
	dung giải thích sẽ bao gồm các lý do lâm sàng 
	cụ thể vì sao dịch vụ không được xem là cần 
	thiết về mặt y tế đối với quý vị. 


	•
	•
	 Các quy định của tiểu bang hoặc liên bang làm 
	 Các quy định của tiểu bang hoặc liên bang làm 


	căn cứ ra quyết định. 
	căn cứ ra quyết định. 
	căn cứ ra quyết định. 


	•
	•
	 Quyền nộp kháng nghị của quý vị nếu quý vị không đồng ý với quyết định của quận. 
	 Quyền nộp kháng nghị của quý vị nếu quý vị không đồng ý với quyết định của quận. 


	•
	•
	 Cách nhận bản sao các tài liệu, hồ sơ và thông tin khác liên quan đến quyết định của quận. 
	 Cách nhận bản sao các tài liệu, hồ sơ và thông tin khác liên quan đến quyết định của quận. 


	•
	•
	 Cách nộp kháng nghị lên quận. 
	 Cách nộp kháng nghị lên quận. 


	•
	•
	 Cách yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang nếu quý vị không hài lòng với quyết định của quận về kháng nghị của quý vị. 
	 Cách yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang nếu quý vị không hài lòng với quyết định của quận về kháng nghị của quý vị. 


	•
	•
	 Cách yêu cầu kháng nghị khẩn cấp hoặc Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang khẩn cấp. 
	 Cách yêu cầu kháng nghị khẩn cấp hoặc Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang khẩn cấp. 


	•
	•
	 Cách yêu cầu trợ giúp khi nộp kháng nghị hoặc yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang. 
	 Cách yêu cầu trợ giúp khi nộp kháng nghị hoặc yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang. 


	•
	•
	 Thời hạn nộp kháng nghị hoặc yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang. 
	 Thời hạn nộp kháng nghị hoặc yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang. 


	•
	•
	 Quyền tiếp tục nhận dịch vụ trong khi chờ quyết định về kháng nghị hoặc Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang, cách yêu cầu tiếp tục dịch vụ này, và liệu Medi-Cal có chi trả chi phí cho 
	 Quyền tiếp tục nhận dịch vụ trong khi chờ quyết định về kháng nghị hoặc Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang, cách yêu cầu tiếp tục dịch vụ này, và liệu Medi-Cal có chi trả chi phí cho 


	các dịch vụ này hay không. 
	các dịch vụ này hay không. 
	các dịch vụ này hay không. 


	•
	•
	 Thời điểm quý vị phải nộp kháng nghị hoặc yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang nếu muốn tiếp tục nhận dịch vụ. 
	 Thời điểm quý vị phải nộp kháng nghị hoặc yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang nếu muốn tiếp tục nhận dịch vụ. 



	 
	 

	Tôi Nên Làm Gì Khi Nhận Được Thông Báo Quyết Định Bất Lợi Về Quyền Lợi? 
	Tôi Nên Làm Gì Khi Nhận Được Thông Báo Quyết Định Bất Lợi Về Quyền Lợi? 

	Khi nhận được Thông Báo Quyết Định Bất Lợi Về Quyền Lợi, quý vị nên đọc kỹ toàn bộ thông tin trong thông báo. Nếu quý vị không hiểu nội dung thông báo, quận có thể hỗ trợ quý vị. Quý vị cũng có thể nhờ một người khác giúp đỡ. 
	Khi nhận được Thông Báo Quyết Định Bất Lợi Về Quyền Lợi, quý vị nên đọc kỹ toàn bộ thông tin trong thông báo. Nếu quý vị không hiểu nội dung thông báo, quận có thể hỗ trợ quý vị. Quý vị cũng có thể nhờ một người khác giúp đỡ. 

	 
	 

	Quý vị có thể yêu cầu tiếp tục dịch vụ đã bị chấm dứt khi nộp kháng nghị hoặc yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang. Quý vị phải yêu cầu tiếp tục dịch vụ không muộn hơn 10 ngày theo niên lịch kể từ ngày Thông Báo Quyết Định Bất Lợi Về Quyền Lợi được đóng dấu bưu điện hoặc giao cho quý vị, hoặc trước ngày thay đổi có hiệu lực. 
	Quý vị có thể yêu cầu tiếp tục dịch vụ đã bị chấm dứt khi nộp kháng nghị hoặc yêu cầu Phiên Điều Trần Công Bằng Cấp Tiểu Bang. Quý vị phải yêu cầu tiếp tục dịch vụ không muộn hơn 10 ngày theo niên lịch kể từ ngày Thông Báo Quyết Định Bất Lợi Về Quyền Lợi được đóng dấu bưu điện hoặc giao cho quý vị, hoặc trước ngày thay đổi có hiệu lực. 

	 
	 

	Tôi Có Thể Tiếp Tục Nhận Dịch Vụ Trong Khi Chờ Quyết Định Về Kháng Nghị Không? 
	Tôi Có Thể Tiếp Tục Nhận Dịch Vụ Trong Khi Chờ Quyết Định Về Kháng Nghị Không? 

	Có, quý vị có thể tiếp tục nhận dịch vụ trong thời gian chờ quyết định. Điều này có nghĩa là quý vị có thể tiếp tục gặp nhà cung cấp và nhận sự chăm sóc cần thiết. 
	Có, quý vị có thể tiếp tục nhận dịch vụ trong thời gian chờ quyết định. Điều này có nghĩa là quý vị có thể tiếp tục gặp nhà cung cấp và nhận sự chăm sóc cần thiết. 

	 
	 

	Tôi Cần Làm Gì Để Tiếp Tục Nhận Dịch Vụ? 
	Tôi Cần Làm Gì Để Tiếp Tục Nhận Dịch Vụ? 

	Quý vị phải đáp ứng các điều kiện sau: 
	Quý vị phải đáp ứng các điều kiện sau: 

	•
	•
	•
	 Quý vị yêu cầu tiếp tục nhận dịch vụ trong vòng 10 ngày theo niên lịch kể từ ngày quận gửi Thông Báo Quyết Định Bất Lợi Về Quyền Lợi, hoặc trước ngày quận thông báo dịch vụ sẽ bị chấm dứt, tùy theo ngày nào đến sau. 
	 Quý vị yêu cầu tiếp tục nhận dịch vụ trong vòng 10 ngày theo niên lịch kể từ ngày quận gửi Thông Báo Quyết Định Bất Lợi Về Quyền Lợi, hoặc trước ngày quận thông báo dịch vụ sẽ bị chấm dứt, tùy theo ngày nào đến sau. 


	•
	•
	 Quý vị đã nộp kháng nghị trong vòng 60 ngày theo niên lịch kể từ ngày ghi trên Thông Báo Quyết Định Bất Lợi Về Quyền Lợi. 
	 Quý vị đã nộp kháng nghị trong vòng 60 ngày theo niên lịch kể từ ngày ghi trên Thông Báo Quyết Định Bất Lợi Về Quyền Lợi. 


	•
	•
	 Kháng nghị liên quan đến việc chấm dứt, cắt giảm hoặc tạm ngưng một dịch vụ mà quý vị đang nhận. 
	 Kháng nghị liên quan đến việc chấm dứt, cắt giảm hoặc tạm ngưng một dịch vụ mà quý vị đang nhận. 


	•
	•
	 Nhà cung cấp của quý vị đồng ý rằng quý vị cần dịch vụ đó. 
	 Nhà cung cấp của quý vị đồng ý rằng quý vị cần dịch vụ đó. 


	•
	•
	 Thời hạn cung cấp dịch vụ mà quận đã phê duyệt trước đó chưa kết thúc. 
	 Thời hạn cung cấp dịch vụ mà quận đã phê duyệt trước đó chưa kết thúc. 



	 
	 

	Nếu Sau Khi Kháng Nghị, Quận Quyết Định Tôi Không Cần Dịch Vụ Thì Sao? 
	Nếu Sau Khi Kháng Nghị, Quận Quyết Định Tôi Không Cần Dịch Vụ Thì Sao? 

	Quý vị sẽ không phải thanh toán cho các dịch vụ mà quý vị đã nhận trong thời gian kháng nghị đang chờ xử lý. 
	Quý vị sẽ không phải thanh toán cho các dịch vụ mà quý vị đã nhận trong thời gian kháng nghị đang chờ xử lý. 

	 
	 

	Trách Nhiệm Của Thành Viên 
	Trách Nhiệm Của Thành Viên 

	Là thành viên Medi-Cal, tôi có những trách nhiệm gì? 
	Là thành viên Medi-Cal, tôi có những trách nhiệm gì? 

	 
	Điều quan trọng là quý vị hiểu được cách hoạt động của các dịch vụ của quận để có thể nhận được sự chăm sóc cần thiết. Ngoài ra, quý vị cũng cần:

	•
	•
	•
	 Tham gia điều trị đúng lịch hẹn. Quý vị sẽ đạt kết quả tốt nhất khi phối hợp với nhà cung cấp để xây dựng mục tiêu điều trị và tuân thủ các 
	 Tham gia điều trị đúng lịch hẹn. Quý vị sẽ đạt kết quả tốt nhất khi phối hợp với nhà cung cấp để xây dựng mục tiêu điều trị và tuân thủ các 


	mục tiêu đó. Nếu quý vị không thể đến buổi hẹn, hãy gọi cho nhà cung cấp trước ít nhất 24 giờ và sắp xếp lại lịch hẹn vào ngày giờ khác. 
	mục tiêu đó. Nếu quý vị không thể đến buổi hẹn, hãy gọi cho nhà cung cấp trước ít nhất 24 giờ và sắp xếp lại lịch hẹn vào ngày giờ khác. 
	mục tiêu đó. Nếu quý vị không thể đến buổi hẹn, hãy gọi cho nhà cung cấp trước ít nhất 24 giờ và sắp xếp lại lịch hẹn vào ngày giờ khác. 


	•
	•
	 Luôn mang theo Thẻ Nhận Dạng Quyền Lợi Medi-Cal (BIC) và giấy tờ tùy thân có ảnh khi đi điều trị. 
	 Luôn mang theo Thẻ Nhận Dạng Quyền Lợi Medi-Cal (BIC) và giấy tờ tùy thân có ảnh khi đi điều trị. 


	•
	•
	 Thông báo cho nhà cung cấp nếu quý vị cần thông dịch viên trước buổi hẹn. 
	 Thông báo cho nhà cung cấp nếu quý vị cần thông dịch viên trước buổi hẹn. 


	•
	•
	 Thông báo cho nhà cung cấp về tất cả các mối quan ngại y tế của quý vị. Quý vị chia sẻ thông tin càng đầy đủ về nhu cầu của mình thì việc điều trị càng hiệu quả. 
	 Thông báo cho nhà cung cấp về tất cả các mối quan ngại y tế của quý vị. Quý vị chia sẻ thông tin càng đầy đủ về nhu cầu của mình thì việc điều trị càng hiệu quả. 


	•
	•
	 Đừng ngần ngại hỏi nhà cung cấp về bất kỳ điều gì quý vị chưa rõ. Việc quý vị hiểu đầy đủ thông tin nhận được trong quá trình điều trị là rất quan trọng. 
	 Đừng ngần ngại hỏi nhà cung cấp về bất kỳ điều gì quý vị chưa rõ. Việc quý vị hiểu đầy đủ thông tin nhận được trong quá trình điều trị là rất quan trọng. 


	•
	•
	 Thực hiện đầy đủ các bước hành động đã được lên kế hoạch mà quý vị và nhà cung cấp đã thống nhất. 
	 Thực hiện đầy đủ các bước hành động đã được lên kế hoạch mà quý vị và nhà cung cấp đã thống nhất. 


	•
	•
	 Liên hệ với quận nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về các dịch vụ của mình hoặc gặp bất kỳ vấn đề gì với nhà cung cấp mà quý vị không thể tự giải quyết. 
	 Liên hệ với quận nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về các dịch vụ của mình hoặc gặp bất kỳ vấn đề gì với nhà cung cấp mà quý vị không thể tự giải quyết. 


	•
	•
	 Thông báo cho nhà cung cấp và quận nếu có bất kỳ thay đổi nào về thông tin cá nhân của quý vị. Điều này bao gồm địa chỉ, số điện thoại và mọi thông tin y tế khác có thể ảnh hưởng đến khả năng tham gia điều trị của quý vị. 
	 Thông báo cho nhà cung cấp và quận nếu có bất kỳ thay đổi nào về thông tin cá nhân của quý vị. Điều này bao gồm địa chỉ, số điện thoại và mọi thông tin y tế khác có thể ảnh hưởng đến khả năng tham gia điều trị của quý vị. 


	•
	•
	 Đối xử tôn trọng và lịch sự với nhân viên điều trị cho quý vị. 
	 Đối xử tôn trọng và lịch sự với nhân viên điều trị cho quý vị. 


	•
	•
	 Nếu quý vị nghi ngờ có gian lận hoặc hành vi sai trái, hãy báo cáo: 
	 Nếu quý vị nghi ngờ có gian lận hoặc hành vi sai trái, hãy báo cáo: 
	o
	o
	o
	 Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe (DHCS) yêu cầu bất kỳ ai nghi ngờ có gian lận, lãng phí hoặc lạm dụng Medi-Cal hãy gọi đến Đường Dây Nóng Về Gian Lận Medi-Cal của DHCS theo số 1-800-822-6222. Nếu quý vị cảm thấy đây là tình huống khẩn cấp, vui 
	 Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe (DHCS) yêu cầu bất kỳ ai nghi ngờ có gian lận, lãng phí hoặc lạm dụng Medi-Cal hãy gọi đến Đường Dây Nóng Về Gian Lận Medi-Cal của DHCS theo số 1-800-822-6222. Nếu quý vị cảm thấy đây là tình huống khẩn cấp, vui 


	lòng gọi 911 để được hỗ trợ ngay lập tức. Cuộc gọi được miễn cước và người gọi có thể ẩn danh. 
	lòng gọi 911 để được hỗ trợ ngay lập tức. Cuộc gọi được miễn cước và người gọi có thể ẩn danh. 
	lòng gọi 911 để được hỗ trợ ngay lập tức. Cuộc gọi được miễn cước và người gọi có thể ẩn danh. 


	o
	o
	 Quý vị cũng có thể báo cáo trường hợp nghi ngờ gian lận hoặc lạm dụng bằng cách gửi email đến 
	 Quý vị cũng có thể báo cáo trường hợp nghi ngờ gian lận hoặc lạm dụng bằng cách gửi email đến 
	fraud@dhcs.ca.gov
	fraud@dhcs.ca.gov

	 hoặc sử dụng 
	mẫu đơn trực tuyến tại 
	http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/Sto
	http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/Sto
	pMedi-CalFraud.aspx

	. 






	 
	 

	Tôi Có Phải Trả Tiền Cho Medi-Cal Không? 
	Tôi Có Phải Trả Tiền Cho Medi-Cal Không? 

	Hầu hết những người tham gia Medi-Cal đều không phải trả tiền cho các dịch vụ y tế hoặc sức khỏe hành vi. Trong một số trường hợp, quý vị có thể phải trả tiền cho các dịch vụ y tế và/hoặc sức khỏe hành vi dựa trên số tiền quý vị nhận hoặc kiếm được mỗi tháng. 
	Hầu hết những người tham gia Medi-Cal đều không phải trả tiền cho các dịch vụ y tế hoặc sức khỏe hành vi. Trong một số trường hợp, quý vị có thể phải trả tiền cho các dịch vụ y tế và/hoặc sức khỏe hành vi dựa trên số tiền quý vị nhận hoặc kiếm được mỗi tháng. 

	•
	•
	•
	 Nếu thu nhập của quý vị thấp hơn mức giới hạn Medi-Cal áp dụng cho quy mô gia đình của quý 
	 Nếu thu nhập của quý vị thấp hơn mức giới hạn Medi-Cal áp dụng cho quy mô gia đình của quý 


	vị, quý vị sẽ không phải trả tiền cho các dịch vụ y tế hoặc sức khỏe hành vi. 
	vị, quý vị sẽ không phải trả tiền cho các dịch vụ y tế hoặc sức khỏe hành vi. 
	vị, quý vị sẽ không phải trả tiền cho các dịch vụ y tế hoặc sức khỏe hành vi. 


	•
	•
	 Nếu thu nhập của quý vị cao hơn mức giới hạn Medi-Cal áp dụng cho quy mô gia đình của quý vị, quý vị sẽ phải trả một phần chi phí cho các dịch vụ y tế hoặc sức khỏe hành vi. Khoản tiền này được gọi là “khoản chia sẻ chi phí”. Sau khi quý vị đã trả đủ "khoản chia sẻ chi phí", Medi-Cal sẽ chi trả phần còn lại của các hóa đơn y tế được chi trả trong tháng đó. Trong những tháng không phát sinh chi phí y tế, quý vị không phải trả bất kỳ khoản nào. 
	 Nếu thu nhập của quý vị cao hơn mức giới hạn Medi-Cal áp dụng cho quy mô gia đình của quý vị, quý vị sẽ phải trả một phần chi phí cho các dịch vụ y tế hoặc sức khỏe hành vi. Khoản tiền này được gọi là “khoản chia sẻ chi phí”. Sau khi quý vị đã trả đủ "khoản chia sẻ chi phí", Medi-Cal sẽ chi trả phần còn lại của các hóa đơn y tế được chi trả trong tháng đó. Trong những tháng không phát sinh chi phí y tế, quý vị không phải trả bất kỳ khoản nào. 


	•
	•
	 Quý vị có thể phải trả “khoản đồng chi trả” cho bất kỳ dịch vụ điều trị nào theo Medi-Cal. Điều này có nghĩa là quý vị tự trả một khoản tiền mỗi lần nhận dịch vụ y tế hoặc đến phòng cấp cứu của bệnh viện để nhận các dịch vụ thông thường của mình. 
	 Quý vị có thể phải trả “khoản đồng chi trả” cho bất kỳ dịch vụ điều trị nào theo Medi-Cal. Điều này có nghĩa là quý vị tự trả một khoản tiền mỗi lần nhận dịch vụ y tế hoặc đến phòng cấp cứu của bệnh viện để nhận các dịch vụ thông thường của mình. 


	•
	•
	 Nhà cung cấp sẽ thông báo cho quý vị biết nếu quý vị cần phải trả khoản đồng chi trả. 
	 Nhà cung cấp sẽ thông báo cho quý vị biết nếu quý vị cần phải trả khoản đồng chi trả. 



	  
	  

	THÔNG BÁO KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ 
	THÔNG BÁO KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ 

	Phân biệt đối xử là trái luật pháp. Quận San Diego tuân thủ các luật dân quyền của tiểu bang và liên bang. Quận San Diego không phân biệt đối xử trái luật pháp, loại trừ hoặc đối xử khác biệt với bất kỳ ai dựa trên giới tính, chủng tộc, màu da, tôn giáo, tổ tiên, nguồn gốc quốc gia, nhận diện nhóm sắc tộc, tuổi tác, khuyết tật tinh thần, khuyết tật thể chất, tình trạng y tế, thông tin di truyền, tình trạng hôn nhân, giới, bản dạng giới hoặc xu hướng tính dục. 
	Phân biệt đối xử là trái luật pháp. Quận San Diego tuân thủ các luật dân quyền của tiểu bang và liên bang. Quận San Diego không phân biệt đối xử trái luật pháp, loại trừ hoặc đối xử khác biệt với bất kỳ ai dựa trên giới tính, chủng tộc, màu da, tôn giáo, tổ tiên, nguồn gốc quốc gia, nhận diện nhóm sắc tộc, tuổi tác, khuyết tật tinh thần, khuyết tật thể chất, tình trạng y tế, thông tin di truyền, tình trạng hôn nhân, giới, bản dạng giới hoặc xu hướng tính dục. 

	Quận San Diego cung cấp:
	Quận San Diego cung cấp:
	 

	•
	•
	•
	 
	 
	Các hỗ trợ và dịch vụ miễn phí cho người khuyết tật để giúp họ giao tiếp tốt hơn, chẳng hạn như:
	 
	•
	•
	•
	 
	 
	Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu có trình độ chuyên môn
	 


	•
	•
	 
	 
	Thông tin bằng văn bản ở các định dạng khác (bản in chữ lớn, chữ nổi braille, âm 


	thanh hoặc các định dạng điện tử dễ tiếp cận)
	thanh hoặc các định dạng điện tử dễ tiếp cận)
	thanh hoặc các định dạng điện tử dễ tiếp cận)
	 


	•
	•
	 
	 
	Thông dịch viên có trình độ chuyên môn
	 


	•
	•
	 
	 
	Thông tin được viết bằng các ngôn ngữ khác
	 






	•
	•
	•
	 
	 
	Các dịch vụ ngôn ngữ miễn phí cho những người có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh, chẳng hạn như:
	 



	Nếu quý vị cần các dịch vụ này, hãy liên hệ Đường Dây Tiếp Cận và Hỗ Trợ Khủng Hoảng hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần qua số điện thoại (888) 724-7240. Hoặc, nếu quý vị gặp khó khăn trong việc nghe hoặc nói, vui lòng gọi 711. Theo yêu cầu, tài liệu này có thể được cung cấp cho quý vị dưới dạng chữ nổi braille, bản in chữ lớn, âm thanh hoặc các định dạng điện tử dễ tiếp cận. 
	Nếu quý vị cần các dịch vụ này, hãy liên hệ Đường Dây Tiếp Cận và Hỗ Trợ Khủng Hoảng hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần qua số điện thoại (888) 724-7240. Hoặc, nếu quý vị gặp khó khăn trong việc nghe hoặc nói, vui lòng gọi 711. Theo yêu cầu, tài liệu này có thể được cung cấp cho quý vị dưới dạng chữ nổi braille, bản in chữ lớn, âm thanh hoặc các định dạng điện tử dễ tiếp cận. 

	  
	  

	CÁCH NỘP KHIẾU NẠI 
	CÁCH NỘP KHIẾU NẠI 

	Nếu quý vị cho rằng Quận San Diego đã không cung cấp các dịch vụ nêu trên hoặc phân biệt đối xử trái luật pháp dưới bất kỳ hình thức nào dựa trên giới tính, chủng tộc, màu da, tôn giáo, tổ tiên, nguồn gốc quốc gia, nhận diện nhóm sắc tộc, tuổi tác, khuyết tật tinh thần, khuyết tật thể chất, tình trạng y tế, thông tin di truyền, tình trạng hôn nhân, giới, bản dạng giới hoặc xu hướng tính dục, quý vị có thể nộp khiếu nại lên các cơ quan bảo vệ quyền lợi sau đây. Quý vị có thể nộp khiếu nại qua điện thoại, bằ
	Nếu quý vị cho rằng Quận San Diego đã không cung cấp các dịch vụ nêu trên hoặc phân biệt đối xử trái luật pháp dưới bất kỳ hình thức nào dựa trên giới tính, chủng tộc, màu da, tôn giáo, tổ tiên, nguồn gốc quốc gia, nhận diện nhóm sắc tộc, tuổi tác, khuyết tật tinh thần, khuyết tật thể chất, tình trạng y tế, thông tin di truyền, tình trạng hôn nhân, giới, bản dạng giới hoặc xu hướng tính dục, quý vị có thể nộp khiếu nại lên các cơ quan bảo vệ quyền lợi sau đây. Quý vị có thể nộp khiếu nại qua điện thoại, bằ

	•
	•
	•
	  
	Qua điện thoại:
	
	
	
	 
	Để được hỗ trợ nộp khiếu nại liên quan đến dịch vụ nội trú và/hoặc lưu trú, quý vị có thể gọi đến Chương Trình Bảo Vệ Quyền Lợi Cho Bệnh Nhân của Dịch Vụ Dành Cho Gia Đình Do 


	 
	 
	Thái (JFS) theo số điện thoại 619-282-1134 hoặc 1-800-479-2233.


	
	
	  
	Để được hỗ trợ nộp kháng nghị liên quan đến dịch vụ ngoại trú, quý vị có thể gọi đến Trung Tâm Giáo Dục Y Tế và Bảo Vệ Quyền Lợi Cho Người Tiêu Dùng (CCHEA) theo số điện thoại miễn cước (877) 734-3258 (TTY 1-800-735-2929).


	
	
	  
	Hoặc, nếu quý vị gặp khó khăn trong việc nghe hoặc nói, vui lòng gọi 711.





	•
	•
	  
	Bằng văn bản: Điền mẫu đơn khiếu nại 
	hoặc viết thư và gửi đến:
	
	
	
	  
	Đối với Dịch Vụ Nội Trú và/hoặc Lưu 
	Trú:


	
	
	  
	Đối với Dịch Vụ Ngoại Trú:






	 
	Jewish Family Service of San Diego  Joan & Irwin Jacobs Campus  Turk Family Center Community Services Building  8804 Balboa Avenue  San Diego, CA 92123 

	 
	Consumer Center for Health Education and Advocacy (CCHEA)  1764 San Diego Avenue, Suite 100  San Diego, CA 92110 

	•
	•
	•
	  
	Trực tiếp: Đến văn phòng bác sĩ của quý 
	vị hoặc bất kỳ cơ sở nào của nhà cung cấp có hợp đồng với Quận San Diego và cho biết quý vị muốn nộp khiếu nại.


	•
	•
	  
	Bằng phương tiện điện tử: Truy cập các trang 
	web bên dưới:
	
	
	
	  
	Đối với Dịch Vụ Nội Trú và/hoặc 
	Lưu Trú:  
	Dịch Vụ Dành Cho Gia Đình Do Thái của San Diego tại 
	https://www.jfssd.org/our-
	https://www.jfssd.org/our-
	services/adults-families/patient-
	advocacy/



	
	
	 
	Đối với Dịch Vụ Ngoại Trú:  
	Trung Tâm Giáo Dục Y Tế và Bảo 


	 
	 
	Vệ Quyền Lợi Cho Người Tiêu Dùng (CCHEA) tại 
	https://www.lassd.org/mental-health-
	https://www.lassd.org/mental-health-
	and-substance-abuse-patients-
	rights/

	  






	 
	 
	VĂN PHÒNG DÂN QUYỀN – SỞ DỊCH VỤ CHĂM 
	SÓC SỨC KHỎE CALIFORNIA

	 
	Quý vị cũng có thể nộp đơn khiếu nại về dân quyền cho Văn Phòng Dân Quyền thuộc Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe California qua điện thoại, bằng văn bản hoặc bằng phương tiện điện tử:

	•
	•
	•
	 Qua điện thoại: Gọi đến số 916-440-7370. Nếu 
	 Qua điện thoại: Gọi đến số 916-440-7370. Nếu 
	quý vị gặp khó khăn trong việc nghe hoặc nói, vui lòng gọi 711 (Đường Dây Tiếp Âm Của Tiểu Bang California). 


	•
	•
	 Bằng văn bản: Điền mẫu đơn khiếu nại hoặc 
	 Bằng văn bản: Điền mẫu đơn khiếu nại hoặc 
	gửi thư đến: 



	 
	Department of Health Care Services - Office of Civil Rights  P.O. Box 997413, MS 0009 

	Sacramento, CA 95899-7413
	Sacramento, CA 95899-7413
	 

	 
	 

	Mẫu đơn khiếu nại có sẵn tại:
	Mẫu đơn khiếu nại có sẵn tại:
	 

	https://www.dhcs.ca.gov/discrimination-
	https://www.dhcs.ca.gov/discrimination-
	https://www.dhcs.ca.gov/discrimination-
	grievance-procedures

	 

	 
	 

	•
	•
	•
	 
	 
	Bằng phương tiện điện tử: Gửi email đến 
	CivilRights@dhcs.ca.gov
	CivilRights@dhcs.ca.gov

	.
	 



	 
	 

	 
	 

	VĂN PHÒNG DÂN QUYỀN – BỘ Y TẾ VÀ DỊCH 
	VĂN PHÒNG DÂN QUYỀN – BỘ Y TẾ VÀ DỊCH 
	VỤ NHÂN SINH HOA KỲ
	 

	Nếu quý vị tin rằng mình đã bị phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, tình trạng khuyết tật hoặc giới tính, quý vị cũng có thể nộp khiếu nại về dân quyền lên Văn Phòng Dân Quyền thuộc Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ qua điện thoại, bằng văn bản hoặc bằng phương tiện điện tử:
	Nếu quý vị tin rằng mình đã bị phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, tình trạng khuyết tật hoặc giới tính, quý vị cũng có thể nộp khiếu nại về dân quyền lên Văn Phòng Dân Quyền thuộc Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ qua điện thoại, bằng văn bản hoặc bằng phương tiện điện tử:
	 

	•
	•
	•
	 Qua điện thoại: Gọi đến số 1-800-368-1019. 
	 Qua điện thoại: Gọi đến số 1-800-368-1019. 
	Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc nghe hoặc nói, vui lòng gọi TTY/TDD 1-800-537-7697. 



	 
	 

	•
	•
	•
	 Bằng văn bản: Điền mẫu đơn khiếu nại hoặc 
	 Bằng văn bản: Điền mẫu đơn khiếu nại hoặc 
	gửi thư đến: 



	 
	U.S. Department of Health and Human Services  200 Independence Avenue, SW  Room 509F, HHH Building  Washington, D.C. 20201 

	•
	•
	•
	  
	Mẫu đơn khiếu nại có sẵn tại: 
	http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
	http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

	.



	 
	•
	•
	•
	  
	Bằng phương tiện điện tử: Truy cập Cổng Thông Tin Khiếu Nại của Văn Phòng Dân Quyền tại 
	https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
	https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf

	  



	 
	THÔNG BÁO VỀ THỰC HÀNH QUYỀN RIÊNG TƯ

	 
	 
	Một bản tuyên bố mô tả các chính sách và thủ tục của quận về việc bảo mật hồ sơ y tế luôn có sẵn và sẽ được cung cấp cho quý vị theo yêu cầu.

	 
	Nếu quý vị đã đủ tuổi và có đủ năng lực để tự đồng ý nhận các dịch vụ sức khỏe hành vi, quý vị không cần phải có sự cho phép của bất kỳ thành viên nào khác để nhận các dịch vụ sức khỏe hành vi hoặc để nộp yêu cầu chi trả cho các dịch vụ này.

	 
	Quý vị có thể yêu cầu quận gửi các thông tin liên lạc về các dịch vụ sức khỏe hành vi đến một địa chỉ gửi thư, địa chỉ email hoặc số điện thoại khác do quý vị lựa chọn. Đây được gọi là “yêu cầu liên lạc bảo mật”. Nếu quý vị đồng ý nhận dịch vụ chăm sóc, quận sẽ không cung cấp thông tin về các dịch vụ sức khỏe hành vi của quý vị cho bất kỳ ai khác nếu không có sự cho phép bằng văn bản của quý vị. Nếu quý vị không cung cấp địa chỉ gửi thư, địa chỉ 
	Quý vị có thể yêu cầu quận gửi các thông tin liên lạc về các dịch vụ sức khỏe hành vi đến một địa chỉ gửi thư, địa chỉ email hoặc số điện thoại khác do quý vị lựa chọn. Đây được gọi là “yêu cầu liên lạc bảo mật”. Nếu quý vị đồng ý nhận dịch vụ chăm sóc, quận sẽ không cung cấp thông tin về các dịch vụ sức khỏe hành vi của quý vị cho bất kỳ ai khác nếu không có sự cho phép bằng văn bản của quý vị. Nếu quý vị không cung cấp địa chỉ gửi thư, địa chỉ 
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	Quận sẽ tôn trọng yêu cầu của quý vị để nhận thông tin liên lạc bảo mật theo hình thức và định dạng mà quý vị đã yêu cầu. Hoặc quận sẽ bảo đảm thông tin liên lạc của quý vị sẽ dễ dàng được chuyển sang hình thức và định dạng đó. Quận sẽ gửi các thông tin liên lạc này đến địa điểm khác theo lựa chọn của quý vị. Yêu cầu liên lạc bảo mật của quý vị có hiệu lực cho đến khi quý vị hủy hoặc nộp yêu cầu liên lạc bảo mật mới. 
	Quận sẽ tôn trọng yêu cầu của quý vị để nhận thông tin liên lạc bảo mật theo hình thức và định dạng mà quý vị đã yêu cầu. Hoặc quận sẽ bảo đảm thông tin liên lạc của quý vị sẽ dễ dàng được chuyển sang hình thức và định dạng đó. Quận sẽ gửi các thông tin liên lạc này đến địa điểm khác theo lựa chọn của quý vị. Yêu cầu liên lạc bảo mật của quý vị có hiệu lực cho đến khi quý vị hủy hoặc nộp yêu cầu liên lạc bảo mật mới. 

	 
	 

	Thông tin về cách yêu cầu liên lạc bảo mật có thể được xem trên trang web về Người Thụ Hưởng & Gia Đình Optum của Kế Hoạch Sức Khỏe Hành Vi Quận San Diego: 
	Thông tin về cách yêu cầu liên lạc bảo mật có thể được xem trên trang web về Người Thụ Hưởng & Gia Đình Optum của Kế Hoạch Sức Khỏe Hành Vi Quận San Diego: 
	https://www.optumsandiego.com/content/SanDiego/
	https://www.optumsandiego.com/content/SanDiego/
	sandiego/en/beneficiary_and_families.html

	 dưới 
	mục có tiêu đề "Patient Access API and Member Data Access (DMC-ODS & SMHS)" (API Truy Cập Cho Bệnh Nhân và Truy Cập Dữ Liệu Thành Viên) 

	 
	 

	Truy cập liên kết dưới đây để xem Thông Báo Thực Hành Quyền Riêng Tư (NPP) của Quận bằng tất cả các ngôn ngữ phổ biến: 
	Truy cập liên kết dưới đây để xem Thông Báo Thực Hành Quyền Riêng Tư (NPP) của Quận bằng tất cả các ngôn ngữ phổ biến: 

	https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/pr
	https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/pr
	https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/pr
	ograms/sd/compliance_office/resources/privacy/npp.
	html

	 

	  
	  

	CÁC THUẬT NGỮ CẦN BIẾT 
	CÁC THUẬT NGỮ CẦN BIẾT 

	Đường Dây Nóng Hỗ Trợ Khủng Hoảng và Phòng Ngừa Tự Tử 988: Số điện thoại cung cấp hỗ trợ miễn phí, bảo mật cho những người đang trải qua khủng hoảng sức khỏe tâm thần, bao gồm cả ý định tự tử. Đường dây nóng này hoạt động 24/7 để kết nối người gọi với các nhân viên tư vấn đã được đào tạo để hỗ trợ và giúp đỡ. 
	Đường Dây Nóng Hỗ Trợ Khủng Hoảng và Phòng Ngừa Tự Tử 988: Số điện thoại cung cấp hỗ trợ miễn phí, bảo mật cho những người đang trải qua khủng hoảng sức khỏe tâm thần, bao gồm cả ý định tự tử. Đường dây nóng này hoạt động 24/7 để kết nối người gọi với các nhân viên tư vấn đã được đào tạo để hỗ trợ và giúp đỡ. 

	Thẩm phán luật hành chính: Thẩm phán xét xử và đưa ra quyết định về các vụ việc liên quan đến quyết định bất lợi về quyền lợi. 
	Thẩm phán luật hành chính: Thẩm phán xét xử và đưa ra quyết định về các vụ việc liên quan đến quyết định bất lợi về quyền lợi. 

	Hiệp Hội Y Khoa Về Điều Trị Nghiện Hoa Kỳ (ASAM): Hiệp hội y khoa chuyên ngành đại diện cho các bác sĩ và chuyên gia y tế khác chuyên về điều trị nghiện. Tổ chức này xây dựng Tiêu Chí ASAM, là bộ tiêu chí quốc gia dùng trong điều trị nghiện. 
	Hiệp Hội Y Khoa Về Điều Trị Nghiện Hoa Kỳ (ASAM): Hiệp hội y khoa chuyên ngành đại diện cho các bác sĩ và chuyên gia y tế khác chuyên về điều trị nghiện. Tổ chức này xây dựng Tiêu Chí ASAM, là bộ tiêu chí quốc gia dùng trong điều trị nghiện. 

	Giải quyết kháng nghị: Quy trình giải quyết sự bất đồng của quý vị đối với quyết định của quận về việc chi trả cho một dịch vụ đã yêu cầu. Nói theo cách 
	Giải quyết kháng nghị: Quy trình giải quyết sự bất đồng của quý vị đối với quyết định của quận về việc chi trả cho một dịch vụ đã yêu cầu. Nói theo cách 
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	Giao Diện Lập Trình Ứng Dụng (API): API giống như người đưa tin, cho phép các chương trình phần mềm khác nhau “trao đổi” với nhau và chia sẻ thông tin. 
	Giao Diện Lập Trình Ứng Dụng (API): API giống như người đưa tin, cho phép các chương trình phần mềm khác nhau “trao đổi” với nhau và chia sẻ thông tin. 

	Đánh giá: Hoạt động dịch vụ được thiết kế để đánh giá tình trạng hiện tại về sức khỏe tâm thần, cảm xúc hoặc hành vi. 
	Đánh giá: Hoạt động dịch vụ được thiết kế để đánh giá tình trạng hiện tại về sức khỏe tâm thần, cảm xúc hoặc hành vi. 

	Cho phép/Phê duyệt: Sự cho phép hoặc phê duyệt. 
	Cho phép/Phê duyệt: Sự cho phép hoặc phê duyệt. 

	Người đại diện được ủy quyền: Người được luật pháp cho phép hành động thay mặt cho một người khác. 
	Người đại diện được ủy quyền: Người được luật pháp cho phép hành động thay mặt cho một người khác. 

	Sức Khỏe Hành Vi: Đề cập đến sức khỏe cảm xúc, tâm lý và xã hội của chúng ta. Nói theo cách đơn giản hơn: Đó là về cách chúng ta suy nghĩ, cảm nhận và tương tác với người khác. 
	Sức Khỏe Hành Vi: Đề cập đến sức khỏe cảm xúc, tâm lý và xã hội của chúng ta. Nói theo cách đơn giản hơn: Đó là về cách chúng ta suy nghĩ, cảm nhận và tương tác với người khác. 

	Quyền lợi: Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và thuốc được chi trả theo chương trình bảo hiểm sức khỏe này. 
	Quyền lợi: Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và thuốc được chi trả theo chương trình bảo hiểm sức khỏe này. 

	Thẻ Nhận Dạng Quyền Lợi (BIC): Thẻ ID xác nhận bảo hiểm y tế Medi-Cal của quý vị. 
	Thẻ Nhận Dạng Quyền Lợi (BIC): Thẻ ID xác nhận bảo hiểm y tế Medi-Cal của quý vị. 

	Dịch Vụ Điều Phối Chăm Sóc: Giúp mọi người tìm hiểu và sử dụng hệ thống chăm sóc sức khỏe. 
	Dịch Vụ Điều Phối Chăm Sóc: Giúp mọi người tìm hiểu và sử dụng hệ thống chăm sóc sức khỏe. 

	Người chăm sóc: Người cung cấp sự chăm sóc và hỗ trợ cho một người khác cần được trợ giúp. 
	Người chăm sóc: Người cung cấp sự chăm sóc và hỗ trợ cho một người khác cần được trợ giúp. 

	Người quản lý hồ sơ: Y tá đã đăng ký hoặc nhân viên công tác xã hội có thể giúp thành viên hiểu các vấn đề sức khỏe chính và thu xếp việc chăm sóc với các nhà cung cấp của thành viên. 
	Người quản lý hồ sơ: Y tá đã đăng ký hoặc nhân viên công tác xã hội có thể giúp thành viên hiểu các vấn đề sức khỏe chính và thu xếp việc chăm sóc với các nhà cung cấp của thành viên. 

	Quản lý hồ sơ: Đây là dịch vụ hỗ trợ thành viên tiếp cận các dịch vụ cần thiết về y tế, giáo dục, xã hội, phục hồi chức năng, hoặc các dịch vụ cộng đồng khác. Nói cách khác, dịch vụ này giúp mọi người nhận được sự chăm sóc và hỗ trợ cần thiết. 
	Quản lý hồ sơ: Đây là dịch vụ hỗ trợ thành viên tiếp cận các dịch vụ cần thiết về y tế, giáo dục, xã hội, phục hồi chức năng, hoặc các dịch vụ cộng đồng khác. Nói cách khác, dịch vụ này giúp mọi người nhận được sự chăm sóc và hỗ trợ cần thiết. 

	CHIP (Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế Cho Trẻ Em): Chương trình của chính phủ giúp các gia đình có bảo hiểm y tế cho con cái nếu họ không đủ khả năng chi trả. 
	CHIP (Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế Cho Trẻ Em): Chương trình của chính phủ giúp các gia đình có bảo hiểm y tế cho con cái nếu họ không đủ khả năng chi trả. 

	Điều Phối Viên Dân Quyền: Bảo đảm một tổ chức (như trường học, công ty, hoặc cơ quan chính phủ) tuân thủ các luật bảo vệ mọi người để không bị phân biệt đối xử. 
	Điều Phối Viên Dân Quyền: Bảo đảm một tổ chức (như trường học, công ty, hoặc cơ quan chính phủ) tuân thủ các luật bảo vệ mọi người để không bị phân biệt đối xử. 

	Lấy khách hàng làm trung tâm: Điều gì đó tập trung vào nhu cầu và sở thích của khách hàng. 
	Lấy khách hàng làm trung tâm: Điều gì đó tập trung vào nhu cầu và sở thích của khách hàng. 

	Tổ chức dựa vào cộng đồng: Các nhóm người cùng làm việc để cải thiện cộng đồng của họ. 
	Tổ chức dựa vào cộng đồng: Các nhóm người cùng làm việc để cải thiện cộng đồng của họ. 

	Dịch vụ dành cho người trưởng thành trong cộng đồng (CBAS): Dịch vụ ngoại trú tại cơ sở bao gồm chăm sóc điều dưỡng chuyên môn, dịch vụ xã hội, các liệu pháp, chăm sóc cá nhân, đào tạo và hỗ trợ cho gia đình và người chăm sóc, dịch vụ dinh dưỡng, vận chuyển và các dịch vụ khác dành cho những thành viên đủ điều kiện. 
	Dịch vụ dành cho người trưởng thành trong cộng đồng (CBAS): Dịch vụ ngoại trú tại cơ sở bao gồm chăm sóc điều dưỡng chuyên môn, dịch vụ xã hội, các liệu pháp, chăm sóc cá nhân, đào tạo và hỗ trợ cho gia đình và người chăm sóc, dịch vụ dinh dưỡng, vận chuyển và các dịch vụ khác dành cho những thành viên đủ điều kiện. 

	Sự ổn định dựa vào cộng đồng: Giúp những người đang trải qua khủng hoảng sức khỏe tâm thần nhận được sự hỗ trợ ngay trong cộng đồng của họ thay vì phải đến bệnh viện. 
	Sự ổn định dựa vào cộng đồng: Giúp những người đang trải qua khủng hoảng sức khỏe tâm thần nhận được sự hỗ trợ ngay trong cộng đồng của họ thay vì phải đến bệnh viện. 

	Tiếp tục dịch vụ: Xem chăm sóc liên tục. 
	Tiếp tục dịch vụ: Xem chăm sóc liên tục. 

	Chăm sóc liên tục: Khả năng để một thành viên của chương trình tiếp tục nhận các dịch vụ Medi-Cal từ nhà cung cấp ngoài mạng lưới hiện tại của mình trong tối đa 12 tháng nếu nhà cung cấp và quận cùng đồng ý. 
	Chăm sóc liên tục: Khả năng để một thành viên của chương trình tiếp tục nhận các dịch vụ Medi-Cal từ nhà cung cấp ngoài mạng lưới hiện tại của mình trong tối đa 12 tháng nếu nhà cung cấp và quận cùng đồng ý. 

	Khoản đồng chi trả: Khoản tiền mà thành viên tự chi trả, thường là tại thời điểm nhận dịch vụ, ngoài phần chi trả của công ty bảo hiểm. 
	Khoản đồng chi trả: Khoản tiền mà thành viên tự chi trả, thường là tại thời điểm nhận dịch vụ, ngoài phần chi trả của công ty bảo hiểm. 

	Dịch Vụ Được Chi Trả: Các dịch vụ Medi-Cal mà quận chịu trách nhiệm chi trả. Các dịch vụ được chi trả tuân theo các điều khoản, điều kiện, giới hạn và điều khoản loại trừ của hợp đồng Medi-Cal, mọi sửa đổi hợp đồng, và các nội dung được ghi trong Sổ Tay Thành Viên này (còn được gọi là Chứng Từ Bảo 
	Dịch Vụ Được Chi Trả: Các dịch vụ Medi-Cal mà quận chịu trách nhiệm chi trả. Các dịch vụ được chi trả tuân theo các điều khoản, điều kiện, giới hạn và điều khoản loại trừ của hợp đồng Medi-Cal, mọi sửa đổi hợp đồng, và các nội dung được ghi trong Sổ Tay Thành Viên này (còn được gọi là Chứng Từ Bảo 
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	Dịch vụ phù hợp về văn hóa: Việc cung cấp dịch vụ thể hiện sự tôn trọng và thích ứng với văn hóa, ngôn ngữ và niềm tin của từng cá nhân. 
	Dịch vụ phù hợp về văn hóa: Việc cung cấp dịch vụ thể hiện sự tôn trọng và thích ứng với văn hóa, ngôn ngữ và niềm tin của từng cá nhân. 

	Người hỗ trợ quan trọng được chỉ định: Người mà thành viên hoặc nhà cung cấp cho là quan trọng đối với thành công của việc điều trị. Những người này có thể bao gồm cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ vị thành niên, người cùng chung sống trong một hộ gia đình và các người thân khác của thành viên. 
	Người hỗ trợ quan trọng được chỉ định: Người mà thành viên hoặc nhà cung cấp cho là quan trọng đối với thành công của việc điều trị. Những người này có thể bao gồm cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ vị thành niên, người cùng chung sống trong một hộ gia đình và các người thân khác của thành viên. 

	DHCS: Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe California. Đây là cơ quan cấp Tiểu Bang giám sát chương trình Medi-Cal. 
	DHCS: Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe California. Đây là cơ quan cấp Tiểu Bang giám sát chương trình Medi-Cal. 

	Phân biệt đối xử: Sự đối xử không công bằng hoặc không bình đẳng đối với một người dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, xu hướng tính dục, tình trạng khuyết tật hoặc các đặc điểm khác. 
	Phân biệt đối xử: Sự đối xử không công bằng hoặc không bình đẳng đối với một người dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, xu hướng tính dục, tình trạng khuyết tật hoặc các đặc điểm khác. 

	Sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm và định kỳ (EPSDT): Xem mục “Medi-Cal dành cho Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên”. 
	Sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm và định kỳ (EPSDT): Xem mục “Medi-Cal dành cho Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên”. 

	Dịch vụ điều trị dựa vào gia đình: Cung cấp hỗ trợ và điều trị cho trẻ em và gia đình các em nhằm giải quyết các khó khăn về sức khỏe tâm thần trong môi trường gia đình. 
	Dịch vụ điều trị dựa vào gia đình: Cung cấp hỗ trợ và điều trị cho trẻ em và gia đình các em nhằm giải quyết các khó khăn về sức khỏe tâm thần trong môi trường gia đình. 

	Dịch vụ kế hoạch hóa gia đình: Các dịch vụ giúp ngăn ngừa hoặc trì hoãn việc mang thai. Dịch vụ được cung cấp cho thành viên trong độ tuổi sinh đẻ để giúp họ quyết định số con và khoảng cách giữa các lần sinh. 
	Dịch vụ kế hoạch hóa gia đình: Các dịch vụ giúp ngăn ngừa hoặc trì hoãn việc mang thai. Dịch vụ được cung cấp cho thành viên trong độ tuổi sinh đẻ để giúp họ quyết định số con và khoảng cách giữa các lần sinh. 

	Medi-Cal Trả Phí Theo Dịch Vụ (FFS): Mô hình thanh toán trong đó nhà cung cấp dịch vụ Sức Khỏe Hành Vi được trả tiền cho mỗi dịch vụ riêng lẻ mà họ cung cấp cho bệnh nhân, thay vì nhận một khoản phí cố định hàng tháng hoặc hàng năm cho mỗi bệnh nhân. Medi-Cal Rx được chi trả theo chương trình này. 
	Medi-Cal Trả Phí Theo Dịch Vụ (FFS): Mô hình thanh toán trong đó nhà cung cấp dịch vụ Sức Khỏe Hành Vi được trả tiền cho mỗi dịch vụ riêng lẻ mà họ cung cấp cho bệnh nhân, thay vì nhận một khoản phí cố định hàng tháng hoặc hàng năm cho mỗi bệnh nhân. Medi-Cal Rx được chi trả theo chương trình này. 

	Trách nhiệm tài chính: Việc chịu trách nhiệm thanh toán một khoản nợ hoặc chi phí. 
	Trách nhiệm tài chính: Việc chịu trách nhiệm thanh toán một khoản nợ hoặc chi phí. 

	Gia đình nhận nuôi tạm thời: Hộ gia đình cung cấp sự chăm sóc thay thế 24 giờ cho trẻ em bị tách khỏi cha mẹ hoặc người giám hộ. 
	Gia đình nhận nuôi tạm thời: Hộ gia đình cung cấp sự chăm sóc thay thế 24 giờ cho trẻ em bị tách khỏi cha mẹ hoặc người giám hộ. 

	Gian lận: Hành vi cố ý lừa dối hoặc trình bày sai sự thật do một người thực hiện với nhận thức rằng việc lừa dối hoặc trình bày sai sự thật đó có thể mang lại một số lợi ích không chính đáng cho bản thân họ hoặc cho người khác. 
	Gian lận: Hành vi cố ý lừa dối hoặc trình bày sai sự thật do một người thực hiện với nhận thức rằng việc lừa dối hoặc trình bày sai sự thật đó có thể mang lại một số lợi ích không chính đáng cho bản thân họ hoặc cho người khác. 

	Medi-Cal toàn phần: Chăm sóc sức khỏe miễn phí hoặc chi phí thấp dành cho người dân tại California, cung cấp nhiều quyền lợi hơn là chỉ chăm sóc cấp cứu. Chương trình này cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, nha khoa, sức khỏe tâm thần, kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc thị lực (mắt). Chương trình cũng chi trả cho việc điều trị sử dụng rượu và dược chất gây nghiện, thuốc theo chỉ định của bác sĩ và nhiều dịch vụ khác. 
	Medi-Cal toàn phần: Chăm sóc sức khỏe miễn phí hoặc chi phí thấp dành cho người dân tại California, cung cấp nhiều quyền lợi hơn là chỉ chăm sóc cấp cứu. Chương trình này cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, nha khoa, sức khỏe tâm thần, kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc thị lực (mắt). Chương trình cũng chi trả cho việc điều trị sử dụng rượu và dược chất gây nghiện, thuốc theo chỉ định của bác sĩ và nhiều dịch vụ khác. 

	Khiếu nại: Sự bày tỏ bằng lời nói hoặc văn bản của thành viên về việc không hài lòng với dịch vụ được Medi-Cal chi trả, chương trình chăm sóc có quản lý, quận hoặc nhà cung cấp thuộc Medi-Cal. Khiếu nại cũng giống như than phiền. 
	Khiếu nại: Sự bày tỏ bằng lời nói hoặc văn bản của thành viên về việc không hài lòng với dịch vụ được Medi-Cal chi trả, chương trình chăm sóc có quản lý, quận hoặc nhà cung cấp thuộc Medi-Cal. Khiếu nại cũng giống như than phiền. 

	Người giám hộ: Người chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc chăm sóc và chất lượng cuộc sống của một người khác, thường là trẻ em hoặc người không thể tự chăm sóc bản thân. 
	Người giám hộ: Người chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc chăm sóc và chất lượng cuộc sống của một người khác, thường là trẻ em hoặc người không thể tự chăm sóc bản thân. 

	Bệnh viện: Nơi thành viên nhận chăm sóc y tế nội trú và ngoại trú từ bác sĩ và y tá. 
	Bệnh viện: Nơi thành viên nhận chăm sóc y tế nội trú và ngoại trú từ bác sĩ và y tá. 

	Nhập viện: Việc được nhận vào bệnh viện để điều trị theo diện bệnh nhân nội trú. 
	Nhập viện: Việc được nhận vào bệnh viện để điều trị theo diện bệnh nhân nội trú. 

	Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Cho Người Mỹ Bản Địa: Chương trình chăm sóc sức khỏe do Dịch Vụ Y Tế Cho Người Mỹ Bản Địa (IHS), Bộ Lạc Người Mỹ Bản Địa, Chương Trình Y Tế Bộ Lạc, Tổ Chức Bộ Lạc hoặc Tổ Chức Người Mỹ Bản Địa Tại Đô Thị (UIO) điều hành theo các định nghĩa 
	Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Cho Người Mỹ Bản Địa: Chương trình chăm sóc sức khỏe do Dịch Vụ Y Tế Cho Người Mỹ Bản Địa (IHS), Bộ Lạc Người Mỹ Bản Địa, Chương Trình Y Tế Bộ Lạc, Tổ Chức Bộ Lạc hoặc Tổ Chức Người Mỹ Bản Địa Tại Đô Thị (UIO) điều hành theo các định nghĩa 
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	Đánh Giá Ban Đầu: Đánh giá thành viên nhằm xác định nhu cầu về dịch vụ sức khỏe tâm thần hoặc điều trị rối loạn sử dụng được chất. 
	Đánh Giá Ban Đầu: Đánh giá thành viên nhằm xác định nhu cầu về dịch vụ sức khỏe tâm thần hoặc điều trị rối loạn sử dụng được chất. 

	Cai Nghiện Nội Trú: Dịch vụ chăm sóc y tế cấp tính tự nguyện dành cho việc giải độc cho các thành viên gặp biến chứng y khoa nghiêm trọng liên quan đến các triệu chứng cai nghiện. 
	Cai Nghiện Nội Trú: Dịch vụ chăm sóc y tế cấp tính tự nguyện dành cho việc giải độc cho các thành viên gặp biến chứng y khoa nghiêm trọng liên quan đến các triệu chứng cai nghiện. 

	Mô Hình Thực Hành Cốt Lõi Tích Hợp: Tài liệu hướng dẫn nêu rõ các giá trị, tiêu chuẩn và thực hành khi làm việc với trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình tại California. 
	Mô Hình Thực Hành Cốt Lõi Tích Hợp: Tài liệu hướng dẫn nêu rõ các giá trị, tiêu chuẩn và thực hành khi làm việc với trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình tại California. 

	Chuyên gia sức khỏe tâm thần được cấp phép: Bất kỳ nhà cung cấp nào được cấp phép theo luật hiện hành của Tiểu Bang California chẳng hạn như: bác sĩ, nhà tâm lý học, nhân viên hoạt động xã hội lâm sàng, nhân viên tư vấn lâm sàng chuyên nghiệp, chuyên viên trị liệu hôn nhân và gia đình, y 
	Chuyên gia sức khỏe tâm thần được cấp phép: Bất kỳ nhà cung cấp nào được cấp phép theo luật hiện hành của Tiểu Bang California chẳng hạn như: bác sĩ, nhà tâm lý học, nhân viên hoạt động xã hội lâm sàng, nhân viên tư vấn lâm sàng chuyên nghiệp, chuyên viên trị liệu hôn nhân và gia đình, y 
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	Bệnh viện tâm thần được cấp phép: Cơ sở điều trị sức khỏe tâm thần được cấp phép cung cấp dịch vụ chăm sóc nội trú 24 giờ cho những người bị rối loạn tâm thần, không đủ năng lực hành vi hoặc là mối nguy hiểm cho chính họ hoặc người khác. 
	Bệnh viện tâm thần được cấp phép: Cơ sở điều trị sức khỏe tâm thần được cấp phép cung cấp dịch vụ chăm sóc nội trú 24 giờ cho những người bị rối loạn tâm thần, không đủ năng lực hành vi hoặc là mối nguy hiểm cho chính họ hoặc người khác. 

	Cơ sở lưu trú được cấp phép: Cơ sở cung cấp dịch vụ lưu trú phi y tế cho người trưởng thành đang trong quá trình hồi phục sau các vấn đề liên quan đến việc sử dụng sai hoặc lạm dụng rượu hay dược chất gây nghiện khác (AOD). 
	Cơ sở lưu trú được cấp phép: Cơ sở cung cấp dịch vụ lưu trú phi y tế cho người trưởng thành đang trong quá trình hồi phục sau các vấn đề liên quan đến việc sử dụng sai hoặc lạm dụng rượu hay dược chất gây nghiện khác (AOD). 

	Chương trình chăm sóc có quản lý: Chương trình bảo hiểm y tế Medi-Cal chỉ sử dụng một số bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa, phòng khám, nhà thuốc và bệnh viện nhất định cho những người nhận Medi-Cal đã ghi danh vào chương trình đó. 
	Chương trình chăm sóc có quản lý: Chương trình bảo hiểm y tế Medi-Cal chỉ sử dụng một số bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa, phòng khám, nhà thuốc và bệnh viện nhất định cho những người nhận Medi-Cal đã ghi danh vào chương trình đó. 

	Medi-Cal: Phiên bản của California thuộc chương trình Medicaid liên bang. Medi-Cal cung cấp bảo 
	Medi-Cal: Phiên bản của California thuộc chương trình Medicaid liên bang. Medi-Cal cung cấp bảo 
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	Medi-Cal dành cho Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên: Quyền lợi dành cho thành viên Medi-Cal dưới 21 tuổi để giúp các em duy trì sức khỏe. Thành viên phải được kiểm tra sức khỏe phù hợp với độ tuổi và thực hiện các sàng lọc thích hợp để phát hiện và điều trị sớm các vấn đề về sức khỏe. Thành viên cũng phải được điều trị để chăm sóc hoặc hỗ trợ các tình trạng có thể được phát hiện qua các lần kiểm tra. Quyền lợi này còn được gọi là Sàng Lọc, Chẩn Đoán và Điều Trị Sớm và Định Kỳ (EPSDT) theo luật liên bang. 
	Medi-Cal dành cho Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên: Quyền lợi dành cho thành viên Medi-Cal dưới 21 tuổi để giúp các em duy trì sức khỏe. Thành viên phải được kiểm tra sức khỏe phù hợp với độ tuổi và thực hiện các sàng lọc thích hợp để phát hiện và điều trị sớm các vấn đề về sức khỏe. Thành viên cũng phải được điều trị để chăm sóc hoặc hỗ trợ các tình trạng có thể được phát hiện qua các lần kiểm tra. Quyền lợi này còn được gọi là Sàng Lọc, Chẩn Đoán và Điều Trị Sớm và Định Kỳ (EPSDT) theo luật liên bang. 

	Chuyên Viên Hỗ Trợ Người Đồng Cảnh Ngộ Medi-Cal: Cá nhân có trải nghiệm thực tế với các tình trạng sức khỏe hành vi hoặc sử dụng dược chất và đang trong quá trình hồi phục, đã hoàn thành các yêu cầu của chương trình chứng nhận được Tiểu Bang phê duyệt của quận, được quận chứng nhận, 
	Chuyên Viên Hỗ Trợ Người Đồng Cảnh Ngộ Medi-Cal: Cá nhân có trải nghiệm thực tế với các tình trạng sức khỏe hành vi hoặc sử dụng dược chất và đang trong quá trình hồi phục, đã hoàn thành các yêu cầu của chương trình chứng nhận được Tiểu Bang phê duyệt của quận, được quận chứng nhận, 
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	Medi-Cal Rx: Dịch vụ quyền lợi nhà thuốc thuộc Medi-Cal Trả Phí Theo Dịch Vụ và được gọi là “Medi-Cal Rx”, cung cấp quyền lợi và dịch vụ nhà thuốc, bao gồm cả thuốc theo toa và một số vật tư y tế cho tất cả thành viên Medi-Cal. 
	Medi-Cal Rx: Dịch vụ quyền lợi nhà thuốc thuộc Medi-Cal Trả Phí Theo Dịch Vụ và được gọi là “Medi-Cal Rx”, cung cấp quyền lợi và dịch vụ nhà thuốc, bao gồm cả thuốc theo toa và một số vật tư y tế cho tất cả thành viên Medi-Cal. 

	Cần thiết về mặt y tế: Đối với thành viên từ 21 tuổi trở lên, một dịch vụ được xem là cần thiết về mặt y tế khi dịch vụ đó hợp lý và cần thiết để bảo vệ tính mạng, ngăn ngừa bệnh nghiêm trọng hoặc tình trạng khuyết tật nghiêm trọng, hoặc giảm nhẹ cơn đau dữ dội. Đối với thành viên dưới 21 tuổi, một dịch vụ được xem là cần thiết về mặt y tế nếu dịch vụ đó nhằm khắc phục hoặc cải thiện một bệnh lý hoặc tình trạng sức khỏe tâm thần được phát hiện thông qua dịch vụ sàng lọc. 
	Cần thiết về mặt y tế: Đối với thành viên từ 21 tuổi trở lên, một dịch vụ được xem là cần thiết về mặt y tế khi dịch vụ đó hợp lý và cần thiết để bảo vệ tính mạng, ngăn ngừa bệnh nghiêm trọng hoặc tình trạng khuyết tật nghiêm trọng, hoặc giảm nhẹ cơn đau dữ dội. Đối với thành viên dưới 21 tuổi, một dịch vụ được xem là cần thiết về mặt y tế nếu dịch vụ đó nhằm khắc phục hoặc cải thiện một bệnh lý hoặc tình trạng sức khỏe tâm thần được phát hiện thông qua dịch vụ sàng lọc. 

	Điều Trị Hỗ Trợ Bằng Thuốc (MAT): Việc sử dụng thuốc đã được FDA phê duyệt kết hợp với tư vấn hoặc liệu pháp hành vi để mang lại cách tiếp cận "toàn diện cho bệnh nhân" trong việc điều trị rối loạn sử dụng dược chất. 
	Điều Trị Hỗ Trợ Bằng Thuốc (MAT): Việc sử dụng thuốc đã được FDA phê duyệt kết hợp với tư vấn hoặc liệu pháp hành vi để mang lại cách tiếp cận "toàn diện cho bệnh nhân" trong việc điều trị rối loạn sử dụng dược chất. 

	Thành viên: Cá nhân đã ghi danh tham gia chương trình Medi-Cal. 
	Thành viên: Cá nhân đã ghi danh tham gia chương trình Medi-Cal. 

	Khủng hoảng sức khỏe tâm thần: Tình trạng khi một người đang gặp phải tình huống trong đó hành vi hoặc triệu chứng của họ gây nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác và cần được can thiệp ngay lập tức. 
	Khủng hoảng sức khỏe tâm thần: Tình trạng khi một người đang gặp phải tình huống trong đó hành vi hoặc triệu chứng của họ gây nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác và cần được can thiệp ngay lập tức. 

	Chương trình sức khỏe tâm thần: Mỗi quận có một chương trình sức khỏe tâm thần chịu trách nhiệm cung cấp hoặc sắp xếp các dịch vụ sức khỏe tâm thần chuyên khoa cho các thành viên Medi-Cal sinh sống tại quận. 
	Chương trình sức khỏe tâm thần: Mỗi quận có một chương trình sức khỏe tâm thần chịu trách nhiệm cung cấp hoặc sắp xếp các dịch vụ sức khỏe tâm thần chuyên khoa cho các thành viên Medi-Cal sinh sống tại quận. 

	Mạng lưới: Nhóm các bác sĩ, phòng khám, bệnh viện và nhà cung cấp khác có hợp đồng với quận để cung cấp dịch vụ chăm sóc. 
	Mạng lưới: Nhóm các bác sĩ, phòng khám, bệnh viện và nhà cung cấp khác có hợp đồng với quận để cung cấp dịch vụ chăm sóc. 

	Vận chuyển y tế không khẩn cấp: Vận chuyển bằng xe cứu thương, xe van dành cho xe lăn hoặc xe van có băng ca dành cho những người không thể sử dụng phương tiện công cộng hoặc phương tiện cá nhân. 
	Vận chuyển y tế không khẩn cấp: Vận chuyển bằng xe cứu thương, xe van dành cho xe lăn hoặc xe van có băng ca dành cho những người không thể sử dụng phương tiện công cộng hoặc phương tiện cá nhân. 

	Vận chuyển phi y tế: Dịch vụ vận chuyển đến và về từ các buổi hẹn cho dịch vụ được Medi-Cal chi trả và đã được nhà cung cấp của thành viên phê duyệt, cũng như khi đi nhận thuốc theo toa và vật tư y tế. 
	Vận chuyển phi y tế: Dịch vụ vận chuyển đến và về từ các buổi hẹn cho dịch vụ được Medi-Cal chi trả và đã được nhà cung cấp của thành viên phê duyệt, cũng như khi đi nhận thuốc theo toa và vật tư y tế. 

	Văn Phòng Thanh Tra: Giúp giải quyết vấn đề từ góc độ trung lập để bảo đảm thành viên nhận được tất cả các dịch vụ cần thiết về mặt y tế và dịch vụ được chi trả mà các chương trình có trách nhiệm thực hiện theo hợp đồng. 
	Văn Phòng Thanh Tra: Giúp giải quyết vấn đề từ góc độ trung lập để bảo đảm thành viên nhận được tất cả các dịch vụ cần thiết về mặt y tế và dịch vụ được chi trả mà các chương trình có trách nhiệm thực hiện theo hợp đồng. 

	Sắp xếp chỗ ở ngoài gia đình: Việc đưa một đứa trẻ ra khỏi nhà tạm thời hoặc lâu dài để chuyển đến 
	Sắp xếp chỗ ở ngoài gia đình: Việc đưa một đứa trẻ ra khỏi nhà tạm thời hoặc lâu dài để chuyển đến 
	môi trư
	ờ
	ng an toàn hơn, ch
	ẳ
	ng h
	ạ
	n như gia đình 
	nh
	ậ
	n nuôi t
	ạ
	m th
	ờ
	i ho
	ặ
	c nhà chăm sóc c
	ộ
	ng đ
	ồ
	ng.
	 


	Nhà cung cấp ngoài mạng lưới: Nhà cung cấp không thuộc mạng lưới các nhà cung cấp theo hợp đồng của quận. 
	Nhà cung cấp ngoài mạng lưới: Nhà cung cấp không thuộc mạng lưới các nhà cung cấp theo hợp đồng của quận. 

	Chi phí tự trả: Khoản chi phí cá nhân mà thành viên phải tự thanh toán để nhận các dịch vụ được chi trả. Điều này bao gồm phí bảo hiểm, khoản đồng chi trả hoặc mọi chi phí bổ sung cho các dịch vụ được chi trả. 
	Chi phí tự trả: Khoản chi phí cá nhân mà thành viên phải tự thanh toán để nhận các dịch vụ được chi trả. Điều này bao gồm phí bảo hiểm, khoản đồng chi trả hoặc mọi chi phí bổ sung cho các dịch vụ được chi trả. 

	Dịch vụ sức khỏe tâm thần ngoại trú: Các dịch vụ ngoại trú dành cho thành viên có tình trạng sức khỏe tâm thần nhẹ đến trung bình, bao gồm: 
	Dịch vụ sức khỏe tâm thần ngoại trú: Các dịch vụ ngoại trú dành cho thành viên có tình trạng sức khỏe tâm thần nhẹ đến trung bình, bao gồm: 

	•
	•
	•
	 Đánh giá và điều trị sức khỏe tâm thần cá nhân hoặc theo nhóm (liệu pháp tâm lý) 
	 Đánh giá và điều trị sức khỏe tâm thần cá nhân hoặc theo nhóm (liệu pháp tâm lý) 


	•
	•
	 Đánh giá tâm lý khi có chỉ định lâm sàng để đánh giá tình trạng sức khỏe tâm thần 
	 Đánh giá tâm lý khi có chỉ định lâm sàng để đánh giá tình trạng sức khỏe tâm thần 


	•
	•
	 Dịch vụ ngoại trú để theo dõi liệu pháp dùng thuốc 
	 Dịch vụ ngoại trú để theo dõi liệu pháp dùng thuốc 


	•
	•
	  
	Tư vấn tâm thần


	•
	•
	  
	Xét nghiệm, vật tư và thực phẩm bổ sung trong điều trị ngoại trú



	 
	Nhà cung cấp tham gia (hoặc bác sĩ tham gia): Bác sĩ, bệnh viện, hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe được cấp phép hoặc cơ sở y tế được cấp phép khác, bao gồm cả các cơ sở chăm sóc bán cấp tính có hợp đồng với quận để cung cấp các dịch vụ được chi trả cho thành viên tại thời điểm thành viên được chăm sóc.

	 
	Xây dựng kế hoạch: Hoạt động dịch vụ bao gồm xây dựng kế hoạch cho khách hàng, phê duyệt kế hoạch cho khách hàng và/hoặc theo dõi tiến trình của thành viên.

	Thuốc theo toa: Thuốc mà theo luật định chỉ được cấp phát khi có chỉ định của nhà cung cấp được cấp 
	Thuốc theo toa: Thuốc mà theo luật định chỉ được cấp phát khi có chỉ định của nhà cung cấp được cấp 
	phép, khác v
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	Chăm sóc ban đầu: Còn gọi là “chăm sóc định kỳ”. Bao gồm các dịch vụ cần thiết về mặt y tế và chăm sóc phòng ngừa, khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em hoặc dịch vụ chăm sóc như chăm sóc theo dõi định kỳ. Mục tiêu của các dịch vụ này là ngăn ngừa các vấn đề sức khỏe. 
	Chăm sóc ban đầu: Còn gọi là “chăm sóc định kỳ”. Bao gồm các dịch vụ cần thiết về mặt y tế và chăm sóc phòng ngừa, khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em hoặc dịch vụ chăm sóc như chăm sóc theo dõi định kỳ. Mục tiêu của các dịch vụ này là ngăn ngừa các vấn đề sức khỏe. 

	 
	Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc ban đầu (PCP): Nhà cung cấp được cấp phép mà thành viên sử dụng cho phần lớn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của mình. PCP giúp thành viên nhận được sự chăm sóc cần thiết. PCP có thể là:

	•
	•
	•
	  
	Bác sĩ đa khoa


	•
	•
	  
	Bác sĩ nội khoa


	•
	•
	  
	Bác sĩ nhi khoa


	•
	•
	  
	Bác sĩ gia đình


	•
	•
	  
	Bác sĩ sản phụ khoa (OB/GYN)


	•
	•
	  
	Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Cho Người Mỹ Bản Địa (IHCP)


	•
	•
	  
	Trung Tâm Y Tế Đủ Điều Kiện Liên Bang (FQHC)


	•
	•
	  
	Phòng Khám Y Tế Nông Thôn (RHC)


	•
	•
	  
	Y tá hành nghề


	•
	•
	  
	Trợ lý bác sĩ


	•
	•
	  
	Phòng khám



	 
	Cho phép trước (phê duyệt trước): Quy trình theo đó thành viên hoặc nhà cung cấp phải yêu cầu quận phê duyệt đối với một số dịch vụ nhất định để bảo đảm quận sẽ chi trả các dịch vụ đó. Giấy giới thiệu không phải là phê duyệt. Cho phép trước cũng giống như phê duyệt trước. 
	Cho phép trước (phê duyệt trước): Quy trình theo đó thành viên hoặc nhà cung cấp phải yêu cầu quận phê duyệt đối với một số dịch vụ nhất định để bảo đảm quận sẽ chi trả các dịch vụ đó. Giấy giới thiệu không phải là phê duyệt. Cho phép trước cũng giống như phê duyệt trước. 

	Giải quyết vấn đề: Quy trình cho phép thành viên giải quyết vấn đề hoặc mối quan ngại về bất kỳ vấn đề nào thuộc trách nhiệm của quận, bao gồm việc cung cấp dịch vụ. 
	Giải quyết vấn đề: Quy trình cho phép thành viên giải quyết vấn đề hoặc mối quan ngại về bất kỳ vấn đề nào thuộc trách nhiệm của quận, bao gồm việc cung cấp dịch vụ. 

	Danh Bạ Nhà Cung Cấp: Danh sách các nhà cung cấp nằm trong mạng lưới của quận. 
	Danh Bạ Nhà Cung Cấp: Danh sách các nhà cung cấp nằm trong mạng lưới của quận. 

	Tình trạng y tế tâm thần khẩn cấp: Một rối loạn tâm thần trong đó các triệu chứng nghiêm trọng hoặc dữ dội đến mức gây nguy hiểm tức thời cho thành viên hoặc cho người khác, hoặc khiến thành viên ngay lập tức không thể tự lo liệu việc ăn uống, chỗ ở hoặc quần áo do tình trạng rối loạn tâm thần đó. 
	Tình trạng y tế tâm thần khẩn cấp: Một rối loạn tâm thần trong đó các triệu chứng nghiêm trọng hoặc dữ dội đến mức gây nguy hiểm tức thời cho thành viên hoặc cho người khác, hoặc khiến thành viên ngay lập tức không thể tự lo liệu việc ăn uống, chỗ ở hoặc quần áo do tình trạng rối loạn tâm thần đó. 

	Đánh giá tâm lý: Bài kiểm tra giúp hiểu rõ suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của một người. 
	Đánh giá tâm lý: Bài kiểm tra giúp hiểu rõ suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của một người. 

	Giới thiệu: Khi PCP của thành viên cho biết thành viên có thể nhận sự chăm sóc từ một nhà cung cấp khác. Một số dịch vụ chăm sóc được chi trả yêu cầu giới thiệu và phê duyệt trước (cho phép trước). 
	Giới thiệu: Khi PCP của thành viên cho biết thành viên có thể nhận sự chăm sóc từ một nhà cung cấp khác. Một số dịch vụ chăm sóc được chi trả yêu cầu giới thiệu và phê duyệt trước (cho phép trước). 

	Dịch vụ và thiết bị trị liệu phục hồi và hỗ trợ chức năng: Các dịch vụ và thiết bị giúp thành viên bị chấn thương, tình trạng khuyết tật hoặc bệnh mãn 
	Dịch vụ và thiết bị trị liệu phục hồi và hỗ trợ chức năng: Các dịch vụ và thiết bị giúp thành viên bị chấn thương, tình trạng khuyết tật hoặc bệnh mãn 
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	Dịch vụ lưu trú tạm thời: Cung cấp chỗ ở tạm thời và sự hỗ trợ cần thiết cho những người vô gia cư hoặc đang gặp khủng hoảng về chỗ ở. 
	Dịch vụ lưu trú tạm thời: Cung cấp chỗ ở tạm thời và sự hỗ trợ cần thiết cho những người vô gia cư hoặc đang gặp khủng hoảng về chỗ ở. 

	Sàng lọc: Việc kiểm tra nhanh để xác định các dịch vụ phù hợp nhất. 
	Sàng lọc: Việc kiểm tra nhanh để xác định các dịch vụ phù hợp nhất. 

	Khoản chia sẻ chi phí: Số tiền mà thành viên phải tự chi trả cho các chi phí y tế của mình trước khi Medi-Cal chi trả cho các dịch vụ. 
	Khoản chia sẻ chi phí: Số tiền mà thành viên phải tự chi trả cho các chi phí y tế của mình trước khi Medi-Cal chi trả cho các dịch vụ. 

	Rối loạn (vấn đề về) cảm xúc nghiêm trọng: Đề cập đến rối loạn tâm thần, hành vi hoặc cảm xúc nghiêm trọng ở trẻ em và thanh thiếu niên, gây ảnh hưởng đến khả năng sinh hoạt của các em tại gia đình, trường học hoặc trong cộng đồng. 
	Rối loạn (vấn đề về) cảm xúc nghiêm trọng: Đề cập đến rối loạn tâm thần, hành vi hoặc cảm xúc nghiêm trọng ở trẻ em và thanh thiếu niên, gây ảnh hưởng đến khả năng sinh hoạt của các em tại gia đình, trường học hoặc trong cộng đồng. 

	Bác sĩ chuyên khoa: Bác sĩ chuyên điều trị các loại vấn đề sức khỏe cụ thể. Ví dụ: bác sĩ chỉnh hình điều trị gãy xương; bác sĩ dị ứng điều trị dị ứng; và 
	Bác sĩ chuyên khoa: Bác sĩ chuyên điều trị các loại vấn đề sức khỏe cụ thể. Ví dụ: bác sĩ chỉnh hình điều trị gãy xương; bác sĩ dị ứng điều trị dị ứng; và 
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	Dịch vụ sức khỏe tâm thần chuyên khoa (SMHS): Các dịch vụ dành cho thành viên có nhu cầu về dịch vụ sức khỏe tâm thần ở mức độ cao hơn mức suy giảm chức năng nhẹ đến trung bình. 
	Dịch vụ sức khỏe tâm thần chuyên khoa (SMHS): Các dịch vụ dành cho thành viên có nhu cầu về dịch vụ sức khỏe tâm thần ở mức độ cao hơn mức suy giảm chức năng nhẹ đến trung bình. 

	Dựa trên thế mạnh: Tập trung vào những gì một người có thể làm được, thay vì chỉ chú trọng vào vấn đề của họ. 
	Dựa trên thế mạnh: Tập trung vào những gì một người có thể làm được, thay vì chỉ chú trọng vào vấn đề của họ. 

	Dịch vụ điều trị rối loạn sử dụng dược chất: Các dịch vụ hỗ trợ những người đang gặp khó khăn với chứng nghiện dược chất gây nghiện hoặc rượu. 
	Dịch vụ điều trị rối loạn sử dụng dược chất: Các dịch vụ hỗ trợ những người đang gặp khó khăn với chứng nghiện dược chất gây nghiện hoặc rượu. 

	Thăm khám từ xa: Hình thức cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông qua các công nghệ thông tin và truyền thông để hỗ trợ việc chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân. 
	Thăm khám từ xa: Hình thức cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông qua các công nghệ thông tin và truyền thông để hỗ trợ việc chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân. 

	Sang chấn: Tình trạng tổn thương sâu sắc về mặt cảm xúc và tâm lý do trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện gây chấn động mạnh. 
	Sang chấn: Tình trạng tổn thương sâu sắc về mặt cảm xúc và tâm lý do trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện gây chấn động mạnh. 

	Dịch vụ sức khỏe tâm thần chuyên khoa dựa trên hiểu biết về sang chấn: Các dịch vụ này thừa nhận rằng nhiều người đang gặp khó khăn với các vấn đề sức khỏe tâm thần đã từng trải qua sang chấn, và cung cấp sự chăm sóc thấu hiểu và hỗ trợ cho những người đã từng bị tổn thương. 
	Dịch vụ sức khỏe tâm thần chuyên khoa dựa trên hiểu biết về sang chấn: Các dịch vụ này thừa nhận rằng nhiều người đang gặp khó khăn với các vấn đề sức khỏe tâm thần đã từng trải qua sang chấn, và cung cấp sự chăm sóc thấu hiểu và hỗ trợ cho những người đã từng bị tổn thương. 

	Kế Hoạch Điều Trị: Kế hoạch nhằm đáp ứng các nhu cầu của thành viên và theo dõi tiến trình phục hồi khả năng sinh hoạt của thành viên đến mức tốt nhất có thể. 
	Kế Hoạch Điều Trị: Kế hoạch nhằm đáp ứng các nhu cầu của thành viên và theo dõi tiến trình phục hồi khả năng sinh hoạt của thành viên đến mức tốt nhất có thể. 

	 
	TTY/TDD: Các thiết bị hỗ trợ người điếc, nghe kém hoặc có khuyết tật về lời nói thực hiện và nhận các cuộc gọi điện thoại. TTY là viết tắt của “Teletypewriter” (Máy Điện Báo Đánh Chữ). TDD là viết tắt của “Telecommunications Device for the Deaf” (Thiết Bị Viễn Thông Cho Người Điếc).

	 
	Dịch vụ hỗ trợ nghề nghiệp: Các dịch vụ giúp mọi người tìm kiếm và duy trì việc làm.

	 
	Danh sách chờ: Danh sách những người đang chờ đợi một dịch vụ hiện chưa có sẵn nhưng có thể sẽ được cung cấp trong tương lai.

	 
	Chuyển tiếp chăm sóc liền mạch: Việc chuyển giao chăm sóc một cách suôn sẻ từ nhà cung cấp này sang nhà cung cấp khác.

	  
	 
	THÔNG TIN BỔ SUNG VỀ QUẬN CỦA QUÝ VỊ

	 
	 
	Thông Tin Bổ Sung Theo Từng Quận

	 
	Các dịch vụ dưới đây là các dịch vụ không bắt buộc đối với các quận tham gia, Quận San Diego hiện đang cung cấp các dịch vụ được liệt kê bên dưới:

	 
	 
	Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần Chuyên Khoa

	•
	•
	•
	  
	Dịch Vụ Hỗ Trợ Người Đồng Cảnh Ngộ Medi-Cal


	•
	•
	  
	Điều Trị Chủ Động Tại Cộng Đồng (ACT)


	•
	•
	  
	Điều Trị Chủ Động Tại Cộng Đồng Cho Người Liên Quan Đến Hệ Thống Tư Pháp (FACT)


	•
	•
	  
	Chăm Sóc Chuyên Khoa Phối Hợp (CSC) cho Loạn Thần Khởi Phát Lần Đầu (FEP)


	•
	•
	  
	Dịch Vụ Câu Lạc Bộ Phục Hồi


	•
	•
	  
	Dịch Vụ Nhân Viên Y Tế Cộng Đồng Tăng Cường (CHW)


	•
	•
	  
	Hỗ Trợ Việc Làm



	 
	 
	Dịch Vụ DMC-ODS

	•
	•
	•
	  
	Dịch Vụ Hỗ Trợ Người Đồng Cảnh Ngộ Medi-Cal


	•
	•
	  
	Dịch Vụ Quản Lý Tăng Cường Hành Vi


	•
	•
	  
	Dịch Vụ Nhân Viên Y Tế Cộng Đồng Tăng Cường (CHW)


	•
	•
	  
	Hỗ Trợ Việc Làm



	 
	 
	Vui lòng tham khảo mục “Phạm Vi Dịch Vụ” để đọc mô tả đầy đủ về các dịch vụ này.




